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Lời nói đầu 


Chỉ mới vỏn vẹn có 90 năm da trôi qua/ 
tử khi tiêng súng bẩt đầu nồ năm 1858 ở Đà-nẵng, 
cho dẽn khi Phắp trao tri quyền tự - trị cho Việt 
Nam vào năm 1949. Dáy là một giaì-doạ n lịch-sừ 
ngẩn ngủi, nhưng dề dè lại rắt nhiều tài-liệu, mằ 
chì mới có một phần được khai-thác. Đối với giai 
doạn n ày, còn bao nhiêu vtn-dề chưa dược giẳi 
thích, còn nhiẽu khla cạnh cãn phải dào sãuự). Do 
dó, quyên sách này chưa thè dược coi như là một 
công-trình khảo-cứu sâu rộng mằ mới chỉ là một cái 
nhìn tồng-hợp về cái * sự-kiện thuộc-dịa * mằ người 
viẽt mong mudn cung-hiẽn cho dộc-giẳ, dặc biệt 
là độc-gìẳ sinh-viên ban Việt-sử các trưởng Dại 
Học. Các biẽn-cố chính-trị hay quẫn-sự da chì dược 
phác-họa sơ qua, với mục-dích là dè giúp cho sự 
nhận-thức dúng-dắn vê sự diin-biẽn tồng-quát của 
một giai-doạn lịch-sử chứa dựng nhiêu biên-dồi 
quan-trọng cho xa hội Việt-Nam. 


(1) Đ8 có một ý*oiệm, xỉn tham-khào ỉ Nguyỉn-Thé-Anh, 
Bibliographie critique sur Ịet relations entre le Việt-Nam et 
rOccident. Paris, G. - p. Maisonneuvo et Larose, 1967, 310 tr. 


Xin dậc-giá dừng tìm trong quyền r irh này 
những sự khen chê. ĩỉnh-thần vồ-lư của sử-học 
chì cho phép ngưởi viểt phát-biẽu những nhận-xệt 
mà người viết mong là khéch-quan, tuy thái‘dộ 
khách-quan khố mà dạt "dược dối vói những vẵn 
dề còn gây nhiều tranhduận. 



Phần thứ nhất 


Sự CHIẾM-CỨ QUÂN-Sự 




<Ị)bấn Í )TỈƠ f ỉ>ầu 


CÁC NCUYÊN'NHÂN KHIÉN PHẮP 
CAN-TH1ỆP VÀO VIỆr NAM. 

Cho <lến giữa thỗ-kỷ XIX, các vị vua nhà Nguyễn 
đã cổ-gắng giàm-lhiều tlẽu mửc lííi-đa các sự tiSp-xúc 
giừa nưởc Việt-Nam và Táy-phương; chinh-phủ crt 5' 
hạn-chễ cảc hoạt-động cùa cốc nhà truyèn-giáo và cảc 
thương-gia Tày-phương trên lSnh-thồ Việt-Nam. Vì thế, 
inirc-độ của các 8ự bang-giao vởi cốc quổc-gia Tâv 
phương trong tiền-bủn thíỉ-kỷ XI.'ỉ trở nén thiíp kẻin rõ 
rệt, so vởi hai thổ-kỷ xvu và XVIU, khi mồ cảc thương 
diỗm của cảc l)ông-Ấu công-ty Uòa-.latỉ, Anh hay Pháp 
dược tự-do hoạt-động tại vài đô-thị Việt-Nam, vồ cốc 
gi&O-sĩ Dòng Tèn được tiỗp đòn cả ở Kinh-kỳ Thăng 
Long hay Huế. 

Tuy nhiên, trong giai-doạn này, các chinh-phủ cùa 




các quốc-gia Tốy-phương nhièu lân <15 ngủ ý muốn thiểt 
lập bang-giao vố-i Việt-Nam, nhất là chónh-phủ Phốp. 
Sau khi tình-hlnh chlnh-trị ồn-dịnh tại Ắu-châu, chinh 
phủ Phốp đẵ cố-gẳng trong khoảng Ihời-gian từ'năm 1817 
đển 1831 liên-lạc vời vua nhà Nguyên, với mục-đích 
khuyẽn-khlch trỉều-đình HuẾ giao-thiệp vời người Phổp. 
Vào lủc Tây-plnrơng miiốa kiêm-lra thị-lrưởng Viên 
Đông, chính-phù Pháp mong đưíTC trièu-đình Huế hiển 
cho người Pháp đặc-quyèn buỏn-bán tại Việt-Nam. Song 
trièu-đlnh Huề đèu bốc bỏ cốc đè-ngliỊ thông-thương 
của Ph&p : 

— Năm 1817, vua Louis XVIIỊ phối thuyèn-trưỏmg 
A. de Kergariou điều-khiến tàu Cybèle mang quốc-thư 
tởi Việt-Nam, nhưng A. de Kergariou không được vua 
Gia-Long tiểp. 

— Năm 1822, một vị đặc-sứ khác cua chlnh-phù 
Phốp lại được phái tời Việt-Nam, Courson de la Ville- 
Hélio. Làn này, vua Minh-Mạng cũng không cho viên 
đặc-sứ ấy vào trièu-yểt. 

— Năm 1831, vua Pháp Louis-Philippe cử thuyền 
trưởng Laplace tởi Đà-nẵng với một sứ-mạng tương-tự 
vời sử-mạng của các vị đặc-sứ mà Phốp đã phải đến Việt 
Nam trưởc kia; cũng như các vị đặc-sứ trước, Lapỉace 
không thành công trong việc thiết-lầp sự thông-thương, 
vl triều-đinh Huễ bác bỏ mọi cuộc điều-đlnh. Cả đến 
lSnh-sự-quán mà Pháp được phẻp đặt ở Huế tử năm 1821 
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do .lean-Baptiste Chaigneau, rồi Eugène Chaỉgneau đièu 
khiên, cũng phải đóng cửa vào năm 1829. Sau sự thất-bạỉ 
của Laplace vào năm 1831, chinh-phủ Phốp phải từ bỗ 
mọi ý-dịnh lụp IIIỔỈ bang-giao chlnh-thức vỏi Việt Nam. 

Sau năm 1831, chỉnh-phủ Phốp it đề ý đến Việt-Nam 
mặc dầu còn hiện-điện tại đùy một sổ cổ-đạo thuộc Hội 
Ngoại-quổc truyèn-giảo. Cốc nhà truyền-đạo này phải lần 
tránh vì triều-đình Huế bât đầu cỏ một thải-độ nghỉém 
khắc hơn đổi với sự truyèn-bả đạo Thiên-chủa. Năm 1833, 
vua Minh-Mạng ban-hành một đạo-dụ cấm Thiên-chủa 
giảo và, vào thảng 7 nâm đò, cố-đạo Gagelin bị xử tử vì 
đã không tuân theo lệnh nhà vua. Chinh-sảch đàn-àp tín 
dồ Thiên-chủa-giảo trở nên khẳc-nghiệt hơn sau vụ nồi 
loạn của Lê-văn-Khôi ở Gỉa-định, vì sổ giỏo-d&n hưỗrng 
ứng cuộc nối loạn này rít đông-đẫo, và một cò-đạo người 
Phốp, Marchand, bị nghi ngờ là đâ nhúng tay không Ít 
vào âm-mưu làm loạn của Lê-văn-Khôi. Một dụ cẩm đạo 
mỏri được ban-hành ngày 6-1-1836; năm 1837 và 1838, cỏ 
hai chiẽn-lhuyền Phảp ghẻ bến Đà-nẳng, nhưng triều 
dinh không cho phép cảc thuyền-trưỏrng tiếp-xúc v&ỉ cảc 
nhà truyền-đạo cũng như vỏũ gỉảo-dân. 

Trưởc thải-độ cứng rắn. của triều-đình Huế, trong 
giới sĩ-quan hải-quân Pháp am-hiêu tình-hình Viễn-Đông 
đã cỏ người phốt-bièu ỷ-kiến can-thiệp bẳng vủ-khỉ ờ 
Việt-Nam: ngay trong năm 1838, một sĩ-quan hải-quân 
Pháp là Fourichon đã đề-nghị đem một hạm-độỉ nhỏ 
tởỉ chiếm hải-cảng Đà-nẵng. Nhưng những đề-nghị này 
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khổng phù-hợp với chinh-sảch đối-ngoại của mrớc Pháp 
khi bấy giờ. Ngoại-trirởng Pháp, Guizol, cho đến năm 
1848 theo duỗi mục-đích khổi-phục lại cho nưỏrc Phảp 
địa-vị một cường-quốc tại Âu-cliâu; muốn đạt được mục 
đích ấy Guizot cho rẳng cần phải lièn-minh vởi Anh 
quốc. Yì thế, nước Pháp không thẽ làm mất lòng Anh 
quốc bẵng cách bành-trướng tliế-Iực tại Á-đỏng được. 

Tuy nhiên, Chiến-lranh Nha-phiến mở rộng thi 
trường Truug-hoa cho nền thương-mãi Tây-phương, và 
người Pháp cũng được quyèn buôn-bán tại các thương 
khầu Trung-hoa kẽ từ năm 1844 trơ đi. Chínli-phủ Phỏp 
mời thấy cần cỏ một căn-cứ troag miền Nain-hải đễ làm 
diêm dựa cho thuyền bè Phốp trên các đường biên miền 
Thải-bỉnh-dương. Năm 1844, Guizot phải thượng-tướng 
Cécille và đặc-sứ de Lagrenée sang Trung-quốc; các phổi 
viên này còn được giao-phó sử-mạng tối-mậl là lìm 
cho Pháp một căn-cử ở Ả-đổng sẽ hiến cho nước Pháp 
những lợi-lch chiến-thuật và thương-mãi y như căn-cứ 
Tân-gia-ba cùa Anh hay Macao của Bồ-đào-nha. Nhưng, 
vl không muốn gây rắc-rổi với Anh-quốc, Guỉzot chĩ-thị 
cho Céciỉle ỉà không được dộng tới Việt-Nam. Do đỏ, 
lực-lượng hẫỉ-quản đièu-khiên bởi Cécille đã chiêm đáo 
Basỉlan, một đảo nhỏ nẳm giữa Bornéo và Phi-luật 
tân. Song Tây-ban-nha phản-kháng, nêu cở Basỉlan 
thuộc Phi-luật-tân, và đòi Pháp phái rủt quân ra khỏi 
đảo này. Được cốc nhà truyền-đạo cho biết rằng Phốp 
sẽ có một c&n-cứ hảỉ-quân và sự truyèn-giáo sẽ được 
tự-do tại Việt-Nam, nếu chính-phủ Pháp chịu giủp vào 




/(hdi-pỉuK lụi tịhs Lí* Cécille zt&-tí*hì caH-tyịì&p tifj 
ViMit/ni ttèrtiẹitỊ tiÃy khếttệ <fjfýc Grìỉòỉ n*kê- 
1h<o, vỉ l^oạổ-trttó/ig ý\ttf không ỳựtíể® làm mất |f*g 
Anh-qurtc vl bít cir một cở nào. 

(*hl nh-sách ngoại-gỉao của (ìuỉ/.ol làm 3Ĩ-C|uan 
l*liiip phục-vụ tại Viỗn-đổng và cốc nliả truyền-dạo bỉíi 
mãn nhièu, vl họ cho rằng chỉnh-phù Pháp khổng đè Ỷ 
tiễn họ vả khổng đẽm xĩa đến quyền-lựi của Pháp-kidú 
tại Viền-dòng. Giáo-sĩ Douai đã so sánh hảnh-động cùa- 
nườc Phép vởi « một con chỏ chỉ đứng xa mà sùa chứ 
khổng dốm cắn ». I)ư-luộn quồn-cluìng Phảp, sôi động vỉ 
sự ngược đãi gi&o-dàn bốũ vua Mĩnh-Mạng, ủng-hộ ngà}' 
roột nhỉỉu cồc đòi hồi của cảc nhà truyền-đạo. Kè tìr 
hhoảng 1840 trỏ 1 đi, có mội sự tuyên-truyồn ra mặt đòi 
hỏi chỉnh-phủ Phốp phải can-thiệp về mặt quân-sự tại 
Việt-Nam đê giủp cho sự truyền-bá đạo Thiên-chủa; Hội 
Ngoại-quổc truyèn-giáo gỏp phần vào cổng cuộc tuyên 
truyền này bẳng cách cho phồ-biến cốc tin tửc do cổc cố 
dạo từ Việt-Nam gửi về Phảp ('). 

Nhưng vua Thiệu-Trị mởi nổi ngôi vua Minh-Mạng 
cỏ một thải-độ ôn-hòa hơn đdi vời cốc nhà truyền-đạo 
Tây - phương. Nhà vua cho thà vài vị - đạo hị bắt, 
như giảm - mục Lcfèbvre, dược thượng - tưởng Cẻcille 


(1) Lettres recues des Missions Etrangères, Annales de rAssocìation de la 
Propagande de la Foỉ* 
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phải làu tới Đà-nằng xin thn. Nhà vua lại cỏn lõ ý-dịnh 
sẽ cho thương-thuyèn qua Au-chàu buôn-bốn, hun các 
nhà truyền-đạo lưồmg râng chĩ trong một thở:-gỊan ngan 
nữa nhố vua sẽ bãi bô lệnh cấm dạo. VI thế, giốin-mục 
Lefèbvre lén lút trô- lại Việt-Nam, coi thưởng luẠt-lè 
hiện-hốnh ỉ bị bắt lần thứ hai, I.eíèbvre bị lê 11 án tự 
hình. Thừa cơ-liội này, thữợng-tưởng Cõcillephái hai 
chiển-thuyền tới Dà-nang không những dê đòi chảnh 
phù Việt-Nam trà tự-do cho giám-mục Lelèhvre, Ịi»à 
côn buộc chinh-phủ Việt-Nam phủi hiẾn cho ciic giáo 
8Ĩ quvền truyen-giảo rộng-rãi. Những yêiiííácli quố dáng 
này lảm vua Thiệu-Trị tức giận ; nhá vua ra lệnh cho 
bao vây hai chiến-thuyèn Pháp. Nhưng, sau một giờ 
giao chiễn, cốc chiẽn thuyền Việt-Nam bị bắn chim. 
Thối-độ khiêu-khich của các gỉáo-sĩ và cổc sĩ-quan hải 
quân Pháp đã làm mất tẵt cà mọi ccr-hội hỏa-giải gitra 
Việt-Nam vả Pháp: vua Thiệu-Trị ra lệnh xir-lử ngay • 
tại chỗ những người Âu bắt được trốn liinh-thố Việt 
Nam (‘). 

Sự thị-uy của chiíii-lliuyền Phỏp tại Dã-naug cho 
thấy rõ nguy-cơ đương đe-dọa nước Việt-Nam. Các quan 
trong triều vua Tự-Đức mới ké-vị vua Thiệu-Trị không 
phải lả không ý-tliửc được mối đe-dọa ấy ; trong các 


(1) G. TABOULET, Un engagcment naval sur Ies cỏtcs du 
Việt-nam : le combat de Tourane (15 avril 1847). Revue Maritime, 
1957, trang 208-226. 
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bẵn sỡ tấu dâng lên nhà vua, nhiều người đã đề cộp đỗn 
sự bành-trưởng thế-lực của Bgvời Ẳu tại Viền-đông ('). 
Nhưng trỉèu-dlnh đă khổng cỏ một biện-phốp dối-phó 
nào, ngoài sự cẵm đoản đạo Thiên-chứa ngặt-nghèo hơn 
trưỏrc. Nhân vụ An-phong-c6ng Hông-Bảo mưu nghịch, 
tim sự ủog-hộ cửa các gỉÀo-sĩ Ắu-chàu dê đoạt ngồi b&u, 
vua Tự-Đửc nghi ngờ cổc nhà truyền-giảo nhúng tay vào 
đời sổng chỉnh-trị Việt-Nam và cho Cổng-b6 hai đạo dụ 
cấm đạo mời năm 1848 và 185t. Từ n&m 1848 đến năm 
1860, tại Bấc Việt-Nam, cỏ đãn 10 giào-sĩ người Ắu và 
khoảng 100 giáo-sĩ người Việt bị xử-lử; tại Nam Việt 
Nam, vào khoẵng 15 gi&o-sĩ ngoại-quổc và 20 giAo-sĩ 
người Việt bị giét. Hàng vạn gi&o-dftn bị tàn-s&t hay bị 
lưu-đày. 


Trong khi đỏ, sự thay dối chinh-thê tại PhÀp đã 
đưa tời sự thiết-lập nền Đệ-nhị Để-chinh (Second Empire) 
cùa Napoléon III, vời sự ủng-hộ của các đảng-ph&i bảo 
thủ, nhất là phải công-giảo. Ảnh-hưửng mạnh-mễ của 
phái công-gi&o đòi hỏi Napoléon IU 'phải tự coi là ngưòi 
đứng ra bẳo-vệ quyồn-lợi của dạo Thiên-chủa ở Trung 
hoa cũng như ờ Việt-Nam. Dần dần, chỉnh-sảch Ả-đỏng 
của Napoỉẻon III mang thẻm nhiều sắc-thái khác, cho thấy 
sự phù-hợp giữa các lợi-ỉch của Giảo-hội Việt-Nam và 
cốc tham-vọng thực-dàn cửa nên Đệ-Nhị Để-chỉnh: 
Napoléon III cũng muổn tim tiêu-trường cho các sẳn-phầm 


(1) J. S1LVESTRE, Politỉque franẹaisc dans 1’ Indochine. 
Annates de l Ecole ỉibre deỉ Sciences PolititỊues, janv. 1896, trang 55. 
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của nồn kỹ-nghệ Phốp đương phảt-triên, và tiin những 
chiến-thắng đê thỏa-mãn lòng tự-ối của dân PhAp; can 
thiệp bẳng vũ-lực tại Việt-Nam sẽ cho^phép chính-quyèn 
lấy được lòng quân-đội. Hành-động thiẽu khổn-khéo của 
vua Tự-Đửc khi ra lệnh chẻm vị đại-lỷ của Giổo-hoàng 
ò miền Đổng Bắc-kỳ, giảo sĩ Diaz, người TAy-bun-nha, 
vào đúng lúc Phốp, Anh và Tây-ban-nha clèti có hạm-đội 
ở Viễn-đông đề chuần-bị tấn-cổng Trung-hoa, sẽ hiến cơ 
hội‘thuầp-tiện cho Napoléon III. 

Tại Phảp, cò nhiều nhân-vật ủng-hộ việc xảm-chiỗin 
Việt-Nam : 

' — Cốc sĩ-quan hảỉ-quân thuộc lực-lượng Pháp trong 

midn biên Trung-hoa, muốn có một căn-cứ dùng ỉàin trạm 
nghỉ cho tàu bè trên dường tời Trung-quổc : thượng-tưởng 
Cẻciỉle, Fourichon. 

— Cốc nhà ngoại-giao, đại-lý sự-vụ Phảp ỉr Trung 
boa, như de Courcy và Bourboulon. De Courcy đã thảo 
một bản bảo-cảo, dễ-nghị vóú chỉnh-phìì Phốp phái 
quân-đội chinh-phạt Cno-Ly và Viộl-Nam. Còn Bourboulon 
thl đã đề-nghị ngay từ năm 1852 chính-plủi Phảp can 
thiệp tại Việt-Nam; năm 1857, Bourboulon lại tiiyên-bổ là 
Phốp phải cùng Tây-ban-nha phải một đội quân viễn 
chỉnh tới Việt-Nam và, đê bào-đảm cho tương-lai, phải 
chiểm-cử vĩnh-viễn một Iãnh-thồ làm căn-cử. 



— (: âc nhà truyèn-giảo có rát nhiều ânh-hư&ng 
đòi vỏù lioàng-háu Kugẻuie, như giốo-sĩ Huc, giổm-mục 
Retord, đại-lý Giảo-hoàng tại miền Tủy Iiắc-kỳ, và giảm 
‘nục Pellerin, giảm-mục địa-phận Huẽ. Trưởc năm 1848, 
giảin-mục Relord chi muốn chluh-phủ Pháp can-thỉệp trèn 
phưorng-diện ngoọi-giao mà thỏi, bày giờ di xa hơn, muổn 
có một sự can-thiệp băng võ-lực đề làm ảp-lực dổi vửi 
tricu-đình Huỉ; ông ta chl thỏa-inãn nỗu Phảp chiếm một 
căn-cử trên lânh-lhồ Việt-Nam. 

Nãm 1855. vl muốn tham-dự cuộc ph&n chia thi' 
trường Ả-dông, chỉnh-phủ Phảp dặc-phải sử-già de 
Montigny (lẽn cảc quổc-gia Ả-chốu đè thương-ỉượng hiệp 
ưirc thổng-thương. De Montigny dược àn-cần tiểp-đãi 
tọi Xiêm-Ia và. sau đó, lên đường tin Đà-nẳng đê khỗri 
dàu các cuộc diều-đình vàù trièu-đlnh Huẽ. Ba chiến-thuyền 
được phâi di cùng vởi sử-bộ đê ủng-hộ cho sứ-bộ. Nhưng 
các chiẽn-thuyèn này đã đễn trước sứ-bộ, còn bận thương 
lượng sự ký-kết một hòa-ườc vỏủ hoàng-gia Cạo-mén. 
Tàu Catinat cặp hến Đà-nẵng ngày 17-9-1856: viên thuyền 
trưỏrng, trung-tả Le Lieur, vì gặp khồ-khăn vổri cảc quan 
địa-phương, đã cho nồ súng bắn phả cảc phảo-đài trấn 
phòng cửa hiền Đà-nẵng. Khi de Montigny dín Đà-nằng 
vào thảng giêng nftm 1857, sự việc dảng tiểc đẵ xầy ra, 
và cảc dề-nghị hòa-hảo thông-thương của vị đặc-sử 
Phốp khổng thề nào được chấp-thuận bởi triều-dinh 
Việt-Nam. (■) 


(1) Dọc thêm: H. CORDIER, La France et la Cochinchine 1852-1858: la 
mission du Catinat è Tourane T'oung-PoOi 1Ỡ0Ô, 3Õ tr. 
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Đồng thời vỏri sự thấl-bại của sứ-bộ de Montigny, 
giám-raục Pellerin đã lên đường vè Phảp đê vẠn-động 
cho việc Phốp can-lhiệp vào Việt-Nam. Hoạt-động của 
giới truyỗn-đạo được hoàng-hậu Eugẻnie ủng-hộ triệt-đễ 
và đã lả một trong những nguyẻn-nhân trực-tiỂp khiến 
Napoléon III cho thành-lập một ủy-hội nghiên-cứu vấn 
đè Việt-Nam (Commission de la Cochinchine) gồm nhièu 
nhủn-vật thông thạo vồ cốc vấn-đề Viễn-đông. Uy-hội 
nhỏm họp từ tháng 4 năm 1857 và bày tỏ ỷ-kiễn là chinh 
phủ Pliáp phâi chiếm-cứ ba thưong-cảng chỉnh của Việt 
Nam, nơi đó người Phổp thường hay tởi buôn - bốn: Đà 
nằng, Saỉgon và Kẻ Chợ; việc chiếm-cứ nảy sẽ cố lợi 
cho Pháp trên cà ba phương-diộn tinh-thăn, chính-trị 
vả Ihương-mãi. Nó phẳi được Ỉhực-hỉện bỏú một bạm 
dội hoàn toàn khổng phụ-thuộc với hạm-đội Pháp khi 
bấy giờ đương hiộn-diện trong miền biên Trung-Hoa. 

Napoléon III chấp-thuận cốc kễt-IuẠn của ủy-ban, 
nhưng lại ra lệnh cho vị đớ-đốc chĩ-huy hạm-đội Pháp 
ỗr Viễn-đông phâi phái chiến-thuyèn tởi chiếm Đả-nẵng 
ngay, mà khồng được mất thời giờ thương-nghị vỏri triỉu 
đinh Huế nữa (25-11-1857). Song mệnh-lệnh của Hoàng 
đé Phảp khổng được thi-hành ngay, vl liên-quân Anh 
Pháp đương bận tay vầ chiến-tranh Trung-hoa. Phải đợi 
sau khi hòa-ước Thiên-Tán được ký-kết (thảng 6-1858), 
vào thảng 8 năm 1858, đô-đốc Rigault de Genouilly mởi 
cỏ thè đưa một hạm-đội gồm 14 chỉến-thuyền đến đánh 
Đà-nẵng. Cùng đi vời hạm-đội này cỏ giám-mục Pellerin, 
với tư-cách cổ-vấn chỉnh-trị và quàn-sự cho vị tướng 


chi-huy. Ngày 1-9-1858, quân Ph&p tãn-còng Đà-nẵng, 
víri sự trợ-lực của một đom-vị bộ-binh do đại-tả Táy 
ban-nlia Lan/.arote chĩ-liuy. 
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CHƯƠNG I 


Sự CHIÉM-CỨ BA TỀINH MIỀN ĐÔNG 
NAM KY BỞI NGƯỜI PHÁP 


Vị tưởng chì-huy cuộc tấn-cồng Đà-nàng, Rigault 
de Genouilly, đă được cử iảm tư-lệnh lực-lượng hải-quàn 
Pháp tại Viẻn-dông ngày 15-7-1857 vì hai lỷ-do: ông cỏ 
nhiều hiêu biết vè cóc vùng, bièn Nam-Hải và Trung-hoa 
vì dã phục-vụ lâu năm tại đây, và ỏng cỏ nhiều liên-hộ 
thàn-hữu vởi giởì truyèn-đạo. 

Vảo đầu năm 1858, Rigault de Genouilly dược lệnh 
tiỄn quân đề chiẽm-cử Đà-nẵng, nhưng huẩn-lệnh này 
khổng vạch rõ cho người thi-hành nỏ-một kễ-hoạeh toàn 
diện nào. Chính-phù Phảp chỉ có một mục-tiêu rõ-rệt là 
làm thế nào đòi hòi trièu-đlnh Huế phải chấp-nhận dành 
cho các nhà truyèn-giáo Phốp độc-quyền giảng đạo trên 
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lãnh-thõ Yiộl-Nam. Cliinh-pha Phốp cho riing inục-lỉéu 
nãv sè đạt được sau khi Đà-Iiảtig bị chiếin, vì lương làm 
rông Bà-nảug là yếu-hau của Việl-Nain và liièu-đình Huế 
sẽ pliài nhượng bộ sau khi Bà-nang tliat-thủ. cỏn sau khi 
chiÍMH xong Bà-iùíng, quyền định-đoạt đưạc hoàn toàn 
giao-phó cho vị đô-đổc tir-lệnh; vị này dược toàn-quyền 
\ác-định các mối tương-giaa giữa hai chlnh-phủ Pháp và 
Yiột, uiur đỏi hỏi sự đặc-nhượng một can-cứ trên vịnh 
Dà-nang (cổc Ihương-gia Phảp, tử tliổ-kỷ XVIII, khổng 
ngớt nhẩn inạnh lên địa-điẽm này dè dùng làm một 
Ihưưng-câng cỏ thê lòi cuốn các thương-thuyẽn Trung 
quốc), và sự Ihiềt-lập một tòa lãnh-sự Pháp tại Huế. 
Chínlỉ-sách của Phảp sự thật khỏng vượt quố inục-tiêu 
chiồiu một căn-cứ làm bảo-đảm cho các sự thương 
lượng, nghĩa Ịà chĩ nghĩ đốn một tương-Iai rất gần ; còn 
ve sau ra sao, thi chính-phủ Phủp dồn tốt câ trách-nhiệm 
cho người thi-hành mệnh-lệnh, Chính vi tỉnh-cách inập 
mơ cua chính-sách ấy mà bộ tư-lệnh qúân-đội viễn 
chinh Pháp đã có những hành-động do dự, trù trử 0). 


I,— CUỘC VIẺIM-CHINH NAM-KỲ. 

Sau ngày 2-9-1858, các đồn-âi Đà-nủng đèu bị 
quản Pbảp chiếm dóng. Nhưng giốo-dàn Việt-Nam lại to 


(1) Bọc thòm: TRƯƠNG-BÁ-CẦN, ƯAction diplomaiique de la 
Fronce en vue de consoíider ton établissement en Cochinchine • Píins, 1963. 

— Kỷ-niệm 100 năm ngày Pháp chiẽm Nam-kỳ. Sỉiigon, Trlnb Băy, 1967» 



vè lạnh-ỉùng với quAn-dội xảtn-lăng, chứ không nôi loạn 
như vài giào-sT đã tuyên-truyèn. Thổi-độ bất lnrở»g-ửng 
của giốo-dùn (lã phìt-nhàu lởi tuyèn-bố cùa giám-mục 
Pelleriu, quả-quyết rằng người Phảp chì cần dốnh bất 
cứ nơi nào ờ Việt-Nam là giảo-dàn sẽ đáp lại bằng cảch 
nối dây chống lại' triều-dlnh. Rigault de Genouiỉly thẫy 
không thế dùng Bà-nàng làin căn-cứ đưực, vì triều-dinh 
Iluể không lỏ vỏ lo sợ, không muổn hắt đầu cuộc thương 
nghị nào mà lại cho tò-chửc cảc cuộc khãng-cự. Rìgauỉt 
de (ìenouilly cũng thấy khỏ tiển quản tởi Huẽ, vi khòng 
ain-hiều tỉnh-hlnh và địa-thỂ. Thêm nữa, qu&n-dội viễn 
chinh lại bị bệnh dịch-ta và SỔI rẻt sảt hại rẩl nhiều. 

Rigault de Genouilly đã phải bốo-cảo về Paris nlm 
sau: « Chính-phủ đã bị lừa dổi về bản-chấl của cuộc viễn 
chinh này; người ta đã thông-bồo cho chính-phù những 
tài-nguyẻn hõo-huyền, người ta đã dự-đoản những khuynh 
hường của dAn-chủng hoàn toàn trối ngược với thực-tỗ; 
người ta bốo-cảo rằng uy-quyèn giỏri quan lại đã suy yếu, 
thì uy-quyèn ấy vẫn mạnh và sâu rộrig; người ta Mo-cáo 
rằng quân-đội và binh-sĩ vắng mặt, thì quàn-đội chinh 
qui lại đông-dảo và dàn-quân gồm lẩt cả những trai trủng 
khỏe mạnh; người ta dã tốn-dương khí-hộu ở dây tổt lành, 
khi-hậu lại rííl dộc». 

Sau nhiều thảng chiếm đỏng Đà-nẵng mà khổng tiễn 
thêm dược, Rigault de Genouilly thấy cần phải đồi chiỗn 
lược. Đảng lỷ ra hạm-đội Phảp phải tiến lên pliia Bắc đễ 
nhập vào vịnh Bắc-kỳ, vl lỷ-do chinh-thưc cua sự can 
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thiệp của Phấp vào Việt-Nam lả dỉ 1 bão-vệ đạo' rhién -chú. 
Và ơ Bac-kỳ tín-đồ Thiên-chúa-giáo rất đông-dào Thêm 
nưa, tai Bac-kỳ đương có cuộc nối loạn của Lẻ Duy-Phụng, 
tư xưng là dòng-dõi vua Lè cânh-hưng; giổo-dâu cảc tỉnh 
Bắc-ký hưởng-ứng cuộc nối loạn nảy rất nliicu. Nhưng, 
đầu năm 1859, Rigault de Genouilly quyết-địuh đem quân 
vảo đảnh miền Nam. 


Nhiều nguyên-nhân đã thúc đày Rigault de Genouilly 
tởi quyẽt-định này : 

— miền Hạ Nam-kỳ (Basse Cochinchine) nòi tiếng 
là một vùng nông-nghiệp phong-phủ, cuụg-cẩp thóc gạo 
cho «Huễ và quân-đội An-nam-mit». Chiẽm được mièn 
này, Pháp sẽ làm cạn nguồn tiếp-viện lương-nhu cho 

triồu-đlnh Huế. 

— thương-khầu Saigon nẳm giữa Tân-gia-ba và 
Hương-cảng, có một vị-trí rất thuận-lợi vè mặt thương 
ĩnai. Ngay lừ đầu thẽ-kỷ XIX, cỏ những Ihương-gỉa 
người Anh đã dế ý đến Saigon và đề-nghị với chinh-plnì 
Anh-quốc chiếm lííy thưomg-khầu này ( 1 ). 

— trong những tháng đàu năm 1859, giỏ mùa Đỏng 
Rắc thối, chiển-thuyền dong buồm xuống mièn cửa sòng 
Cửu-Long sẽ được xuôi giỏ. 


(1) John CRẠ\VFƯRD, Journal oỉ an Embassy from the Governor of 
Ịndia to theCourts oi Siam and Cochinchina. Loncỉon, 1828. 
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Ngày 18-2-1859, quân Phốp chiếm thành Saigon. 
Iligaull de (ìenouilly hiện-mỉnh cho tlnli-cảch quan-trọng 
của sự ehiốm cử này khi ỏng tuyèn-hổ : « Saigon có trièn 
vọng trở Ihành trung-lâm của raột nền thương-mãi rộng 
lỏn sau khi Ihương-cảng nà) r đirợc mỏ’ ra cho người 
Au-chàii. Xử này giần vồ mọi sủn-phầm : gạo, dường, 
thuổe lá, gỗ rừng, mọi thứ đều đầy dầy. Nhiều cem sông 
thòng vói nội dịu và xứ này sẽ eung-enp vỏ sổ lài-nguyèn 
ít nhỉít là cho sự xuất-cang». Ngùy 23-2-1859, Rigault de 
(ìenouilly ra lệnh hạ lliuế thương-chinh xuống 50%, mờ 
rộng thương-cảng Saigon cho thương-thu}'èn các quôc-gia* 
bạn, và cho phép u.r-do xuíít-cảng thỏc gạo. Tuy nhiên, vị 
lư-lệnh quàn-dội viên-chinh Pháp đã khỏng đả dộng chút 
nào đến mục-tiêu chlnh-thửc của sự can-lhiệp cùa Phảp 
vào Việt-Nam, là việc bảo-vệ đạo Thiên-chủa và cảc 
quyền-lợi của cốc nhà truyền-giảo. Hình như Rigauỉt de 
Genouilly hiẽu rẳng cảc giởi kinh-doanh Phảp ch! ủng-hộ 
cuộc viền-chinh nếu C.Ó thề rủt tĩa được những lợi-tửc 
kinh-tể và thương-mãi. 

Năm 1860, cảc sự rắc-rối trong việc bang-giao vói 
Trung-quổc khiến hai chỉnh-phủ Anh và Phảp phải 
quyết-định một cuộc viễụ-chinh mới tại Trung-hoa. Tẩt 
cả lực-lưọng Phốp tại Viễn-đổng phải đưọ-c dùng vào 
cuộc viễn-chinh này, nên không những quàn Phảp phải 
triệt-thoái khôi Đà-nfíng mà tại Saigon. chĩ còn được đô 
lại có một đội quân nhỏ gồm binh Phổp và Tây-ban-nha. 
Bội quân này chĩ cỏ thê giữ thế-thù trước các cuộc tẩn 
công của quân-đội Việt-Nam chĩ-huy bồi Nguyễn-Tri 
Phương. 
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Chlnh-phũ Pháp khi <16 muốn rút quân ra khỏi 
Việt-Nam, nhưng Rigaull de (ỉenouilly trỏ' vi? Paris eổ 
gíliig'biẹn-liộ cho sự đuy-trì sự hiện-diộn cữa quân Phảp 
tại Saigon. lìộ-trưởng Hai-quân Pháp, Chasseloup-Laubat. 
cung nghĩ rằng Saigon có thê trở thành một ca.i-cứ hữu 
ích cho ảnh-hưởng của Pháp ở Viẽn-đỏng. VI thể, sau 
khi hòa-ưởc Bắc-kinh được Jtý vời chính-phù Trung-hoa 
ngày 25-10-186Ó, vị tư-lệnh lực-lượng hai-quân Pháp, đỏ 
íirtc Charner, được lệnh đem luột hạm-đội gồm 70 chiến 
hạm vn 3.500 binh lính tời miền Nam Việt -Nam dê cùng 
cố sự chiổm-cứ của Pháp. 

Thống 2 năm 1861, quAn Phốp chiếm đồn Kỷ-hùa; 
Mv-tho cũng rơi vào tay quàn Pbáp vào thảng 4. Trong 
suốt năm 1861, Charner tiếp-tục mở rộng khu-vựe chiẽm 
cứ bởi quân Phốp xung quanh Saigon và My-tho vả bắt 
đầu thiốt-lập một tỗ-chửc hành-chảnh dẻ cai-trị những 
vùng kiẽm-tra bỏri quân Phảp. Trong một thông-cáo gửi 
cho sĩ-quan, Charner tU 3 'ên-bổ là « quyền cai-trị của 
quan-lại Việt-Nam đà biễn đi, nhường chỗ lại cho quyèn 
cai-lrị của nuởc Pháp». Ngay từ thAng 6 năm 1861, 
Charner đã thỏng-báo cho triều-đình Huỗ biết các đièu 
kiện nếu được chấp-thuận thì Pháp sẵn-sâng hòa-nghị: 
tự-do tín-ngưõng cho giảo-dân Việt-Nam, Việt-Nam phâi 
chuyên-nhượng cho Pháp hai tĩnh Gia-Định và Định-1 ưửng, 
tự-do đi lại và tự-do buôn-bán cho người Âu-chủu trong 
toàn cõi lanh thố Việt-Nam, thiết-lập các lãnh-sự Âu-cliâu 
tại Việt-Nam. Nhưng vua Tự-Đức chỉ chấp-nhận có điều 
kiện dầu mà thôi và truyền-hịch kêu gọi toàn d&n chống 
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lại quán Pháp trong những địa-hạt dã bị chị&in-cử; tneu 
đình hứa thường phầm-hàm cho những ai luyẽn-mộ được 
dAn-quôn iìề hưirng-ứng lờ; kêu gọi của nlìè vua. 

Sự khảng-cự lại quăn Phỏp dược tô-chức rất mau 
chỏng: cò một sự kháng-cự của nông-đ&n, nhưng hữu-hiệu 
nhất là sự khảng-cự của cảc đội quân đồn-điền dưởi sự 
đỉều-khiỀn cùa quan-lại Việt-Nam trung-lhànli vời triều 
đình. Vi quàn Phảp khổng am-hiều địa-lhỗ những miền 
mà họ chicm cứ nên sự khảng-cự này trử thành lổi 
đánh du-ktcli. Trung-tàm cùa chtén-tranh du-hlch này 
là tĩnh Gò-Cỏng. 

Cảc vi lănh-tụ của phong-trào khảng-chiến này, uhư 
Tmơng-Cống-ĐỊnh, Nguyễn-Hữu-Huân, Phan-Văn-Bạt. 
Lê-Cao-Dũng, Võ-Di-Nguy, Phủ Cao, V.V.... dã dược cóc sìr 
gia Phàp của thế-kỷ XIX coi là giặccườp. Song, cAc sĩ-q uan 
Pháp phải dối-phỏ vỏri họ lại đã lò lòng thốn-phục họ, 
như J. Silvestre dS cỏ nhận-xét sau vè Lãnh-binh Trương 
Công-Định « Ông ta là một người tíiông-minh, lanh-lợi, 
can-đẳm và bẩt-khuăt; ông ta dược thúc đằy bời sự thù 
ghét người ngoại-quổc cũng như bỗã lờng trung-llỉành với 
nườc An-Nam»(‘). 

Đè chống lại cốc du-kỉch-qu&n này, đò-đốc Chnrner 
dã phối ra lệnh giâi-tán tất cả các đồn-điồn (1-6-1861). 


(l)Xem • Đặc-khảo về Trương-C.ông-Định. Sử Địa, tổ'3, 1966. 
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dùng quân lính Việt-Nam trong hàng ngũ quán-đội Phốp 
(24-3-1861), giảin tliuẽ cho năm 1861, thiéi quốn-luật trong 
các vùng Pháp chiếm cứ. 


Lõi đánh du-kích cùa quản kháng-chiễn Việt làm 
cho lính Pháp rất khổn-khố. Một sĩ-quan Pháp đã phải 
viết là : «Chỉ một vài binh-sĩ của la bị giết trong cốc 
trận phục-kích. nhưng quàn ta chết nhiều vi đau ổm bởi 
vỉ ta phải đuồi theo quân du-kích trong những vùng đốm 
lày duy dịch-khl, dưới buu trời nóng như thiêu ». 

Bièn-hòa, Bà-rịa và Vĩnh-long rơi vào tay quốn 
Pháp trong ba thÀng đàu năm 1862, cũng khổng thay đồi 
tình-trạng của quân-đội viễn-chinh Pháp. Vào cuối năm 
1861, Nguyễn-Trung-Trực đẵ có thê đốt chảy phảo-hạm 
Espérance cùa Pháp. Các đồn Pháp ỉy Mỹ-tho, Biên-hồa 
hay Chợ-lởn luôn luổn bị tấn-cồng. Trong vòng ba năm 
rưỡi, thiệt-hại của quân Phỏp đã lén tởi 2.000 người 
v& tlnh-thế của quân-đội viễn-chinh rất là bất-ỗn và tồn 
kém. 


Nhưng, chinh vào lúc quân Phốp xem ra yếu thỗ 
thi, vào tháng 5 năm 1862, triều-đlnh Huế chấp-thuận 
thương-thuyỗt với người Phảp. Cô hai lý-do quan-trọng 
gỉảỉ-thỉch thổi-độ ỏn-hòa của vua Tự-Đửc: 


— kinh-th&nh Huế l&m vào tinh-trạng thiếu lương 
nhu vi thóc gạo Nam-ký bị phong-tỏa bởi quân Pháp. 
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— tlnh-hình rổi-loạn lan rộng ồ Bắc-kỳ. Năm 
1862, Lê Duy-Phụng căm đầu giặc loạn đẵ chiếm lííy cổc 
tĩnh miền Đông Bắc-kỳ, Lê Duy-Phụng mong muốn 
được các giáo-sĩ Tây-ban-nha và cổ quân Pháp giủp-đữ. 
Nhưng đồ-đốc Bonard vừa mởi thay thễ Charner do 
dự trong sự can-thiệp vào Bắc-kỳ, vl ngại rẳng Tây-ban 
nha sẽ nhân ccr-hội này mà xàm-chiễm Bắc-kỳ; ông cũng 
ngại sự chổng-đổi của dư-ỉuận Phảp, đã khổng tản 
thành cho lắm cảc sự việc xằy ra ờ Nam-kỳ. 

Do đó, đã có thè cỏ được cuộc thương-thuyết giữa 
các sứ-giả của vua Tự-Đửc, Phan-Thanh-Giàn và Lâm 
Duy-Hiệp, và đô-đốc Bonard cùng đại-tố Palanca, tư-lệnh 
quân Tây-ban-nha. Cuộc thương-lượng diễn ra trên tàu 
Duperrẻ bỏ neo ờ bến Saigon, và kẻo dài từ ngày 28-5 
đến ngày 3-6-1862; nỏ đưa tới sự kỷ-kết ngày 5-6-1862 
một hòa-ước, thưởng được gọi là hờa-ước Saỉgon hay 
hồa-ưởc Nhôm-tuất. 


II — HÒA-ƯỚC SAICON (5-6-1862). 

Hòa-ưởc gồm 12 điều-khoản đề-cập tởi những vấn 
đề sau : 


— tự-do theo đạo Thiên-chúa (khoản 2). Nhưng 
chĩ cỏ nguyên-tắc tự-do tín-ngưỡng được ưởc-định mà 
thôi chứ vấn-đề truyền-giảo đã không đưực nỏi tởi. 
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— lự do mậu-địch và thông-thưong (khoan 3,.» 
và 10). Tliuyẽn hè Pháp, lhu}'en chiến cũng như lliuycn 
buồn, được quyền tự-do lưu-lhông trẻn sòng Cửu-Long ; 
ngược lại! chính-plủi Việt-Nam kiiỏng dưọc chuycn-chử 
vũ-khí, quàn-nhu, đạn-dưực qua lãiih-lhô chuycn-nhưựng 
cho người Pháp. Các llnvưng-gia Pháp và lày-ban-nha 
được quyền tự-do mậu-dịch Irong 3 hai-cang Dả-nang, 
Ba-ỉạt và Quảng-Yỏn ; nguôi Việt, ngược lại, (lirọv quyên 
lói buòn-hán trong cảc hâi-cảng Pháp và 1 ùy-ban nha. 

— ngoại-giao (khoản 1 và (>). Ilõa-irức kliòng nói 
tửi việc đặt lãnh-sự-quán, mà chỉ de-cập dến việc mơ liội 
nghị giữa đại-diện của Việt-Nam, Pháp và Tây-ban-nha 
mỗi khi xét thấy căn. Sự-kiện nnVi mí !à các sứ-giiỉ 
Pháp hay Tây-ban-nha dưực quycn tói’ Kinh ycl-kien 
vua Việt-Nam, đicu mA iriSu-dinh Hu ế lừ xưa dến nay 
vẫn hang lừ-chối. Khoan 1 cho thấy rò là. Pháp không 
muốn chia xo anh-hưừng tại Việt-Nam vói một quốc-gia 
nào khác: «Nếu một mrức ngoại-quốc nào muốn dirọv 
chuyẻn-nhưọng một phim Innh-lhd An-nain, v ua An-nam 
phỉii phái sử-giii Irlnh-báo Pliáp-hoàng vã quyên quyòt 
định sè là do Phãp-hoàng ». 

— Bồi-lhường binh-phi (diồu 8). Trieu-dình Nuế 
phải trà một chièu-phí bdi-khoiin là I triệu dollars 
(2.800.000 lạng bạc), trong thừi-hạn mười nám. c.bo rang 
người Pháp dã khởi-sự chicúi-tranh, trieu-dình 11 UỂ da 
không muốn chấp-nhộn nguycn-lac bdi-thưững, nhưng 
vì thấy khỏug Ihê tránh dưọv, nùn dã phái nhirựng-bộ. 
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— Chuyẽn-nhượng đấl-đai ( khoản 5 và 11). Khoản 3 
qni-định rung :« Bu tĩnh Biên-hòa, ữia-định vàĐịnh-tường 
cùng đảo Côn-lỏn được chuyên-nhượng cho Phảp với 
tất củ chủ-quyền trên lẵnh-tbồ ấy ». Pháp bằng lòng trả 
tinh Vĩnh-long lại cho nưởc Nam, vởi đièu-kiộn vua 
Tự-Đửc phải gọi trỏ' về các quan quân trièu-đình đã phải 
tởi đày đè đảnh Phốp. 

Hòa-ườc 1862 đã cỏ lợi nhiều cho Phốp, nhưng vẫn 
bị nhiều người chổng-đổi 0). Trước hểt, giới truyền-giốo 
đa tỏ ra bíít-mẵn vì đã khổng được tham-dự các cuộc bàn 
cãi; họ cho rằng hiệp-ưởc đa được kỷ-kễt một cảch quá 
vội vã; họ nghi ngờ việc thi-hành dửng-đắn các điều 
khoản vè tự-do tôn-giảo khi mà quyền-hành cùa vua 
Tự-Đửc vẫn còn trọn vẹn trên lẵnh-thố Việt-Nam. Sau 
nữa, một sổ quán-nhân cũng không bằng lồng vời hòa 
ưởc, cho răng lẵnh-thồ nhường cho Pháp quả hẹp, khỏng 
dủ đề bảo-đảm ảnh-hưởng của Phảp. 

Song chính-phủ Phảp lại rất thỏa-mãn, vì hòa 
irởc đă hiến cho. Pháp những kết-quẳ tốt dẹp quả sự 
dự-đoàn của chỉnh-phủ. Bô-đổc Bonãrd đẵ cổ gắng vạch 
rõ cho chinh-phủ tháy là hòa-ưởc hiến cho qu&n-đội 
cơ-hội nghỉ ngơi; tại Nam-k5 r , aự chiẽm-cứ cùa quàn 


(1) Xem thêm : NCUYỄN XUÂN THỌ, Quan-diím cùa Ba-lê. Madrid v» 
Hu« về hòa-ưức Saigon 1862. Phàn-ứng cùa nhẽn-dân Việt-Nam. Các 
giấo-sĩ. SỪ Đ|A tỗ 12, 1968, tr 99-121. 



Pháp sự thật đã chỉ giởi-hạn trong phạm-vi vài cối 
thành, còn tất câ miền thôn-quê vẫn nẵm trong vòng 
kiẽm-tra của quân khảng-chiển, dù cho Pháp (tã mở rộng 
cuộc chinh-Iược vào đầu năm 1862. Quân-đội Pháp trên 
thực-tế đã khỏng nắm chắc cốc vùng xâtn-lưực chút nào. 
Chỉnh vì thế mà Bonard đã tán-tliành ngay cốc đề-nghị 
hòa-giải của triỗu-đỉnh Huế. 

Triều-đình Hué thì đẵ chẩp-thuộn ký hòa-ưởc 
vào lúc thực-lực của quân Pháp đã suy kém vi chiến 
tranh du-kích của quân dân mièn Nam Việt-Nam. 
Do đó, giởi sĩ-phu rất phẫn-nộ và oán-trâclỉ trièu-đinh 
rất nhiều. Có những khầu-hỉệu dược tung ra, như: 
« Phan Lảm mãi quốc, triều-dỉnh khi d&n ». Hòa-ước đã 
được kỷ-kềt vào ỉúc mà chlnh-phủ Pháp cũng như đô 
đốc Bonard khớng còn hỉ-vọng chiẽn thắng tại Nam-kỳ. 
Nhưng nguyén-nh&n thúc đầy vua Tự-Đửc nghị-hòa với 
Pháp là vl nội-tỉnh khổng cho phép tiẽp-tục chiẽn-tranh 
nữa. Song, ta cỏ thề đặt cáu hỏi là, khi chịu nhường 
cho Pháp 3 tĩnh Đồng Nam-kỳ, sứ-giẳ Việt-Nam dS 
vượt quá mệnh-lệnh của triẽu-đlnh, hay tlnh-lrạng quá 
khần-trương đã bẳt buộc phảỉ chấp-nhận điều-kiộn 
chuyên-nhượng dất-đaỉ ấy. Dù sao đi nữa, vua Tự-Đức 
quyết-định cho thi-hành hòa-ưỏrc. Trong thâm-tâm, cỏ lể 
nhà vua tưổrng rằng người Pháp sẽ khổng nghĩ (lển chuyện 
chiểm giữ lâu dài đất-đaỉ đS được chuyên-nhượng cho 
Pháp, mà chỉ nhắm kiêm-tra các thị-trường mà thộỉ. Cho 
thi-hành đửng-đắn hòa-ước, nhà vua muổn tỏ rõ cho 
người Pháp thấy thiện-chỉ của chỉnh-phủ Việt-Nam, ngõ 
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hằn cỏ thè đi tới sự sửa đôi cảc diều-khoẫn của hòa-ưỏrc 
trong limng-lai. Ngày 2-11-1862, nhà vua đã đề-cập tởi 
dièu nủy trong một bức thư gửi đổ-đốc Bonard: « Chỉnh 
phù Anh đà giao trả tỉnh Quẵng-đồng cho Trung-qu6c, 
aau khi Trung quốc đà thanh-toán mỏn bồi-thường chiền 
phi, và cách cư-xử này đã bẳo-đảm cho một nền hòa 
bình vĩnh-cửu ». 

Năm tháng sau khi hòa-ưởc được ký-k€t, triều 
dinh Huễ bẳt đàu (ỉòi sửa đồi hai điềm: 

— Biều-khoẳn chuyẽn-nhượng 3 tĩnh miền Đòng 
Nam-k5’ cần dược tu-cliỉnh. Chỉnh-phủ Viêt-Nạm cho rằng 
đô-đôc Bonard đã lạm quyền khi đòi phần đất này. ChỉSn 
phí bồi-khoân mà chính-phù Việt-Nam phải trả lèn tởi 
4 triệu; mất tàỉ-nguyên của 3 tĩnh Biên-hỏa, Gia-định và 
Định-tường, chính-phủ Việt-Nam khỏ lòng giải-quyết 
mỏn chi-tiêu khống-lồ ấy. 

— Cốcđiều-kiện lưu-thông trên sông Cửu-Longcũng 
cốn được sửa đối. Chinh-phủ Việt-Nam đời hỏi thương 
thuyền Phốp qua lại phải trà thuế, còn chiỗn thuyên 
thl cấm ngặt khổng được lưu-thòng trên con sông này. 

Nhưng triều-dlnh Hué dẵ phải từ bỏ cốc đòi hỏi này 
sau khi cuộc khỏù-nghĩa của nghĩa-quản mà triều-đlnh 
ngăm-ngồm tồ-chửc trong 3 tỉnh thuộc Phốp thất-bại, và sạu 
khi giặc Lê-Duy-Phụug hoồnh-hành dữ-dội trên đẩt Bắc. 

Vào năm 1863, vua Tự-Bửc lại nghĩ đến chuyện 
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chuộc lại ba tình đa mít. Vua phái một sứ-bộ gồm Phan 
Thanh-Giồn, Phạm-Phú-Thứ, Ngụy-Khắc-Đẳn cùng 53 
tùy-viên qua Phốp và Tây-ban-nha đè đièu-đình. 


III.— CÁC Sự CỐ GẮNG TU-CHÍNH HÒA - ƯỚC 

SAIGON 

Sứ-bộ Phan-Thanh-Giản tỏri Toulon vào dẵu thống 
9-1863 và đến ngày 5-11-1863, các sử-giỗ Việt-Nam mởi 
được Napolẻon III cho vào triỗu-yét. 

Lúc bẵy giờ, chlnh-gỉởi Pháp không cổ dề ỹ đến 
xử Nam-kỳ cho lắm. Các vấn-đề quan-trọng chỉ-phốl 
chinh-trựờng Ẳu-châu trong những năm 1863-1864 là vấn 
đề thổng-nhấi Ý-đại-lọi vè nhất ]& vẵn-đề gây nén bởi 
cuộc viln-chinh cũa quân Pháp ir Ml-tây-cơ. Chinh vi 
cuộc vỉễn-chỉnh này mà ngAn-s&ch Phảp bị th&m-thủng: 
năm 1863, Bố thiễu hụt trong ngần-sách lên đẽn 972 triệu 
quan, trong đó phầi chi-tỉéu 210 triệu quan cho cuộcviễu 
chinh Mễ-tây-cơ. Vi thế dư-luận Pháp chống dổi mọi cuộc 
viễn-chinh xa xôi gày nhiều tốn ải. Nhưng cuộc viễn 
chính Nam-kỳ không gây nhiều khó-khăn lắm vè 
phưomg-dỉện ng&n^sỏch: trong hai năm 1862-1863, chính 
phủ PhAp đã ch! phải tiéu cỏ 42 triệu quan cho Nam-kỳ 
mà thòi. Do đò, vấn-đề Nam-kỳ không làm sổi ndi nghị 
trường. 

Xử Nam-kỳ cũng khòng phải lả mục-ti6u chính 
của các nh& doanh-thưưng có uy-thế ở Ph&p. Tư-bẳn của 
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giời doanh-thương Pháp đều dược đầu-tư tại Âu-chôu, 
cho nẻn giỏri này chỉ chú-trọng đẽn những biẽn-cố cô thề 
đe-dọa hòa-bình Ẳu-chốu mả thổi. Tuy nhiên, giới thương 
gia của các hẳi-câng lởn cũa Pháp như Bordeaux và 
Marseille dã bỉt dầu kinh-doanh ỗrNam-kỳ: cảcnhà buôn 
Delĩin và Henry & Bordeaux dă cỏ thương-điễm tạỉ Saigon 
vả, vào đầu năin 1802 họ có dệ-trình Bộ-Trưởng Hẵi 
quản một dự-án khai-th&c xử Nam-kỳ. 

Vấn-dề Nam-kỳ cũng chỉ chiếm một dịa-vị nhò bé 
trong cốc bảo-chỉ. Nếu hai tờ I' Union và Le Monde, cơ-quan 
ngôn-luận của giàri Công-giảo Phảp, phản-đổi mọi sự giao 
hoàn những phằn đẵt đã chiểm-cứ được, thl dư-luận còng 
giảo lại nghĩ rằng sự truyèn-bả dạo Thiên-chúa tương-đổi 
được tự-do tội Việt-Nam: giảm-mục Sohier khổng vấp 
phải một cẳn-tr& nào, còn cốc giảo-sĩ khổc cũng nhln 
nhộn là không-khi tạl Việt-Nam trở nên tương-đổi dè thở 
hơn đổi với gỉảo-d&n. Ngoài cảc tờ bổo của giứi Công-giốo, 
cốc bảo-chỉ Ph&p chĩ chú-trọng tởi các vạn-đè quổc-nội 
vố Ắu-chÂu; còn những tin-tửc vè Nam-kỳ thì được cung 
hi€n cho các tờ bốo này liỏd những thư-từ bay sách vơ 
của các quân-nhản Pháp phục-vụ tại Nam-kỳ ('). Do dó, 
một số báo-chỉ phản-ảnh lập-trường cùa các sĩ-quan hải 
quân. Nhưng, trừ một thỉều-sổ, báo-chi Pháp không triệt 
dê ủng-hộ sư chiếm-cứ vĩnh-vicn 3 tỉnh mien Đồng 
Nam-kỳ. ự 


(1) Vỉ-dụ : L. de GRAMMONT. Onze mois de sourpréiecture en Batsẹ. 
Cochinchine . Napoléon-Vendổe, 1863, 5 02 tr . 
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Như thg, linh-hinb tò ra tương-đổi thuận-tiộn khi 
•ử-bộ Việt-Nam tời Phảp. Cốc sử-giả Việt-Nam mang theo 
*nột bửc quổc-thư của vua Tự-Đức gửi cho Pháp-hoàng, 
trong dỏ vua Tự-Đửc đề-nghị tu-chinh vài điều-khoản của 
hòa-ưởc 1862: sau khi Phốp hoàn lạl cho Việt-Nam 
3 tĩnh miền Đông Nam-kỳ, nhô vua sẽ nhượng dứt cho 
Phốp đảo Côn-lôn, thành-phố Saigon, một địa-điễm lựa 
chọn trong tĩnh ĐỊnh-tưởng và thương-khằu Thủ-dầu 
một trong tinh Bién-hởa. Đổi vỏri vấn-đề chiến-phí bồi 
khoản, nhà vua đề-nghị hoặc giam bớt sổ tiền bồi 
thưừng, hoặc gia-lăng k5’-hạn thanh-toán. 

Ngay khi dược tin vua Tự-Đức phải sứ-giâ tỗri 
Phổp, Ngoại-trường Pháp Drouyn de Lhuys đã hội-ý vời 
Bộ-trưởng Hải-quân và Thuộc-Địa Chasseloup-Luubat. 
Chasseloup-Laubat 1& một trong những số chính-khảch ít 
ỏi đễ ý đến Nam-kỳ, tuy ông chỉ biết xứ này qua cốc 
bản bảo-cảo vả cổc công-văn do các đỏ-đốc gửi về tử 
Saigon. Cả Drouyn de Lhuys cùng Chasseloup-Laubat 
đều khống tán-thành việc sửa đối hiệp-ước 1802 , nhưng 
Napolẻon III lại muổn thay đối chính-sách tại Việt-Nam, 
cỏ lẽ vì hoàng-đẽ Phảp chú-trọng đến vấn-đề tảỉ-chính, 
và cũng cỏ lễ vì Pháp-hoàng đỗ chịu một phần nào -ảnh 
hường cua ban điều-trần bí-một' mà một sĩ-quan hiều rõ 
tình-hình Việt-Nam, G. Aubaret, mới trình nhà vua vả 
những nhân-vật có thể-lực trong triều. Phục-vụ tại Nam 
kỷ, Aubaret đã dược Bộ Hải-quàn vời vè Pháp vào 
tháng 6-1863 đề phiên-dịch hai quyên Gia-ĐỊnh thông-chi 
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và Hoàng-Việt luật-iệ ('). Trong bản điều-tràn, Aubarel 
nèu rò những sự khỏ-khăn sẽ xẳy ra nếu người Pliảp 
**ul-lrị Irực-licp 3 tỉnh miền Đỏng Nam-kỳ, và òng 
khuyên ch-ỉith-phủ Phá]) nên trả lại 3 lỉnh này, trừ một 
vài căn-cử nhu- Saigon, Chnr-Iờn, Mỹ-tho, Cap Saint 
.laeques, «le ilồi lay sự hâo-hộ của Phảp Irèn tỉlt cà xử 
Nam-kỹ. 


Nguyên-tắc giao-hoàn 3 lĩnh miền Đòng Nam-kj- 
cho chinh-phủ Việl-Nam được chẩp-thuận, cổc cuộc, 
thưong-lirọng hắt đàu dồ hai bên xảc-định mục-tiẻu; các 
sự |)àn cãi (liền ra lừ thảng 9 (lẽn tháng 11 năm 1863, 
Kẽl-quả là một phỏi-đoàn thương-thuyểt Pháp sể (tược 
phái tới Iluế (lê trình-bày dự-thảo hiệp-ưởc được soạn 
thảo lụi Paris. 

Phải-đoàn thương-thuyẽt Phảp, cằm đàu bời Aubaret 
vời Charles Duvaỉ làm phụ-tả và Cuverville làm thư-ký 
lởi lluẽ ngày 15-6-1864. Cảc cuộc thương-nghị bắt đầu 
“gày 23-6 và chấm dứt ngày .15-7 vời sự kỷ-kết inột hiệp 
ưỏrc chinh - trị và một hiệp - ước thương - mãi, gồm cỏ 
những đỉều-khoản chinh sau : 

— Diẽu-khoẳn tài-chính : mỗi năm, và Irong thời-hạn 
40 năm liên-tiẽp, chỉnh-phu Việt-Nam phải trả cho Phảp 


(1) G. AƯBARET, Hãtoire et dcscripiion de la Baite Cochinchinc. 
Paris, 1863. 


một ngân-khoản là 2.000.000 qũan, ngoài món bồi-thường 
chiến-phí đẵ được qui-định bời hòa-ước 1802. 

— Điêu-khoán ổSt-dai : ba tĩnh Biên - hòa, Gia-định 
và Định-tưởng dược giao-hoàn cho chính-phủ Việt-Nam, 
trừ những địa-điêm sau : Thủ-dầu-một, thành Mỹ-tho và 
vùng phụ-cận, núi Gánh-rầy gồm cẳ Vũng-tàu, sông Saigon. 
vịnh Gảnh-rẫy và đảo núi Nửa trong vịnh này, hai con 
rạch Cửa Tiêu và Cửa Bại, và cuối cùng Saigon và vùng 
phụ-cận. (Điều-khoản này cho thấy người Pháp inuổn 
bảo-vệ Saỉgon vả kiêm-tra sự thởng-thươug của miền 
Hạ Nam-kỷ, bẳng cảch kiêm-lra sự ra vảo Mỹ-tho vả sự 
lưu-thông trên sôug Saỉgon, từ Thủ-dằu-một ỏ* thưọmg-lưu 
đến Vũng-tàu ờ hạ-lưụ). 


— Điêu-khoẳn vê ịự-do thông-thương : thụyền bè Pháp 
cũng như Việt được tự-do qua lại ồ Na 111 -ký, nhưng mỗi 
khi vào ỉãnh-thồ Việt-Nam, người Pháp phải mang giấy 
thông-hành cỏ dấu chiếu-khán cùa chính-phủ Việt-Nam. 


— Diều-khoản ngoại-giao : nước Pháp dược bảo-hộ 
sáu tĩnh Nam-kỷ, nhưng quyền kiềm-tra của chinh-phỏ 
Pb&p trên chỉnh-sảch ngoạỉ-giao của triều-đình Huỗ do 
hỏa-vờc 1862 quỉ-định nay chĩ còn giời-hạn trong 6 
tỉnh Nam-kỷ mà thỏi. Chính-phô Việt-Nam từ bỏ quyỗn 
bẵo-hộ xử Cao-mỀn; ngược lại, Pháp hứa si giứp-đỡ 
Việt-Nam vồ mặt qu&n-sự nếu đất dai Nam-kỷ bị xâm 
lăng b&ỉ một đệ-tam quổc-gia. 
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■— Diều-khoẳn vẽ tự-do truyên-giáo ; so vỏri hòa-ưởc 
1802, sự-kiện mởi mỏ ]à cốc giảo-sĩ ngoại-quốc được 
phép truyền-hả đạo Thien-chủa Irèn lãnh-thồ Việt-Nam. 
Nẽu cỏ giấy thồng-hành mang chiểu-khán cũa triều-đinh 
Huẽ; trên giấy thổng-hành phải ghi rò nơi đến và nơi 
ỉưu-ngụ và khi dỉ-chuyên. cổc giảo-sĩ phẳi cỏ giăy phẻp 
cùa quan dịa-phương. Tuy nhièn, cảc giốo-sĩ khổng 
thuộc quyền (ài-phủn của quan-lạỉ Việt-Nam: mỗi khi 
họ vi-phạin luật-lệ, chinh-phủ Việt-Nam phải giao họ 
cho chluh-phìi Phảp xét xử. 

— Diêu-kiện thương-măi : vấn-đề thương-mãi được 
nêu ra trong một điều-ưỏrc đirợc kỷ-kễt cùng một lúc 
vời hiệp-ườc chinh-trị, nỏ chỉ lập lại các đièu-khoản về 
sự thỏng-thương mà hiệp-ưírc ch inh-trị dã chửa đựng. 
Người Pháp được tự-do buôn bản trong hai tĩnh Gia 
định và Bịnh-tường và lại 3 thương-khằu Đà-nâng, Bà 
lạt và Quảng-yên. Quan-thuế đảnh trẻn hàng-hỏa nhập 
câng không dược quả 50% giố-trị hàng-hôa. Cảc loại 
hàng từ Cao-mẻn qua Saigon hay Mỹ-tho được mìen 
thuế. Người Ph&p được quyền khai-thốc làm-san và mỏ 
than ờ Nam-kỷ cũng như ỏ’ Bắc-kỳ. 

Cả hãi hiệp-ưórc được kỷ ờ Huẽ ngày 15-7- 1864; 
ngày 20 tháng 7, A,ubaret rời. Huễ thí nhận được lệnh của 
Paris lò phải dình-chỉ cốc cuộc thương-thuyỗt. Tại Pháp, 
dư-luận dã bẳt đàu ch ổng-dối dự-dịnh tu-chỉnh hòa-ườc 
1862 kê từ tháng 2 năm 1862 Người dã vận-dộng nhièu 
dè chòng lại dự-định này lả một sĩ-quan Hải-quàn dã 
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từng hoạt-động tại Nain-kỳ, Rieunier ; vào tháng 4 năm 
1864, Rieunier cho xuẩt-bản đười bủt-hiệu H. Abel một 
quyên sách nhỏ nhan-đề La Question de Cochinchine au 
point de vue des intérêts ỉrangais, trong đò ổng trinh-bay 
rổ-rệt cảc khỉa-cạnh quân-sự và kinh-lễ của vấn-đề Nam 
kỷ. Cùng một lúc, được thiểl-lập một «phối thuộc-địa», 
nhỏm họp cảc sĩ-quan Hải-quân xung quanh các đô-đổc 
Rigault de Genouilly, Charner và Bonard, các dủn-biều 
đại-diện cho giởi kinh-doanh của cốc hảỉ-câng. Áp-lực 
của phải thuộc-địa này cùng với quyên sách của Rỉeunỉer 
đã góp phần vào sự thay-đối thải-độ của các lãnlì-tụ chính 
trị Phốp đíSi với xứ Nam-k5’. Ngày 18-5-1964, trong một 
phỉén nhỏm của Quốc-Hội Pháp, d&n-biêu tỉnh líordeaux 
lồ Annan dã nhắc đỗn tác-phầm của Rieunier dễ đòi hỏỉ 
chỉnh-phủ Pháp phải triệu-hồỉ ngay phái-bộ Aubaret. 


Sự thật, chỉnh-phủ Pháp khồng cỏ một đường-IỔỈ 
nhít dịnh về vấn-đỗ Nam-k)', như ta dã thííy từ năm 
1858; chính-phủ Pháp dẵ chỉ chấp-thuận lu-chính hòa 
ưỏrc 1862 vl những lỹ-do tải-chỉnh, cho rẳng sự giao-hoàn 
3 tỉnh miền Đòng Nam-kỳ sẽ làm nhẹ hórỉ ngAn-sách vả 
cho phép duy-trl sự hỉện-diện của người Pháp ĩx Việt 
Nam mà khòng bị tốn-ậỉ lắm. Nhưng đển tháng 9-1864, 
khi tin hiệp-ước Aubaret được kỷ-kểt về đến Paris, CÃC 
bốo-chl phản-dối ầm -ĩ, vả đòi hỏi chỉnh-phủ dừng phê 
chuằn hiệp-ưởc Ííy. cả đồ-đtic La Grandière cũng 
bảo-cáo tử Saỉgon về là không thề tin cày ĩx thiện-chí 
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cùa triều - đỉnh lluễ, và dAn - chủng cùa 8 tỉnh miền 
Bỏng Nam - kỳ rất quyên - luySn vởi quăn - đội Phốp 
vã h$t sức lo lung khi nghe tin quân Phốp sắp sira rút 
khỏi các vùng này. Cuổi cùng, IỈỘ-lririVng nải-quân Phốp 
Chasseloup-Lauhat (tã khiển Napnléon IU phủ nhận hiệp 
irốrc Aubaret, viện cờ lâng chiến-phỉ hồi-khoán qui-(lịnh 
hởi hờa-ưởc 1802 dã không đirợc thanh-toán một cAch 
sòng phỉtng, và triều-đình IIuỂ vần tiổp-tục ùng-l’ộ cồc 
lực-lirợng kháng-chiỉn trong cốc tĩnh miền Bông Nam 
k5\ làm cho nhà căm-quyen Phốp (V Saigon gặp nhiều 
khò kliãn. 

Nguyên-nhôn chính của 8ự trỷ mặt cùa chlnh-phủ 
Phốp là một nguyẻn-nhùn kinh-tế. Mệt sĩ-quan hải-quân 
kh&c, Prancis (ìarnier, mời cho xuãt-lmn một quyền sốch 
nhan-đề La Cochinchine Iranọaise en 1864, (tề nòi lén những 
lợi-ích kinh-té mà xứ Nam-k5' cỏ thê cung-hiếnchonirởc 
Plỉủp. BAo-ehi Paris dã dừng lý lẽ của H. Rieunier và F. 
Garnier đè biện - minh cho vai-trồ quan- trọng về mặt 
kinh-tổ và chỉnh-trị của một thuộc-:địa Pháp ờ Viễn-đông: 
Saigon nâm giữa Tân-gỉa-bavà Hưưng-cảng, và hàng-hỏa 
cỏ thề được chuyêu-chố’ tốri thương-câng này một cách 
dễ-dãi nhờ dường thủy thuộn-tiện; tuy nhiên, muốn phảt 
triền ngành thương-mãi, Phập phải kiềm-tra tít cả xử 
Nam-ký chứ chĩ chiẽm cử vài căn-cử mà thỏi, thì cèc 
thưưng-gia sẽ khòng dảm dỗu-tư tại đốy. 

Ngày 20-1-1864, đô-đốc La Grandière thông-bio 
quyẽt-dịnh của chinh-phủ Phảp không phê-chuần hiệp 
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ườc Aubaret cho triỗu-đinh Huế biết. Aubaret bị coi là 
dS vượt quá quyền-hạn của một sứ-giâ, vi sự lồn-phục 
phong-tục tập-quốn Việt-Nain của ổng đã làm ông IỊÙ1 
quà ng . Aubaret chỉ cỏ thô viết một cách cay đang lả : 
«chúng ta nhầm lân hệ-trọng nẽu chúng ta tirổrng r5ng 
đa-sổ dân An-nam-míl mũổn ở lại dirứi sự (lo-hộ cíiạ 
chúng ta; tôi khẳng-định rõ rồng là sự thật trối hẳn, vồ tôi 
xin xấu hô mà thêm rống sự lin-nhiệm ở lời nói của chúng la 
đầ bi lay-chuyến thực sự ». Ngày 1-4-1865. đỏ-dổc Roze 
tììyên-bổ rẳng: «Thuộc-địa Nam-kỳ sẽ thuộc Phảp vinh 
viễn, chinh-phủ của hoảng-đỗ đã tuyồn-bổ nhir vậy ». 

Hiệp-ưứe Aubaret bất thảnh đã đem một tlnh-trạng 
khó-khăn lại cho Việt-Nam. Từ khi ti}-' trử di, chinh 
phủ Pháp quen thỏi coi mọi nlnrợng-bộ của triều-đình 
Huẽ như lả dấu-hiệu của sự nhu-nhược, vù, nếu trièu-đlnh 
Huế cự-tuyệtcảcyêu-sốchcủa ngưởi Pháp, chlnh-phti Phốp 
cho là triều-đlnh Huế « khSu thị tâm phi ». Trong khoang 
thời-gỉan 1862-1864, chlnh-phù Pháp do-dự không biết nôn 
giữ lại hay giao trả 3 tỉnh miẽn Bông Nam-kỹ cho chinh 
phù Việt-Nam ; từ nay trỗr đi, người Pháp chì nghĩ dìin 
việc bành-trướng sự chiểm-cứ của họ ở Nam-kv. 
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CHƯƠNG II 


CHÍNH - SÁCH BÀNH 'TRƯỚNG CÙA PHÁP 
TỪ 1865 ĐẾN 1871. 


Chính-phủ Phảp đã cho thấy chính-sảch cùa mình 
thiếu lièn-tục, khi từ chối không chịu phè-chuần hiệp-ườc 
mà chỉnh mình đẵ soạn-lhảo. Cũng vì chính-phù trung 
ương thiẽu sót một đường-lổi rõ-rệt mà cảc vị đô-đổc 
Saigon đã lự-ý hành-động trong công cuộc bồnh-trưởng, 
nhiều khi đặt Pnris IrưcVc những sự việc đã rồi. 


I.- CHÍNH ' SÁCH BÀNH'TRƯỚNG CỦA ĐÔ-ĐỐC 
DE LA GRANDIÈRE. 


Đirợc cử làm đô-đốc Nam-kỳ kê từ ngày 1-5-1863, 
mục-tièu của La Grandỉère sau năm 1865 là chiếm lẩy 
ba tỉnh miền Tày Nam-kỳ, Vĩnh-long, An-giang và Hà 
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tiên. Ba tĩuh này vẫn còn thuộc triều-đlnh Huể, nlnrng 
người Phảp cho rằng cần phải sáp-nhập chíìng vỉ quân-đội 
Phảp vấp phải một sự kháng-cự mSnh-liệt xuất-phál lừ ha 
tình này, mặc dầu hòa-ước Nhâin-tuất đã được ký-kết. 
Thêm nữa, nhiều người phát •biêu ý-kiến là Pháp phẵi cố 
một thuộc-địa ơ Nam-kỷ, mà 0 lĩnh Nam-kỳ lâp nên một 
khổi kinh-tế. Đd cỏ thè sáp-nhập 3 tĩnh miền Tây Nam 
kỳ, La Grandière bắt đau bang cách thương-lượng vứi 
triều-đình Huế, vi thấy triều-đinli tỏ vẻ muốn hòa-giải. 

Triều-đình Huế vẫn muổn ti6p-tụe Iheo đuôi chỉnh 
sách hòa-hoãn với Phổp. Dù được bi ốt là hỉệp-ước Auharet 
không được phê-chuẫn, triều-đình cũng không lỏ vẻ hất 
mãn, trái lại vẫn phái Phan-Thanh-Giân, 11 hân-vật cầm 
đàu phái chủ-lrưưng hòa-giải tại triều, làm Kinh-lược 3 
tỉnh miền Tây Nam-K5’. Trièu-đình tránh không nhúng 
tay vào các vự kliời-nghĩa trong 3 tĩnh Biẻn-hòa, Gia 
định và ĐỊnh-tường; hlnh như cũng có lệnh cho các quan 
cai-trị 3 tĩnh miền Tây phải duy-trì thải-độ hỏa-hẳo vời 
Pháp. Triều-đlnh Huế muốn Ihi-hành một cách (lửng 
đắn hòa-ước 1862. Ở Saìgon, người Pháp coi đấy là dấu 
hiệu của một sự sợ-hãi, nhưng sự thộl vua Tự-Đửc phải 
giải-quyết một tinh-trạng rất là khó-khăn: ỏ' Iiắc-ký, sự 
rối loạn khống chíím dứt, giặc Lê-Duy-Phụng liếp tục 
hoạt-động cho đến năm 1865; tỉnh-hình kinh-te cũng 
khổng mấy tốt đẹp, hai năm 1861-1865 đều mất nnta.dân 
chủng bị đỏi kém nặng. NgAn-sảch của triều-dình bị thâm 
thủng, vì số tièn bồi-thường chiốn-phi mỗi năm phải trả 
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là một gánh nặng, trong khi nưởc Nam không cò gì đè 
xuẩt-cảng, và số dự-thâu rất là ít ỏi. 

Các àm-mưu làm loạn trong triều cũng góp phần 
vào sự lay-chuyên chỂ-độ nhà Nguyễn. Phối chủ-chién f 
phản-đối chinh-sảch của vua Tự-Đửc bắt đầu nghĩ đến 
việc lật đò vua Tự - Đức đê thay thể bỏd một ông 
hoàng khác. Phảỉ chủ - chiến trách nhà vua đã chịu 
cúi đàu trưởc sức mạnh của khỉ-giỏrỉ cùa người Phổp, 
và đã mờ rộng nước Việt cho đạo Thỉên-chủa tràn vào, 
làm sụp đô tất cả những giả-trị íinh-thần cao-quí nhất 
cùa dân Việt. Phần đỏng các sĩ-phu đèu cỏ thải-độ này, 
nhất là trong những tĩnh ở đấy Nho-phong rất mạnh, 
như Nam-định, Nghệ-an, Quảng-nam. Họ không chấp 
nhận chỉnh-sảch chủ-hòa của nhà vua, và nhiều khi họ 
chống lại giáo-dAn, bất chấp mệnh-ỈẬnh của triều-đinh. 
Vào tháng 8 năm 1864, nhân khóa thi Hương, khoảng 
5.000 khôa-sinh tụ-họp tại Nam-định, nhưng đẵ bãi thi dè 
đòi nhà vua ra lệnh chém giết giổo-dán, cùng phải qu&n 
xuống Nam-kỳ dề đánh Phảp (*). Nhưng vua Tự-Đửc nhất 
quyết theo đuối đường lối hòa-blnh và khổng chỉp-thuặn 
các yêu-sảch của các sĩ-phu. Vào tháng ỡ nầm 1866, Đoàn 
Hữu-Trưng Am-mưu lật dô vua Tự-Đửc đê đặt người con 
của An-phong-công Hồng-Bảo là Đinh-Đạo lên ngôi (*). 
Cuộc àm-mưu này thất-bại, song sự chống-đối chỉnh 
s&ch của vua Tự-Đửc lại trỏ* nên mạnh hơn. 


(1) Annales de rAssociatíon de le Propagande de la Foi, 1866/ tr. 362 
(2) Bản Triều Ban Nghịch Liệt-truyện, tí. 151*171. 
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Trưởc một tỉnh-trạng Ciifnh-trị và kinh-té khỏ-khăn 
như vậy, triều-dinh Huỗ không thê ngăn cân sự bành 
trướng cùa Phảp được, và chĩ cỏ thê giữ một lập-trướng 
ôn-hòa, mà người Pháp coi như lồ dấu-hiộu của sự nhu 
nhược. Đô-đổc de La Grandière đã nói rằng: « Sự yếu-ớt 
và các mổi lo ngại cùa triều-đlnh Huổ dược phân-ảnh 
trọng thái-độ . khéo-lẻo và* qui-phục của chính-phù 
An-namv. 

Tại Ph&p, nếu dư-IuẠn khổng còn dê ý nhiều đến 
xử Nam-kỷ nữa, thl Bộ-Trưởng Hồng-hải và Thuộc-địa 
Chasseloup-Laubat lại tin rằng cần pbẳi chiếm nốt 3 
tỉnh miền Tày Nam-k$' thi địa-vị của Pháp ở Việt-Nam 
mửi củng-c6 dược. Song tình-hình Ắu-ch&u trỏ nên rắc 
rổỉ, khổng cho phép nườc Pháp nghĩ đỗn chuyện bắt dftu 
một cuộc chiỗn-tranh thuộc-địa. Kỉnh-nghiệm khiỗn 
chỉnh-phủ Phấp thấy lầ, muốn đạt được hòa-ưởc 1862, 
đã phải mất những 4 năm chỉén-tranh; trong lúc chinh 
phủ Pháp dang gặp khó-khăn lởn ở Âu-chủu, dư-luận ở 
ch&c-chắn sẽ không tán-thành một cuộc chiến-tranh mới ở 
Nam kỷ. Vi thế, La Grandière nhận được lệnh phải từ bỏ 
mọi dự-dịnh chiếm dóng ba tĩnh miền Tây Nam-kỳ. La 
Grandỉère đành phải tim c&ch thương-Iưọng với triồu 
đỉnh Huí đề triỉu-đlnh chịu chuyèn-nhượng 3 tỉnh miền 
Tây Nam-kỳ cho Pháp. 

Đô-đỗc de La Grandiẻre nghĩ râng đièu-kiện cỏ thỉ 
bẳt buộc vua Tự-Đức phải đièu-đinh là víín-đồ thi-hành 
hòa-ưởc 1862, nhất là ờ hai khoản : bôi-thường chiẽn 
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phí và việc tiếp tay của triều-đlnh Huế vèo cảc cuộc 
khòi-nghĩa chống quân Phảp trong 3 tĩnh mièn Đồng 
Nam-kỵ. Tuy nhiẻn, người Phảp không thê bắt bẽ triều 
đình Huễ <v diètn này được, vỉ vua Tự-Đức khổng ủng 
hộ cuộc khỏng-chiến của cốc nhả &i-quổc ha tình mièn 
Đông và, mặc dàu tinh-trạng tàỉ-chinh cùa chỉnh-phủ 
răt quẫn-bảch, nhà vua vẫn cho trẳ đầy đủ khoản hồi 
thường chiẽn-phỉ hàng năm. 


Nfim 1866, triều-dlnh Huế gặp một việc khô-khăn 
víri hãng buôn Anh Bonan ở Hương-cẵng, trong việc 
mua một chiềc tàu mảy của hãng này. Chiểc tàu đẵ 
dược đưa tốri Việt-Nam, nhưng vua Tự-Đức lại tỏ ỹ 
không muốn mua nữa. Đề thanh-toán tiền mua tàu, hãng 
Bonan đề-nghị vỏri triều-đỉnh Huẽ cho họ thu thuỗ nha 
phiỗn trong các thương-khầu Việt-Nam và dọa sẽ nhờ 
chính-phủ Anh can-thiệp. Vua Tự-Đửc phải phải Phạn 
Thanh-Gỉản tới Saỉgon yôu-cồu đô-đốc đe La Grandière đứng 
ra làm mổi-giới điều-đình. Thừa cơ-hội này, La Grandièrẹ 
trả lởi là ông khỏng cò quyền can-thiệp vào sự tranh-chấp 
giữa hai quốc-gia cùng là nước bạn cùa Phảp và ông chì 
có thê làm môi-gi<Vi nổu chính-phù Phảp bảo-hộ Việt-Nam 
như đã bảo-hộ Cao-mèn. La Cxrandière bèn phái giảo-sĩ 
Legrand de La Liraye tới Huế đê đièu-đình việc thiếl-lâp 
sự bảo-hộ này. Sứ-mạng cùa Legrand de La Liraye là 
biện-minh cho triều-đình Huẽ thấy lợi-ich của một hiệp 
ước cho phép Pháp bảo-hộ Việt-Nam; trièu-đìnli Huế sẽ 
vẫn duy-lri quyền cai-trị trong nirởc, còn cảc vấn-đè 
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ngoạỉ-gỉao sẽ do Pháp giỗi-quyết hộ; quân-đội Pháp sẽ 
che chở nước Việt-Nam trưởc mọi sự xâm-lăng và sề 
- giúp triều-đình Huế dẹp các cuộc nội-loạn. Đễ đôi lấy sự 
thiết-lập sự bảo-hộ này, chính-phủ Pháp sẽ miên cho 
Việt-Nam khoản bồi-thường chiến-phí chưa thanh-toản 
xong, và chính-phủ Pháp chĩ yêu-cầu chính-phủ Việt-Nam 
chuyẽn-nhượng 3 tĩnh miền Tây Nam-kỳ mà thôi. 

Nhưng khi Legrand de La Liraye tới Huế thì cuộc 
tranh-chấp với hãng buôn Bonari đã được giẫi-quyếl xong 
và triều-đình Huể từ chổi c.ác đề-nghị của La Liraye. 
Ngay từ tháng 7 năm 1866, La Grandière đã nghĩ đến 
chuyện dùng vổ-lực đê chiếm lííy 3 tỉnh miền Tủy Nam 
kỳ. Nhưng vào thảng 10 năm 1866, La Grandière lại phải 
giám-đổc bản-xứ-vụ ờ Nam-k5 r là Paulin Vial đẽ đẽ-nghị, 
nểu vua Tự-Đửc chịu nhường 3 tình Vĩnh-Iong, An-giang, 
Hà-tièn, Pháp sẽ miễn cho nhà vua một nửa chiễu-phí 
bồi-khoản chưa trả, sẽ phỏ-trợ ngai vàng của nhà vua vả 
bẫo-dảm cho người ndi ngôi vua và sẽ giúp chỉnh-phủ 
Việt-Nam dẹp nạn giặc biền. Vảo tháng 2 năm 1867, La 
Grandỉère lại phÀỈ Monet de Lamarck tói Huế đê nhắc lại 
một lần nữa đề-nghị của ông, nhưng lằn này với dọng điệu 
dọa nạt. Triều-đinh Huế vẫn lẵnh-đạm trước sự đe dọa 
ấy, vả La Grandière thẩy chỉ còn gỉẳỉ-pháp quân-sự mởi 
cho phép ông đạt mục-tỉêu 0). 


(U MONET de LAMARCK, Lettres d'un marin. Evreux, 1871, 612 tr. 
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Quyết-định dùng võ-lực đề sảp-nhập 3 tỉnh miền 
Tày Nam-kỳ, La Grandière phảc-họa một kể-hoạch tỉ mì 
và xác-định ranh-giời hành-chổnh của cốc tỉnh này ngay 
cà trúớc khi chúng bị chiểm. Paulin Vial viết là: « Sự 
sỏp-nhập 3 tĩnh miền Tày dược sắp đặt một cách thận 
trọng và chuần-bị một cách kln đảo... Hơn một năm trưỏrc, 
dã được tuyền cảc nhà hành-chảnh sẽ cai-trị các lãnh-thô 
mỏri... Nhiều cuộc thảm-sảt thường-xuyên khắp mọi nơi 
đă dược thực-hiện bỏi những nhần-vién An-nam-mit trung 
tín» (■«). Ngày 20-6-1867, thành Vĩnh-Long thất-thù; ngày 
22-6-1867, thành Chôu đổc rơi vào tay quân Phốp và 
ngày 24-6-1867 quàn Phảp chiếm dỏng Hà-Tiên. Chỉ trong 
vòng 4 ngày, qu&n Phốp đẵ chiễm lấy 3 tỉnh miền Tây mà 
không mất một hinh-sĩ hay tôn một viên dạn. 

Qui tẩt cả tội lỗi làm mất 3 tỉnh mièn Tôy vào một 
mỉnh quan Kinh-ỉưạc Phan-Thanh-Giân chẳc-chẳn là quá 
đàng ( â ). Sự thật là quan quàn Việt-Nam dẵ thiểu chuàn-bị, 
mặc dầu cỏ bi€t trưởc là quồn Pháp lăm le chiếm 3 tinh 
miền Táy. La Grandière đẵ .bất ngừ cho tiẾn quàn, khiễn 
quân Việt khồng kịp trở tay. Khi tàu chiến Phảp tời trước 
thành Vinh-Long, dân chúng tưỏ-ng là tàu Phốp ngược 


(1) Paulin VIAL, Let premìères années de la Cochịnchìne, colonie 
ỉranoaiie. Paris, 1874, 2 < 7 . 

(2) Xem thèm: TRƯONG-BẲ-CẦN, Phan-Thanh-Giẵn vỏri 
việc mắt ba tinh miền Tày. Kỷ-niệm 100 năm ngày Pháp chiSm Nam-kỳ, 
sđd, tr 181-206. 
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sổng qua Cao-mên đã tụ-họp trên bờ sổng đê xem; ở Chủu 
đốc và Hà-tiên, người ta cũng tưởng là quân Pháp chi 
di thảm-sổt mà thôi. Do dó, quan quản 3 tỉnh mièn Tây 
không ngờ là quÂn Pháp tấn-công vả không kịp tố-chức 
sự khoáng-cự. Mà dừ có khảng-cự đi nữa. thl súng ống 
chứa dựng trong ba thành chắc-chẳn cũng khổng chống 
nồi vũ-khi tổirtân của quáir Pháp : từ năm 1802, triỗu 
dinh đs không còn mua được khí-giởi Tây-phương ờ 
Hương-càng hay Tàn-gia-ba nừa, vi làu chiỂn Pháp luiin 
tiêu ờ ven biễn đã ngăn càn mọi sự chuyên-chở và tiếp 
viện binh-nhu. Song, lỗi làm cùa các quan dịa-phươug 
là đă lập-lrung tấl cậ hệ-thổng phòng-lhủ vào trong các 
thảnh-quảch, và dã Ihúc-thủ chịu thua sau khi quân Pháp 
chiêm thành, mả không dám bắt dầu chỉến-lranh du-kich. 
Chỉnh lối đảnh du-kich sẽ lảm hao-tôn binh-ỉực Plinp vã 
làm cho quân Pháp không dỏ gì chiếm dóng lầu dai các 
thành mièn Táy; do đó, chinh-phỉì Ph.áp. cỏ the ngần 
ngại irucrc sự ehríp náẬn việc chiếni-cử 3 lình miên Tày. 

Chính-pỉuì Pháp phản-đối mọi hiện-pháp võ-Iựccó 
thê làm nước Pháp lâm vào một cuộc cliiển lâu dài với 
triều-đinh Huế. Nhưng đỏ-đốc de La Graudière trông đại ở 
sự thành-cỏng cùa hành-động cùa ông đỗ đụtchánh-phũ 
Pháp trưởc một sự việc đà rồi. Tâit hộ-trưỏng Hùng-hâỉ 
và Thuộc-địa, Higault de (ìenouilly, luôn luôn khuyổn 
cảo La Grandière ])hải tránh líít củ những gỉ cỏ thẻ làm 
cho trièu-đình Huễ !o ngại. Ngày 10-6-1867, ông còn viết 
cho I.a Grandiòrp là : « Mặc dau tình-trạng (chinh-lrị Âu 
chồu) hớt căng thẳng hơn, nhưng cho iỏi khi cỏ lệnh 
mởi ông đừng nghi tới chuyện bieu-dưong lực-lượng dối 
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vòi ha lình » (' ). Cho nôn, phàn-ửng đằu liên của Higaull 
(le (ìenouilly khi ítưựe tin quân Phảp chiỗm 3 lỉnh mièn 
Tày là hal-inan (lối vôi ĩ,a Grandicre. Cả đến khi nhận 
được, biin hao-cáo hổ” lạc-qư<ự» của La Grandière, 
chlnh-phíi Pháp vẫn không hoàn loàn Ihừa-nhận chỉnh 
sảch của vị đò-đốc Nam-kỳ, và phải cổ dàn xếp đê dư 
luận Pháp tlìiíy rằng sự sảp-nhập 3 lỉnh miền Tây đẵ 
không phải là mội sự xàm chiếm. Bảo Moniteur Universel ra 
ngày 9-8-1807 đà (lăng lài lin về 3 tình miền Tây Nam-kỳ 
như sau : « Quân la đà chiẽm đỏng các tỉnh Vĩnh-long, Sa 
đêc, Châu-dốc và ỉỉà-liỏn. Cảc quan giữ thành đẵ tự mô 1 
cửa thành cho quân ta vào, vời sự tán đồng của dân-chúng». 

Mặc dầu nghĩa-quAn các lình bị chiím đỏng nôi dậy 
( Phan-Liẽm và Phan-Tôn, con trai Phan-Thanh-Giản, tại 
VTnh-long vào Ihảug 11 năm 1867; Nguyễn-Trung-Trực 
chiêm đồn Rạch-giá vào Iháng 6 năm 1868), La Grandière 
biết rẳng trieu-đầnh Iluẽ không đủ sức đè gây chiẽn với 
quân Pháp. Diều quan-trọng đổi với òng là làm sao khiãn 
tríèu-đình Huế chấp-nhận sự việc (lã xầy ra; ngày 30-6- 
1867, ông gửi Ihư cho vua Tự-Đức đễ đề-nghị thương 
lượng, nlnrng vua Tự-I-)ửc hằng một văn-lhư lởi lẽ cửng 
rắn, trách cứ La Grandière (tà lạin-dụng sức mạnh mà xâm 
phạm quyèn-lợi của chính-phủ Việt-Nam. Đễ bồi-thường, 
nhà vua đòi Pháp khải miễn cho Việt-Nam chiển-phi bồi 
khoản chưa thanh-toồn, và phải trả lại cho triều-đình Huề 


1) l)ẫn bới TRƯƠNG-BẢ-CẰN, Ị(tJ, tr. 205. 
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hai tỉnh Biên-hòa và Gia-định. Nhà vua còn tỏ ỷ là sẽ phái sử 
giả sang Parisđề thương-lượng thẳng với chính-phủ Pháp. 
Nhưng, triều-đinh Huế đă khổng cỏ một biện-pháp lích-cực 
nào đổi với soái-phủ Nain-kỳ, ngoài nhũng lời phủn-kháng 
có tính-cácli tiêu-cực này. Tuy từ-chổỉ các cuộc thương 
nghị với người Pháp, iriều-đinh vẫn phál-bieu ỷ-dịnh duy 
trì mối giao-hảo với người Pháp. 

Như thế, tình-trạng phảp-lý cùa 3, tỉnh miền Tây 
Nam-kỳ chưa thê giải-quyết. Trong khi ấ} r , linh-lrạng sức 
khoẻcủa La Grandière không cho phép ồng ở lại Saigon sau 
tháng 3 năm 1868. Nhưng, trước khi vè Pháp, La Grandiẻre 
muốn có một dự-thảo hiệp-ưởc vỏri triều-đinh Huế đề 
trinh chfnh-phủ Pháp. Ồng cũng nghĩ rằng, nếu có được 
một hiệp-ưỏrc mới, các nhà ải-quốe đang tiếp-tục chống 
Pháp tại Nam-kỳ sẽ phải nản chi. Nhưng mãi đẽn tháng 
1 năm 1868, triễu-đỉnh Huế mởi phái Tràn-Tiẻn-Thành 
và Nguyễn-Văn-Tưômg Uri Saigon đế thẵo-luộn với La 
Grandière vè các thê-thửc của một dự-án hiệp-ưởc sẽ 
thay thế cho hòa-ưởc 1862. Cuối cùng, một dự-thâo hiệp 
ưởc thành hỉnh, gồm 14 khoản : 

— Khoán 1: mọi điều-khoản của hỏa-ưórc 1862 được 
phí bỏ, ngoại trừ cảc sự cam-kết giữa Việt-Nam và Tây 
ban-nha 

— Khoăn 2: hờa-bình vĩnh-viễn giữa hai quốc-gỉa 
Việt-Nam và PhÀp được cỏng-bố. 
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— Khoản ỉ: xác-định quyền tự-do Iruyèn-giỏo và 
xây-cất giáo-dường cùa các giáo-sĩ. Gỉảo-d&n được quyền 
dự các khóa thi và có thê được bồ-dụng làm quan mà 
khờng bị cưừng-bốch phải theo những nghi-lễ trối vời 
tôn-giáo của họ. 


— Khoán 4 : thừa-nhận sự chuyền-nhượng lục-tĩnh 
Nam-kỳ, đảo Côn-lôn, Phú-quốc và cảc dào lân-cận 
cho Pháp. 


— Khoắn 5 : người Phảp sinh-hoạt trong lục-tĩnh 
Nam-kị’ được quyền thồng-thưorng trong tất cả cảc hải 
cẳng Vtệt-Nain. 


— Khoản 6 vằ 7 : đề-cập đến vấn-đề trao đối phái 
đoàn ngoại-giao và vấn-đề ôn-xả các tội-nhân chiễn 
tranh. 


— Khođn 8 : bồi-thưồrng chiẽn-phi Việt-nam phai 
trả cho Táy-ban-nha được giảm xuồng 400.000 đồng, 
thanh-toàn trong 2 năm. 


Khođn 10 vằ 11: Phốp cam-kẽt aể ủng-hộ hoàng-gia 
Việt-Nam vồ hứa sẽ giúp trièu-dlnh Huẽ dẹp giặc biền 
cùng gửi sinh-vỉẾn Việt-Nam du-học tại Phảp. 


Cảc sự thương-lượng chấm dứt ngày 4-2-1868; triều 
đinh Huế hứa sẽ phái aử-bộ cỏ đù thầm quyền qua Phảp 


VIỆT NAM THỜI PHÁP BÕ HỘ 


61 


đề ký kít hiệp-ưởc. Ngày 4-4-1868, La Grandière rời 
Saỉgon vỉ Pháp. 


II.- CÁC Sự CÓ GẮNG CỦA SOÁI-PHỦ NAM-KỲ 

ĐỂ ĐI TỚI MỘT HIỆP^ƯỞC MỚI. 

La Grandière về Phảp với dự-định nghĩ ngơi Irong 
3 tháng, nhưng thởi-gian nghỉ phép của ông kẻo dài, và 
ổng sẽ không irồ lại Việt-Nam, tuy ông vẫn giữ chức-vụ 
đô-đốc Nam-kỳ cho đến khi ông lừ-chửc vi lý-do sức 
khỏe (5-4-1870). Trong khi vị đô-đốc thật thụ vắng mặt, 
ồ Saỉgon chĩ có những xử-lý thường-vu : 

— thưcmg-tướng Oliier từ 4-4-1868 đến 10-12-1069. 

— thượng-tưứng Cornulier-Lucinière -từ 10-1-1870 
đến 1-4-1871. 

Hai vị đô-đổc quyền-nhiổp này không dám phát 
khởi một chtnh-s&ch mởi nào đối với triều-đỉnh Huế, và 
vl thẽ mà khòng thè giải-quyẽl víín-đè ký-kếl một hiệp 
ước mời đè thay thể hòa-ước 1862. 


a) Đô-đổc Ohier và trìêu-tỉình Huẽ. 

Mặc dầu sự chiếm-cử 3 lĩnh miền Tây Nam-kỳ dã 
làm cho hòa-ưởc 1862 mỉít hiệu-lực, Ohier vẫn quyẽt 
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định tiễp-lục áp-dụng hòa-irởc này. Vì thế, nhiều vấn 
đồ khổ-khăn đà được đặt giữa triỉu-đỉnh Huè' và Soái 
phù Nam-kỳ. 

Trong lănh-vực tôn-giáo, hòa-bình tôn-giáo, dự 
trù biri hòa-ước 1862 cò vẻ cò thàt, nhưng ờ vài địa 
phương như Nam-định, Nghệ-an và Quảng-nam, lln-đồ 
ThiỀn-chúa-giâo vẫn vấp phải sự chống-dổi cùa cảcphần 
tử klìảc cùa dân-chúng. Trong củc tĩnh chịu nhiều ảnh 
hư&ng của nèn Nho-phong này, cảc sĩ-phu đẵ căm đầu 
phong-trào ký-thị tổn-giốo; từ ngày 13-1-1868 đễn ngày 
17-5-1868, học trò làng Tltanh-xuyên trong tĩnh Nghệ-an 
đã đổt phá đẽn 30 làng theo đạo Thiên - chúa; CIIỘC 
bạo - động (tã chí chấm dứt sau khi cỏ sự can-thiệp 
của nhà chức- trách. Cho là hòa - ước 1862 đã bị vi 
phạm, (hViloc Ohier gửi Ihư cho trièu-đinh Huế (lòi phải 
trừng-phạl các ke chu-mưu phong-trào chong giảo-dan 
này,và bồi-llnrừng cho các nạn-nhàn. Tuy nhiồn, vì không 
muốn gày thèm rắc rối trong việc bang-giao vửi chinh 
phủ Yiệ.-Xam, Ohier (Ịii dùng những lời lẽ rất on-hoa. 

Một vấn-đề-khồc cỏ thê gây xich-mich giữa ỈIuỂ và 
Saigon là việc trièu-đinh Huế liếp tay vìto cuộc khỗù 
nghĩa lại Lục-lỉnh Xam-kỳ. An-ninli Lục-lĩnh Nani-kỲ 
thường bị khuấy rối bởi những cuộc vận-động chống Phốp; 
tuy sự chổng cư này ch! diễn ra trong nhìhig khu-vực 
hạn-chể và không lồm cho linh-trạng của Ihuộe-địa Pháp 
trỗ 1 nên nguy-hièm, nhưng nỏ cũng làm cho (juftn Phãp 
phải vỉíl-vả trong cỏng cuộc blnh-dịnh. Ohier tin chắc 


VIỆT NAM THỜIPHẢR BÔ HỘ 


63 




rẵng phong-trào chống Pháp này bắt nguồn từ trièu-đình, 
vì tại Huế có một phe chủ-chiến cỏ rất nhiều ảnh-hưởng 
và thế-lực, vả ỏng gửi một kháng-thir cho chinh-phủ Việt 
Nam. Nhưng vua Tự-Đức trả lời là quân-đội Pháp đã 
kiềm-tra Lục-tỉnh Nam-kỳ, thì làm sao chính-phủ Việt 
Nam cỏ thê ra lệnh bắt sự kháng-ẹhiến ở đây phải ngửng 
được. Sự thật, trièu-đìnli Huế khỏng có đủ kha-năng đẽ 
ủng-hộ một phongr-trào khảng-chiển đại qui-mỏ. Hiêu rõ 
nhươc-điẽm và cốc sụ* khó-khăn cua minh, trieu-đinh Huế 
muốn tỏ cho nhà cầm-qu\'ền Pháp ờ Saigon thấy thiện 
chi cua mình: khi so&ỉ-phũ Nain-kỳ yêu-cầu triều-đinh 
Huế trao lại cho Pháp hai người con của Phan-Thanh-Giản 
khi bấy giờ đương ằn trốn tại Bình-thuận, trièu-đình đă 
ra lệnh truy-nã, nhưng ngày 22-10-1868 phải trả lời Saigon 
là bắt không được Phan-Tôn và Phan-Liêm. 

Từ khi La Grandière chiếm cử 3 tĩnh Vĩnh-loug, An 
giang và Hà-tiên, trièu-đình Huế đỉnh-chỉ việc thanh-toốn 
chiẽn-phi bồi-khoản dự-trù trong hỏa-ưirc 1862. Vấn-đề 
này đã khổng dược giải-quyỗt một câch dứt khoát trong 
các cuộc thương-nghị giữa La Grandière và phối-viên của 
triều-đlnh Huế vào đằu năm 1868. Đến cuối năm 1869, 
Ohỉer thông-báo cho trỉỉu-đlnli Huế biẽt quan-diễm của 
chinh-phủ Pháp là: 

— triỗu-đỉnh Huế phải từ bỏ mọi quyền-hành trên 
3 tĩnh mỉèn Tây Nam-kỳ, 

— trỉỉu-đinh Huế phẵi thanh-toán hết khoản bồi 
thường chỉẽn-phl còn thiSu đổi vời Tây-ban-nha, 
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mọi sự chuvèn-nhượng lãnh-thồ của chỉnh-phủ 
Vièi-Nain phải được sự chấp-thuận của Pháp-hoàng. 

I-ĩ* lấl nliièn là triều-dình Huế trả lời rẫng khổng 
thê chnp-nhAn những diẽu-kiện đặt hời Ohier. Nhưng trièu 
dinh Iluố khỏng cỏ dù lchâ-năng đè đòi hòi người Pháp 
clùíp-nhẠn <i'Kiri-điềm oùn mình; trièu-đlnh thấy quyẽn-lợi 
của minh dă hị thiệt hại nhiều, nhưng triẽu-ilình lại khống 
cố một phưưng-sách nào, ngoài sự trao đài thư-từ, khả 
dT buộc dổi-phương phải nhượng-bộ. Người Phốp thl muốn 
đi tới một qui-chế phảp-lỷ cho thuộc-địa Nam-kỹ, nhưng 
linh-hlnh (Ịiiổc-tỗ Ằu-châu quả căng thẳng, khồng cho phép 
người Phốp dùng vũ-khỉ đê làm ảp-hrc đối vời trièu 
đĩnh Huế. 

1 >) Cornulier-Lucinière vè triêu-đình Huẽ. 

Ngày 9-1-1870, thượng-tường Cornulier-Lucinière 
thay thế thượng-tường Ohier ở chức-vụ quyền dô-dốc 
Nam-kỳ. Bược lệnh liếp-tục cốc cuộc thương-lượng VỞ1 
trièu-đình Huế, ông có gắng biện- minh là cốc dổ-đổc Nam 
k$’ khổng khi nào vượt quá mệnh-lệnh cùa chính-phu 
Pháp; một bức tlur của Napoléon III gừi cho vua Tự-Đức, 
dề ngày 1-5-1870, cũng xảc-định rõ là những đề-nghị 
của đò-đổc Nam-k5 r phản-ảnh trung-trực chtnh-sảch cùa 
chỉnh-phủ Pháp. ( l ). Nhưng vua Tự-Đửc trà lời là khống 


(1) Dẫn bời G. TABOULET, La Ceste Franẹaise en Indochine, q. II, tr. 575 
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thề điều-dlnh trên cốc căn-Lản đễ-nghị bôi người Pháp. 


Ở Ảu-châu, chiến-tranh bùng nồ giữa nưởc Phốp 
và nước Phô ngày 19-7-1870, nhưng mãi tới ngàỵ 5-8 
1870 tin ấy mời tới Saigon. Cornulier-Lucinière vội cho 
tă-chức sự phòng thủ sông Saigon vỉ sợ rông triều-đlnh 
Huế thửa cơ-hội mà tiễn qnân xuổng mièn Nam hay ra 
lệnh cho Lục-tĩnh Nam-ký nồi loạn. Song, ca cho đến 
ngày 25-9-1870 là khi tin quân Pháp đại-bại ở Sedan tởi 
Saigon, triều-đình Huẽ vãn ản-binh bíít-dộng. Quõc-triều 
chánh-biên toát-yẽu chép là: « Năm Canh-ngọ, tbáng 9, nưàc 
Bại-Pháp đánh với Phố-lỗ-sĩ, quan Pháp-soái thương 
cho ta biết, Ngài khiễn quan Thương-bạc làm thư hỏi 
thăm 1 >. Tháí-độ của lỉièu-đlnh Huế còn kỳ quặc hơn 
nữa klii triềurđlnh tỏ lùng mong muổn quân Pháp sẽ rút 
ra khỏi Nam-kỳ đề trở vè Pháp cửu vãn tô-quốc lâm 
nguy. Triốu-đình hoàn toàn đẵ khòng lợi-dụng những 
nỗi khỏ-khăn của Pháp khi nèn dệ-nhị dẽ-chính sụp đò, 
thay thể bơi một chỉnh-thề cộng-hòa, và khi mà quân 
Phỏp bị cô-ỉập ở Nam-kỳ. 

Sự thật, ò Huỗ khổng thiếu gl nguời muốn chinh 
phù đứng ra công-khai ỈSnh-đạo phong-trào kháng-chiốn. 
Nguyễn-Trường-Tộ đàu năm 1871 còn dáng lẻn vua Tự 
Đức một kể-hoạch lấy lại Nam-kỳ bằng cách liên-minh 
với quân nôi loạn Cao-mên, gày nên một phong-trào 
chổng Pháp rộng lởn tại Lục-tỉnh Nam-ký, và lỉén-minh 
vởi cảc nưỏrc Ành, Thải-lan, Tâỳ-ban-nha đê cô-lập-hỏa 
nước Pháp ĩr Viễn-đông. 


66 


VIỆT NAM THỜI PHÁP aô HỘ 



Nhưng triều-dlnh Huế đS không nghe theo những 
đè-nghị chù-chiễn.ííy ; nhiều tảc-giảy sau-Trần-Trọng-Kim, 
đã cho răng nguyền-nhảii cùa sự lưầng-lự cùa vua Tự-Đửc 
ntfựèn -từ những kbố-khnn dỡ áứ-tăag cùa 
Th4i-bỉnh ThUín-Qudc, giặc Cờ Đen, Cờ Trắng, Cờ Vàng, 
gây ra ở ĩỉẳc-kỳ. Song le, giặc Khách không theo duôi 
một inục-liéu chính-trị nào mà chỉ nhẳin vào sự cướp 
hòc mà thòi; chủng cỏ chiêm vài thàỉih-lũy, cổt chl dè 
dồi chỉnh-phủ Việt-Nam phải chuộc lại. Do đỏ, trlều-đình 
lluẽ cò gặp khỏ-khău ở Bẳc-kỶ thật, nhưng những khò 
khăn này khỏng đủ hệ-trọng đễ giải-thich toàn vẹn thải 
dộ thân-trọng của triều-đình đổi vởi ngirời Phốp từ năm 
1808 tvỏ' đi. Lý-do chlnh-yễu là trièu-đình Huế đã không 
dù khả-năng dè vạch ra một chinh-sảch ngoại-giao sâu 
sắc, và đã chỉ có thè đối-phỏ vời một tinh-trạng cực kỹ 
n 8 u y-khổn bSng nhũng hiộn-pháp lặt vặt, thièn-cận. Khổng 
chấp-nhận sự chiếm-cứ Nam-kỳ hởi người Phốp, trièu 
dinh Huế dã chỉ chờ đợi ở chính-phủ Phốp 8ự từ bỏ chinh 
sách Ihuộc-địa của nền Đệ-Nhị Đễ-Chlnh đề lấy lại những 
tình đã inĩít. Khi được biết là thủ-đô Pháp bị bao vây 
bởi quủn-đội Đửc, vua Tự-Đức đã «yêu-câu đô-đốc Nam 
kỳ thỏa-thuận với' nhà vua vè việc trả lại Lục-tĩnh Nam 
kỷ, vì chắc đô-đốc nóng lòng 'trở vè bảo-vệ tô-quốc vởi 
tíít cả quàn-đổi dưới quyền chỉ-huy của đô-đổc» (*)• 


Vua Tự-Đức, người cầm đầu vận-mệnh của nườc 


(i) Paulin VI AL, Les premières ennées dứ ỉa Cochinchine- Paris 1874. 
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Việt-Nam, tỏ cho ta thấy là nhà vua thiếu ạảng-suòt, và 
cũng đi không thè thích-ứng dược với tinh-trạng khó 
khăn gây nôn bơi sự xâm-lăng của người Pháp ở Nam 
kỳ. Đê đói-phỏ vời cuộc xâm-Iăng này, nhồ vua 
đã tỏ ra thiếu khả-năng đê điều-khiến cuộc canh-tân 
xứ-si, mặc dầu cỏ một số người đă dè-nghị những 
kẽ-hoạch cải-cổch ngõ hfiu đáp-ứng thời-thể, vã dưa 
nước Việt-Nam ra khỏi ngõ bí. 


111- CÁC OỀ-NCHI CẢI-CÁCH DƯỚI THỜI VUA 

TỰ-ĐỨC. 

Ké từ khi lién-quân Phốp, Tây-ban-nha đố-bộ ờ 
Đà-năng vảo năm 1858, dAn Việt-Nain dã cỏ dịp tiẽp-xủc 
vời một vối khía-cạuli của kỹ-thuảl Tây-phưưng ; những 
tri óc sáng-suốt đã hiêu là nườc Việt-Nam không thê 
dương đầu vời sức mạnh của các loại vu-khl tổi-tủn của 
ngưởỉ Tây-phương. Từ ỹ-thức ấy, một so ngưtn nhàn 
thấy cằn phải cỏ những cải-cầch sâu rộng, nhỉỉt là nhưng 
người dã cỏ dịp tiếp-xủc VỚI nèn văn-minh Au-Tây. 
Phan-Thanh-Giản và Phạm-Phú-Thứ, nhân dịp đi sử tại 
Pháp, dã quan-sảt và học hỏi được nhièu điều ; sau khi 
trỏ- về nưởc, hai ông dá đề-nghị vởi chíuh-phủ nên gừi 
sinh-viên Việt-Nam qua Âu-cháu đê theo học cốc ngènh 
khoa-học, mỏr trường Hâi-quân, thiết-IẠp sờ Phiên-dịch 
đế phố-biến cảc hỉêu biít vè Tày-phương, khai-thác cốc 
mỏ, v.v... 

Khổng phải chỉ cò cảc quan đi sứ vè mời tâu bày 
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mọi sự, nhưng cũng cỏ những người khổng giữ một 
chức-vụ quan-trọng nào trong trìèu cũng dàng những 
bàn điều-tran đè-nghị Ỹiệc phú-quốc cường-binh. Năm 
1868, Dinh-Văn-Điền, người huyện An-mò tĩnh Ninh-blnh, 
mậl tâu nèn đặt dinh-điền, khai mô, đóng tàu hỏa, mời 
người Tủy-phương qua giúp Việt-Nam canh-tân, liên 
minh với Anh-quổc, làp thỏng-thương-cụ, tha cấm binh 
thư bỉnh-phảp, luyện-tập bỉnh-sĩ và nâng cao đời sòng 
của quàn-đội. 


Trong số các (tỗ-nghị cái-câch, khổng cồ một nhàn 
vật nào đã dưa ra cả một chương-trình qui-mỏ như Nguyễn 
Trường-Tộ (1827-1871). Trong khoảng thời-gian từ 1863 
dến 1871, ổng đã dàng lỀn triều-dlnh trên mười lăm bản 
diều-tràn vè việc cẳi-tân nước Việt ('). Những biện-pháp 
chính mà Nguyễn-Trường-Tộ chủ-trương là: 


— Trong lãnh-vực ngoại-giao, liên-kết vởi tất cả cảc 
cường-quốc Táy-phương đê cỏ thê dùng ảnh-hưỏmg cùa 
họ mà đổi chọi với nhau, ngõ hàu nưírc Việt-Nam khòi 
bị cổ-thễ trưỏrc lực-lượng hùng-hậu của phốp. 

— Về chỉnh-s&ch quổc-nội, phôn chia quyền hành 
pháp và quyân tư-phảp, giâm-thiêu số nliồn-viên trong 


(1) Xem: NGUYỄN-THlt-ANH, Kinh-iẽ vi Xi-hộì Việt-Nam du-ớl 
các vua triều Nguyên . Saigon, 1968/ tr. 183-200. 


VlệT NAM THỜI PHÁP BÔ HỘ 


69 



ngạch quan-Iại, gia-lăng lương-bồng đê tránh nạn 
tham-nhũng. 

— Trong lẵnh-vực gỉáo-dục, đem cảc khoa-học 
chỉnh-xác vào chương-trlnh học-yấn, thay thễ chữ nho 
bẳng chữ nòm, xuất-bẳn báo-chí, phiên-dịch sổch vỉr Tôy 
phương vồ phối sinh-vièn đr du-học tại ngoại-quốc. 

— Vởi aự giúp-đỡ của cỏc chuyên-viên Ẳu-chôu, chính 
phủ phải canh-tân ndng-nghiệp, phổt triền kỹ-nghệ và 
thương-nghiệp, chủ-trọng tốũ sự khai-thàc cốc loại mỏ, 
tồ-chức lại quân-đội, chế-tạo các loại vữ-khl tối-lân. Đề 
có phương-tiện tài-chinh mà thực-hiện những câi-cốch 
ấy, cằn phải cỏ một sự cẳi-tồ chế-độ thuỗ-khóa : phế hỏ 
mọi sự miễn -thuẽ, đièu-tra nhủn-khỉtu và đạc-điền dê tạo 
nén một căn-bản thuế-má chính-xác, lập những loại thuế 
mời đảnh lén của cải, cờ bạc,.rượu chè và'thuốc phiện, 
thiết-lập một chế-độ quan-thuể bảo-hộ đế bảo-vệ nền kỹ 
nghệ quốc-gia. 

Vào cuổi triều vua Tự-Đửc, sẽ côn có những đề 
nghị cải-cảch khảc, do vối vị quan đi sử các nơi về tâu 
bày. Năm 1879, Nguyẻn-Hiệp từ Vọng-cảc về, trình-bày 
chánh-sảch ngoại-giao khéo lẻo của Xiém-la, nhờ ký-kết 
những hiộp-ưởc cung-hiến quyẾn-lợi đồng đều cho các 
cường-quốc Tây-phương mả đã khổng bị ai hiSp-chế. 
Năm 1881, Lẻ-Đĩnh di sứ Hương-cẳng về, cũng tàu ỉà 
c&c quốc-gia TÀy-phương sử dĩ hùng-mạnh là nhờ chú 
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trọng dén việc binh và việc buôn bốn; Nhật-bân và 
Trung-hoa bắt chước cảc quổc-gia Tây-phươug, thòng 
thương khắp nơi, dã dàn dần trờ nền cường-thịnh; 
«... vật sản nước ta rẫn nhiều (như vàng, bạc, than 
mỏ), người thổng-minh cũng đông nễu hay gắng sức mà 
làm, thời việc giàu mạnh cũng chẳng khỏ gì, chĩ vì văn 
thư phiền quổ và việc làm hay càu nệ lắm thôi» ('). 

Nhưng tăt cả các đề-nghị cài-cảch nói trên hình như 
đă khổng thề làm chuyên-động nồi guồng mảy hành-chảnh 
quá nặng nề về hình-thức. Vua Tự-Đửc lúc đằu tỏ vỗ 
muốn bưởc vào con dường canh-t&n, khi nhà vua phải 
Nguyễn-Trường-Tộ đi thảm xét cảc mỏ trong vùng Nghệ 
Tĩnh, và sang Phảp đề mua máy móc cùng luyên-mộ 
chuyên-viên (1866). Song trièu-đinh thì lại khăng khăng 
trong một Ihải-dộ thủ-cựu hẹp hòi; càc quan đình thần 
đèu chổng đối các sự canh-tàn theo gương Tây-phương, 
thường chĩ-trich các dụ-án cải-cảch, khiốn nhà vua, tinh 
tinh đã sẵn hay do dự và tù túng trong linh-thàn câu 
nệ, cuối cùng đă bác bỏ các dự-ản này, Các bản -điều 
tràn được nhà vua giao cho cảc quan duyệt-nghị, đình 
thần hoặc coi là những lời nòi càn, hoặc cho là không 
hợp thời-thỉ, chưa thễ ảp-dụng dược. Chủng ta chỉ càn 
trích một đoạn văn trong Quốc-trièu chánh-biên ioát-yẽu, 
là đủ thấy rõ thảỉ-độ của các quan trong triều, khổng 
ai muốn thay đối thỏi cũ chửt nào :,« ( Nhâm - Thân), 


1) Quổc-trièu chánh-biên toát-yẽu, (]• 5* 


VlệT NAM THỜI PHẢP &Ố "hộ 


71 



thảng chạp, Cơ-Mật và Thương-bạc. xin mỏ' sơ buôn-bán 
ơ 3 cửa bien Đà-Nằng, Ba-lạl và Đồ-Sơn. Đình-thần hàn 
mở cuộc buôn bản cỏ õ điều lợi mà cũng có 8 điều khó, 
chưa nên làm vội, việc ấy bèn thôi. 


Năra điều lợi: 1.— nhỏm dân ờ bờ biền, nhân đổ 
bền vững cõi ta ; 2.— chứa của ờ nơi dan, ngụ binh ơ việc 
buôn; 3.— hăng buôn dọc bờ bien, tin tức thòng nhau, 
Đồng Tây tiếp ứng ngăn được giặc biền ; 4.— hãng biịôn 
lập ra, thuyên chiến phải nhỏm tại đó, đã đuôi được 
giặc cũng bảo-hộ được tàu vận-tải nfia ; 5.— ta với ngoại 
quốc thông-thương, chứa cảc hàng-hóa, làu ngày tin nhau, 
nhân đó mà xét được lình-trạng cốc nước. 


Tảm điều khó : 1.— mở hẩng buồn, nhóm kê giàu 
tất phải cỏ thành quách, súng ống, binh-bộ, làu thuỷ mới 
nưcrng cậy đưọc, mà ta nay của hết sức cùng, chi phl 
không đủ; 2.— binh-thuỷ và binh-bộ phòng ngoài biên, 
phải cấp lưo-ng hậu hơn cách thường, nay lính theo đảnh 
giặc lương ăn như lệ cũ, thành ra kẻ hậu người bạc 
sinh điều ta oán ; 3.— phải cần người tài giỏi trl cao quản 
đốc việc buôn, mới có thể phủ uỷ các người buôn xa vả 
ứng tiếp các nước; 4.— gắng-gượng mở hàng, linh-tinh 
từng phố, sao cho bèn-vững được; 5.— vượt biên buỏn 
bản phải xuất tiền cdng-bồn thời dân inới vui theo, mà 
bâ 3 r giờ nhiều việc, không nên phí của kho và ép dân 
6.— chửa của nơi xa xôi, chắc là dân giàu sợ không 
tới, chỉ những nhà buôn nho-nhỏ chịu mở của hàng, 
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thơi lại liim mồi cho giặc; 7.— nhỏm dồn ỏ-hờ bièn mà 
không người trọng-triín đề giữ trị, nếu cỏ người khác tới 
4&nh, b trong bọn buổn chắc cỏ kẻ tỏ tinh với giặc, 
dề lo cho nhà nước vè sau ; 8.— Iáu nay la chưa lập 
cuộc buôn, mà cổ kẻ chờ trộm đồ quân-lrang vồo sổng 
và đem lén đồ thiẽl-căm ra hiên, huống chi nay mở cuộc 
buôn tu-hội người cốc xử, thời chứa kè gian-dổi sẽ gảy 
họa chiỉn-iranh » (*). 


Chinh vua Tự-Đửc cũng phải nhln-nhận sự bất-tài 
bẩt-lực của d&tn cận-thần. vả đã cỏ lăn nhà vua phải 
thõt ra, trong một tờ chiều ngày 24 thảng 9, Tự-Đửc năm 
thử 20 (21-10-1867 d.l.) : «Nam-k$' ]ục-tỉnh chi luân hãm 
CỐ do trẫrn muội quyễt viễn dồ, dụng phi kỳ nhàn, thân 
tự hận trảch, thống hổi nan truy» (s). Nhưng nhà vua 
thì Iiliu-nhược, yễu đuối, đlnh-thần thl quả rụt-rè, thận 
trọng mà lại quả tự-phụ với một quỏ-khử dựa trên nền 
văn-hóa thừa-hưảng cùa Trung-quồc, không đủ sức đè 
chì vẽ đường lối cho nhà vùa; vời những đièu-kiện ẵy. 
giai-cấp lSnh-đạo của nưởc Việt-Nam chĩ Cồ thi chứng 
kiỉn một cÀch thụ-động sự hủy-hoại tình-trạng nước 
nhà, mả khổng cò được một phản-ứng tỉch-cực nào. 


(1) Quổc-triỀu ch inh-biên toit-ytu, q. 5. 

(2) T.Q.G., Thải-độ cùa triều-dlhh Huế dối vài Phan-Thanh-Giản 
tử vua Tự-Bức đến vua Đồng-Khânh. Sừ-Địa, s8 7-í, 1967, tr. 157. 
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CHƯƠNG III 

TỪ SỰXÂMNHAPCỦA NGƯỜI PHÁP 
VÀO BẤC KỲ ĐẾN Sự THIẾT'LẬP NỀN 
ĐÔ'HỘ CỦA PHÁP TRÊN LÃNH'THÒ 
VIỆT'NAM 

1— GIAI-ĐOẠN ĐÀU CỦA VẤIVĐỀ BAOKỲ. 

Chiếm dược một phần của xử Nam-kỳ và kiêm 
tra vùng cửa sổng Cửu-Long, .mục-tiêu chinh của người 
Pháp là tìm một con đường thòng-thương vỏri miễn Nam 
Hoa-lục, một con đường mà người Phảp sẽ làm chù ngõ 
hầu theo đỏ lôi cuốn các luồng mậu-dịch Nam Hoa-lục 
xuống tởi Saigon. Nghĩ rẵng sông Cửu-Long là con 
dường thủy cỏ thề nổi lièn Saigon vởi miền Nam Trung 
Hoa, vốo tháng 5 năm 1806, soâi-phù Nam-kỷ đẵ cho 
thiỉt-ỈẠp một phái-đoửn thảm-hiêm đặt dưởi sự đièu 
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khiên cùa thiễu-tố Doudart de Lagrẻe và gồm có FrancÌ8 
Garnier, Louis Delaporte, Louis de Carné, bác-sĩ Lucien 
Joubert vè bác-sĩ Clovis Thorel, vỏri mục-dích đi khám 
phá lưu-vưc sông Cửu-Long. Phái-đoản đã đạt tới biên 
giới Nam Trung-hoa vèo thảng 10 năm 1907 và nhận thấy 
thủy-ỉộ Cừu-Long không phải là con đường cỏ thề dùng 
cho các thương-thuyền tởi càc tĩnh miền Nam Trung-hoa 
được ('). Nhưng, nhân cơ-hội này, prancis (ỉarnier đã 
đi thăm dò miền tliượng-lưu sông Nhị và nhận-định 
rằng con sông này là lối thoát thiôn-nhiôn của các hàng 
hóa tỉnh Vùn-Nain ra hiên, qua xử Bíic-kỳ. Tại Hán. 
khấu, Francis Garnier đa gặp một thương-gia người Pháp 
tên là Jean Dupuis và đã cho Garnier biết lam quan 
trọng của sự khám-ph& của mình. .Dupuis cũng đich thân 
xuôi dòng sông Nhị qua lĩnh Vân-Nam, từ Mang-liao cho 
tới biẻn-giởi Bắc-Việt và nhận thấy rììng, thay vì chuyên 
chỏ* liàng-hỏa hằng đường hộ lừ Hản-khằu lóù YAn-Nam, 
dùng đường thủy <cùa con sổng Nhị sẽ mất ỉt thỉ giừ hơn. 

Các sự khám-phả này khiển các giới kínli-doanh 
của các tĩnh Lyon, Bordeáux và Marseille, đương muốn 
kiêm-tra cảc sự mậu-dịch miôn Nam Hoa-lục, chủ-y lới 
Nhị-hà. Nhưng muốn được quyền sử-dụng thùy-lộ này, 
họ phải được phép tự-do ra vào các hẳỉ-cảng Bắc-ltỷ, 
điều mà hòa-ước 1862 không đề-cập đến. Vì thễ, đièu 

( 1) Xem bẫn tưỏrog-thuật của phái-đoàn tliám-bỉềm : F. GAR- 
NIER, Voyage d'explorãtion en tndochine, eỉỉectué pendant les ennées 1866r 
1867 et 1868. Paris, 1873. 
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cẫn-lhiẽl đổi với giới doanh-thương Phảp là phải tu-chíuh 
hỏa-ưởc ấy. Ỷ-kiến này dã được bàn cãi ờ Saigon ngay 
từ năm 1870 và đò-đốc Duprẻ, tới Saigon ngày 1-4-1871 
đã tán-lhàuh sự can-thiệp của người Phốp vào xứ Bẳc-kỳ. 
Chúng ta sẽ thấy, vào tháng 5 năm 1873, Dupré viết cho 
Bộ-trưởng ỉiải-quán Phảp là : « sự đặt chốn của chủng ta 
trong xử này là một Vỉín-đề sinh-tử cho tương-Iai của sự 
dô-hộ của chúng ta ờ Viễn-đông ». Các nhà buôn Pháp 
ờ Trung-hoa cũng nhận thấy họ sẽ được lợi nếu con sông 
Nhị được mỏr rộng cho sự mậu-dịch, và luôn luòn dùng ảp 
lực đối vỏri các nlià ngoạỉ-gỉao đế đòi chinh-phù Phốp can 
thiệp vào Bảc-kỳ. Vào năm 1873, lẵnh-sự Pháp ả Quảng 
đông, bổ-lưởc Chappedelaine, bảo-cốo về Paris như sau : 
« Ở Bắc-kỳ, quan-lạỉ An-nam-mít bị thù ghét dữ-dội. 
Không phải dùng đến 2.000 người và 4 iuăn-dương-hạm, mà 
chỉ cần phái một tuần-dương-hạm cùng vài phảo-hạm và 
một đại-đội thủy-quân lục-chiến tới cửa sông Hồng-h'à lả 
đủ làm xứ Bắc-kỳ Irỏr thành một thuộc-địa Pháp.» ('). 


a) Hành-dộng của Jean Dupuìs. 

Hành-động của Jean Dupuis đẵ hiễn cho dỏ-đổc 
Dupré cơ-hội thuận-tiện đè can-thiệp vào Iìẵc-kỳ. Cuối 
nàừi 1872. Dupuis đă chở kbi-giởi, đi ngược dòng sông 
Nhị từ cửa bỉ tốri tĩnh Vản'-Nam, tửc là đã hành-động 


(I) DSn bời J. DUPUIS, te Tonkỉn de 1872 ẳ 1886. Hittoìre et politique. 
Paris, 1910, tr. 125. 
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trối v<fri hòa-ưórc 1802. Sau khi hán xong khl-giốũ. ổng lại 
xuôi dỏng sổng Nhị vỏri sổ ỊLliiếc và các sâu-vật miền Vàn 
Nam đã mua được. Khi đi ngang qua Hà-nội ngày 30-4-1873, 
Dupuis bị cốc quan địa-phương ngăn chặn lại, mục dầu 
các quan đã giữ một thái-độ rất là ỗn-hòa trong chuyến 
đi của Dupuis. Thật vậy, nhà cầm-quyèn Việt-Nam không 
muốn đề ngưíri ngoại-quổc sử-dụng thủy-lộ Nhị-hà vẽ 
mặt thương-mãi. BỊ cản trờ, Dupuis lièn chiếm lấy một 
phố ò Hà-nội, dọa sẽ bắn phá thành Hà-nội, và còn cho 
treo cờ Pháp trên đoàn tàu của minh nữa. Mặt khác, 
Dupuỉs phái người bạn đồng-hằnh của ỏng là Ernest Millot 
vè Saigon cầu cứu với đổ-đốc Dupré. Tliấy l'ành-động 
của Dupuỉs hoàn-loồn phi-pháp, mả cũng không có cốch 
gl dê dọa nạt Dupuis, trièu-đinh Huế phải đòi dỏ-dốc 
Nam-kỷ can-thiộp dè buộc Dtipuis phải rời khỏi Hà-nội. 

Cũng như các vị (lô-đốc tièn-nhièm, đỏ-dốo Duprẻ 
muổn' giíu-quyGt vởi triều-clình Huê vấn-đề tranh-chííp 
về 3 tỉnh miền Tày Nam-ký, vẫn còn lòng thòng từ năm 
1867. Òng nghĩ răng phương-thức hữu-hiệu nhất đỗ đạt 
mục-tiêu của ông là can-thiép vào lìác-kỳ đẽ làm áp-lực 
với trỉều-đình Huế. Sự can-thiệp này có nhiều mục-đích : 
trước hẽt là đế đe-dọa trièu-đình Huế khiêu trièu-đlnh 
Huế phải chịu thưo-ng-nghị, sau nữa là đê IIIỎ* rộng khu 
vực ảnh-hường của Pháp và thiếl-lập s\r lự-do thông 
thương ỏ* Bắc-k5', ngõ hầu nền lliương-mSi Saigon có thê 
hoạt-động mạnh hơn. ' 
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Nhưng chinh-phìi Pháp phản-đối mọi cuộc viễn 
chinli mới lũc bấy giờ vi phải (lương đầu với nhiều khó 
khăn nội-bộ, nhất là một phììn 15nh-thồ cùa Phảp vẫn 
còn bị chiỗm-cứ bời quân-đội Birc, và thời-hạn chót đễ 
nirớc Pháp trả bồi-thường chiến-phi cho Đức đirợc định 
vào ngày 5-9-1.873, trong khi ngán-khổ cùa Phốp khô cọn. 
Vì thẽ, nước Pháp khổng có quân-đội, và cũng không cò 
những phương-tiện lài-chinh đè lài-trợ cho inột sự can 
thiệp vào BaC-kỳ. Chinh-phủ Phảp luôn nhắc nhỏf đô-đ6c 
Bupré là khỏng (lược làm cho chinh-phủ bị lièn-luy ơ 
Bắc-k$' vl hất cử một lỷ do nào. 


Sự cám-đoản cùa chinh-phủ Phảp khổng làm Dupré 
nản lỏng; trái lại, ồng quyết-định dùng lá bài Jean Dupuỉs 
đè thực-hiện (1u'ờng lôi riêng cùa òng. Ngay lìr ngày 
28-7-1873, Dupré đã gửi ve Paris một đlện-tln, nội-dung 
như sau : « Bác-kỳ đã được mở rộng vởi sự thành-cỏng của 
cuộc thí nghiệm Dupuis. Ảnh-lnrờng rộng lớn đối với thương 
mãi Anh, Bức, Hoa-kỳ. Tối cần-lhiSt chiếm-cử lìăc-kS' 
đề giành cho Pháp Ihường-lộ độc nhất ấy. Không cần viện 
trợ, tôi (tỉi sức (lè chiổm. Thành-công chắc chắn ». Song, 
dổi vởi triều-đình ỉluẽ, ihải-độ của Duprẽ (tà thiếu thẳng 
thắn : cùng một lúc ổng tin cho trièu-đinh llnS biết là ông 
đà ra lệnh cho Dupuỉs phải rời khỏi Bắc-kỳ, thì ỏng lại 
chinh-thửc bảo-líình hành-động cùa Dupuis hầng cảch 
ửng cho Millot, người hùn vổn vóri Dupuis trong chuyến 
đi liuôn, một 8(1 liền là 3Ó.000 đồng, trích trong ngán 
s&ch Nam-kỳ. Sau đó, vào tháng 10 năm 1873, Dupré 
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phái Prancis Garnier ra 
nên bởi Jean Duquis. 


Hà-nội đê giải-quyếl vấn-đề gây 


b) tíành-dộng của Francis Carnier ở Bác-kỳ. 

Francis Garnier được phối lời Bìỉc-kỳ với mục-đich 
chinh-thửc là phàn-xử cuộc xung-dộl giữa các quaII 
sở-tại Việt-Nam và thương-gia Pháp Jean Dupuis. Bở 
đốc Dupré tin cho triều-đình Iluế biếl là Francis Garnier 
sẽ bắt buộc Dupuis rời khỏi Bắc-kỳ và phục-lõng pháp 
luật. Nhưng mặt khốc, hình như Dupró díí bl-mạt ra 
lệnh cho Irancis Garnier là thế nào cũng phải ử lại Bác 
kV đẽ đỏi tnỏ' cho được sòng Nhị ra cho sự thòng-lhưưng; 
Garnier cũng phâi dờ xét xem Pháp sẽ dược lợi đến 
mức nào nếu người Pháp lìng-hộ dỏng dõi nhà í.è chống 
lại triều-đinh Huế ('). 

Tình-hìnli Bắc-kỷ vèo lúc ííy không đến nỗi rắc 
rối cho lảm. Nguycn-Tri-Phưưng sung chức Kliùm-inạng 
tuyên-sát đông-sức đại-thần đến hai quân-lhứ So - n-lây và 
Hải-dương dẹp loạn, đă cỏ thê bình-định một phần nào 
miền trung-cháu Bắc-kỲ.Tuy nhiốn, llnh-lrạng của các vùng 
nông-thổn không mấy tíít đẹp : cảc tĩnh miền Nam kliỏng 
còn gửi gạo ra Bắc nữa, các khoản thuế-má lại gia-tăng 
dê cho phép chính-phủ có phưưng-liện trả chiển-phí bồi 


(1) Xem : G. TABOULET, La Geste íranọaỉse en Indochỉne . q* 2, tf. 702-709» 
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khoản hàng năm. Quyén-thS cùa triều-đình cỏ còn được 
duy-trl là nhờ uy-tín và bnn-lĩnh riêng của nlỉững người 
như Nguyỗn-Trì-Phương, hơn là nhờ ờ một sức mạnh 
CỊỊ-thè nào. Thêm nữa, các dư-đảng của giặc Thải-bỉnh 
Thiên-quổc đã vượl hièn-giới tởi ần náu trong cổc tỉnh 
Cao-bẵng, Thải-nguyén, Tuyên-quang, v.v... Chúng họp 
lại thành từng đoàn chổng đối nhau: Cờ Ben, Cờ Vàng, 
Còr Trắng, và chia nhau chiẽni-cứ những lãnh-thồ gần như 
dộc-lập đối vời chảnh-phù Việt-Nam. Triều-đình Huế đă 
khổng tài nào dẹp bọn giặc Khảch này. 

Francỉa Garnier đến Hà-nội ngày 23-10-1873 và 
dược đón tiếp nồng-hậu. Nhưng, ngay ngày hôm sau, 
nhà c&m-quyền Việt-Nam phải sửng sốt khi thấy Garnier 
t&n-thành lập-trường của Jean Dupuis và dòì hỏi chinh 
phù Việt-Nam phải mở sông Nhị ra cho sự thông-thương 
của người Pháp, người Tây-ban-nha và cả người Trung 
hoa nữa. Cho rằng quán-xá nhà cầm-quyền địa-phương 
dặt dưóri quyền sử-đụng của ông khỏng đủ, Krancis 
Garnier phả cửa thành và. đỏng quân ngay tại Trường 
Thi. Thấy vậy,'Nguyễq-Tri-Phương tuyên-bổ là sẽ không 
cỏ một sự thương-ỉượng nào ngoài việc bắt buộc Jean 
Dupuis phải rời khỏi Bắc-kỳ. Bê dàn-chủng đừng hiều 
lầm về mục-tiéu của sự hiện-diẬn của Prancis Garnier 
tại Hà-nội, Nguyỗn-Tri-Phương cho niêm-yỗt những bản 
cảo-thị mà đại-ý nói mục-đỉch cùa Prancỉs Garnier ra 
Hà-nội là dê dời hỏi Dupuis phải tôn-trọng luật-lệ Việt 
Nam. Như thỂ, kế-hoạch của đò-đ6c Dupré dự-dịnh lợi 
dụng cơ-hội gây nén bỏi Jean Dupuis dè mà dọa nạt 
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chính-phủ Việt-Nam và chiếm thêin quyền-lợi cho nước 
Pháp, gần nliư hoàn toàn thất-bại. Khi dó, hrancis Garnier 
quyết-định dùng võ-lực và được ùng-hộ bởi giảo-sĩ 
Puginier, giám-mực địa-phận Tày Bắc-kỷ ('). Prancis 
Garnier liền cho Cỏng-bố hai bản Ịuyén-cáo kêu gọi những 
kẻ nào bất-mãn với sự cai-lrị của Iriều-đình Huế thi tới 
khiếu-nại VỚI ỏng, là « đại-dĩẹn của nước Pháp », và tuyên 
bố Bắc-k$* được mở rộng cho sự buỏn-bán, với sự ảp 
dụng một thuế-suất bâng 2 % giá-trị hâng-hóa nlỉập-cảng. 


Thấy tình-trạng nguy-ngập, Nguyễn-Tri-Phươngcho 
phỏng-thủ thành Ilà-nội. Lập lức, Pranc.is Garnier gửi tdi 
hậu thư cho nhà chức-trách Việt-Nam, thòng-bảo rỉlng nếu 
các đề-nghị của ổng không được chấp-thuận, ông sẽ tấn 
còng thành Hà-nội. Ngày 20-11-1873, Francis Ganier thực 
thi lời dọa nạt ấy và chiếm lấy Ilà-nội một cách dễ-đàng. 
Thành Hà-nội thất-thủ, Nguyễn-Tri-Plurơng bị thương, đã 
bỏ ăn đê chết. 


Francis Garnier khỏng có ý-định sáp-nhâp xử Bầc 
kj r sau khi chiẽm Hà-nội. Nhưng,'nhận thấy cần phải bảo 
đảm các sự liẻn-lạc với mỉdn biên,-nghĩa là vói Saigon, 
Garnier bắt đầu tiến-hành cuộc chinh-phục miền Trung 
cháu Bắc-Việt, với số quân lính ít ỏi òng đil đem theo- 


1) vè vai-trò của giáni-mục Puginicr ti-ong việc người Pháp 
cạn-thiộp vào Bíic-kv, dọc: E. LOUVET, Vie de Mgr Puginier, évêque 
de Maurìcastre, Viceỉre apostolique du Tonkin Occidental . Hanoi, 1894. 
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Chì trong vòng hai tuằn lễ, I'rancis Garnier và cốc vị sĩ 
quan dưới qu) r ền òng đà cổ thè làm chủ 5 tỉnh phong-phũ 
nhất cùa Bầc-kỳ. Ngày 23-ll,y-sĩ Hâỉ-quán Harmand chiếm 
cứ Ihrng-yên; với khoảng 30 người lính, hài-quồn trung 
uỷ Balny d*Avricourl và thiổu-uý Trentỉnian chiếm Phủ-lj' 
ngày 26-11, rồi Hải-dương ngày 1-12. Ngày 5-12, hải-quân 
trung-uý Hautefeuille chinh-phuc thành Ninh-hình, và ngày 
10-12, Krancis Garnier chiỗm Nam-ĐỊnh. Như thế, Prancis 
Garnier đa kiêm-tra trục giao-thòng từ Hà-nội ra hiên. 
Krancis ỉìarnier đa hành-động như là đã được lệnh của 
chỉnh-phù Pháp phải chỉẽm lấy líít cả xử lìắc-kỳ, cho nên 
cảc giồ.o-sĩ người Phảp đã hết sức ùng-hộ ỏng, trong khi 
các giào-sĩ Tây-ban-nha phản-đổi. 

HẠu-quả của hành-động của Francis Garnier là miồu 
trung-chàu Bắc-Viột rơi vào một tlnh-trạng hỗn-loạn. 
Quan-ỉạỉ Việt-Nam ròi bò nhiệm-sở, trộm cưírp nôi lên 
khắp nơi. Quần Pháp quá Ít, phải chia thành từng nhỏm 
15-20 người đề canh-giữ những thành-trì rộng lờn, và phải 
dùng những bọn du-thù du-thực tiếp-lay với họ; bọn này 
thừa cơ-hội cưởp bóc, đốt phả, và thỏa-mãn các tư-thíi 
cả-nhân. Trong vùng Nam-định, cả một clỉiỗn-tranh tôn 
giảo bùng nô: cảc khòa-sinh lập nên những dội quán đi 
đổt phả các làng Thiên-chủa-giốo; đỗ tự-vệ, các giảo-dủn 
phải võ-trang và vì thế đã cỏ những cảnh chém giết 
rùng-rợn. 

Muốn đặt c&n-bẳn cho sự chiếm-cử vĩnh-viền miền 
trung-chàu Bắc-Việt, Francis Garnier dẩ kêu gọi người 
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Việt tởi cộng-tác vỏri người Phốp, đê thay thế những vị 
quan Việt-Nam đã bỏ trổn. Nhưng, đáp lại lời kêu gọi 
của Francis Garnier chi cỏ vài giảo-dân, vài nhả Nho chết 
đối hay những tên tướng cưỏrp C). Trong khi dò, viện 
cở tự-do thông-thương đã được thiết-lập tại Bắc-kỳ, giặc 
KhÀch tràn vào thung-lũng cửa các con sồng. Giặc Cờ Đen 
của Lưu-Vĩnh-Phúc tiến tới các tĩnh giàu nhất miền trung 
châu. Quân Pháp chẳng bao làu bị bao vây trong các 
thành-lũy họ mời chiếm được; tinh-thỗ của họ cỏn trỗr 
nén nguy-kịch liưn, sau khi Krancis Garnier bị quân Cở 
Đen phục-kich giẽt chỄt ngày 21-12-1873. Nhưng vấn-đề 
Bắc-kỷ không còn là một vấn-đố quân-sự nữa mà đã trở 
thành một vấn-đè chỉnh-trị. 


«) Hiệp-ưóc 15-5-1874. 

Chinh-phủ Phảp sạ bị lỉén-hệ quả sâu rộng trong 
vấn-đè Bắc-kỳ đã ra lệnh cho đò-đổc Dupré là phái rút 
ngay lẠp tức mọi lực-lưạng ra khỏi đất Bắc. Những biến 
chuyên móri cũng làm Dupré lo ngại, vả ông bắt dẫu 
nghĩ rầng Francỉs Garnỉer dã đi quá trớn. Ngay từ ngày 
10-12-1873, Dupré đa ph&i vị Thanh-tra bản-xứ-vụ Phi- 
lastre tứri Huế đè dàn xếp. Ở Huô, Phỉỉastre đưạc thồng 
bốo về những biến-c6 mỏri xảy ra tại Bắc-kỷ, và ứng 
vội lên đưàrng ra Hà-nộỉ cùng với vị Tả Tham-tri Bộ Lễ 


_(1) J. MARQUET vè J. NOREL, L'occupation du Tonkìn par la FrahC6t 

( 1873 - 1874 ). Saigon, 1936, tr 50, 
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Nguyễn-Văn-Tưàmg mà vua Tự-Đửc phối ra Bắc. Qu&n 
Pliảp chiêm các thành-trl trong miều trung-châu Bắc-kỳ 
đã khiẽn chtnh-phủ Việt-Nam phần nộ nhiều. Triồu-dình 
Huẽ tự coi là đã bị lừa phỉnh bởi dô-đốc Dupré. Trưírc 
những sự xâtn-lấn trắng trợn của ngườị.Phảp, khổi đinh 
thằn đă chia thành hai phối chổng-dối nhau về chinh 
sảch đối-phỏ vởi người Phủp. Phối chủ-hòa đã thắng 
lợi trong việc khiển vua Tự-Đửc phối Nguyỗn-Văn-Tường 
ra Bắc điồu-đtnh vởi Krancis Garnier ; nhưng phải chủ 
chiến muốn nhà vua cho tập-trung quán-đội trong tình 
Tlianh-Hỏa dè cỏ thề tiến qu&n ra Bắc trong trường-hợp 
mất mọi cơ-hội giảng-hòn. 

Khi Philastre tới Hà-nội thì Krancỉs Gamier dlẵ bị 
' hạ-sàl. Ngay từ dău, ông dã phản-đổi các hành-động 
của Garnier. Ngày 6-12 1873, ông dã viễt một bức thư 
cho Krancis Garnier, trong ấy ông nói : «ồng cỏ nghĩ 
đẽn cải điều nhục-nhã đỗi với chủng ta, khi ngưỏri ta 
biít rằng tuy ồng dược phối đi đuồi một tên 
và tìm cách hòa-giải vdi các công-.chửc An-nam, thl ông 
lại thông dồng vòri tền quỊ-quyột ấy đê bắn giết một 
cách băt ngờ những người đã không bao giờ chổng-cự 
lại ỏng và tấn-cổng ông. Đáy là một tai hại không th 
bù đắp nồi ». 

Tình trạng cùa quân Phốp ờ Bắc-k}' khi bấy gifr 
không mẩy tổt đẹp. Không dược tiễp-viện dày-đô, quân 
Pháp lại luôn luôn bị tẩn-công bởi quôn Cờ Ben cua 
Lưu-Vĩnh Phúc, khi bíy giở hoành-hành trèn đất Bâc. 
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Giới sĩ-phu kêu gọi dàn-chúng nôi dây chống lại dản công 
giáo, bị kết án là đã gọi người Phốp tới xâm-chiếm Bắc 
kỳ. Trườc tlnh-hinh rối ren này, Philastre đã gạt bỏ các 
lỷ-luận của giảm-mục Puginier. của Jean Dupuis và các 
si-qũan Pháp, và ra lệnh cho quân Pháp rút ra khỏi Bắc 
kỳ; hai bản thôa-hiệp dược kỷ kết vời Lễ Bộ Tả Tham 
tri Nguyễn-Văn-Tưởng (conv&ntions Philastre) ngày 3-1-1874 
vả 6-2-1874, trao trả cho chính-phủ Việt-Nam các thành 
Ninh-Blnh, Nam-ĐỊnh và Hồ-Nội (•). Nhờ những sự thương 
lượng này, các vắn-đố khò-khăn tạm dược giải-quyèt, vồ 
Phỉỉastre đã cỏ thê rời Bắc-kỳ đề trở về Saigon vào tháng 
2 năm 1874 

Các biẽn-cố xây ra b Bẳc-kỷ dù sao cũng làm cho 
triềư-đlnh Huế lo ngại, và dây là nguyên-nhân chỉnh khiến 
vua Tự-Bức chấp-thuận thương-lượng đè đi tới một hiệp 
ước mới, thay thế cho hòa-ưởc Saỉgon năm 1862. Hiệp 
uờc mởi này được ký kết ngày 13-3-1874, và sẽ được bô 
túc bởi một hiệp-ưởc thương-mãi, kỷ ngôy 31-8-1974 (*). 
Cảc điều-khoẳn của hiệp-ước 1874 giồi-quyết bổn vấn-đề 
chinh : vấn-đề lSnh-thồ, vấn-đô ngoại-giao. vẩn-dề thương 
mãi và vấn-dè tôn-gi&o. 


(1) Xcm hai văn-kiên này trong : G. TABOULET; La Ceste 

ỉrangaite ... tr.738-/11. _ 

(2) H. PEYSSONNAUX và BÙI VĂN CUNG; Le traité de 1874: 
» journal du secrẻtaỉrc dc 1'aiầibassade annanute. Q, Aề V" H*I 

1920, tr. 365 384. 
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1. — Vẵn^dĩ iãnh-thồ : chinh-phù Việt-Nam chinh 
thức nhin-nhận sự sàp-nhập 3 tỉnh miền Tày Nam-kỳ 
bời người Phảp. Trièu-đình Huế, sau 7 năm trời tri-hoăn 
đã phài đi đến kểt-quả này; nước Phổp đạt được mục 
tiêu chỉnh cùa chinh-sách Pháp, là cùng-cổ sir chiếm cứ 
lất ca xử Nam-kỳ. Chỉnh-phủ Việt-Nam được miễn trả 
chiẽn-phi bồi-khoản qui-định bởi hòa-ước 1862 còn thiêu. 

2. — Vấn-dễ ngoại giao tchinh-phủ Phốp xảc-nhận chu 
quỹìn của vua nhà Nguyễn và sự độc-lập của nườc Việt 
Nàjn đổi víri tẩt cẳ cốc cường-qudc khác. Tuy nhiên, 
chỉph-phủ Việt-Nam hứa 1& sẽ ảp-dụng một chinh-sảch 
ngoại-giao thích-liợp vửi đường lối ngoại-giao của Phốp, 
và sẽ không thiỉt-lập những quan-hệ ngoại-giao với 
những cưởng-quổc khảc (ngoại trừ vởi mục-đlch ký kdt 
những hiệp-ườc thương-mãi). 

Danh-tìr bảo-hộ dẵ khổng dược phảt-biỉu, nhưng 
cảc điồu-khoản nồy cho phép nước Pháp kiêm-tra chinh 
sốch ngoại-giao của tríỉu-dlnh HuẾ. Trưởc hẽt, 
hủy bỏ một cách giỏn-tiẽp mổi quan-hệ lệ-thuộc của Việt 
Nam đổi vời Trũng-qu6c, vời mục-dích đề-phòng vua 
nhà Nguyễn kêu gọi sự giủp-đã cùa Trung-quốc đê chổng 
lại Pháp. Sau nữa, nưỏrc Việt-Nam không có *I u y^ n 
dồi trlnh-trạng ngoại-giao hi^n-hữu, nghĩa là tự bò buộc 
mtnh trong tlnh-trạng cỏ-lẠp. Từ nay trỏr đi, nước bạn 
của Pháp sẽ là nước bạn cua Việt-Nam và kẻ thù cua 
Pháp cũng sẽ là kè thù của Việt-Nam. Một tòa Khâm-sử 
Pháp sẽ dược ihiét-lập tại kinh-thành Httí. 
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Ngoài ra, chinh-phủ Pháp hứa giủp vua Tự-Đức 
duy-trl trật-tự trong bờ cõi và bảo-toàn lãnh-thồ quốc 
gia. Pháp cũng sẽ viện-trợ cho Việt-Nam vè mặt kỹ-lhuật, 
bằng cách phối tời Việt-Nam những chuyén-vién, kỹ-sư, 
và nhất lả sĩ-quan đê huấn-luyện binh-sĩ Việt-Nam. Pháp 
lại còn tặng cho Việt-Nam 5 chiếc tàu chiến, 100 khẫu 
đai-bốc và 1.000 khau súng trường: 


3— Vắn-dê tôn-giáo : ba thương-khầu, Ilà-nội, Thị 
nại ( Qui-nhơn ) và Ninh-hải (Hâi-phởng), được mờ ra 
cho sự mậu-dịch quốc-lế. Tại ba nơi này, các nhà buôn 
ngoại-quổc được quyèn thiểt-lâp thương-điếm, chinh 
phủ Phảp sẽ đặt những vị lãnh-sự tại đây đễ giải-quyết 
những sự tranh-tụng lièn-hệ đến người Pháp và người 
ngoại-quốc. Sir thông-lhương trồn sòng Nhị, từ cưa bien 
đển Vần-nam, trờ nén tự-do. 


4.— Vấn-dê tôn-giáo: giảo-dân Việt-Nam được quyèn 
tự-do hành-giáo, hội-họp và có thề được cử vào những 
ch ức-vụ hảnh-chánh nữa. Các nhà truyền đạo được phép 
lự-do đi lại đẽ giảng-đạo; giảo-hội ở Việt-Nam được hiến 
từ-cốch phảp-nhân, nghĩa lả cỏ quyền mua bán đất-đai, 
nắm giữ tài-sản. 


Hiệp-ước 15-3-1874 đưa lại cho nước Pháp rất nhièu 
mối lợi : Pháp kiêm-tra chặt-chẽ xứ Nam-kỳ, Phảp có 
nhiều phương-tiện đè kiẽm-tra chlnh-sách ngoại-giao và 
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thương-mãi của Việt-Nam. Có thè nỏi là, VỞI hiệp-ưởc 
này, mrởc Việt-Nam đã mất độc-lập. Trong trièu, vài vị 
quan sảng-suổt bắt đầu ỹ-lhửc đirợc lồ sự sổng còn của 
nirức nhà lừ nay do ngoại-bang quyếl-dịnh. Song, giai-cấp 
sĩ-phu không cỏ phân-írng nào ngoài sự đò lỗi cho giảo 
dân và « tả-đạo », vồ hirớng sự cỏng-phẫn cùa quàn-chúng 
tởi các tin-đồ Thièn-chúa-giảo. Sĩ-phu Nghệ-an cho rằng 
triều-đìnli qtiã khoan-hồng đổi vời giốo-dân, đa noị loạn 
chổng chỉnb-phủ (loạn Văn-thẵn). Vua Tự-Đire' đa phai 
phải Nguyễn-Văn-Tường đi dẹp loạn. 


Cỏ 1? vì nhộn thấy sự hỏr-hẽnh cùa mình, triều-đinh 
Hụế trong những năm sau khi hiệp-trởc được kỷ, tìm 
cách trảnh thi - hành cốc điều - ưởc. Khi I hanh - triều 
tùyỏn-bố không chấp-nhận hiệp-ưởc vào năm 1876, 
vua Tự-Đức nghĩ diệu-kí là dein Trung-quốc ra đối 
vởi Pháp. Nhà vua phái vào năm 1876 và 1880 sứ-bộ 
qua Trung-hoa đề triều-cổ.ig vua nhà Thanh; nhà vua 
Iạì còn nhờ chlnh-phủ Trung-qu6c phải quân tời gmp 
dẹp giặc Khách : nhiều đội quủn Trung-hoa được phải 
tời đỏng trong vùng Lạng-sơn vồ Cao-bẳng. 


Chỉnh-sảch cùa vua Tự-Đức phù-hợp vởi chính 
sảch của chlnh-phủ Trung-quốc, cũng muổn ngăn chặn 
sự bành-trưởng cùa Phảp° vì aợ dê Pháp củng-cổ địa-vị 
ò Bắc-kỳ thl miều Nam Hoa-lục sẽ bị de dọa. 


II.— sự THIẾT-LẬP CHẾ-ĐỘ BÀO-HỘ CỦA PHẤP. 

a) Các dữ-kiện mới- 

Theo hiệp-ưỗrc 1874, sự tbồng-thương trên sông Nhị 
phải trỏ' nân tự-do ke từ ngày 15-9-187"). Nhưng, sự thật, 
sự lưu-thông tại đày l)ị càn-trô b(Vi quàn Cừ Đen : năm 
1881,2 nhà thám-hiẻm Pháp muốn đi Vàn-nam hi'ing đường 
ihìiy đa bị quàn Cừ Ben chặn lại ử I.ao-kav; quàn Cừ Ben 
cũng đa ngăn-eân kỳ-str Kuehs khi ỏng này đi tim ino 
than íV Bắc-kỳ. 

Những hành-vi kê trên của quân Cừ Đen đưực coi 
như là những hành-động khiéu-khích hời giửi doanh 
thưưng Pháp, <1ã có nhỉẽu ảnh-hưởng trên chinh-phủ ke 
từ năm 1879. Nhiều nhóm kinh-doanh bắt đầu đè Ỷ đến 
các tài-ngnvén thiên-nhiên của xử Bắc-kỳ và một cong-ly 
hầm mỏ Bông-dưomg ( Société des Mines de rindochine) 
đưực Ihành-lụp. 

Một trào-lưu dư-luận xuấl-hiện, muốn chlnh-phụ 
Pháp thxrc-hiện một chinh-sách bành-lrưởng ờ chím A 
và chảu Phi. Các Hôi Bịa-dư Pháp hoạt-dộng mạnh-niẽ 
đê khuyên - khich và tài-trợ cho các cuộc thủm - hiềm. 
Năm 1878, Hội Bịa-dư Thưomg-mãi Parls (Société de 
Géographie commerciale de Paris) tô-chức một hội nghị quốc 
tẽ nhóm họp các Hội Bịa-dư ; hội-nghị phảt-biều nguyện 
vọng íà « nước Pháp phải áp-đụng nliửng biện-phốp đê 
bào đâin cho sự thi-hành hiỏp-ước 1874 ». Đồng thời, Jean 
Dupuis và Roinanel du Caỉllaud xuíll-biìn hai cuốn sách, 
rất thiên-vị trong sự ịường-thuật các sự-kiện đẵ xây ra ĩr 




Bắc-kỳ ('); hai cuốn aách này khiẽn đư-Iuân Ihíy lả rần 
phải chiỄm-cứ vĩnh-viên xử Bẳc-kỸ. Các phòng thương 
inẵi cùa cảc hải-cầng Phốp chuyèn-inòn inậu-dịch vời hẰi 
ngoại (Marseille, Bordeaux, Nantes, Le llavre) cũng inuốn 
chinh-phủ Pháp chiếin Bắc-kỳ ngõ hàu kiẽm-tra tiôu-trường 
cho cổc kỹ-nghệ cùa Phảp. 


Giới lãnh-dạo chinh-trị Pháp khi bổy giờ cở uhièu 
lién-hộ vởi giới ng&n-h&ng và kỹ-nghệ, nghe theo cốc đòi 
hỏi bành-lrưởng này. Một phải thuộc-địa (Parti colonial ) 
thật thụ, cỏ tồ-chửc vững chắc hơn phối thuộc-địa xuát 
hiện trong năm 1862-64, vân-độnfe mạnh-mẽ dè đòi hỏi «ự 
tu-chlnh hiệp-ưởc 1871, vl hiệp-ưởc này chưa hiễn cho 
nước Pháp những quyèn-lợi đúng mức. Lỷ-thuyẽt-gia cua 
chủ-nghĩa bành-irường mời này lầ Leroy-Bcaulieu; trong 
một tảc-phầm xuổt-bân vào năm 1882. Leroy-Beaulieu 
tuyên-bổ rẳng việc chinh-phục thuộc -địa là một vắn 
đè sinh-tồn của nước Pháp, vi nước Pháp cliìing lù g> 
bên cạnh nhửng quốc-gia khồng-lồ như Nga Bức, Anh, 
Hoa-kỳ và cả Trung-hoa nữa (-). 

Tảc-phàm của I.eroy-Beaulieu gây nhiều ạ nli-hương 
dổi vởi dir-luận quần-chúng cùng như dối với giới cầm 


( 1 ) Jean DUPUIS, La conquẻte du Tong-Kin par vingt-sept fra ”C™ commandéạ 
por Jean Dupuis... (Extrait du ịournal de J- Dupuh)' Pafis, 1880,315 tr va 
ROMANET DU CAILLAUD, Histoire de 1'intervention ỉrangaise au Tonkin. Paris, 
1880 470 »r. 

(2) LEROY-BEAULIEU, De h colonìsation cheỉ let peupỉet modernes. Pariỉ, 
1882. 
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quyèn. Những chinh-lrị-gia nlur Gambetla coi sự bành- 
trirớng ra hải ngoại nlur là một phỉrcrng-liện clio phcp mrởc 
Phảp chiẽm lại đia-vị của 11 Ó tròn chính-lrirởng quốc-tếí 
Gambetta tu vẻn hổ « I.c Tonkin, \'oilà l‘avenir véritable d® 
la prancẹ ». Jules Perry, Tông-lrirtVng Giáo-dục Pháp trong 
nhưng nam 1879-80, trước khi trờ thành thíi-lưởng, nghĩ 
rằng chính sách thực-dãn là con dỏ của chính-sách kỹ-nghẻ, 
và phải ỉảin xuâl-hiện nhiêu lớp Iigtrưi tièu-lhụ mới, n&u 
không xã-hội tàn-lhừi sẽ thất-bại; chỉnh sách Uụrc-dAn 
cũng còn cho phép nirửc Pháp tham-dự vào việc phân cliia 
thẽ-giứi và hiến cơ-liội cho sự truyèn- bố văn-minh Pháp 
cho củc dồn-lộc l)a vâng, Da đen ('). 


b) Giai-doạn thứ nhì cửo Vdn-dề Băc-kỳ- 

Chính vào lúc dư-luẠn hưửng-ứng chinh-sốch l)ành 
trưởng đế-quốc in& chính-pbủ Pháp đặt lại viín-đè Băc-k\*. 
Tinh-trạng bất an-ninh gày nèn bỏ-i các đoàn quân Tàu, 
nhíít là qtiủn Cờ Bon, buộc chính-phủ Pháp phái lựa chọn 
giĩra hai Iháĩ-độ : hoặc nhAn-danh hiệp-ưởc ký kết năm 
187-1 mà đặt s\r bảo-hộ trên xử Biic-kỳ dẻ lái-thiết trật 
lự tại dày, hoặc hoàn loàn rút khỏi xứ Bíìc-kỳ. Chấp-nhận 
tháỉ-độ thứ nhì là chấp-nhận một sự mất thê-điện, có thê 
làm giảm uy-lfn của Pháp tại Nam-kỳ và o* ca Vicn-Dổng 
nữa. Do dó, ngay tử cuối năm 1879, Bộ-trirởng Hàng 


(1) F. PISANI-FERRY. Juỉet Ferry et le partũge du monde. Paris, Grasset, 
1962, tr. 147-222. 
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hẵì Pháp lò lliirựng - Urớng Jaurỏgnihcrry tlã dề-nghị 
phối một đội qttùn viển - chinh gồm ti.ôoo người tời 
lỉẳc-kS’ đè tliỉẽt-lập nin bỉto-h$ thật thụ; năm 1880, ông 
lại dề-nghị nên tăng-cường sự canh-phồng cốc cửa sồng 
Bắc-kỳ đỄ bảo-vệ cAc sự mậu-dịch của tlnrơng-gia Phốp. 
Nhưng chlnh-phủ Phốp bị bận rộn vl cốc vổn-đề Ai-cập 
v& Tunisie điỉ gạt bỏ vấn-đề Bẳc-kỳ sang một bén. 

Phải đợi đến đầu năm 1882, chinh-phỉi Phảp mời 
cho phép vị Thống-Đổc Nain-kỳ, Le Myre de Vilers, phải 
một đội quàn ra Bắc-kỳ đẻ che chỏr các thương-gia Pháp 
trưỏrc các sự tổng tièn cùa giặc Khảch. Le Myre de Vilera 
coi viộc can-thiệp này như là một hành- động hoàn toàn 
ehlnh-trị, ồn-hòa và hành-cbánh; do dỏ, ỏng lựa chọn 
một 8Ĩ-quan có tỉnh-tình thận-trọng và ôn-hòa đè thực 
hiện sứ-mệnh này: liải-quàn đại-tá Henri Rivière. Rivière 
rời Saigon vào cuối thÀng 3 năm 1882, với 233 quân-st; 
đồng thàri, Le Myre de Vilers cung thông-bảo cho trtèo 
dinh ỉìuẽ hay là dáy chĩ ỉà một biộn-phốp P h *” g ’ 
mục-dlch bảo-vệ an-ninh của Phảp-kièu tại Bắc-kỳ, và 
trong mọi trường-hợp, chinli-phủ Phảp sẽ toa rập chính 
sách của Pháp theo chinh-sách của triều-đinh Huế 
Bắc-kỷ. 

Nhưng, vừa tíri Hà-nội ngày 3-4-1882, Henri RivUre 
đẫ cò ỷ định chiếm thành, nhất là khi thấy tồng-đổc Hoàng 
Diệu chuẩii-bị thành-trl đề phòng-bị. Ngày 25-4-1882, thành 
Hồ-nội rơi vào tay Henri Rivière, sau khi Hoảng-Diệu 
không chíp-thuận giải binh theo sự đòi hỏi của Rivière. 
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Hành-động của Henri Rivière làm trièu-đinh Huí rất ngạc 
nhiên và công-rphầo. Còn Le Myre đe Viler.9 Ihiíy Rivière 
vượt quá inệnh-lỏnh, đã khòng dấu di?m .Hự bẩt mãn cùa 
ông, mặc dầu phải che chỏr liành-động của Rivière ('). 

Sau khi thấy khỏ lòng đi tời một sự thỏa-thuận 
viri chánh-phủ Pháp vỗ vấn-đè mốũ xây ra, trieu-dlnh 
Huế quyết-định CHU cĩru Thanh-lriêu. Vào thảng 9 năm 
1881, chinh-phủ Trung-Hoa đã tuyên-bổ là không thừa 
nhân hiệp-ưỏrc ngày 15-3-1874, và khổng thê đề cho mrởc 
Pháp sáp nhập xứ Bẵc-kỳ dược. Cuối năin 1882, Thanh 
triều phái Tạ Kính Bưu và Đường cảnh Tùng đem quàn 
sang dỏng ở Bắc-Ninh và ở Sơn-Tây. Tuy nliién, đày chỉ 
là một mánh khoé của chính-phủ Trung-Hoa đe di tới 
một sự phàn chia xử Bắc-Kỷ với ngưởi Phốp: ngày 20 
12-1882, dại-sứ Pháp ở Bắc-Kỉnh, Bourée, qui-dịnh với 
tồng-đổc tĩnh Trực-Lệ, Lý Hồng Chương, cAc căn-bản 
của một thỏa-ước sề giảỉ-quySt víín-dề Bắc-kỷ bâng cách 
liiăn cho Trung-quổc tả-ngạn sông Nhị, trong khi Phốp 
sẽ chiẽtn miền hữu-ngạn (*). 

Song le, chỉnh-phủ Pháp khỡng cliấp-nhdn thỏa 


(1) Xem thèin : André MASSON, La correspondance politique du 
commandont Rivière au Tonkin (avriì 1882-mai 1883). Parts, 1933-1934. 

(2) Corĩite de SEMAILLE, Quatres ans à Pékin (aoũt 1880-aoŨi 1884) : 
le Tonkìn. Paris, 1933, 278 tr- 

HUAN LAt CHO, Les origincs du conílit Iranco-ehinoit à propot du 
Tonkin ju*ợu'en 1885. Saigon 1938, 240 tr 
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hiệp nãy, vỉ I 1 Ó cho phẻp Tnmg-quổc xen vào việc Bẳc 
kỳ. Bộ-trưcrng Hái-quủn Phốp, thượng-tường .Taurẻguiberry 
quẵ-quyốt rang « xứ Bầc-kỳ cò trièn-vọng trờ thành một 
thành-phần thiết yêu của đế-quốc Pháp» và chủ-trương 
phải chiỗm cử hoàn toàn xữnày. Nhirng chỉnh-phù Phốp 
đa chi thu;} i vào cuối năin 1882 gửi tới Bàc-kỷ một đoàn 
quản ỉiop-viện gồm 700 người, không phải đê thực-hièn 
việc chiỗnv-cử xử llẳc -kỳ mà chĩ đè cho phép đại-tố 
Rivière c6 ihc ddi plíỏ vời :nọi sự bất thần cô thè xồy ra. 


Việc phải đoàn quân tiíp-viện này cho Henrl 
Rivière thấy rõ ý-chi của chính-phủ Phốp muổn chấm 
dửt tinh-lrạng sa lỉìy ồ Bắc-kỳ. Vèo dầu thảng 3 nSm 
1883, Henri Rivière nghe tin triều-đtnh Huế dự dịnh 
nhượng cho cỏng-ty Trung-hoa China Merchont's Steam 
Navigation hải-cảng Hôn-gay và quyền kliai-thổc mô 
than gằn đíỉy. Ồng vội ra lệnh cho thiếu-lồ lìcrthe de 
Villers chiếm Hòn-gay (12-3-1883) và thiẽt-lẠp một dồn 
binh tại đây. 

VAo giữa tháng 3 năm 1883, qnan quân Việt-Nam 
đirọc lệnh phòng bị Nam-BỊnh. Sợ rằng các liên-lạc của 
quân Pliảp với miễn biền bị cẵt đứt, Henri Rivère đich 
thân cầm đầu một đoàn quân di dảuh Naia-Bịnh : thảnh 
Nam-ĐỊnh thất thủ trưa ngày 23-3-1883. Sau đỏ, Rivière 
gửi tổt-hâu-thư cho quan qnản Việt-Nam canh giữ cốc 
thành lũy ờ Bắc-kỳ phải hàng-phục. Nhưng quan Phỏ 
kinh-lược Bùi-Ản-Nién, quau ìftng-dốc Bẳc-Ninh Trương 
Quang Bản, cùng vời quan tiỗt-chỗ Hoàng-KỖ-Viềm chuằn 



bị tấn-eông quần Phôp. Đ| đe dọa bao-vây trong thành 
Hà-nội, sáng ngày 19-5-1883 Henri Rivière xuiít quân đè 
giầỉ-tỏa vòng vây, nhưng bị phục-klch l)ỗ r i quân Cờ Đen 
của Lưu Vĩnh Phúc, vè cũng gặp cỏi chết tirưng tự như 
cAỈ chết của Francis Garnier gần 10 Iiuin trưởc đó. 


Nếu vị khAm-sử Phốp b Huể, Rheinart. khổng tán 
th&nh hành-động của Henri Rivière ('), thí chlnli-pi)U 
ỉ > hip lại tuyên-btỉ là nước Pháp sễ bảo-thù cho cải chẽl 
quang-vinh cũa các « người con » của mình. TliAt vậy, nổi 
các của Jules Ferry dã can dự quố nhiều ở Bắc-kỳ, lỉiàiih 
khổng thê lùi dược nữa. Ngay từ ngảy 27-4-1882, Ngoại 
trưởng Pháp, Challemel-Lacour, đã chuyên qua Qurtc-Hội 
một dự-ản dề-nghị một ngân-khoản 5 000.000 quan, sẽ cho 
phép chinh phủ Phảp phải théin tới Bắc-kỷ nhiều quAu 
tiẽp-viện và một hạm-dội nhô. Dự-án nảy dược Quốc-Hội 
Pháp biêu quyết chup-thuận ngày 15-5-1883 bổn ngay 
trước khỉ xầy ra trận phục-kỉch h Cằu-Giồy, tại »1ỏ Hcnri 
Riv.ẻre đã gặp cái chẽt, Quổc-Hội Pháp tô rõ ý định mu/ỉn 
dặt nèn bảo hộ cùa Piiảp trén nườc Viêt-Narn. 

c) Các hòa-ước Quí-Mù I và Gtáp-ĩhãn. 

Ngay tử thống bày 1883, nhiều vién-binh đã được 
ph&i tởi lỉẳc-kỹ, dưới quyên chỉ-huy của tướng Bouet, vởi 


(1) «On a altdqué les Annamites <n violation do droil, et quand les gens, 
revenut de Itur sur _>rise, sont déíendos, on a crié è I ' assassin* (óỉn bới Ch. 
COSSELIN. L'Empire d-Annam. Parif> 1904. lr. 179). 



sự tị£p-ửng của một độichiển-thuydnđidu-khiềnb&t tường 
Courbet. Đồng thời, chinh-phù Phảp cũng cử tời Bắc-kỳ 
một vị Tòng-ủy dôn-sự ( Commissaire gểnéral civiì), sẽ cầm 
dầu chỉnh-sảch của Pháp ỏr ĐOng-Dương, thay vi Thống 
dỗc Nam-kỳ từ nay trờ di chì còn giữ một vai-trò hành 
chánh ờ Nam-kỳ mà thòi. Người được chọn làra Tồng-ủy 
d&n-sự là bác-sĩ Harmand, nguyên lẵnh-sự cùa Phảp ở 
Vọng-cảc và dã được biết tởi nhờ những cuộc thốra-biềm 
cùa ồng ('). Harmand có nhỉệm-vu tố-chửc sự bẳo-hộ và 
xác-định cảc c&n-bàn giao-thỉệp mới giữa hai nườc Phốp 
và Việt-Nam. 

Hièu rằng vấn-đố Bẵc-kỳ ch! cò thỉ đựực giỉị-quyẽt 
ở Huế, bộ chĩ-huy Phổp muốn ỉợi-dụng những 8ự biín Ịoạn 
xầy ra sau khi vua Tự-Đức bồng-hà ngày 17-7-1883 : hai 
quan phụ-chlnh Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyốt 
bắt giam Duc-Đức đã dược vua Tự-Đửc chĩ-dịnh nổi ngôi, 
dẽ lập vua Hiộp-ỉỉồa. Trong khi bộ-binh của tường Bouet 
hoạt-động tại Bắc-k5\ tưởng Courbet đem hạm-đội tời 
đảnh cửa Thuận-an (18-8-1883). Trước sự biều-dương lực 
lượng của quán Pháp, triều-dlnh Huế đã phải dề-nghị 
hưu-chiến, Tống-ủy Harmand tởi Huế dô thưorog-lượng 
và một hòa-ườc dược ký-kểt ngày 25-8-1883, gọi là hòa 
ưỏrc Qui-Mùi hay hóa-ưỏrc Harmand. Theo hòa-ưởc này, 
triều-đình Huẽ chinh-thửc nhln-nhận sự bảo-hộ của Pháp 


(1) E. BOUDET, Une grande Íígure coloniale: le médecin de la Marine Harmand 
(1845-1921). Revue Maritime, dốc. 1935, tr. .721*731. 
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và đề cho chính-phủ Pháp kiê.n-tra tít cả chính-sảch ngoại 
giao cua Việt-Nam. Tỉnh lỉinli-Thuận được sủp-nhập vào 
thuộc-dịa Nam-kỷ cua Plỉảp, và quán Pháp sẽ đóng giữ 
Thuận-An và Đèo Ngang. Một vị Khâm-sứ đại-diện chính 
phu Pháp lại kinh-đô Huễ và dược quyền tự-do ra vào 
yốt-kién nhà vua. Nếu từ tĩnh Khốnh-IIòa ra dến Đèo 
Ngang, quyên cai-t'rị thuộc về trièu-đìuh Huế, thí tại mỗi 
lĩnh phía Bắc Đèo Ngang lại được đặt một vị Công-sứ Phảp 
(résident) cỏ nhiệm-vụ kiỀm-soát hành-động của quan lại 
Viềt-Nam. Hôa-ưửc Qui-Mùi như thố, cổ mục-đich cliuần 
bị sư biến-đoi nưírc Việt-Nam thảnh một thuộc-địa của 
Pháp. Nhưng quan qúản Việt-Nam ở Bắc-kỳ không chịu 
chấm dửt cuộc chống cự: nhiều vị quan nạp ấn trả trièu 
đinh dô hoặc cộng-tổc vởi quán nhà Thanh, hoặc mộ nghĩa 
quán, vởỉ mục-đich tiỄp-tục cuộc chiến-tranh vời Phốp. 


Thanh-triều tuyên-bó không công-nhận hỏa-ườc ký 
kẽt giữa triồu-đinh Huí và Pháp. Quản-dội của Hoàng Kế 
Viêm đỏng ờ Som-tây, quân của Trương-quang-Đản đòng 
b Bẳc-Ninh, và quản Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc đe dọa 
bao vây Hà-nội. Đè mỏr vòng vây. tưởng Courbet phải đem 
quản ngược dòng sông Nhị và chiếm Sơn-lây vào thảng 

12 năm 1883. 

Ngay tại Huỗ, phái chủ chiỗn cũng dẵ chỉ coi 
việc ký - kết hòa-ưởc như là một kỄ hoãn - binh mồ 
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thôi (*). Chinh Nggyễn Văn Tường vè Tỏn Thất Thuyết 
cũng cồ-vũ sự thành-lập những đội nghĩa-quán đ& 
chổng Pháp. Tôn Thẵt Thuyết cho đắp dồn xung quanh 
kinh-lhảnh và tố-chức sự phòng-thũ cảc yẽu-dịa; vào 
cuối năm 1883, Thuyết còn bi-mật cho ỉập căn-cử 
Tân - sở trong tniền nủi tĩnh Quảng - Trị: hàng vạn 
người đã ngày dèm x&y cất căn-cử này, dồng thời sủng 
dại-bàc và thóc gạo cũng được lén lút chỗr tời. Vua Hiệp 
Hòa chủ-trương chinh-sảch hừa-giảì dược coi là quÂ nhu 
nhược vả bị ẻp uống độc-dược tự-tử; hai ông Tường và 
ThuyỄt lặp vua KiỄụrPhúc đè kỗ-vị, khi ấy mời 15 tuối. 

Vào mừa xu&n năm 1884, quân Ph&p tạiBẵc-kỳ được 
tiễp-viện dồi-dào đă tăn-công liên-tiễp các thành mỉin 
trung-ch&u Bắc-Viột: Bắc-Nỉnh bị chiểm ngày 12 tháng 3, 
Thối-Nguyên ngòy 29 thảng 3, Hưng-Hỏa ngày 12 tháng 
4 (*). Các tĩnh giằu nhất xứ B&c-kỳ lọt vảo tay quản Pháp, 
và chinh-phủ Trung-quổc bẳt buộc phải nhln-nhận sự bỗt 
lực vỗ mặt quán-sự cùa minh: vào th&ng 5 nătn 1884, vị 
đại-diện cùa Thanh-triều là Lý Hồng chương ký-kỗt tạ > 
Thièn-t&n một giao-ước vốn dại-diện của chính-phủ Phốpi 
Pournier. Theo giao-ưởc này ( n ), Trung-quóc cam kết rút 


(1) Đọc thêm : PHẠM CAO DƯƠNG, Một vii chú-tru-ơng cùa triễu-đình 
Huê trong hòa-trớc Quí-Mùi. Tập‘San Sử Địa. 1966, số 2, tr. 52-60; sổ 4, tr. 

104-110 

(2) Xem đăy 4ủ chi tiễt trong : H. McALEAVY, Black FJags in Vietnam. 
The story oi Chinese interventien. The TonKin war oi 1884 1885• 

New York, Macmillan, 1968. 

(3) Đăng trong G. TABOULET, sJíỉ, tr 825*827. 
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PHỤ BÀN III 

«r Tân khắc Lưu quãn dắc tháng 
tien-dồ * .* giao chiẽn giữa quân 
Pháp và quân Cờ Đen . 

(Paris, Bibliothèque Nationale) 
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PHỤ BẢN IV 

Quân Pháp chiẽm thành 
San-Tây Ị1883). 

( L'lllustration ) 
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hết quân-đội ra khỏi Bắc-kỳ và tôn-lrọng tất cả các hiệp 
ước ký-kểt giữa Pháp vả Việt-Nam. 


Trước sự-kiện ấy, triau-đlnh Huế phải chííp-nhận 
sửa đôi hòa-ưởc Quí-Mùi. Jules Patenôtre, lanh-sự Pháp 
tại Bắc-kinh được phái tởi Huể đè đại-diện rhiiih-phũ 
Pháp trong việc ký một hòa-ưởc mới : hòu-irởe (Ỉiíìp-Thân, 
còn gọi ià hỏa-ước Patenôlrc, được ký ngày 0-6-1881 ; 
vởi hòa-ước này, việc thiểt-Iập nền hảo-hộ của Pháp 
trên nước Việt-Nam không còn bị ngăn cản nữa. Sau đày 
là những đièù-khoản chính của hòa-ưởc : 

« Nay nước Đại-Nam cùng nước Đại-Pháp muổn từ giờ 
về sau, không còn lại xằy ra sự hại ổẽn hòa hiểu như việc vừa 
qua, tha thiẽt muốn tình hữu-nghị vằ sự bang-giao của hai nước 
êược chặt chẽ, nên cùng cử ra Toàn-quyẽn dại-thần dề lập hòa 
ước- Về nước Pháp, quan Giám-quốc dặc chỉ sai dầu dằng dại 
thần... là ông Ba dức Na làm Toàn-quyền dại‘thần. Vê nước 
Đại-Nam, dức Hoàng-dẽ dặc chỉ sai quan Hộ-bộ thượng-thư 
Phạm thuận Duật làm Toàn-quyỉn dại-thần, sung chức Chánh 
sứ, và quyên Công-bộ thượng thư, Quđn-lý Thương-bạc Tôn-thãt 
Phan, làm Toằn-quyĩn dại-thần, sung chức Phó-sứ; và có quan 
Phụ-chính dại-thần Nguyễn Vẽn Tường dự bằn vào việc này... 

Khoẳn 1*— Nước Dại-Nam tự nhận nhờ nước Dại-Pháp 
giúp dơ; thẽ nghĩa là khi nước Nam có gìao-thông vứi nước 
ngoài, thì nước' Pháp sẽ giúp-dỡ công việc Sy, và khi nhân-dân 
nước Dại-Nam có cư-trú ở các nước ngoài, nước Dại-Pháp 
cũng vì nước Đại-Nam giúp-dỡ mọi việc dó. 
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Khoản â- — Quân-đội cđa nước Dại-Nam đóng ờ cửa biền 
ĩhuận-an, vằ tử cửa biền ăy suđt cho dẽn Kinh-thành, các dôn 
lũy bên sông, cồng các việc phòng thủ, nước Dại-Nam đầu 
triệt bỏ hit- 

Kho&n 3. — Địa-giới nước Đại-Nam từ giáp tĩnh Bitn-hòa 
ờ Nam-Kỳ trở vẽ Bắc cho dẽn giáp tỉnh Ninh-bình ờ Bầc-kỳ, các 
quan-chức và cầc chức-sự trị dân dầu như cũ, trừ ra như việc 1 
thương-chánh và các cõng-tác,phđi có người Pháp quàn cố giup... 

Khoản 4.— Nước Đại-Nam tử nơi-giáp tình Biên-hòadẽn Ị 
tỉnh Ninh-bình, các tỉnh trong khoáng dó, trừ cửa biền ĩhị-nại Ị 
hiện dã mở làm cừa thông-thương, còng lằ hai cửa bièn Đà- ị 
nẵng thuộc tỉnh Quảng-Nam vằ Xuãn-dằi thuộc tĩnh Phú-yên, cần 
phầi dinh thêm mở làm cửa thông-thương. Nước Đại-Pháp cũng 
có dặt quan mở cửa thương ờ các nơi dó; song những quan 
ăy phái theo mệnh-lệnh cùa quan Khẫm-sứ ở Kinh. 1 

Khoản 5,- Quan trỗ Kinh Khẳm-sứ cõa nước Đạt I 
Phép chuyên vì nước Nam giúp dữ những việc giao-thiệp với I 
nước ngoài, không 'có dự dẽn trong giới-hạn khođn thứ ba dễ Ị 
nói. Niu có việc chính-trị, quan Khãm-sứ dược vằo trước mặt I 
tiu với Hoằng-dẽ. Quan Khẳm-sứ trụ ở trong Idnh-thành có quẫn Ị 
lính Pháp theo hầu. 

Khoằn 6.- Nước Dại-Nam iừ các tĩnh MnA-MnA ** 
vi Bắc, nẽu tình nio có việc căn tóp, nước Ọậị-PAáp phái đặt : 
các viên Công-sứ, các viên này diu theo mệnh-lệnh cỗa quan 
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trụ Kinh Khâm-sứ. Tình nào có các vitn Công-sứ hay phó Công- 
sứ thì đầu trụ ở trong thành cầc tỉnh iy, gần chỗ các quan tình 
ở. Những viên Công-sứ, phó Công-sớ, có thè có quẫn lính Pháp 
theo hầu. 

Khoản 7.— Các viên Công'sứ nước Đại-Phổp dặt ở 
tĩnh nằo trong xứ Bắc-kỷ, viên Sy không được dự làm dẽt\ cắc 
việc dân-chính ở tỉnh ăy, băt luận là quan chức phằm trật nào, 
vẫn dược cai-trị dân trong hạt như cũ. Duy quan Phắp nĩu 
kiềm-soát thíy viên nào trong Nam-quan dáng cách hay dáng 
đòi di, thì dược cách hay dồi di ngay . 


Khoản 10.— Các người ngoại-quốc ngụ ở trong nước 
Dại-Nam, tử giắp tỉnh Biên-hòa dẽn giáp tỉnh Ninh-bình và trong 
dịa-hạt Bẩc-kỳ, thì dĩu chịu sự xử doán của quan Dại-Pháp. 
Nẽu người Nam cùng với người ngoại-quốc có việc gì kiện 
nhau, dêu do qqan Dại-Pháp xử doán . 

Khoản 11.— Nước Đại-Nam từ giáp tỉnh Ninh-bình, 
quan bổ-chánh chiẽu lệ mằ thu số thuẽ, toàn sổ vS cđ triSu-dình 
nước Nam, cử theo như trước, không có quan Dại-Pháp kiềm 
soát dẽn việc này- Đẽn như ở dịa-hpt xứ Băc-kỳ, thì quan Công- 
sở hợp với quan Bổ-chánh gồm tẫt cá các ngạch thuẽ mỗi tình 
quì vào một nơi dề cho tiện việc kièm-soát sổ thu và sổ chi. 
Thu xong, quan Đọi-Pháp cùng quan Dại-Nam hội dồng cùng 
chuằn - dịnh cảc khođn chi-phí, so với sổ tiên công-quỹ (sổ thu 
vằo) lằ bao nhiêu; còn dư lại là bao nhiêu, dem nộp vào công* 
khổ cùa triiu-dình Dại-Nam ở Kinh-thằnh. 



Khoản 12. — Trong sở thương chính sẽ tính liệu lập 
lại, giao hẽt cho quan-chức Dại-Phảp tự chuyên mà biẽn-sự .. 

Khoản 13.— Trong dịa-hạt Bấc-kỳ, nước Đậi’Nam, và 
các sờ di mở thông-thương, người Pháp vằ những người các 
nước của Pháp bđo-hộ, dầu dược dì lại buôn bán, mua dỉt 
mớ phỗ phường, thung dung tự tiện... 

Khoản 15.— Nước Dại-Pháp dã có lời hứa từ sau 
xin giúp-dở hoàng-dẽ nước Dại-Nam hẽt sức và dẹp yên hẽt 
giặc crớp ở trong nước và ngoài cõi; bữi lẽ iy, nước Dại 
Pháp sẽ xét xem trong nước Đậi-Nam hay lằ nơi nào ở Bắc-kỳ 
có sự khằn căp cần phâi dóng quân, thì dem quĩn-dội dẽn dóng 
dè phòng-thủ giúp. 

" • # • • •* 

Khoản 18. — Sau này quan hai nước sẽ hội-dông dịnh 
giớl-hạn các nơi mở cửa thông-thương, cùng li nhượng dất dè 
mở nơi thông-thương, và tính liệu lập c ác dèn pha ở ven biền 
từ giáp Biên-hòa dẽn Ninh-bình. và dịa-hạt Bắc-kỳ i cùng là dịnh 
các thuẽ-lệ khai các mỏ, dịnh lệ thông-dụng tièn-tệ; hội dông 
dịnh chia các sở thương-chính, và tính cái lợi cic thui lặt vặt, 
và khoán tiên thu vỉ bưu-diện, cho dén các khoản thui chưa 
có liệt vào trong khoin thứ mười một, dề trích lựi ăy giao 
cho nước Nam nhận mà tiêu dùng. 

Tở hòa-ước này sẽ dệ vè tríêu-dình nước pháp, cùng là 
dâng lên hoằng-dẽ nước Nam. Khí phê chuằn Y rồi, liên cung 
giaọ dôi bẽn• 
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Khoản 19.— Hòa-ước nắy thay thẽ ha tờ giao ước 
dã lập ra do những ngày 15 tháng 5, 51 tháng 8, và 2-> tháng 
tháng 11 năm 1874 dương-lịch (tức lằ năm Giáp-Tuãt thứ 27 
niên-hiệu Tự-Đức). Nẽu lúc nào hai bên có sửa dồi văn nghĩa 
tờ hòa-ưóc này, thì sẽ lẵy bản chữ Pháp làm căn-cứ. Các quan 
ĩòàn-quyền dôi bên dã ký tên và dóng dỉu vào tở ước này .dè 
làm bẵng. Làm ở Kinh-thành vào ngày mười ba tháng năm, 
năm dầu niêmhiệu Kiển-Phúc, tức là ngày 6 tháng 6 năm 1884 
dương-lịch » C)‘ 

Một biến-cổ mới xốy ra hai tuần sau khi hòa-ưárc 
Giáp-Thần được kỷ-két làm chàm-trề việc tố-chức nồn 
bảo-hộ của Pháp : ngày 23-6-1884 một đội quân Pháp chạm 
trán với qu&n nhả Thanh ở Buc-Iệ, gàn Lạng-sorn. Mặc 
dầu quân nhả Thanh dòng trên mièn biên-giới Iloa- 
Viột chưa kịp nhận lệnh rút vè, theo tinh-thần của 
thỏa ước Thiên-tân, qhinh-phủ Pháp coỉ cuộc chạm 
súng ở Bắc-lệ như là một cuộc tấn-công ílẵ được mưu 
tính trước, và muổn nhân cơ-hội nảy loại bỏ chướng 
ngại vật Trung-hoa. Cuộc chạm sủng ở Bắc-lệ đưực trình 
bầy trước công-chúng Pháp như là một sự phục-kỉch ; 
Juỉes Ferry đồi Thanh-lriều phải trỉộl-thoái quân-đội ngay 
lập tức khỏi Bắc-kỳ, và phải trả inộl khoản bồỉ-lhường là 
250.000.000 quan, nỗu muốn tránh chiến tranh Ợ). Thanh 


(1) Đại-Nam Điền-Lệ . Saỉgon, Đọi-Học LuộtKhoa, 1962, trang 421-431. 
(1) Ccpb LECOMTE, L' armée ừ a ngai se au Tonkin. Le guet-apem de 
Băc-lê. Paris-Nancy, 1890 ,VI-212 tr. 


110 


VlệT NAM THỜI PHÁP BỒ HỘ 




Irièn chấp nliận nguvỀu-tắc triệl quân, nhưng khỏng chịu 
hồi thưởng. Do đỏ, tưởng Courbct được lệnh đảnh phố 
Phúc-châu (25-8-1884) dồ hộ ơ tìài-loan (cuổi năm 1884), 
và chiếm cử quần-đao Pescadores (cuối thăng 3 năm 1885). 
Nhưng ngìiy 28-3-1885, ồ Bắc-kỳ, quân Phốp bị quân l ầu 
tấn cồng phải rút lui khỏi Lạng-sưn ; ờ Paris, cảe phc phổi 
chrtng đối Jules Ferry lọi-dụng cơ-liội này đố vận-dộng 
ềật đố rhu-tướng Pháp (»), Tuy nhiên, vf phải đoi phổ 
với nhiêu khó khăn nội-hộ, Thanh-trièu phỗi nghị-lũM: 
mội hiệp-ưởc mới tlu-ực kỷ-kết ngày 9-6-1885, tái xác 
nhận thoả-ưởe Thièn-lAn 11 5 1884; Việt-Nam chinh thức 
hct là một vương-(|uốc than-thuộc Trung-hoa, và Trung 
quốc khôn_; cỏn ly do đc can-thiệp tại Việt-Nam nữa. 

III.- Sự KHÁNG-CỰ CỦA TRIÈU-DÌNH HUÉ VÀ CỦA 
CẤC SĨ-PHD VIỆT-NAM. 

Sau hóa-ưửc Giáp-Thản, irong Sô quan-lại ÝiệỊ 
Nam. i't cồ ngưừi chịu phiic-tùng sự bào-hc) nià ngưội 
Pháp muốn dặt lên Việt-Nam. Trừ một thiều-s6 nho 
bắng long ở lại giúp việc cho người Pháp, như tồng-đổc 
Hả-m)i Nguyễn-Ilữu-Dộ, cAc quan từ huyện, phù trỏr 
lên đều ra mạt chổng Pháp. Ở Huế, Nguj r ễn-Vfin-Tườiầg 
vả Tôn-Thăt-Thuyết cố gắng cản trồ việc ốp-dụng hòa 


(ì) 1. IIARMAND, lữ vérité'sur laretralte de Lang-ion. Paris. 1892. 
Capt. LECOMTE, Lang Son: combatt. retraìteet négociatlons. 
Parỉs-Limogtts 1895, 559 tr. 
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ưởc Giảp-Thân, nhíít là khoản 5 của hồa-ưỏrc, lẩy cớ 
rẳng đè KhAm-sứ Pháp trú trong Kinh-thành vỏri quân 
lính Pháp theo hầu sẽ làm giâm mất uy-tin của Trièu 
đinh, nhưng sự thẠt là đê che dấu việc phòng-ngự Huế 
mà Tổn-Thất-Thuyếl đương chuần-bị. Cuối thảng 7 năm 
1884, vua Kiến,-Phúc chết, Tường vả Thuyết đặt vua 
Hàm-Nghi lên ngỏi, mà cũng không thòng - báo cho 
KhAm-sư Phốp biết. 

Vào tháng 5 nỉím 1885. tưởng De Courcy, tư-lệnh 
đội qụân viỏn-chinh Pliảp ờ BSc-kỲ quyết-định tồ-chức 
hai đại-đội lính khổ đỏ (tirailíeurs tonlõnois). ĐAy là cơ-hội 
đề Tôn-Thẩt-Tluiyết xốc-định quan-đièm của ỏng vè danh 
từ bẫo-hộ : ông cho rẳng việc tuỹên-niộ lính khố dỏ là 
trối với cốc điều-khoăn của hòa-ưéc, và ông đè-nghị 
chính-phù Pháp rút hết quân vẽ Pháp^chĩ đê,lại một 
vị tõàn-quyền và từ 3 đến 5 vị công-sư; những vị đại 
diện của chlnh-phủ Phốp này sẽ hiệp-hrc vfri triều-đlnh 
đê giâỉ-quyết những vốn-dề khó khăn ỏ- Bắc-kỳ (■). Mặt 
khác, tử tháng 4 đỗn thẳng 6 năm 1885, Thuyết cho 
ngSm chuyền khl-giới và quân-như đển Tủn-scV. 

Bược. thông-báo vè các dự-dịnh cùa Tôn-Thất- 
Thuyết, tướng De Courcy quyếl-định loại ông ra khôi 
chlnh-phù : ngày 2-7-1885, De Cotircy đến Huế vói khoảng 


1) Dẫrt bởi J. S!LVF.*»TlíE. Politiqu-* trancaise dans rindocliine. 
Annnles (ít*.* scit”'r’•: politiợues 1893, te. 74-71'. 
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một ngàn binh-sT. Bị đe dọa, ngày 5-7-1885, Thuyết cho 
tấn-cdng quàn Pháp, nhưng thất bại ; quân cùa De Courcy 
chiếm thành Iluế cùng cung điện, cưởp phá và giẽt hại 
dân chủng rất nhiều ('). Nếu Nguyỗn-Văn-Tưừng ra đầu 
thú, thì Tô n-Thíí t-Thuy ết dẫn vua Hàm-Nghi chạy ra 
Tàn-sả. Tại đùy, nhà vua truyền hịch kèu gọi thần-dùn 
nồi dậy chổng Pháp. 

Việc vua Hàm-Nghi chạy trổn dặt người Phảp trưỏrc 
một tỉnh-trạng khò xử: trong hòa-ưỏrc vừa kỷ, chinh-phù 
Ph&p hứa sễ giủp vua Việt-Nam dẹp mọi 9ự nôi loạn, 
nhưng b&y giờ, Ph&p lại kêu gọi dân Việt qui-phục và 
chững lại nhà vua chinh-thổng. Ngày 19-9-1885, vua Đồng 
Khánh dược tòn lên ngửi, nhưng quyền-hành của vị tàn 
vương không vượt ra ngo&i giởi-hặn của cung-diện vả 
hoàn toàn phụ thuộc vời aự phù-trự của quàn Pbảp. 
Tỉnh-trạng này ch! làm tãng thêm số người hv&ng-ửng 
phong-trào Căn-Vương, ủng-hộ vua Hàm-Nghỉ. 


a) Phong-trào CSn-Vương. 

Vua Hảm-Nghi sẽ khứng ồ lại Tàu-sỗr láu, vl vào 
cu6i tháng 7 năm 1885, quân Pháp chiêm Bdng-hửi, lànạ 
mọi liôn lạc vóri cốc tĩnh Bắc-kỳ bị cắt dứt. Trườc khi 


(1) Vê việc Kinh-dô thễt-thỉ, trong dân-gian cồn lưu-truySn nhiêu bài vè. Một 
trong những bèi vè fiy ià: ThSt-thủ Kinh-dô tân truyện. Tộp-san Đại-Học, tháng 
8-1964, tr. 584-684. 
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gỉao-phó nhà vua cho sự hộ-vệ của con ồng là Tôn-Tbấl- 
Đạm, đề trốn sang Trung-hoa cầu viện, Tỏn-Thất-Thuyét 
tô-chức một bân-đoanh Ịưu-động trong miền rừng núi của 
hai tĩnh Hà-tĩnh vả Quàng-binh. Tử lôu, hai tỉnh náy là 
nơi xuẩt thán của nhiều sĩ-phu và quan-lại, lức là những 
miền chống sự đô-hộ của Pháp mạnh hơn đâu hết; thêm 
nữa, các rừng núi trừng-điệp của miền nảy rất thuận-tiện 
cho chiẽn-thuật du-kich. 


Sự kháng-cự mà các sĩ-phu chủ-trương và do các 
quan-lạỉ chĩ-huy gọi lẶ phong-trảo Cằn-Vươug, và được 
thễ-hiện dưỏri hai hlnh-thức; 

— sảt-hại céc tín-đồ ThỉỀn-chúa-giáo vl những 
người này đã ủng-hộ sự x&m-ỉâng của quán Pháp; sổ 
người theo dạo Thién-chúa bị giết ưởc-lượng đến hơn 
20.000 người (')■ 

— phục-kỉch cảc đoản vận-tổng và cảc đbn-òi của 

Pháp. 


Phong-trào lan rộug ir Trung vồ Bắc-Việt; trong 
mỗi vùng, các văn-thân tự dặt dười sự đièu khiên của 
một vị ỉãnh-tụ địa-phương : vi dụ Trần-Văn-Dự ở Quàng- 


(1) Theo H. BLET, Histoire de la Colonisation Frangaise. GronoblePaós, 
1950, q. Ili, trang 216. 
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nam, Nguyễn-Pliạm-Tuân ỗr Quẳng-bình, Lí-Niuh ờ Hà- 
tlnh, Nguyễn-Xuân-ôn ỗr Nghệ-an, Ilà-Vlín-Mno ĩt f hanh- 
hóa, Nguyễn-Thiộn-Thuậl ơ Hâi-dưomg (Bài SẠy).^ V.V.... 
Một tố-chửc liên lạc do Tôn-lhut-Đạm đièu-khỉim cho 
phép vua Hàm-Nghi Ihờng-tín VỜI cốc lănh-lu cua cỏc 
trung-tủm khảng-cự khảc nhau ấy. 

Từ Binh-lhuận, Phong-trâo càn-Vương cũng lan 
xuống cảc tĩnh miền Đỏng Nam-kỳ và òr. Saigon, một 
cuộc nồi loạn bùng nồ nhưng dược «tep yẻ n tac ^ 
chỏng vánh. Song chỉnh-quyền Pháp phẰi nhcr (Uln tay 
tồng-đốc Trần-Bá-I.ộc đè đàn áp, ví\o giữa nấm 1886, sự 
nồi dậy cùa cảc tĩnh Phủ-yén, Khảnh-hòa, Bìuh-thuậo. 

Tại miền Bẳc Trung-phằn, quAn PliAp dã phâì cliât 
vật lắm inởi cỏ thê thắng nòi cốc trnng-lAm kháng-cự. 
Bẳng cách thiết-láp nhiều dồn ải trong vímg Binh-lrj, 
khai-thảc sự tổ-ciio cùa các giảo-dAn vù cbiỏu-mộ «gười 
Việt đỗ lập nên những do&n lạp-biuli (Choỉscitn annamiỉPị), 
người Pháp đã cỏ thố phá tan được nliièu "tõ khàng-chnM! 
và bẳt được các lãnh-tu quan-lrọng nhất {“')■ phong-lun 
chổng Phốp Ihoảỉ-bộ dằn vỉ riAn chúng các làng ''tý m 
quệ đã lựa chọn sự hinh-định btri quAn Pbàp. Ị)ần niim 1888, 
chl còn tĩnh Quảng-hhih là vần mãrth-liệl chi>ng J‘h?tp, 
dưới aự chĩ-huy cùa Tỏn-Thát-Dạm. Nhưng vảo •hang 


(1) CADIỀRE L. vè COSSCTAT H- !«* I-O.t.-S. *5lii <!.. o.iu.q « i 
ột Quảng-bình. Bultetíndes Ai.ìii lu Vivtr- Huẽ, 19X9. I-V6. 


10- 1888, vua Hảm-Nghi bị phản-l)ội bởi một bộ-lạc giường 
đã bắt nhà vua đem nộp cho người Phốp. Tôn-Thất-Đạin 
tự vẫn và cảc vị lãnh-tụ kháng-chiến khảc cũng phủi đầu 

hảng. 

Tuy nhiên, phong-trào kháng-chiển không ehĩíin dửt 
mà lai bộc phát trôr lại dưóri sự lãnh-đạo của Phan-Đinh 
Phùng ('). Hưởng ửng phong-lrảo Cỉĩn-vưmig từ thăng 

11- 1885, Phan-Đinh-Phùng đã khống nẫn chí sau khi vua 
Hàm-Nghi bị bắt. Vào cuối năm 1893, ỏng lập căn-c ử 
khảng-chiến trên núi Yụ-quang trong lỉnh llâ-lTnh, là yếu 
diêm kiêm-tra cảc sự giao-thỏng giữa Việt-Nam, Lào và 
Xiêm-la. Vởi những cộng-sự viên như Cao-Thang. Phan- 
Đỉnh-Phiing tô-chửc một qntìn-độỉ thíện-chíến với phirưng 
pháp vả kỹ-luậl bắt chước theo Phảp, và võ-liang với 
nhưng loại súng lổi tân, mà một phần được chế-lạo tại 
chỗ. Nhưng Cao-Thang tử-lrận ờ Nghệ-an, CÕI1 Phan-Blnh- 
Phùng kiệt sức đã chết vào năir 1895; đồ đệ cùa ỏng hoặc 
trốn sang Ai-lao, hoặc bị bắt hoặc ra đầu hàng, nhưng 
tất cả đèu bị trừng phạt nặng nè. Từ nay, mièn Trung 
phải chịu khuất phục. 


b ) Ciặc Bềc-kỳ (Pứateríe tnnkinoise). 

\. 

Danh-tử « giặc » đã được người Pháp dùng đê chỉ 
định lẫn lộn b.1t cứ những ai đã chống cự quủn Pháp. 

(I) ĐẢO TRINH NHẴT Ph»n Oìith-Phùng- Sèigon, Tân Việt. 1950- 
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Dânh-từ này cỏ thề được ảp-dụng đổi vdri các tàn-quân 
Cờ Đen, Cờ Vàng, v.v...: hòa-ườc Thièn-tân chấm dửt 
llnh-trạng chiến-tranh giữa quân Pháp và quân nhà 
Thanh, nhưng các dư-đàng cùa giặc Cờ Đen, Cờ Vàng 
sau một thời-gỉan rút vào cảc miền rừng núi, dã lại xuẩt 
đốu lộ diện đè chống Phốp; cảc hoạt-dộng của họ làm 
cho xứ Bẳc-kỳ trải qua một giai-đoạn bất-an. Tuy nhién, 
ta khống thè coi hành-động cùa !>ọn giặc Khảch này 
như là sự thề-hiện của tỉnh-thần chống Phốp cỏa dân 
Bắc-kỳ, vl họ không buồng tha dàn chứng vô tội nễu 
những người này cỏ chút tài-sân, và hoạt-động chinh 
của họ là cướp phá, buôn lậu thuổũ phiện và khi-giốri, 
bắt cỏc đàn b& trẻ con đề dem bản & Trung-hoa. ĐẾ dẹp 
bọn giặc này, chỉnh-quyền qu&n-sự Pháp đẵ ảp-dụng 
nhièu biện-phốp (•): 

— Từ năm 1885 đến năm 1889, bộ ch!-huy Pháp tồ 
chửc những đoàn quán di-động (colonnes mobiles) đè hành 
quản trốn miền cao-nguyén Bẳc-Việt. Mỗi khi thảo-phạt 
xong, cốc đoàn qu&n nảy lại rủt về căn-cử. Nhưng biện 
phốp này khòng đem lại một kết quả mỹ mẵn nào, vi 
giặc Khách ần trốn và chỉ hoành hành khi quân Phốp dã 
bo đi. 


1) Xem thém : Histoire militaire ée l'lndachine íranỊBÌĩc des debuts i nos 
ịours. Hanoi — Hài-phòng, Imp. d*E. o., 1951. 

Galliéni au Tonkin par lui-même (1892-1896)• Paris, Berger-Levrault, 
1948, X-227 tr. 
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— Từ ná n 1890 đẽn năm 1894. chlnh-phõ bảo-hộ 
áp-dụng c!,lnh-.-iách cbiêu-h8i, nghĩa là kêu gọi giặc li hách 
qui thuận. Đè dồi lấy sự qui-thuận nà}', chính-phu tạng 
ho nhiều phSm-vẬt và nhất lầ phát cho các tưởng giặc 
những lảub-thố trong đỏ họ được quyền Ihu thuế và 
có quvèn dụt lò-chirc quân-sự riêng của họ mà không 
niảv may hị kiẽm-tra bởi người Phảp. Song chính-sách 
nay cung vẩn thất bại, vi các tướng giặc sẳn-sàng phản 
hội khi vãng mặt quân Phảp. 


— Kỗ từ năin 1894 trỗr đi, chinh-phủ bâo-hộ chia 
miẽn cao-nguyẻn thảnh 4 khu quân-sự; trong^ mỗi khu, 
moi quyền hành đều tập-trung trong tay cảc sĩ-quan cấp 
ta như Serviẻre, Penncquin, Galliứni.... Ngoài công việc 
binh bị, các sĩ-quan này cỏn lo vễ những vấn-đề hành 
chanh và xẵ-hộl nữa. Nhờ chính-sách này mà giặc Khách 
mởi được dẹp yên dân. 

Bên cạnh các 'giặc Khách, sự thật đă chi giữ một vai 
trỏ phự troug lịch-sử chính-trị Việt-Nam, còn cỏ những 
đoàn quân kháng-chiến Việt-Nam trong bao nhiêu năm trời 
đa chổng lại chính-phù bâo-hộ. Cảc đoàn nghĩa-quân này 
hoàn toàn khảc với giặc Khách, tuy cỏ vài tác-giả Phảp 
đã cổ ý đồng-hỏa họ vổỉ giặc Khách (*). Họ cỏ căn-cứ 
điẽm trong các dãy núi từ Sơn-tây ra biên; Ba-vi, Tam- 


1) Ví dụ : Col. FREY, Pỉratcs et rébelies au ĩonkỉn. Nos soỉdats au Yên - 
Thê. paris, 1891/ X-351 Ir. 



đảo, Đông-triều, Yên-thế, v.v..., và cả trong miền trung 
châu nữa. Tại những vùng này, họ đễu lợi-dựng địa-thế 
đê ảp-dụng lối đành du-kích: tăn-còng cảc đồn, phục-kich 
cảc đoàn tuần-tiễu, đổt phả cảc xỏm làng đỗ qui-phục 
người Pháp. Nếu trên miền cao-nguyẻn, họ cỏ đủ điều 
kiện thiên-nhiên đê thành-công, thì trong miền trung-châu, 
họ lại được sự ủng-hộ của đân-chủng. 

Cảc đội nghta-quân này cỏ nhiều khi-giởi, cở kỷ 
luật, được chỉ-huy bổrỉ những vị lãnh-tụ cỏ khi-phốch. 
Ví-dụ, giữa năm 1885 và 1891, tất cả miồn Hải-dương 
dS được Nguyễn-thiện-Thuật kiềm tra; cùng một lúc, cốc 
lãnh-tụ khác như Đổc Tit ir vùng Động-triỗu, Đề Kiều 
ở vùng Hưng-hỏa, Đốc Ngữ ĩf vùng Yẻn-thế, đèu dồng 
loạt khỏũ-nghTa. Nhưng dần dần, quân Phảp và quản 
của Hoàng-Cao-Khảỉ, được cử ỉàm Tiễu-phủ-sứ, dẵ thắng 
được các đoàn nghĩa-quồn. Năm 1892, Nguyễn-thiện- 
ThuẠt phải bò trổn qua Trung-Hoa; các bộ hạ của ông 
bị bắt, hoặc bị giết: sự khảng cự tại miền cháu-thồ 
chấm dứt dần. 

Từ nftm 1892 trỏr đi, chĩ còn Hoàng-Hoa-Thàm tiếp 
tục chiến đấu ẹhổng Phảp mà thôi (*). Cho đến năm 1897, 


n) Nhiều lác phâm bẵng Pháp-ngử đă dược xụểt bàn về Hoàng-Hoa- 
Thám, vì nhân-vật này dă dè lại cho ngtrời Pháp một vng sâu 
rộng. Xin xem : p. CHACK, Hoàng r/>am,pỉrate. Paris, 1933, 270 tr. 

A. BOUCHETi Au Tonkìn . La vle aventureuse de 
Hoàng-A/oa-77iám, cheỉ pirate. Parìs, les Livros Nouv., Ị939. 

Copt. LIBERSANT, Opcratiom contre le Đẽ Iham en 
1909. Pans, 1911, 95 ir. 
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tứ căn-cử ở Yên-thế của ỏng, Hoàng-Hoa-Tbảm xâm 
chiếm Bắc-giang, Tbái-nguyên, Hưng-hóa. Ba lăn quân 
Pháp vây bắt, nhưng cả ba lần con hùm xám Yên-thế 
đều thoát được cả. Nhờ vậy, Đè Thám đã nồi tiếng và 
chính-phủ bảo-hộ dã phải thương-Iượng vởi ổng: năm 
1897, dế đôi lẩy sự cai-quản một lãnh-thồ gôm 22 làng 
trong vùng Yên-lhế, Đồ-Thốm chịu dặt khi-gióri. Phái đợi 
đến năm 1909, sau khi tô-chửc xong một hộ -thổng đường 
SÂ vả dồn binh, chinh-phủ bảo-hộ mời lại tim cách diệt 
trử Đồ-Tbảm. Bị bao vây và bị phản-bội, Iloàng-Hoa 
Thám chết năm 1913; vời cải chết của ông, chấm dứt 
gỉaỉ-đoạn chổng Pháp bông khí-giởi. 


Sư khống-cự bẳng khi-giới đẩ hoàn toàn thất bại. 
Muổn thành công, sự khảng-cự phải cỏ tinh-cách quôc-gia, 
phải được đân-chủng ông-hộ. Nhưng phong-lrào đẩ lại thicu 
mộl sự lẵnh-đạo Irung-ương ; các đoàn nghĩa-quân thường 
được lô-chức theo khuynli-hướng địa-phương, tự-lrị. Cảc 
vi iãnh-tụ thưởng chỉ gây được uy-tín trong những vùng 
tái dỏ hó xuất thân, chtr khùng cỏ ảnh-hưởng trên nhũ ng 
lảnh-thô rộng lởn ; tinh-thân địa-phương của họ quá mạnh, 
nên họ thường chống đổi sự thống-nhất phong-lrào khảng 
chiến trôn một qui mò rộng lởn. Khi những vị lãnh-tu 
này chết đi hay 1)Ị bắt, tlil đồ đẵng của họ hoặc giẳi-tán 
hoạc đầu hàng. Họ cũng không chủ-trọng đến việc gây 
ânh-hưởng chinh-trị trong khối quằn-chủng, trừ Nguyễn 
Thiện-Thuật đã cổ gắng kêu gọi dản què Hải-đương tham 
dư cuộc chiỂn-đííu quổc-gia. 
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Thèm nữa, cảc dội nghta-quân luy là những đội 
quàn ải-quốc, một lỏng chống Pháp, dà khổng được 
lòng cùa dân què nhiều lam. Be cỏ phưưng-tiện sổng và 
chiến-đấu, họ thường cướp phả vả bỏc lột dân làng. Vỉ 
thế, quân nối loạn cũng có nghĩa là giặc cưừp. 

Sự phảt-trỉền cùa phong-trào chổng Phảp côn bị 
ngăn chặn bởi những mâu-thuẫn nội-bộ của xã-hội Việt 
Nam nfra. Cảc sự mâu-lhuẫn này bắt nguồn từ sự ly 
khai của đoàn-thễ lín-đồ Thiên-chủa-giốo vả của cảc dàn 
tộc thiễu-số. Cảc giảo-dân là những nạn-nhân dầu tiền 
của cảc cuộc kh&i-nghĩa ; do đỏ, họ cảm thấy phải tự-vệ 
trước các sự tàn sát mà nghĩa-quân cô động. Bản-năng 
tự-vệ của họ khiến họ thông báo tín tức cho quân Phảp 
dẹp phong-trào Văn-thốn tại miền Trung, ơ Bạc-Việt, 
Linh-mục Triêm tồ-chức miền cồng-giảo Ph4t-Diệm và 
cộng-tảc vời chính-quyền bảo-hộ ('). 

Sự qui-phục chỉnh-quyền bảo-hộ của cảc d&n-ỉộc 
thièu-số phù-hợp với khuynh-hường lịch-sử của các gióng 
dân nảy: khòng bao giờ họ dã chịu nhận quyèn-lực của 
người Kinh. Nhờ vậy, Gaíliẻnỉ đá cỏ thỉ ảp-dụng một 
chỉnh-sách chia rẽ chủng-tộc (politique des races) • cảc quan 
viên người Việt tại các miỗn thượng-du đã bị sa-thải, và 
thay thế bỏri cảc đầu-mục của cảc bộ-lạc 'người Thượng. 


1) Mgr OLICHON, Hiitoire d'un prêtre tonkinois: le beron de Phit-Diệm 
Paris, Bloud et Gay, 1931, 140 tr» 
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Chinh-ákck Hãy cfâ khiến ngirời Thuồng íteng về phía 
•iMứỡi pj*á p. Ngíròú iMtrirng dã giúp Ị^hẩệt bất vua Hàm 
Nghi: cóc btl lạc Thủi cùa Bèo-Văn-Trí. các bá-lạc Mán. 
Meti. NíiaM^ vã riiò díi cắt đứt CÀO 9ự liổn-lạc cùa quAn 
kfcấV>£ <«;íuien với Trung-hoa, làm cạn nguôn cung cííp khi 
gicri cua htf. Thêm nữa. quen thuộc vời miễn vững nứí, 
,làII Thi/ựng dã giúp quân 1’h.ãp chiểu-trnnh phản du 
klch một cách hữu-liiộu. 
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Phần thứ nhì 


CHẾ-ĐỘ THUỘC - ĐỊA 




CHƯƠNG I 


Sự TOXHỨC GUỒNG MÁY CAI TRỊ 

1- CHÍNH-SẮCH THUỘOĐỊA. 

Đệ Tam Gộng-hòa đã dem lại cho nưérc. Hiáp mội 
đễ-quổc rộng lởn, vi sự thiết-lặp nỉn tỉô-hộ của Phảp 
trên đát Việt-Nam dẵ dược thực-hiện đồng thời vời sự 
củng-cổ sự thổng-trị của Pháp tại Phi-châu. Guồng mảy 
cai-trị mà m&u-quổc Ph&p tố-chửc tại Việt-Nam, cung như 
cốc biện-pháp xá hội và kinh-tế đem áp-dung tại đày 
được quyết-định bỏi những chính-sách chung vạch ra đẹ 
đảp ứng cho cốc quyền-lợi cùa người Pháp 
miền bao-hộ. Nhưng cốc lỹ-thuyết-gia không đồng^lòng 
vỉ quan-điẾm, và chia thảnh hai' khuynh-hưởng chin : 
khuynh-hirửng dồng-hỏa (assìmilation) và khuynli hướng 
liên-hiệp (aĩsocation). 



Quan-điềm cùn cliinh-sách dong-hóa là cãc lluiộc-địa 
không thê phảl-triẽn với tư-cảch là nhữngcơ-lheđộc-lâp, mà 
chí là những phần phụ-thuộc của niầu-quổc mà Ihòi. nghĩa 
là phai có mội sự llùmg-nhỉíl cảng ngày càng chặl-chẽ giữa 
mẫu-quổc và ihuộc-địa. Tuy nhỉèn, cỏ nhiều iranh-luẠn 
về nội-dung thài thu của sự thống-nhất nảy: một phái 
Iighĩ rằng sự đồng-hỏa chỉ cần dtra đến mội tình-lrạng 
đong-nliat vẽ mặt pháp-chế lả đủ, một phái khác mụíỉn 
rang chinh-sảch dong-hỏa phài hướng tới sự cảỉ-thiện 
xã-hội và đời sống cùa dân-chúng Ihuộc-đỊa, đế khiễn 
sớm hay muộn họ cỏ thê chííp-nhận ngôn-ngữ và cảc 
tẠp-quản của mầu-quíSc dẽ mà hoàn toàn trở thảnh nhưng 
èông-dản cùa Phốp-quôe. 

Phái chủ-trương chinh-sách liên-hiệp cho rẳng, 
trong thực-tế. khỏ cỏ thè thục-hỉộn một chỉnh-sách dồng 
hỏa, vl chỉ nguyên việc nâng cao đời sống và xS-hộị 
thuộc-địa cũng đã dòi hỏi những chí-phi mồ riêng tà* 
ngùvên thuế-mả dịa-phương không tài nào cống đống 
nối. lules Harinand (*) chứng-minh răng cốc giống d&n 
bản-xư không thễ dồng - hòa đưực vl q>'ố khốc biệt 
vời dàn Phảp : chỉ cỏ một chinh - sách liêu - hiệp 
mởi thlcli đống, một chinh-sÀcli nhắm lởi sự phối-hợp 
giữa cốc ch ùng-lộc và cảc lliế-chế sẽ cò lợi cho cả hai 
bên, và bao hàm sự tỏn-lrọng các phong-tục tập r quản, 
sư cai-trl giản-tiếp, sự phát-triên tinh-thồn và kỹ-thuột 
sể làm cốc thuộc-địa trờ thành những lợi-khl IhỉS-Itrc vã 


(1) J HARMAND/ Dominùtion et colonisotỉon• PariS, 1910, lr. 159. 



ânh-hirửng. Sự thực-dùn chĩ cỏ thê dược biện*chỉnh nểu 
n6 dưa hanh-pliủc t<Vi cho cả thuộc-địa lẫti raĩu-tỊiitfc. 
Sự thòng-trị khổng thê dược áp-dụng và duy-trì ngược 
vỏri ý muốn cồa các dàn tộc. 

Song sự thật, chính-sách Hèn - hiệp này bao-hàm 
một sự liỀn-kèt giữa cảc nhà hành-chốnh cỏ trủch-nhiệm 
về chinh-s&ch của mẫu-quốc và cảc kiều-dàn Pháp (colons) 
ỏr thuộc-dịa, horn là một ạự lièn-két giữa cảc chủng-lộe (^. 
Các kiều-dán Pháp inuòn sự khai-thốc Ihuộc-địa phải 
hiến cho họ những lựi-ieh trưc-tiếp,. trong khi cốc nhàu 
vật chịu trách-nhiệin vò chỉnh -sậch thuộc-địa, bị dung 
kéo giữa cảc ânh-lnrỏrng và cảo quan-niệm mâu-lhuân 
với nhau, đa khổng lựa chọn một lý-thuyết dộc nhíU, 
mô đi vay mượn cùa nhiều lỷ-lhuyếl nhửng yếu-lổ mà 
họ cho là thích-dáng (ti? giảỉ-qtiyếl các vun-đè hùnh-chồnh 
hay nhàn-sự. Công-lhức thường được ảp-dụng uhíít là : 
« rất nhiều phụ liuiộc, rai ỉl tự-trị, một chủl đồng-lioả » ( â ). 
Mối chuyèu-lí\m chinh của mẫu-quốc là lảm sao bảo toàn 
uy-quyèn của minh. 

Tri 4 II nguyên-tac, chính-sảch đồng-hỏa dã đựọrc áp 
dụng dối vời xứ Nam-kỳ, đã trờ thành thuỏc-dịa thật 


(1) Dennis J. DUNCANSON, Government and revolution in Vietnam. Lon- 
don, Oxíord U.P., 1968, tr. 87. 

(?) Henri GRIMAL, La décolonhation, 1919-1965. Parts. Ạ. Colin. 

1965, tr. 64. 
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thụ từ nám 1802, cỏn đoi với liai miên bào-hộ Hat—ký và 
Trung-kỳ, vẫn đuy-tri các the-ohế cliinh-trị vả hành-ehánh 
của nhà Nguyên, khổng thẻ áp-dụng một chiiih-síieh não 
kliãc chính-sáeb ỉièn-hiệp. Nhưng trong Ihực-lc, chinh-phủ 
Pháp cho thấy ý-ciil chỉ giữ lại bè mặt của chế-đõ báo 
hộ và buộc trièu-dinh Huế phải chấp-tihận một sự thống 
trị hoàn loàn, mặc dău lãnh-lhô không bị sáp nhập. 

a) Chính-sách thuộc-dịo ở Nam-kỳ. 

Sự cai-trị của Pháp ở Nam-kỷ đưực to-chức qua 
hai giai-đoạn, giai-đoạn Súy-phủ Nam-kỳ (Couvernement deĩ 
Amiraux) từ năm 18(51 dến nam 1879, và giai-doạn chỉnh 
phủ dân-sự từ năm 1879 trử đi, với sự bô-nliiệm Le Myre 
de Vilera làm thống-đổc Nam-k$'. 

Đầu năm 1861, khi quân Pháp chiêm 3 lĩnh miền 
Đỏng Nain-kỳ, các quan-lại do trièu-đinh Huễ bô-nhiệm 
tại đây đều tử bỏ chức-vụ đè rút vào bỏng tối câm dầu sự 
khảng-chiến chống người Pháp. Be giíìi-quyếl các nhu-cầu 
cấp-bách, clô-đốc Churner phai lô-cliức một co-euu hành 
chánh mới: ông bô-nhiệm một số sĩ-quun luii-quAn vào 
các chức giảin-đốc bán-xử-vu (directeurs des aíỉaires indigènes) 
đê duy-tri tràt-tự C). 


(1) PHẠM CAO DƯO'NG. Một vài khía-cạnh 'áng chú ý t ong <ỉtrờng.|õi 
cai-trị của người Pháp ơ Nam-kỳ từ 1861 1867. Kỷ-niệm 100 năm nợiy 
Pháp chiêm Nam-kỳ. Saigon, 1967, tf. 75-97. 
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Vào cuối thảng 11 năm 1861, khi tỉỏ-đổe Bonard lới 
Saigon đẽ thay thể đỏ-đốc Charner, òng đã cỏ sẵn một 
đường lối: vào lúc ấy, thuộc-địa quan-lrọng duy nhất cùa 
Phảp là xử Algẻrie, và chinh-phủ Pháp, vởi ■ mục-đich 
giảm tliiễu cảc phi-tôn chiếm cử thuộc-địa này, đã ảp 
dụng tại đảy một chế-độ bủo-hộ mềm dèo, (lựa trên sự 
qui-lhuận của các tù-trưởng các bộ-lạc; Bonard muổn đem 
chỉnh-sảch này thỉ-nghiẻm lại Nam-kỳ. Ồng viết cho Bộ 
trưỏrng Hải-quàn như sau : «Sự cai-trị do người .bàn-xử 
dưới sự kiểm-soát của chúng la, theo ỷ lỏi là phương 
sổch độc nhất đê giâi-quyết vến-đè. Nếu, đế lo cho các 
chì-tiểt của hành-chành an-nam-mỉt, ta đem tới đáy một 
8Ố sĩ-quan mà đa-số không am.hiẽu ngôn-ngữ và phong 
tục bàn-xứ thì ta sẽ tạo nên một tình-trạng hỏn loạn». 

Đường lăi của Bonard được Chasseloup-Laubat tốn 
thành; ngay lừ năm 1861, Bộ-trưởng Hài-quàn Pháp đã 
xốc-định vai-trò mà theo ông, nước Pháp phải giữ ơ 
Việt-Nam : xử này phải được cai-trị bởi cảc côug-chức 
bản-xứ, dưởi sự kỉễm-soát của những vị biện-lỷ ngườ^i 
Pháp, đặt tại vài địn-điẽm chọn lựa càn-thân. Và, đe 
cho sự dỏ-hộ cỏ thồ dạt được nhìrng thảnh-quậ tổt đẹp, 
Chasseloup-Luubal khuyên Bonard phui làm thể nào đ 
ngỏn-ngir hốt là một chường-ngại-vật giữa cảc si-quan 
Phảp vù dàn bản-xử. Lời khuyếu-cảo của Bộ-trưỏmg Hai 
quân đa được đỏ-đổc Bonard thực-hiện : trong gíỞỊ thôn 
cận của vị Ihổng-đốc Saigon cò một số sĩ-quan tre tu Ị 
đã bị cảm-hỏa bởi văn-minh Việt-Nam; nhựng ngựưi 
này đà tập-trung các sự cố gắng của họ vảo việc nghiên 
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cửu phong-tục, ngôn-ngữ và các thè-chế Việt-Nam. Như 
chúng ta đã thấy, Aubaret dịch quyên Gia-dịnh thông-chi và 
bộ Hoàng Việt luật lệ ra tiếng Pháp ; ỏng còn soạn một 
qnyễn tự-điẻn và một quyên vãn-phạm Pháp-Việt nữa. 
Philastre làm cỏng cuộc chú-giải bị luật của vua Gia 
Long, cỏn Luro nghiẻn-cứu to-chírc hành-chánh và xã 
hội Việt-nam ('). Landes nghiên-cửu ngôn-ngữ Chàm và 
Việt. Legranđ de la Liraye cho xuul-bủn quyen Notes 
historíques sur ỉa nation annamite . 

Do đó, đàu nằm 1802, các giám-đốc bản-xử vụ 
bắt đầu được thay thế bòi những vị quan huyện nguôi 
Việt ; những vị q-uan này đivọc giám-sổt hỏi những vị 
thanh-tra người Pháp, lựa chọn trong số Iihững sì-quan 
thông-hiều ngôn-ngữ và phong-ti.ic Việt-Nam nhất. Bon.-mi 
côn muốn tái-lập chố-độ họe-chính Iruyèn-thống, đè có 
thê đảo-tạo những nhà hànli-c! uih bàn-xứ. Nlurng chinh 
sách của lìonard vấp phải ha; can trở : 

— Cân trở cỏa các nhà truyền đạo, sự rang sự trcy 
lại các thc-chế cũ sẽ có hại cho còng cuộc giảng dạo ( J ). 

— Cản trư của gỉai-cấp sĩ-phu Việt-Nam, không 
muốn cộng-lác với người Pháp. 


n) Ẽ LU RO, Le Pays d'Annam. Etude sur 1'organisation poỉiĩique et soci' 
aìe des Annamỉtes Paris, 1878; 252 tr. 

(2 ) E. LOlJVFT Via de Mgr Pttgin : er, sdd, ti 91. 
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Chỉnh-sách cũa ỉỉonard chĩ cỏ thê thảnh-công với 
sự hợp-tảc của gỉaỉ-cấp Ihirợng-lưu Việt-Nam. Ngay từ 
thảng 8 năm 1862, nhận thấy giởi sĩ-phu không hưỗmg 
ứng đường lối cai-trị giản-tiẽp của S6ải-phủ Nam-k}’, 
Bonard phải gỉao-phỏ tất cả mọi quyèn-hành cho cảc vị 
thanh-tra người Phốp. Sự cai-trị Irực-tiếp này dược hệ 
thổng hỏa bỏũ đô-đốc La Grandière vào năm 1863, vời 
sự tò-chức chế-độ Thanh-tra bẵn-xử vụ (Inspecteurs des 
attaires indigènes). Cổc vị thanh-tra này lả những sĩ-quan 
hải-quân được gỉao-phỏ nhiều quyèn-hạn trong cốc lãnh 
hạt hành-chỏnh, tư-phổp vả tài-chảnh; trong mỗi đơn-vị 
hành-chánh thường được cử ba vị thanh-tra bản-xứ vụ 
hiệp sức với nhau đê caị-trị, họ đèu có quyèn-hạn giống 
nhau. Phải từ năm 187» trở đi, các vị thanh-tra nảy mới 
hết là sĩ-quan bỉệt-phải mà là những công-chức hành 
chành thật thụ; trườc khi nhận việc, họ phải qua một 
thời-gian học-lập tại trường Tập-sự (Collège des Stagiaires) 
đè làm quen với các khỉa-cạnh cùa văn-hóa Việt-Nam. 

Chinh-sácli Irtrc-lrị này đặt vào trong tay các vị 
thanh-lra những quyền-hàhh rộng lớn, mả lại không 
dự-trù một sự kiềin-soảt nào. Do đỏ, sự cai-trị lốt chi đẹp 
nếu các vị Ihanh-tra là những còng-chức thanh-lièm; song, 
tập-tning quá nhiều quyền-hành, các vị thanh-tra nảy cỏ 
khuynh-hướng lạin-dụng quyền hạn củrt họ. Một vị cựu 
thầm-phản ờ Saỉgon đẵ cỏ thè nỏi là họ chị chú-trọng tởi 
sự trừng-phạt chử ít khi nghi đến việc dự phỏng 0). Hậu 


(1) R. POSTEL, A Uavers la Cechinchine. Paris, 1887, tr. 91. 


quả cìia sự lạm-qu 3 'ền này là làm phal-siiìh các. cuộc noi 
loạn của dân-chung : năm 1872 trong các tỉnh Bén-lre, 
Trả-vinh, Vĩnh-long, Cà-inâu; tháng ha năm 1873 ả Long 
xuyên; tháng hai năm 1871 ờ Trà-ỏn; tháng ba và tir 
năm 1895 ở Cliâu-đốc, v.v... 

Giai-đoạn cai-lrị bởi Sồái-phù Nam-k5' chính-thức 
chấm dưt ngày 14-5-1879, khi chỉnh-phủ Pháp đặt xử 
Nam- kỳ dưởi quyền một vị thổng-đốc dàn-sự ( gouverneur 
de la Cochinchine ), Le Myre de Vilers. Vị thống-đổc này 
không phụ-thuộc Hộ Ilải-quân nữa, mà phụ-lhuộc Bộ- 
trirởng Bộ Thuộc-địa. Birợc chồng lèn chính-sảch trực-trị 
một chinh sảch đồng-liỏa sẽ bao gom, theo quan-điêm của 
các cơ-quan cliinh-phủ ờ Paris, sự áp-dụng pliảp-chế và 
các luật lộ của Pháp lại Nam-kỷ. 

Trong đữcrng hướng d5ng-hóa nảy, cổng việc đâu 
tiên cùa Le Myre de Vilers là phán biệt quyền hảnh-chảnh vả 
quvèn tư-phảp : cảc viên thanh-tra bản-xứ vu chỉ cỏn giữ 
quyền hành-ciiánh mà thôi, côn quyền lư-phảp được giao 
phỏ cho các quan tòa chuyên-môn. Tồ-chức tư-pháp gồm 
một tòa thượng-thẫm ồ Saỉgon, và bảy tôa sơ-lhẫm Ờ 
Saigon, Biên-hòa, Mỹ-tho, Bến-tre, Vĩnh-long, Châu-đốc 
vả Sóc-trăng. Các thấm-phán xẻl xử theo phảp-qui của 
Pháp, tuy phảp-qui này được sửa đối đổi chút đê thích 
ứng với cảc lập-luc địa-phương. 

Cũng trong đưừng-hưóng đồng-hỏa, năm 1880 được 
thành-lập Hội-đồng Quản-hạt ( Conseil Colonial ), gồm 10 
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hội-viên người Pháp và 6 hội-viện người Việt blu bỗri cảc 
đại-diện của các hương-chức Nam-k5 r , vàcỏ nhiệm-vụ thẳo 
luận ngân-sảcli địa-phương. Đạo luật ngồy 28-7-1881 còn 
dành cho xử Nam-k5' một ghế dàn-bièu trong Hạ-nghị 
viện Pháp (vị dân-bièu này được bồu theo chế-độ phố 
thòng đầu-phiếu bơi 1.142 cử-tri cỏ quõc-tịch Phốp) 0). 
Ngoài ra, kê từ năm 1870 cũng dỗ được thành-lập Hội 
dồng đò-thị Saỉgon, gồm 12 hội-vièn người Pháp và 2 hội 
viẻn người Việt. Như vậy, phần dành cho cảc đại-bièu 
ngưòi Việt trong các hội-dồng rất là hạn-chế; nhận xét 
về Hội-đồng Quẫn-hạt, sử-gia Cultru đă cỏ thè nổi như 
sau: « Tệ-hại của càỉ-cách này Ịà nỏ đặt dưới quyèn sử 
dụng của một thièu-số người Pháp một ngân-sảch 14 triệu, 
mà sẽ còn lẻn đến 20 triệu, cung-cấp phần lờn bỏri cảc 
loại thuế-mả bản-xử; nhưng các kinh-phi không phải 
bao giờ cũng được chuyên dùng cho cổc lợi-ich của khối 
dân-chỏng phải trả thuế» (*). 

Chinh-sách trực-trị và đồng-hỏa chứa dựng nhièu 
khuyết-điềm và sai lằm, nhưng nỏ hiến cho xử Narn-kỷ 
một khụôn mặt đặc-bỉệt, một «sắc-tháỉ Phồp-hỏa» Ợ). 


b) Quan-niệm của người Pháp vì chẽ-dộ hđo-hộ. 

Theo các hòa-ưởc Qul-Mùi và Giảp-Thàn, chính-sảch 


1) Paul ISOART, Le phénomène national Vietnamien. Paris, '1961, tr. 132. 
21 p CULTRU, Hittoire de la Cochinchine.., idd, 

31 G. TABOULET, La Ceste ỉraiìỊaise .sđé, tf. 522 
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ngoạỉ-gỉao, cảc Iực-Iượng quân-sự và các Ciìi-cáck tàỉ-chỉnh 
đưạc giao-phó cho cường-quốc Pháp là cưừng-quổc bảo 
hộ, nhưng không cỏ mội sự dung-hợp hay một sự hạp 
nhất nảo giữa hai quổc-gia Pháp và Việt. Nhưng quan 
niệm sơ-khời này được mờ rộng dàn: nliững biện-pháp 
liên-tiếp làm chủ-quyèn nộỉ-bộ mà hiệp-ưởc bảo-hộ nhỉn 
nhận cho vua Việt-Nam mất dần hết thực-chất của nó. 

Vua Đồng-Khảnh khống cỏ nhiều uy-tln cho lắm 
vỉ nh& vua bị trách lft đã chíp-thuận lên ngôi trong những 
điều-kiộn quá nhục-nhS đối với thề-thống quổc-gia. Bị 
cỏ-lập vá thiễu kinh-nghiệm chinh-trị, nhà vua phải thửa 
nhận nhiỉu sự nhượng-bộ nặng-nề dễ d&i lấy.sự giủp-đỡ 
h&nh-chánh vô quân-sự của người Pháp. Ngay sau khỉ 
kỉnh-đd thẩt-dũ, một qui-ước đặc-bỉệt đã cho phẻp người 
Pháp đặt c&c vị cón'g-sử trong tít cẳ các tĩnh miền Trung. 
VI được bẵo-hộ, xứ Trung-kỳ vả nắc-kỳ phụ-thuộc Bộ 
Ngoạì-giao Pháp C); nhưng năm 1887, được tô-cliức khổi 
Đông-Pháp (Union ỉndochinoise) gom thuộc-địa Nam-kỳ vả 
hai xứ bảo-hộ Việt-Nam vả Cao-mén, đặt dưởi sự điều 
khỉền cua một vị to&n-quyỗn. Phủ toản quyền chĩ dược 
coi như lả một cư-quan phối-hợp hành-động của các 
thống-đốc vA công-aúr dịa-phương, nhưng cỏc Sắc-Iuột 
công-bố vào tháng 10 năm 1887 dề tô-cbửc khối Đóng 
Pháp xác-định rẳng tất cầ cảc lẵnh-thò thuộc Pháp ở Đông 
Đương aễ được đặt dưỏri quyên quan toàn-quyền, là « đại 


(1) Sẵc-luột 27.1*1886. 
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diện trực-tỉ€p c&a chinh-phủ Phảp trong mọi lSnh-th& 
sảp-nhảp hay bảo-hộ », và chĩ chịu trách-nhiệm trườc Bộ 
trưởng Thuộc-dịa ('). Vua Việt-Nam từ nay phụ-thuộc 
một vị cồng-chửc cao-cấp của Bộ Thuộc-Bịa Phốp. Năm 
1888, vua Đong-Khánh còn nhường cho Pháp mọi quyền 
sár-hữu trên Hà-nội, Hẳi-phồng vả Đả-nẵng: ba tĩnh-lỵ 
này trỏ thành thuộc-địa cua Pháp. 

Quyèn-hành cùn vun Việt-Nnm còn bị hạn-clié thèm 
khi Paul Doumer được cử làm toàn-quvền Đông-Phảp. 
Trong khoang 5 num (1897-1902), Doumer đã ảp-dụng 
một chinh-sốch cai-lrị độc-tài (-); ông tố-chức lại chinh 
phù toàn-quyền, hiến cho chinli-phù này những cơ-quan 
liảnh-chánh và một tống ngản-sàch Đòng-dương. Chửe 
Kinh-Iược Biìc-kỳ, đạỉ-diện cho triều-đình Huế từ năm 1886, 
được bãi bỏ vào năm 1897; quan-lại hảng tĩnh phụ-lhuộc 
tnrc-tiép quan Thftng-sứ Phốp, từ nay trờ di cai-trị xử Bàc 
kỳ nhán danh vun Việt-Nam, nhưng không bao giở tham 
khảo ý-kiến của nhà vua hết. Cảc quan-lại cũng phải 
thỉnh-giáo huấn-thị cùa cảc vị công-aử vả bắt buộc phải 
luân theo cảc huãn-thị nảy ỉ họ phải nhường cho cỏng 
sử Pháp quyền tlề-cử hay bô-nhiệm các hưomg-chửc. 

(1) Ph. DEVILLERS, Histoire du Việt-Nam de 1940 à 1952. Paris. 1952. 
tr. 29. 

\ĩ) H. LAMAGAT. Souvenirs d' un vieux ịournaliste indochinois. 

Hanoi. 1042, tr. 8, 
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Tại trièu-đlnh, Cơ-mẠt Viện được thay thế vảo thảng 
9 năm 1897 bởi hội-đồng Nội-cảc mả phiên họp phâi được 
đặt dưới quyền chủ-tọa của quan Khâm-sứ Pháp ờ Trung 
kS'; cảc quyếl-định của chinh-pliủ Việt-Nam chỉ cỏ hiệu-Iực 
vời sự phẻ-chuẵn của nhà cầm quyền Pháp. Một số- công 
chức Pháp được biệl-phải tới cạnh cảc vị Thưựng-thư đê 
phu-tả họ trong còng việc hành-chánh. Vua Việt-Nam 
thoái nhượng cho quan Toàn-quyền Pháp quyền đặc-hửa 
cảc khoảng đất bỏ trổng hay vô chù. Từ nay, cơ-quan 
hảnh-chốnh Phảp phụ-trảch việc thu thuế và mỗi năm sè 
giao cho ngàn-khố cùa triều-đình mộl ngân-khoân cần-lhiếi 
cho việc cung-dường nhả vua vố triều-đình. 

Như thẽ, Paul Doumer đã thay thế chế-độ bào-hộ 
bằng inộl chế-độ trực-trị. Không những triều-đinh Huễ 
khòng cố quyền kiêm-tra nền ngoại-giao vả quân-đội, 
mà từ nay lr<v đi chì còn giữ lụi những hinh-tbửc bè 
ngoài của quyền lỊồnh-chảnh mà thòi. Sir bất-lực của 
triều-đlnh cũng chở phép người Pháp cưởp các quyèn 
hành cuổi cùng cùa nhả vua một cách đễ-dàng : vua 
Thành-Thái quá trỏ tuôi ( khi nhà vua lẻn ngôi năm 1889, 
nhả vua míri cỏ 10 tuồi); thêm nữa, cồc quan-lại làm 
việc bên cạnh chinh-pliủ bâo-liộ là những kẻ dễ sai hẳo, 
mả lại khỏng cỏ quyền-lực gỉ ngoài quyèn-hạn mả người 
Phảp giao phỏ cho họ. Vởi nhưng nhân-vậl này, không 
thẽ đòi hỏi ở người Pháp một chỉnh-sảch lỉên-hỉệp, vl 
họ chĩ là những dụng-cụ của người Phảp, như Hoàng 
cao Khẳi, vị Kinh-lược Bắc-kỳ, đã có thề leo lén một 
địa-vị cao là nhờ triệt-đễ phục-vụ nhà cầm quyền Pháp. 
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Họ không được người người Pháp kinh-nê cho lổm; 
Doumer đà viết những lời sau vè quan Kinh-lược Bẳc-kỷ : 
«Hoàng-Cao-Khâi không xuất thôn từ một gia-đinh 
được biết đẽn vi cao-quỉ hay vì nôi tiẾng; ỏng ta cũng 
không phải lả một sĩ-phu mà cảc sự Ihành-còttg c6 thỉ 
làm khối quăn-chúng kinh phục ông; ồng ta chỉ lả một 
kê bộ-hạ của chủng ta. Sir tin-đung cua nước Phốp dã 
hiến cho õng ta quyền-hành vả thổ-lực » ('). 

7 . 

Như thế van chưa dù: ngày 6-11-1025, lợi-duụg cối 
chỂt của vua Khùi-Địnl), quan toàn-quyèn Pháp đói Phụ 
chinh-viện (ỏng hoàng Bào-Dại mời 12 tuồi vả đương theo 
học tại Pháp) phải kỷ một thòa-ưởc chuyẽn-giao cho quan 
Khỏm-sử Pháp các quyền-hạn chinh-trị vả tư-phốp cuối 
cùng của vua Việt; tù' nay, nhà vua không còn có thê lựa 
chọn các vị thượng-lhư và hổ-nhiệm cảc công-chức. Năm 
1932, quan Kh*ảm-sứ côn trử thành chù-tịch cùa hội-dông 
hoảng-tộc nữa Cốc 8ự-kièn nảy hoàn toàn trâi ®6 ư ? c 
véri điíu-khoẳr. thử 16 cùa hòa-ưdc GiAp-Thân .‘ <f Hoang 
dí nưỡc Đại-Nam ■tiẽp-tục đicu-khièri nhứ-trong 
nen hảnh-chánh nội bộ của virơng-quíỉc ». Nhưng 
bào-hộ theo dủng nghía cùa nó .dã nhường chỏ từ lâu 
cho chế-độ trực-trị, vả tồ-chửc hảnh-chành của Phảp dã 
choán chỗ cua tộ-chửc hồnh-chánh Việt-Nam. Nưởc Việt 
Nam trô th&nh Ba mảnh, mỗi mânh cò một dửi sổng 
riẻng và có những thề-chế đặc-biệt: xử Nam-ky sáp-nhập 


tli p. DOUMCK, ưlndochine htneàsc. Pí.is, 1905. tf. 142. 
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vảo nước Pháp, xử Bắc-kỳ thành gần như một thuộc 
địa, và xứ Trung-kỷ mà qui-chễ bảo-hộ chĩ là lý-thuyết. 


II.— GUÒNC MÁY CAI-TRỊ. 

Sự cai-trị khối Đỏng-Pháp hoàn toàn trong tay tô 
chức hành-chốnh. Mọi chửc-vụ đều được giao-phổ cho 
các vị cỏng-chức; ít khi một chlnh-trị-gia lại được cử 
giữ cbửc toàn-quyền. 


a) Chẽ-độ hành-chánh. 

Sự caỉ-trị ba miền Việt-Nam được thực-hiộn bổri 
một vị Khâm-sứ (résident tupérieur) ở Trung-kỳ, một vị 
thdng-sứ ở Bắc-Kỳ, một vị thỡng dổc ờ Nam-kỳ, dưới 
quyền gi&m-s&t vả đièu-khiỄn tối cao của vị toàn-quyền 
ĐAng-Phảp. Quyền-hành côa cốc vị công-chửc cao-cấp 
này gần nhv vố hạn: Paul Mus đẵ cố thề nói là tất cả 
các sinh-hoạt chinh-trị vả hảnh-chảnh Việt-Nam đã bị 
tịch-thu ('). 

Toàn-quyền vừa dại-diện cho Chỉnh-phủ Pháp trưỏrc 
dân chủng vả c&c quổc-gia bảo-hộ, vừa đại-diện và bảo-vộ 
các quyỉn-lợi tông-quốt cửa các lSnh-thố mà ồng phụ 
tr&ch. Lả nguyén-thủ chính trị và hành-chánh, toản-quyỉn 


(1) p. MUS, le dettìn de r Union baneeise. Paris, 1954, tr. 317. 
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còn nẵm trong tay hai quyền-hành thường chĩ được dành 
riêng cho một quốc-trưỏrng : ông là người độc-nhẩt cỏ 
đủ tư-càch đè ban-hành các dạo luật và các sẳc-lệnh, tuy 
cảc đạo luật này có thê bị phủ-nhận bởi Bộ-trưỏng 
Thúộc-địa; ông dưọc hưởng quyền ân-xổ đổi vốri cảc 
cồhg-đhn Việt-Nam bị kẽt ản bởi cốc tòá ồn bản-xử. Trèn 
nguyên-tẳc, vua Yiệt-Nain cỏ quyèn bảc-nghị hành-động 
Ịập-phảp của toàn-quyèn, vả trong vấi trườn g-hợp còn 
cò qùyền phê-chuần nữa (ví-đụ, Pháp-cíìỂ lào-động), 
nhưng nhà vua khổng cỏ quydn đề-khỏù đự-luật. ngoại 
trừ vởi đè-nghị cùa Khám-sứ. Nếu nhà vua vẫn liểp-lục 
ban-bổ những đạo dụ đè qui-định hành-chốnh xứ Trung 
kỳ, các đạo dụ này khỏng có hỉệu-ỉực cùa những dạo 
luật thật-thự. , 

Vè mặt tài-chỉnh, quyền hạn cùạ toàn-quỵín cụng 
rẩt rộng-răi: ông thiết-lập tống ngân-sảch Đỏng-dứơng, 
mà ông cũng lè chảnh chuần-chi-vién, vả cốc ngần-sảch 
địa-phương. Chịu trảch-nhiệm vồ an-ninlí nội-bộ và quổc 
phồng của khỔỈ Đóng-Ph&p, toàn-qnyèn tùy ý sử-dựng cảc 
lực-lưựng quân-sự vả cỏ quy ỉn công-bổ lệnh giới-nghiêm. 
Bén cạnh toàn-quyền được đặt một Hội-đồng chính-phtì 
(Conseil privé), nhưng sự hỉện-điện của hội-dồng này không 
hạn-chế chút nào quyền-hành của toàn-quyền, vl dây chỉ 
là một cơ-quan tư-vấn gồm 37 hội-vién trong số đỏ cò 5 
hội-vién người Việt mà phủ toàn-quyền dã chĩ-định ba 
rồi. 
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Quyền-lực của toàn-qu 3 'ền CÔI1 được !hề-I)ỉện bởi 
sự tập-trung c&c tồng-nha chu3’ên-mỏn (Services généraux 
de 1'tndochine ), dưốri quyền đièu - khiên trựe-liổp của 
phỏ ioàn-quyèn : Nha Tài-chiiih, Nha, llọc-chính, Nha 
Kỉnh-tẽ vụ, Nha Canh-nổng. Nha Cdng-chinh, Nha Bưu 
chinh, Nba Thưang-chinh, v.v... Cảc nha chuyèii-mồn này 
bao trùm ỉén tỉít câ khổi Đông-Phảp và dược giao-phó 
cho các vị T&ng gíốm-đổc do toản-quyèn bố-nhiệin; các 
công-diửc phục-vụ trong các nha này dược gôm vảo một 
ngạch duy-nhắt cho tât cả Đóng-Phàp, mà.người Pháp 
gợi là *cadres des Services civils de l'lndochine». 

Quyỉn hảnh-ch&nh địa-phương ở trong lay cảc Thdng 
sứ, Khám-sử và Thtfng-đ6c, chỉ chịu trách-nhiệm trước 
Toàn-quyẽn mà thôi; trong lãnh-hạt cùa họ, Thổng-sử 
Bắc-kỳ, Khấm-sứ Trung-kỳ vả Thtfng-đ6c Nam-kỳ cò 
những quytn-hành rẩt rộng-rãi vẽ mặt chinh-trị, và tải 
chỉnh. Trong phạm-vi m&i xử, c&c tỉnh được diỗu-khiỉn 
bôi tĩnh-lrường (cheỉs de province) ở Nain-kỷ, bởi các vị 
cổng-sử (résidents de France) ở lìắc-kỳ và Trung-kỳ, Nhưng 
dây cềiĩ là khóc biệt vè danh-từ liià thỏi: khắp inọl noi, 
các cóng-cliức người Pháp nắm quyỗn-hành thật-thụ. C&c 
tĩnh được chia thÂnh những dan-vị nhô hom, gỉao-phỏ 
cho quan viẻn người Việt, nhưng họ khỏng cỏ thực-quyều 
và không là gỉ han những thuộc-chức của cl ỉ.ih-quyỗn 
hàng tĩnh Pháp. Cỏc đô-lhị thi hoàn toàn thuộc quyền 
kiêin-tra và hành-chánh của người Pháp. 


142 


vtệr NAM THỜI PHÁP BÔ HỘ 




Mặc dằu trên nguyèn-tắc quyền tư-phảp được phân 
biệt r5 rệt vời quyền hành-ch&nh, chinli-quỵến xảc-địoh 
những trưàrng-hợp ngoại-lệ còn cho phép gia-tăng quyền 
hành của các nhả cầm-quyèn Phốp nữa. Toàn-quyèn cô 
thề quyết-định thành-ỉập những hội-đồng dè-hlnh đặc-blệt 
(commìssions crìmlnelles) tại Bắc-kỳ và Trung-ky đê xét xư 
những tội trạng của dân an-nam-mit liên-quan đến 
an-ninh cùa xử bâo-hộ hay đến sự khai-thác thuộc-địa cua 
người Phốp ('). Nếu ủy-ban hình-sự nàygồmvị biện-lỷ cua 
quản-hạt trong đó sự phạm-phốp đã xây ra, 1 oàn-qụyen có 
thè củu-hru trong vòng 10 năm lihững người Việt bỊ COI 
« phả rổi trật-tự»; cảc nhà hành-chánh cỏ quyen pb^t 
những người trốn sưu thuế bằrĩg những trừng phạt ền 
đẽn 5 ngày tù ở và 100 phật-lăng tiên vạ mả khỏng can 
phải xét xỉr. 


Song, ehẽ-độ hành-chảnh cỏ tinh-cảch một chế-độ 
caỉ-lrị giản-liép ở ba trình-độ : thôn xã, cảc bang Hoa 
kiều và các xử dạo. 

- ChC-clộ tự-trị truyẽn-lhống cùa cảc đoàn-thê thôn 
xã vẫn dược duy-lrỉ. Cảc đặc-điêm chinh cìui sự cai-tn 
bởi các hưo-ng-chửc, cùng SỊỊT phân chia giữa dí\n làng 
các trảch-nhiệm về thuế mả, sưu-dịch và quàn-dich vân 
tồn tại như trước khi người Pháp đến Việt-Nam. 


C\) Sắc-luệt 15-9-1896 và 14.4 1906. p. ISOART, idd. tr. 195. 
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- Chế-độ lự-lrị mả vua nhả Nguyễn dành cho Hoa 
kiều trước kỉa cũng được giừ lại : chính-phủ Ihuộc-địa 
dễ mặc các Hoa-kièu tự caỉ-quản lẩy qua lố-chức ngũ 
bang của họ (dịch ra liếng Pháp là congrégations ). Hỉnh như 
c&c nhà hảnh-chảnh Phủp ở Nam-kỳ khỏng hạn lảin lắm ' 
về sự tồn tại của các hội kín (nhu* Thiên-địa hội) mủ 
chế-độ tự trị đặc-biệl này cho phép có C). 

- Cảc xứ đạo cùng dược iự-trị một phan nào trong 
Ihực-tể; những vấn-đề vè đất đai. vè lo-chức vệ-sinh hay 
gi&o-dục, cùng như những vãn-đỗ IhuỂ má hay cỏng sưu 
thường được giủi-quyếl qua trung-gian các VỊ cha sỏ- 
Trong hai vùng ở Bổc-ky tại đỏ dạo Thièn-clnìa được lô 
chức vững chốc, là hai địa-phận Bìii-Chu và Phát-Diệm, 
các vị giám-mục thực-sự điều-khicn cỏug việc hành-chánh 
Ihẽ-tục. 

b) Các hội-đdng tư-vấn. 

Ờ mỗi trinh-độ chinh-lrị và h&nh-ch&nh, được thiết 
lập những hội-đĩ5ng Ur-vĩín, mù nhiệin-vụ không lù gi 
ngoài việc cho ỷ-kiến về nhưng víín-đề hảnh-chốnh. 

Ở trlnh-độ thííp nhất, nguyôn-tẳc tuyẽn-củ* đưực áp 
dụng cho việc thành-lập các hội-ddng kỷ-mục kè lừ năm 


(í) Dennis J. DUNCANSON, tđé f ír. 91 


\u 
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1921 trờ đi; năm 1927 ở Nam-kỹ, 1941 ỉr Bắc-kỳ và năm 
1942 ờ Trung kỳ, củc. hội-đ&ig kỳ-inục được hiến những 
qui-chế rõ-rệt, vời mục-đích cải-thỉện nèn hành-chánh 
thôn-xã : bièn-pháp chinh là gióri-hạn sổ hương-chửc và 
hào- mục trong mỗi xã nhưng giao-phỏ cho họ những 
tr&ch-nhỉệm đich-xảc. Bôn-phận chinh cùa hội-đồng kỳ 
mục là thu cốc loại thuế trực-thàu cho chỉnh-plrủ trung 
ương. Nhưng cuộc thí-nghiệm này đẵ không thành-công 
cho lắm, vl nỏ đã làm gia-tăng nạn tham-nhũng và nạn 
bè phái, là hai tẻ-đoan truyèn-thống của sinh-hoạt thốn 
xẵ Việt-Nam (*). 

Cảc hộỉ-đồng hàng tĩnh được thành-lập rất sờm 
(năm 1882 ĩr Nam-kỳ, 1886 ờ Bắc-icỷ, 1913 ỉr Trung-kỳ); 
qui-chễ của chùng nhiều lần được sửa đồi đề hiến cho 
chủng một vai trò hữu-ỉch trong tS-chửc hành-chảnh. 
Nhưng tuy các hội-đồng nồy cố chút thực-quyền trong 
việc biêu-quyết cảc loại thuế-má của tinh, chủng cũng 
vấp phải những khuyểt-điêm căn-bản như các hội-đồng 
kỳ-muc. 

Ở một trlnh-độ cao hơn, cũng cỏ những hội-đồng 
cò danh là đại-biều nhưng sự thật chĩ cỏ một vai trò hạn 
chẽ. Tại Hội-đồng Quản-hạt của xử Nani-kỳ, cảc .hội 
viên ngưóri Phốp vẫn chiếm đa-số (14 ghé trèn 24); cảc 


(11 R. PINTO, Aspects de 1'évolution gouvemementale de l'indochine 
ỉranẹaise . Seigon-Paris, 1946, Ir. 38*42. 
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hội-viên người Việt không đại-dỉện cho toàn-thè dân 
Nam-kỳ, vì họ chĩ dược bầu bửi một cử-tri-đoồn hạn 
chế (chỉ khoảng một vạn người mời cỏ đủ điều-kiện thuẽ 
suất và học-thửc đề có tư-cách tuyêu-cử). Tại Bắc-kỷ 
và Trung-kỳ, cũng cỏ hai hội-đòng dân-biêu, gọi ỉà Bắc 
ký VÀ Trung-ký nh&n-dân đại-biêu viện (Chambre des 
représentants du peupỉe), nhưng vai-trò của các hội-đồng 
này hoàn toản là một vaỉ-trò tư-vấn; thém nữa, chỉnh 
phủ bẳo-hộ kiềm-tra chặt chẽ các phién họp: nội-qui phải 
được sự chấp-thuận của chỉnh-phủ, các sự thảo-luộn có 
tỉnh-cảch chỉnh-trị bị cấm đoản, c&c cuộc bàn cãi không 
thề đưực đăng tải trong báo-chi và lhờỉ-gian của khỏa 
họp chl vỏn vẹn cô mưòi ngày. 

Trẻn đĩnh, đưọrc thành-ỈẠp nâm 1928 một Đại-Hội 
dồng Kỉnh-tê và ĩài-chínb Đông-dương (Crand Conseil des 
Intérêts économiques et tinanciers de I' Indochine) đê dại-diện 
các dân-chúng Đông-Dựơng bên cạnh Toàn-quyền. Hội 
đồng gồm 51 hội-viỀn: 

— 28 hội-vỉẻn bầu bỏri c&c công-đân Pháp. 

— 23 hội-vién bău bđri <1 dán bản-xứ » (thường 
17 hay 18 hội-viên Việt-Nam, sổ còn lại là Cao-mồn vả 
Lào). Nhưng chinh-phủ thuộc-địa có thê vững dạ vẽ 
« sự trung-thành » của các dại-diện bản-xứ này, nhờ cách. 
thức đề-cử họ — 18 hội-viên dược bàu bổri cảc hội-đồng 


địa-phương (') và các đoàn-thễ nghề-nghiệp (*), vồ 5 dược 
chỉ-định bỏrỉ Toàn-quyền — và nhờ sự kiềm-tra chặt-chê 
hoạt-động của hội-đồng. Đại Hội-đồng Kinh-tí và Tài 
chỉnh cò quyền bầu văn-phồng vồ soạn-thồo nội-qui, 
nhưng quan Toàn-quyền cò thề tuyén-bố triền-hạn kỳ 
họp. nghĩa là khống khác gl giảỉ-tán hội-đồng. Toàn 
quyền bắt buộc phải tham-khảo ỷ-kiỗn cùa Đạỉ Hội-dồng 
về những vấn-đỉ thuế-khóa, công-chảnh và ngân-sảch ; 
nhưng cảc điều thẳo-luận muốn cò hiệu-lực phải dược 
phê-chu&n bỏã quan Toàn-quyỉn. Về mặt ngân-sốch, Đại 
Hội-đdng không cỏ thề gia-tâng cốc kinh-phi rồi nâng 
cao cảc khoẳn thu đè dàp ứng cho cốc kinh-phl này; 
ngưực lại, Đại Hội-đỉ3ng cũng không thê cắt bò vài khoần 
chi tiéu không căn-thiSt trong ngán-s&ch và giảm bởt 
thuẾ-má cho phừ-hựp vời những sự cắt xén dò. Sau cùng 
DỈU Cỏ thề phát-biều nguyện-vọng về mọi vắn-đè tài 
chinh và kinh-tẽ, tìại Hội dồng không được quyền pbảt 
biêu nguyện-vọng chinh-tri. 


c) ĩồ-chực tư-phip. 

Trong một thời-gian dài, trình-trạng phảp-luật rất 
hỗn-dộn, và thủ-tục tó-tụng trước các tôa án đại-hlnh 
cũng như dủn-sự rẵt phức-tạp và thường cò khuynh 


(1) Ba bời Hội-dSng Quẳn-hạt Nam-k*, ba bẻrl Bắc-kỳ nhân-dân áọt-biều 
viện, hai bỡi Trung‘kỳ nhôn-dôn dại-bíèu viện. 

(2) Các Thurơng-hội và Nông-hội. 



hường triền hoỗn. Khỉ xử Nam-kỳ mỏi bị chỉếm-cử, hành 
ấ».h*nh qu&n-sự dề cho cốc quan-lại tiếp-tục áp-dụng ph&p 
Inật nhà Nguyễn ỉ cả các nhà hành-chAnh người Pháp 
cũng sử-đụng phảp-dỉền của vaa nhà Nguyền qua bản 
dịch của Aubaret, mặc dầu họ được phẻp áp-dụng luật 
Pháp nếu họ nghĩ rẵng như thế sẽ công bẳng hon. Với 
sự thiỄt-lập chlnh-phủ dân-sự, nhiều cii-cảch vè mặt tư 
ph&p được thực-hỉện: quan-ỉại Việt-Nam đvực thay thỉ 
bối những nhả hành-ch&nh Phấp, và hlnh-luật của Ph&p 
trở thành cỉn-bản của hinh-phAp cho đến 1912, khi 
nò dược sửa đ&ỉ đê thlch-hợp hưn vời c&c dieu-kiện đỉa 
phưưng. DAn-luật của Pháp cũng đưạrc Ap-dụng bổi c&c 
từa &n, với vài sửa đ&i 'ngay từ năm 1883. 


Tỉnh-trạng ph&p-luật hỗn dộn kẻo dài hom ở Bắc-kỳ 
và Trung-kỳ i các laật-lệ thời xưa đê lại vẫn tôn-tại bên 
cạnh luẠt-Iệ Phảp, cho đễn khi một hlnh-9ự tố-tụng-pháp 
được cồng-bổ ở Bẳc-kỳ vào năm 1917, một hỉnh-luật năm 
1921, một dân-ỉuật năm 1931. Ở Trung- kỳ, nhả vua cũng 
cứng bố những sách luật do c&c nhà chuyên-mổn Phảp soạn 
thảo: một hlnh-luật vời một tố-tụng-pháp năm 1933, v& 
một d&n-Iuặt gồm ba phần giữa năm 1936 và 1939. Tuy 
nhiên, đây chỉ là những ỉuật-lộ địa-phương và chĩ cô thề 
ảp-dụng cho d&n địa-phưang mà thổi, cờn người ngoải 
(vi-dụ: một sinh-vién Trung-kỳ theo học trường Đại-học 
Hà-nộỉ là một người ngoài đối với luật Bắc-kỳ) phụ-thuộc 
luật-ỉộ riéng của xứ họ vè những vụ tổ-tụng, vả Iuất-lệ 
Pháp nẽu là bị-cảo trong những vụ hltth-sự tố-tụng. 
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Về những khỉa-cạnh đặc-biột cửa dời sổng mời, như 
những vấn-đỗ thưorng-mãi chẳng hạn, luật-lệ nhà Nguyền 
rít thiếu sỏt, trong khi luật-lộ của Ph&p thì lại không 
thỉch-ứng với các điều-kiện địa-phưomg; do đỏ, đưọc 
ban-hành những luật-lệ tồng-quảt, cỏ thề &p-dụng cho 
toàn cõi Đồng-Phảp, như pháp-chỗ điồn-địa năm 1923 và 
ph&p-chẽ lao-dộng năm 1936 (*’). 

Tỉnh-c&ch nhị-hựp cửa chễ-độ phảp-ỉuật cũng dưa 
t<firi tinh cách nhị-hợp của chễ-độ tài-ph&n. Bèn cạnh c&c 
tòa ản Việt-Nam, cỏ những tòa ản Phảp đặi dufâri sự 
điều-khiền của công-sử. Các tòa Nam án là những tòa điều 
khiên bởi cảc quan tỉnh theo tò-chửc tư-phảp của triều 
Nguyền (*); & Nam-kỳ, cũng như trong ba nhượng-địa Đà 
nằng, Hà-nội và Hảỉ-phòng, CÀC nhà hành-chảnh ngồỉ 
xử &n là người Pháp. Tuy nhiên ỉr Nam-kỳ kề từ năm 1921 
trở đi, được bô nhiệm nhiều vị thằm-phán người Việt dề 
xét xử theo hlnh-ỉuật Pháp nhưng bẵng tiếng mẹ đẻ c&a 
c&c nguyên và bị-cảo. 

Các tòa thượng-thằm là những tòa ản Pháp, vi thủ 
tục phúc thằm duy nhẵt dưởi chế-độ truyôn-thống là thình 
nguyện khảng-cảo trinh lên tới nhà vua. cỏ một thượng 


(1) Dểcret ơrganỉque sur lo Travail indigènc* Xem Denttis J, DUNCANSON, 
ỉđd, tr. 95 và 389. 

(2) vs tô-chức các tòa Nam án, xin xem i Đẹi-Nam đìẽn-lệ, Saigon, 

Trường Đại.học Luặt-khoa, 1962, tr. 497-531. , 
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thầm-viện ở Hà-nội, mà quyền quản-hạt bao gồm Ai-Iao, 
Bắc-kỳ và miền bắc Trung-kỳ cho đến đèo Hẳỉ-vân, và một 
thượng-thầm viện ở Saỉgon, vởỉ quyền quản-hạt bao gồm 
miền nam Trung-ký, Nam-kỳ và Cao-mên. Một kháng-lố 
viện cho tất cẳ xứ Đỏng-dương họp tại Saigon. Bén cạnh 
cũng có những hành-chính pháp-vỉện đẽ xử những vụ tố 
tụng về hành-chánhỉ thani-chlnh viện của PhÀp (Conseìl 
d' Etat) là thâm-quyền tối cao đẽ xét vè sự vỉ-phạm các 
quyền-lợỉ cá-nhân bời chỉnh-phủ thuộc-địa. Quyền tài-phán 
tổi cao thuộc Đại-thầm-viện ờ Paris (Cours de Cassatlon ). 

Trừ ỡ Trung-kỳ, tại đẩy quyền tải-phản cùa triều 
dinh đổi vỏrỉ thằn-dân người Trung thường được tòn-trọng 
bỏi c&c tòa án Phảp, các phe tranh-tụng có thê lựa chọn 
giữa CÂC thằm-ph&n người Phảp hay Việt; tuy nhiên, nếu 
một trong hai người tranh tụng không cỏ Việt-tịch, quyền 
lảỉ-phán bắt buộc phải thuộc tòa án Pháp. Ngoài ra, đối 
vởi những vấn-đè hinh-sự, các tòa Nam án chĩ cỏ thầm 
quyền đổì với những người quê quản trong vùng mà thôi. 
Như thế, trong thực-tẽ, người Pháp kỉêm-tra tô-chức lư 
ph&p, và sự tham-gia cùa người Việt trong lãnh-vực tư 
pháp rất là it ỏi (<). 


Đề hỗ-trợ cho CÀC tòa ản đại-hinh, đưạc tò-chức 
hai nha chuyên -mớn cho tất cả khổi Đông-Pháp: 
sở hiẽn-bỉnh ( Cendarmeríe ) và aở Mật-thám Đòng-dưưng 


(V Dennis J. DUNCANSON, tđd, trang 97. 
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(Direction des Aỉỉaỉres Politìques et de la Sũreté Cềnérale ). 
Nhưng c&c nhiệm-vụ cẳnh-s&t thường được giao-phó cho 
air Mật-thảm; trén nguyên-tắc, đày là một cơ-quan cồng 
an, nhưng trong thực-tế, cồng việc của sờ Mật-thốm 
khòng phải là điều-tra các hinh-phạm, mồ lả kiêm-tra 
cảc vụ dinh lỉu đến chỉnh-trị. Nhân-viên c&a sờ tự coi 
là cò bồn-phệin bảo-vộ cảc quyên-lợi của chlnh-phù 
Pháp (•). 

III.— CHẾ'ĐỘ THUẾ-KHÓA 

Đê t&-chửc sự caỉ-trị, cằn cỏ tài-nguyên: chinh 
sách thuễ-khỏa cửa nhà cầm-quyền Pháp b Việt-Nam cò 
mục-dlch dầu tiẻn là tỏ cho dư-luận Pháp, nhít là Hạ 
Nghị-viện, thấy rẳng sự cai-trị này cỏ thê thực-hiộn 
được mà không cần đến sự tài-trợ cua nước Pháp. 

Ngay từ dầu. cảc đồ-đổc Nam-kỷ đẵ đảnh nhịiu 
loại thuế lên xứ Nam-kỳ, và các loại thui này phần nhiều 


(1) Xem: Gouvernemant Génẻral de 1'lndochme. Direelion des AHetres 
Politiques et de le Sùreté Générale. Contributlon à 1'hittơire det mouvemtnịị ị 
politiques de rindoehina ỉrangahe. I.— Le Tin-Việt Cich-mệnh Đàng, pertì 
révolũtionnaire du }euna Annam. H.— Le Việt-Nam QuSc-Din Đing, ou partí 
national annamite au ĩonkin. III. - La việt-Nam QuịcDằn-Đing, ou parti 
national annamite dea ámigréa an Chine. IV.— te Đông-Dutrng ộng ân 
Đàng, ou partì eemmuniata indochinois, V.— La Tarreur rouge an Annam- 
Saĩgon Hanoi (s.dj/ s tộp. 



đều nặng hơn thời xứ Nam-kỷ.cồn thuộc vua nhà Nguyễn. 
Thuẽ điồn-thồ là 5 phậl-ỉăiig một mẫu vào năm 1864 đẵ 
tăng lên gẩp đổi mười năm sau: 10 phẬt-lăng một mẫu 
vào năm 1873; thuế thân trẻn nguỵên-tắc là 2 phật-lãng 
mỗi dAn đỉnh sẽ tăng lên 10 phật-lăng (16 nếu người 
dân muốn được miễn sưu-dịch). Bên cạnh cảc loại thuế 
chỉnh thầu này còn một số thuế khác như thuẽ đánh lên 
thuyền hè, thuê môn-bài, thuế muổi, thuế lưu-trú của 
Hoa-kíỗu, v.v... Cỏc đổ-đổc cũng lập những ngạch thuế 
mỏri như thuẾ rượu, thuế nha-phiển và thuế cờ bạc. Nhờ 
t&-chửc thuế-khóa này mà xử Nam-kỳ đã cỏ thề dáp 
ứng rít sờm các khoản chỉ-phi vi vào năm 1876 còn có 
thê nộp cho công-khố Phảp một số thặng thu là 2.200.000 
phật-l&ng. Song, vỉ chỉ-độ thuế má quá nặng, Le MyVe 
de Vilers đã cố gắng thực-hiện một sự phân-phổi công 
bình hơn : thuế điền-thố dược giảm xuống 3 phột-ỉãng 
và 1 phật-lăng từy theo các hạng ruộng, và thuế thân được 
định là 3 phật-lăng mỗi người. Đê bù bắp cho sự thất 
thu ngán-s&ch, một loại thuế được đảnh lèn sự xuất-càng 
gạo; thuẽ xuất cảng này không có ẫnh-hư&ng nào đổi vời 
giỏri tỉêu-nóng, vl chỉ những đại thương-gia xuất-câng 
gạo mời phải trẳ mà thỏi. 

Từ năm 1885 đến đầu năm 1887, ngồn-sách của 
chỉnh-phũ pháp cáng đảng mọi kinh-phí của các cơ-quan 
dán-sự ở Bắc-kỳ và Trung-kỳ. Nhưng kè từ 1-1-1887 trở 
đi, tất cả các kinh-phỉ này phải do ngân-sách địa phương 
đảm-tr&ch, chlnh-phủ Phảp chĩ cung-htễn mỗi năm một 
khoản trọr-cấp nhất-định cùng những bồ-sung-phí mà thồi. 



Sau n5m 1892-il>2t đăuinộtchể-độ mởi: ngAn-sách đỉa 
phừưng không; dược hư^ng trợ-cẵp nữa, nhưng chinh 
phô Phép chịu đirng mọi phỉ-t$n qu&n-sự. Song, mặc 
díu CÀC thuẽ-suSt được nàng cao, ngftn-sàch cua chlnb 
phủ bảo-hộ vẫn'luôn luôn thiễu hụt 0) 



1888 

1892 

1894 

1896 

Thuế tri.rc 

1.235.000$ 

2.066.000$ 

2.450.000$ 

2.995.000$ 

thâu 





Quan thuế 


1.133.000$ 

2.040.000$ 



(năm 1888, một dồng bạc ftn 4 dồng phật-lãng, 
năm 1897 chĩ cờn ăn 2,45 phật-lăng mả thỏi). 


Đê bù đẳp cho các aự thiéu hụt, các vị Đại Trú 
sử sau Paul Bert dS phải đánh những loại thui giốn-thầu 
như ờ Nam-kỳ và cho lẵnh trưng những cỏng-tảc chỉnh 
phũ. Nhưng, v&o cutỉi năm 1895, chtnh-phủ Pháp pbẳỉ 
dề-nghị vời Hạ-nghị-viện chấp-thuận cho chlnh-quyỉn bio 
hộ vay một ngàn-khoẳn 80 triệu đè giải-quyỗt tinh-trạng 
t&i-chĩnh. 

Sự thiễt-lẠp chỉnh-phử toần-quyẽn Đòng-dương đòi 
hồi phải cò một tô-chức t&i-chinh thich-ửng vời thỉ-chỉ 


(I) p. ISOART, séd, trang 18Í. 
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mới. Theo Sac-luật 31-7-1898, tồng ngàn-sách Đổng-dưorng 
sẽ cảng-đáng các kỉnh-phi cò lợi-ích chung cho toàn khổi 
Đông-dưarng. còn cốc ngAn-sảch địa-phưorng sẽ được sử 
dụng cho CÂC Iợi-ích riêng câa mỗi xứ. Đê cung-cấp t&ỉ 
nguyên cho cảc ngân-sảch này, dưọc quyểt-định rẳng các 
ngân-sách địa-phưong sẽ được thiết-lộp vỏri các loại thuỗ 
trực-thâu cũ của triều Nguyền, còn t&ng ngân-sảch của 
chính-phủ toàn-quyèn sẽ do các loại thuS công-quán và 
thuẽ đoan. 


a) ĩ ồng ngân-sách Dông-Dưcrng . 

Được thiét-lâp 3 loạỉ cớng-quán : thuốc phiện, rượu 
▼à muói. Cồng-quẫn nha-phiến dành cho chlnh-phu bảo-hộ 
độc-quyền mua vả bấn; sau khi đưọrc chửa trong những 
hộp gắn chặt và dỏng dấu, thuổc phiện ty này đưạrc giao 
cho gità bán ỉẻ đê phần-phtfi cho người tiẻu-thụ. Số tiêu 
thụ được ưủrc-ỉưựng là 160.000 kg, nhưng chinh-phủ chỉ 
bản cỏ 60.000 kg thOi, tức là có inột sự buôn lậu rít hoạt 
dộng. Hầu hết thuốc phiện ty dưạc tiêu-thụ bỏi Hoa-kỉều 
và gỉal-cẩp gi&u, cho nên công-quản nha-phiẽn khóng 
thỗt nhân-t&m cho lẳm (*). 

0) «Lộ nSm Thành-Thái thứ I I định rằng thuS nẵu thuốc phiện và thuS bán 
thuốc phiện ờ xứ Bắc-kỳ, thì việc bán thuốc vi nSu thuõc áSu đo ty thuê ngoại 
ngạch ờ Nha Thương-Qhính chuyên biện. Việc bán thuổc th? do nhà nước x$p 
dặt, hoặc do ngưửi ngoài có dorn xin giao cho bán, hoặc do người lĩnh trưng 
tự biện, hoặc chĩnh-phỏ tự uỳ-phói ngưài*... Đạị-Nam diên'lệ, sđổ, tr. 205-207. 
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Trước năm 1898, dân-chủng được tự-do chưng cít 
rượu; năm 1902, hành-ch&nh bảo-hộ bắt buộc cảc nhà 
sản-xuất, sau khỉ đã dưọrc Nha Thương-chinh cấp cho 
gĩấy phép nẩu rượu, phải đưa hết sổ rơựu nẩu ra bán 
cho ca-quan hành-chảnh theo giả định bôi chinh-phủ. 
Chính-phù giữ độc-quyền b&n lại rượu ty, nhưng độc 
quyền này rất sờm được đặc-nhưạng cho những tư-nhân. 
Sự cưng-cổp rượu cho cảc tiệm bản lè ỉr Bắc-kỳ và miền 
bắc Trung-kỳ được giao-phó cho hai còng-ty Phốp: Société 
íranẹaise de dỉstillerỉe d'lndochine và Société des distilleries du 
Tonkin; hai công-ty này nhử vậy đS cỏ thè chiém độc-quyền 
nẵu rượu, việc b&n rượu được tồ-chức như sau: công 
ty là tống-cục; tại càc tĩnh, mỗi tĩnh cò một cục tông phát 
hành (débitant général) đại-diện công-ty; cục này bản rượu 
cho «cờ bài 16n» (débitant de gros). cờ bài lớn bản cho cảc «cở 
bài nhô » (débitant de détail) là nơi bản lê cho giổù tiêu-thụ. 
Những người dược phép nấu rượu phải dem hết s6 
rượu nấu bản cho công-ty (*). Còn ờ Nam-kỳ, rtr ^ 
cũng được nẩu bải một còng-ty Ph&p, nhưng do chinh-phu 
bản. Như thế, chỉnh-phủ kiêm-aoốt việc nấu rượu qua 
trung-gian vài cổng-ty; nhưng do dỏ, chtnh-phủ dã gtủp 
cho những cỏng-ty có đặc-quyìn này thu dược những 
mỏn rất lờn, trong khỉ d&n-chủug nấu rượu lậu bị trừng 
phạt nặng-nề. Vì nhu-cầu t&ỉ-chỉnh, chinh-phu bao-hộ ra 
lệnh cho cảc công-chửc phải thúc đầy sự tiêu-thụ rượu 


(1) Dại-Nam dièn-tệ, tđd, tr. 199.205. 
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ty : cổc c6ng-sứ được cho .điềm tổt nẽu số rượu tiêu 
thụ trong tỉnh hạt của họ cao, 

Công-quản muồi được thiết-lập năm 1903. Cảc 
người nấu muổi phải đem toàn 8Ố nộp b&n cho chỉnh 
phủ; giới tiêu-thụ phải mua muối nhà nước sau khỉ muổi 
này đã đưạc đánh thuế (5 h&o 100 kí-lô n&m 1897, lên 
tới 2$25 100 kỉ nầm 1907). Sự chờ, dùng, mua mutfỉ lậu 
đèu bị trừng phạt nặng-nề (<). 

Số thuế thu đưực nhờ c&c loại công-quản này rít 
khẵ-quan, như chủng ta cò thề thấy qua bảng ké c&c 
nguồn tài-nguyén của tồng ngàn-s&ch sau Ợ) : 


Năm 

Quan-thuể 

Công-quản 

Thuố trưóc-bạ 

Bưu-chlnh 

1919 

5.806.000$ 

33.944.000$ 

2.025.000$ 

1.115.000$ 

1920 

6.358.000 

38.523.000 

2.377.000 

1.183.000 

1921 

11.205.000 

42.473.000 

2.740.000 

1.365.000 

1922 

11.771.000 

45.732.000 

2.969.000 

1.766.000 

1923 

10.800.000 

47.881.000 

2.935.000 

1.948.000 

1924 

9.985.000 

47.043.000 

4.112.000 

2.200.000 
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(t) Nlur trẽn, tr. 207-209 
(2) p. ISOART, *</</, tr. 205. 
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Trung-bình, ba loại thuể cỏng-quẵn cung-cấp 10% 
sổ thu. Nhưng dịa-vị của c&c loại thuỗ này giảm đl nhiều 
qua c&c sụ cải-tồ thuế khoÀ năm 1926, vởi sự gia-tăng 
các thuế đoan, thuế trưởc-bạ, thuế bưu-chinh và vời sự 
thiết-lẠp một sắc thué tồng-qu&t đánh lén cảc loại hàng nhập 
cảng : năm 1931, cỏng-quẳn chỉ còn đưa về một số thu 
là 30.100.00 trên một tồng ngân-sảch là 110.000.000. Tô 
chức cổng-quản đẵ làm lợi cho một số nhà kinh-doanh: 
nhờ lợi-tửc gia-t&ng đều đặn, Socìété ỉranọaise des distìllerìes 
de l'lndochine đẵ cò thè tâng lẽn gấp 16 lần tư-bản của 
nỏ trong vòng 20 năm (2.000.000 phật-lông năm 1902, 
33.000.000 năm 1924). Các công-ty này cỏ mộtcường-lựcrỗt 
lờn, khiến chỉnh-phủ bẫo-hộ không bao giờ giảm nghĩ đến 
chuyện phế bỏ chế-độ công-quản. Năm 1928, toàn-quyền 
Pasquỉer đặt mua của một cổng-ty muối Phảp 450.000 tấn 
muối, vả phảỉ trả 4,50$ một trăm kỉ, trong khi nhà nưởc 
chi trả 2,60$ cho gito sản-xuắt muối Việt-Nam mà tbôi. 


b) Ngẫn-sâch dịa-phương. 

Ba xử Bầc-kỳ, Trung-kỳ và Nam-kỳ đỉu cỏ ngAn 
sách riéng, cung-cấp bỏri các loạt thuổ thân, thuế điên 
thi, thuẽ mổn-b&i, thuỗ tư-ich, thuế thuyôn-bè. Sổ thu 
tftng lèn dèu đặn hàng nSm ('): 


fl) p. ISOART, tdd, tr. 206. 
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1911 

1916 

. 1920 

1926 

1930 

Bắc 

kỳ 

5.181.770$ 

7.829 500$ 

8.566.559$ 

10.505.595$ 

11.939.000$ 

Trung 

kỳ 

2 731.456 

3 611.151 

3.834.668 

4.908.445 

5.811.513 

Nam 

kỳ 

4 803.085 

5.050.333 

[6.217.310 

8.408.497 

10.075.479 


Hẫu hễt các loại thuS chỉnh-cung. thuế thân và 
thuỉ diền-thô là do dân Việt trỗ. Vè thùẽ thân, cho dổn 
năm 1921, chínb-phủ bâo-hộ vẫn duy-trl sự phân -biệt 
giữa hạng nội-tịch (dòng-niẻn mồi đinh tráng 2$50) và 
hạng ngoại-tịch (đồng-nién mdl người 0$30). Kè từ nãin 
1921. sự ph&n-bỉột nảy được bẵi bô. tất cẳ C&C đinh 
tr&ng từ 18 dẽn 60 luôi phải trả 2$50 ở Bắc-ký và Trung 
kỳ, 7$50 ở Nam-kỳ. Trong tliực-tế, sổ thuê thu đưực 
tỉnh gộp cho mỗi ỉ&ng. 

Thuẽ đỉền-thồ vẫn duy-trl những đặc-điêm truy ồn 
Ihổng của nỏ. C&c loại ruộng được chia làin nhiều hạng 
ở Bắc-kỳ: 


— ruộng nhất d&ng 

mỗi mẫu 1,50 $ 

— ruộng nhị dẵng 

» 1,10 $ 

— ruộng tam đẳng 

» 0,80 $ 
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Cãc loại đất cũng được chia làm bổn hạng: 

— đất trồng thuổc lả, trầu, cau, dừa, mia mỗi mẫu 2,00 $ 

— đẵt trồng dâu, vừng, chè, bỏng * 0,50$ 

— đất trồng ngỏ, sắn, khoai, đậu, hoa quả, rau » 0.30$ 

— đất hoang, bùn lầy, hồ ao » 0,10$ 

Nòi chung, giởi nồng-d&n phải chịu thuế nhiều nhất. 
Gourou ưởc-lượng r&ng một gia-dinh Bẳc-kỳ gồm 5 người 
và cỏ 3 mẫu ruộng, nghĩa 1& thuộc hạng tữơng-đổi khá 
giă, phải chi-tiêu đồng-nièn 80 dâng bạc vào năm 1934 (■); 
cốc chi-phi được phân-phổi nhv sau : 

— thực-ph&m 50$ (63% cổc chi-phi) 

— tót nhít 12$ (15% » ) 

y- thuế mả 10$ (12% » ) 

Còn trong vùng Thải-Blnh, tại đó dân-chủng rất 
nghèo khố, một chù gia-đlnh có 6 cọn mỗi năm phải chi 
tiêu 45$, trong số đỏ cỏ 4,20$ tiền thui. 

IV.— THÁI-ĐỘ CÙA CHÍNH-PHỦ BẢO-HỘ ĐÓI VỚI 
DÂN VIỆT-NAM. 

a) Quì-chẽ cá-nhãn. 

Mặc dầu xứ Nam-kỳ cò một qui-chố khốc vời hai 


(1) p. GOUROU, Lai Paysans du Delta tonklnois. Peris, 1936. tr 563-567. 
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xứ Bắc-kỷ vố Trung-kỳ, qui-chế thuộc-địa, vè qui-chẽ cá 
nhàn khổng cỏ gi kh&c biệt giữa dân-chủng ba xử này 
cỗ. Mỗi người dân Việt-Nam đều ờ trong phận-vị thô 
trước ( régitne de ỉ' indigénat ) ; trong xứ, mỗi người đều 
phụ-thuộc chể-độ sưu-dịch, vả chĩ được quyền di-chuy&n 
nểu cò thê xuất-trlnh giấy căn-cước cấp bởi chính-quyền 
hàng xẵ. Mỗi người cổ thỉ bị bắt bỏ tù đến 5 ngày, bỗri 
bất cử một nh&n-vẠt nào có quyền tài-ph&n, và thủ-tục 
này đưực coi như cỏ tỉnh-cách hành-chánh chứ khdng 
phẳi tư-phốp, nên khòng thè bị xẻl lại hay kháng-cáo. 
Mỗi người cỏ thỉ bị càu-lưu vổ hạn định và bị tịch-thu 
tàỉ-sẳn theo lệnh cửa quan Toàn-quySn, tuy trường-hựp 
này c6 thê đvạc xét lại bỗri Bộ-trư&ng Thuộc-địa (*). 

Cá đổi với những người sinh đẽ trên đất Ph&p, qui-chễ 
công-dAn Pháp chĩ cỏ thê đạt dưạc bằng một thủ-tục nhập 
tịch. Muốn có đủ tư-cAch đề xln nhập PhAp-lịch, ửng-viên 
phải chửng tỏ 1A minh cô một trlnh-độ đồng-hóa cao. 
Đvọc coi 1A đồng-hỏa, những người được nhận lAm con 
nuỏi trong một gia-dinh Pháp, háy kểt hổn VỜI một cổng 
dAn Pháp, hay cỏ một chứng-chĩ của một trưởng trung 
học PhAp, hay sau hết phục-vu trong quAn-độỉ Phốp. Sự 
sinh đẻ trong một xứ dạo ( chrẻtienté ) hay sự câi-gỉAo theo 
đạo Thiên-chủa, cũng được coỉ ỈA những chặng trén con 
đường đồng-hóa. Cốc chửc-vụ cao-cấp trong nền hAnh 
chảnh xứ Nam-kỳ và trong cAc nha sỏr chuyên-mồn Đòng 


Oỉ R. PINTO/ xđd. tr. 74. 
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dương, cũng như chức hội-viửn cổc hội-đồng đại-biễu, chĩ 
được dành cho những người cỏ qui-chế công-đàn ( citoyert ). 

Ịĩhưng cáo nhặp-ỶỊtdy rất lă {* ỏi • nấm 193?, chĩ CÁ tỳ 
ngutâri ávỉờo nhập Phip-tìcẦv, vã pìắm 1938, 58 nguôi ị nXm 
1038, -trang eỉ ba xứ* ViỆt-Ịĩeưn, clử CÁ 2.350 nguữi nh4jp 
PM^Htìch (naturaliséĩ ỉrangais ) nià bu phần năm ơ Nam 

k ỳ (')•* 


b) Dịa-vị của người Việt trong các cơ-quan hành-chánh. 

Phần mả chinh-phủ bảo-hộ dành cho người Việt 
Irong sinh-hoạt hònh-chánh rỗt là hạn-chễ. Cho tởi năm 
19277người Việt chỉ cò thề lựa chọn giữa hai tình-trạng: 
hoặc nhận nhưng chửc-vụ hẹ-cấp trong cốc cơ-quan hành 
chành Pháp, như tham-biộn, phản-sự, thông-ngôn, kỷ 
lục, linh cẳnh-sát, thuộc-vièn thương-chlnb, v.v...» hoặc 
gia-nhập ngạch quan lại truyền-thống. Sổ cổc thuộc-viên 
người Việt trong cảc cơ-quan hành-ch&nh của chlnh-phủ 
bảo-hộ đã tăng từ 12.200 người năm 1914 lên 23.600 ngựời 
năm 1929; nhưng họ chỉ lập nên một ngạch nhân-viên 
dặc-biệt, bồ-túc cho ngạch cỏng-chửc Phốp mà thôi ( 8 ). 
Ba sổ cốc thuộc-vièn này lại cỏ học thức kém cỏi và ít 
thanh-liẻm; họ không quan-tâm đến việc giữ một vai-trồ 
trung-gian đứng đắn giữa dân Việt và người Pháp, chứ 
đừng nỏi đín chuyện bảo-vệ quyèu-lợi nưởc nhà. 


(t; Ph. UCVlllPRS, soV, tr.33, n. 5 
(2) p ISOART, tr. 195. 
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Sự bồ-nhiệm v&o ngạch quan-lại Iruỵền-thổng từ 
đầu cSn-cứ trân sự tỉn-nhỉệm của chính-phủ bâo-hộ, chứ 
không căn-cứ trên khẳ-năng. Yả lại, chinh-phố bảo-hộ 
cũng không ngần ngại ban phầm hàm của ngạch quan-ỉạỉ 
này cho cảc vién thỏng-ngổn hay thư-ký trung-thành với 
chỉnh-quyẽn: nhà cầm quyền Phảp muốn « Âu.hỏa ngạch 
quan-lạỉ bằng c&ch ban chức quan cho các người giúp 
việc của mỉnh» (<). Sự thật thl các quan vỉén đã mất 
tất cả quyền-hành; chính-phủ bảo-hộ cổ ý loại bỏ những 
người có khả-năng và bản-ỉĩnh, cỏ thè cản trỏr ảnh 
hưởng hành-chảnh của Phảp. Những người dược giữ lại 
thường ỉ& những kẻ vô tài và chỉ được coi như là 
những « hộp thư» hành-chảnh. Ở Nam-kỳ, chế-độ trực 
trị chĩ chấp-nhận sự hiộn-dỉện của những « chửc-vụ hành 
chánh bẳn xứ» trong phạm-vi các tỉnh mà thổi: các đốc 
phủrsử, tri-phủ, tri-huyện chl là những phụ-(À cũa nhà 
hành-cbánh Pháp. Ở Trung-kỳ nền hành-chảnh truyền 
thdng bị kiềm-tra ồ c&c tĩnh-lỵ bởi các vị cổng-sứ 
Ph&p, vả ĩr Huế, trièu-đình chĩ là một dụng-cụ trong tay 
vị Kh&m-sứ. Ở Bắc-kỳ, nền hành-chỏnh Việt-Nam còn 
phụ-thuộc hành-chánh Pháp chặt-chẽ hơn nữa; tuy các 
tồng-đổc và tuăn-phủ tiếp-tục đièu-khiên cổng việc của 
tĩnh, người căm - quyền thật thụ là công - sử P1 áp 
cóng-sử trực-tiếp kiêm-tra các tri-phử vả tri-huyộn, chử. 
những quan-vỉên này khòng thuộc quyền quan tĩnh nữa. 

Trong tất cỉ giaỉ-đoạn bảo-hộ, một nguyén-tắc 


(1) A. METIN, L* ỉrìổochine et ưopinion . Pari$/ 1916, lr. 115. 
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chinh dứtf& ếpréụng ỉà khỗn£ m$t n£Ìi$t dí" ®*°* 
dù cho oí đSy đủ khả-oấng' cbuyẽn-Ịn8* 
cổ iht f\& «í$r chứt-Vụ C«o-étfp trong tS-chức binh 
ch&nh Đ&nỊỷ-VtiỚỊtg ! CẢ trufờ»g'ho^ nhữntf 
njpùfp vói ■ịỉni^ịiậag' cao Jềur kht ỊlttO h? 6 ^ 
danh-tiễng 6 Pháp, khi trò về đã phối làm việc dưỏri 
quyèn những người Pháp cò ki€n-thửc chuyên-môn thãp 
kẻ un hơn, và chỉ được trả lương-bồng bằng tnột phSn 
năm lương trả cho một người Pháp làm cùng một việc (■•). 
Mặc dSu cò sự cổ gắng đành cho người Việt một địa 
vi xứng-đảng hơn vời khả-năng của họ trong sinh-hoạt 
hành-chảnh, như dưới thời cốc toàn-quyền Varenne. 
Pasquỉer, hay Brềviỏ, chinh-quyên bảo-hộ cò khuynh 
hưởng bề-nhiộm công-chửc người Pháp ngày một n hi* u » 
kè cả vào nhưng chửc-vụ trung-cấp và hạ-cấp n ịra. Năm 
1937, đề cai trị một dàn-s6 Đông-Dương khống tởi 30 triệu 
người, chỉnh-phủ bâo-hộ đS dùng đến 4.654 công-chức 
người Phốp, trong khi Anh-quổc đẵ chi có 
chức người Anh đê cai-trị một xử An-dộ cỏ một 
đông gap mười lần (*). Người ta có cảm tưỏrng lố chinh 
sách cua nước Phảp nhắm mục-đích tìm việc làm cho 
các phằn-tử của gial-cấp *rung-lưu Pháp, hơn là thực- lện 
lọù-ich chung của thuộc-địa vả mẫu-quốc ( 3 ). 

Người dân Việt khòng cỏ gl dê đối chọi lại quyền 


(1) R. PINIO. sdd, tr 27. 

(2) Dennis J. DUNCANSON, sdd, Ir. 103. 

(3) J. CHESNEAUX, Contribution » I' hittoire de la naiion vietnamienne. 
Paris, 1955, ỉr. 158. 
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hành cùa các cơ-quan hành-chánh : chủng ta đã thấy những 
giởi-hạn đổi vởi sự thani-dự cùa người Việt vồo sinli 
hoạt chinh-trị ('); cảc quyền tự-do cồn-bản cũng lại vắng 
mặt. Khòng cỏ lự-đo báo-chí; muốn ra bổo phải xin phép 
trước và phải cỏ bẵo-chứng; cốc tở bảo lại phụ-thuộc 
chế-độ kỉêm-duyệt và cố thề bị đinh bân bất cứ lúc nồo. 
Không có tự-do hội họp và lập hội; khớng cò tự-do di 
chuyền giữa các xứ Bỏng-Dương; sau cùng, cũng lại khỏng 
cỏ tự-do tư-tưỏmg nữa. 

Nhưng sự tập-trung quyỗn-hành quố rộng lởn cho 
thấy tồ-chửc hành-chảnh chửa đựng nhiều nhược-điềm. 
Trưởc hểt, số cổng-chức quá đông khỉỂn các ngân-khoản 
dành cho lương bông và cảc phụ-cấp chiSin một phần 
ỉớn cửa ngân-sách. Sau nữa, nhiỉu khi sự bò-fihiệm là kết 
quả của một sự gửi gắm, và người được bò lại khống có 
khả-năng tương-ửng vỏri chức-vụ. Thiểu chọn lọc, có một 
số công-chức khổng đủ khả-năng dà đành, mà lại còn coi 
thàrí-gian phục-vụ tại Việt-Nam như là cơ-hội đề làm 
giầu. Một trường-hợp thường được nhắc tỏri là trưởng hợp 
cãa công-sử Darles, đã cai-trị một cách tửn-bạo đến nỗi 
t2t cả tĩnh Thỏi-nguyên đS nồi loạn. Song, cGug có những 
nhà hành-chánh Phảp thành thật nghĩ đến quyền-lợi 
cùa dán Việt, như kỹ-sư Minault dẵ được một nhỏm làng 
ờ Bắc-kỳ lập miẽu thờ sau khi ỏng chết, vl nhờ công 
trinh dẫn thủy nhập điền của ông mà họ được sung-tủc. 


. (t) Xem ở trôn II b 
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c) Đường-lỗi cai-trị cùa các vị toàn quyên . 


Trưỏrc khi rồri Việt-Nam vào năm 1902, PaulDoumer 
<lã đê lại cho xứ Đỏng-dương thuộc Pháp một tô-chửc 
hành-chảnh vững-chắc; nhưng trong chương-trình 
hoạt-động của ổng đã khòng cỏ một phồn nào được 
dành cho các mổi chuyên-t&m xẩ-hội: trong quyền hồi 
kỷ Ưlndochine ỉrancaise của Paul Doumer, khổng có lấy 
một hàng (lẽ-cập đín chinh-sách đổi vỏri người bản-xử. 
«Đây là một giai-đoạn thổng-trị trong đó vẩn-đồ dân 
bẩn-xử khổng được đặt» (*). 

Sau Paul Doumer, đường^lối caỉ-trị của chinh-phủ 
bâo-hộ trên đất Việt-Nam cũng khdng phẫi là một chinh 
sảch mạch lạc và lién-tục, mà là một sự luân-phiên giữa 
những giai-đoạn tương-đốỉ tự-do và những giai-đoạn 
đàn ảp, dưới ảnh-hưỏrng của các biến-cố bên ngoài và 
cảc 8ự dao-động nghị-viện ờ Paris ( 8 ). 

- Paul Beau (thảng 10/1902-thảng 2/1908) muốn lẩy 
lòng giai-cấp^ thượng-lưu Việt-Nam bẳng một sự chinh 
phục linh-lhan ( conquête morale )• Ngày 28-3-1905, ông 
tuyèụ-bổ là : « bây gi(V dẩ đỂn lúc phải thay thế chinh-sảch 
thống-trị bải một cliinh-sảch liẻn-biệp »• Ồng tạo lập năm 
1907 Hội-đồng lư-vấn bản-xử ờ llắc-kỳ và cảc hội-đồng 


(OA. MtTlN, ỉđd, tr. 1 

(2) lí ỉ HANH Kì iồl. Le l.ét-Na-r.. histoirc et ciũìiiation. Psr.i, 195S. tr. 4Ọ6. 
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hàng tỉnh. Ỏng cố gắng phát-triên ngành y-tế, cho đẽn 
bấy giờ chưa được tô-chửc, và giốo-đục, cho đến khi đỏ 
chĩ giới-hạn trong việc đào-tạo các thư-ký và thông-ngôn. 
Một ly y-tễ bản-xứ được thành-lập với nhiều nhân-vièn 
chuyên môn. Một NhaHọc-chinh (Direction de 1'Enseignement) 
cũng được thiết-lập và, đồng thời, Paul Beau quyết-định 
mỗi năm sẽ gửi qua Phảp du-học một số quan-viên và công 
chức. Năm 1906, được khánh-thành Bại-Học Đông-Dương 
( Université Indochinoise ), có nhiệm-vụ giúp giai-cấp thượng 
lưu bốu-xứ làm quen vởi tư-tưởng Pháp. 

Nhưng trong nhièm-kỳ’ cùa Paul Beau, nhiều khò 
khăn kinh-té hiện ra, vì mất mùa liên-tiếp, bão lụt, đồng 
bac Đỏng-Dươug mất giố và ngân-sảch thiểu hụt. Giới 
người Pháp ờ Việt-Nam đồ lỗi những khó-khăn này cho 
chinh-sáeh bản-xứ cùa toàn-quyền. 

— K\obukowski (thảng 9/1908-tháng 1/1910) áp-dụng 
một chlnh-sảch dùng cường-quyền : Đại-Học bị đỏng cửa, 
cảc hội-đồng đại-bièu và Nha Học-chính bị bãi bỏ. 

— Albert Sarraut (1911-1919). Sự de dọa của Nhật 
bản khiẽn chính-phủ Pháp hướng tới một chính-sách rộng 
rãi hơn ở Đỏng-Dương, và giao-phỏ sự thực-hiện chương 
trình này cho toàn-quyền Albert Sarraut. Do các sắc-luậl 
ngày 20-10-1911, Sarraul được hiến những qtiyền-hành 
rộng-rãi, và cỏ thê cai-trị bằng những nghị-định do chinh 
ông ban-hành. Clìinh-sủch của Sarraut căa-cử trôn « nguyên 
tắc liên-kốt và sự thực-thi chỗ-độ bảo-hộ một cảch trung 
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thực* (*). Hội-đdng cao-đẳng đặt bởi Doumer bên cạnh 
quan loàn-quyèn trồ thành Hội-đdng chinh-phủ (Conseil 
de Gouvernement ) và cỏ 5 hội-vièn ngirời ban-xứ. Đong 
thời, Sarraut cũng thiĩt-lặp Hội-đồng tư-vấn và các hộỉ 
đồng hàng tĩnh ỏr Trung-kỳ, cùng tồ-chửc lại cảc hội-đồng 
ỉx Bắc-kỳ bằng c&ch niò rộng thèm cử-tri đoàn. Bê phát 
trièn ngành y-tố, nhiều bệnh-viện, nhà ,hộ-sinh, nhà chần 
y, được xây cất khắp nơi. Sarraut cũng tồ-chửc lại nền 
học-vấn: níu các kỳ thi hương được bẵi bồ năm 1915 ở 
Bắc-kỳ và năm 1918 bTrung-kỳ, tô-chửc học-vụ mời muổn 
thay thí nền gi&o-dục truy ền-th ổng bẵng một sự phồ 
biỄn chương-trlnh học bằng tiễng Pháp. Trường trung-học 
ò Hà-nội được mỏr cho học-ainh người Việt, vồ Đại-Học 
Hà-nội hoạt-động lại kỉ tử năm 1917. 

Chlnh-sàch rộng-rãi cùa Albert Sarraut víp phải 9ự 
chống-đổi của giời kỉều-dàn Phảp. Một chiễn-dịch đẳ klch 
Sarraut được câm đầu bỗõ một nhà trồng đbn-đièn có 
nhiiu thễ-Iực, de Montpezat, đại-biều Trung-ký tại Hội 
đồng Chỉnh-phủ. Điêu mà người ta trảch cử Sarraut nhièu 
nhất là ỏng đã hiến dỉều-kiện dễ-dãi cho người Việt theo 
học Trung-học và Đại-học, và như thỉ chuần-bị cho 8ự 
loại ngưởi Phảp ra khỏi Việt-Nam. 

Trước khi rời Đông-Dương, Alberl Sarraut trong 
các bài diễn-văn dă hứa sẽ cỏ nhiều câi-cảch quan-trọng; 


(1) H. MARC và p. CONY. Indochine Fran f ais«, Par.í, 1946, tr. 142 
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do đỏ, dư-luận Việt-Nam chờ đợi ở chỉnh-phủ Phốp một 
chỉnh-sách mời. 


— Mauríce Long (1920-1922) tiẽp-tục đường-lối cai 
tri của Sarraut, nhưng một cảch rụt rè hơn. Ông đê ý 
nhiều đến giáo-dục: ông phàt-triền các trường sư-phạm 
và đem cảc giốo-sư thạc-sĩ tử Pháp qua dầy. Ông cũng tô 
chức lại Hội-đồng Quản-hạt Nam-kỳ bằng cách gia-tăng 
số đạí-biẽu người Việt tử 6 lèn 10 người; các chức-vụ 
hành-chánh được mỏr cho người Việt nhưng, vỏrj mục 
đích Irấn-an giởí kièu-dân Phảp, các cỏng-chức người 
Việt không được nhập ngạch công-chức Pháp, mà một 
ngạch tương- đương (cađrẹs latéraux) được thành-lập 
cho họ; mặt khác, các phu-cấp của cỏng-chửc Pháp được 
gia-tăng. 

' Đường-lổi mặc dầu rất ôn-hòa của Maurice Long 
cũng gặp aự chống đổi của người Phốp, nhất là sự chống 
đổi của cảc công-chức cảc Nha chuyèn-môn. Sự phản-ửng 
này được Ihuận-lợi vỉ có một giai-đoạn xử-lý thường-vụ, 
toàn-quyền rất dàì, lừ thảng tư năm 1922 đẽn tháng tám 
n&m 1923. 

— Maríiaỉ Merlin ( 1923- 1925) tượng-trưng cho sự 
trờ lại một chỉnh-s&ch chật hẹp: vỉ giai-cấp thượng-lưu 
Việt-Nam bắt dẫu xảc định cảc nguyện-vọng và đòi hỏi, 
cơ-quan hành-chánh cho rẳng tô-chửc trung-học và đại 
học đã khỏng đáp-ửng được mục-tiêu của nó, nên phải 
phát-lriên giáo-dục tiễu-học mà thôi, dê đào-tạo các 


168 


VIỆT NAM THỜI PHÁP BÔ HỘ 




thuộc vịèn cùa các cư-quan hành-chẩnk. Sự rniru toán ảm 
sảl toàn quyền M tri Lo nhản một bữa tiệc- ir Quiog-chàu. 
cũng đưa đến những biện-phốp đán ốp. 

— Alexandre Varenne (1925-1928) trở lại một chính-sảch 
cai-trị rộng-rãi: các hội-đồng ‘tư-vấn ờ Bắc-kỳ và Trụng 
kỳ được đối thành hội-đồngdin~biêuỉ người Việt có bằng 
cấp dược giao-phó ngang-hàng vổri người Phảp những 
chức-vụ điều-hành trong tồ-chức hành-chánh bảo-hộ. 
Nhiều bỉện-phảp dược ban-hành đề giúp-đỡ và che chở 
giởi nông-dân và ihợ-lhuyền, nhất là còng-nhàn các sỗr 
đồn-điền. Bê thổng-nhất chương-lrình hộc vấn, một nha 
Thanh-tra học-chỉnh được Ihành-lộp ; & cấp tiêu-học, chữ 
quổc-ngữ thay thế tiếng Phốp tfeng việc giảng dậy. Đại 
Học Hà-nội được tồ-chửc lại, vứi một trường Luật đảo 
tạo cảc cử-nhàn luậl-khoa, vẵ một trường thuổc đào 
tạo các y-aĩ. Y-tế hoạt-động mạnh : năm 1928, cảc viện 
Pasteur tố-chức một chiẽn dịch chủng ngửa dịch-tả đã có 
thẽ tiêm thuốc cho 12 triệu ngưtVi trong vỏng vài thỏng. 

Chương-trlnh quảng-đại cđa Varenue lại gồỵ một 
phản-ửng mạnh trong các giời thuậc-địa, và họ đẵ phát 
động một phong-trào bảo-chi rộug-rãi đỗ dả-klch toàn 
quyền. 

- Pu ,re Pasquier (1928-1934) đã là một công-chức 
của o.àc Nhí* chuyèn-môn của hành-chốnh.Đ'ông-Dương; 
'iự bS-nhỉệm của ông đưọc coi như lè sự thăng-thế cua 
phe ihuộc-địii. Tuy nhiên, vào năni 1928, òng thiết-làp 
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Đại hội-đồng Kinli-tế vồ T&ỉ-chính Đỏng-Dương, đè thực 
hiện sự đại-diện của các dân-chúng bên cạnh quan toàn 
quyèn. Song, vè mặt xa-hội,nhiều biện-phảp nghièm-khắc 
được công-bố : thề-chế thanh-tra lao-động thiếl-lập bởi 
Varenne bi phế bò vả thay thế bải một sở Kinh-tế vụ; 
mọi cồng-nhản bân-xứ phải xuấl-trình một tỉẽu-bạ mang 
dấu khốn của còng - an vả chữ ký của cơ - quan 
hay cỏng-ty sử-dung ; năm 1933, được quyết-định là các 
phu đồn-điền bỏ sir ỉàm trước khi khế-ưỂrc mẩn hạn sẽ 
bị bỏ tù hai tháng. Cũng vào năm 1933, sự cấm đoán việc 
kết-lập hội-xS trẻr nên chặt-chẽ hơn trước. 

— Robin ( 1934-1936) được cử làm toản-quyền kế 
tiếp Pasquier là nhân-vật đã thẳng tay đàn-ảp phong-trào 
nỏng-dân Nghệ-an những năm 1930-1931. Sự bồ-nhỉệm 
này chửng tỏ rõ rệt rằng mục-tiêu chinh-trị của chỉnh 
phủ Pháp, hơn bao giờ hết, là sự củng-cố chế-độ 
thuộc-địa. 

— Brévié (1936-1939) trẻr lại một chinh-sảch rộng 
rãi hơn. Ngay tử đầu. ông ân-xÂ vả trẳ tự-do cho một 
số những tội-nhân chinh-trị. Khaỉ-mạc khỏa họp của Đại 
hộỉ-đồng Kinh-tế và Tài-chính Đông-dương năm 1937, ông 
cỏng bổ quyết-định cồi-tồ chế-độ thuế-khóa cho phù-hợp 
vởi tinh-trạng xã-hội hơn. Thuế thán đồng hạng cũ được 
thay thế bởi nhưng loại thuế Iợi-tức : ở Bắc-kỳ, thuẾ ấy 
là 1$ cho những lợi-tức dưỏri 120$ và lèn tới 220$ cho 



nhùng iợi-íửc trèn 6000$. Năm 1939, trên sõ 2.196.932 
người nộp Ihuế ở Bẳc-k}' ('). 

483.136 người chỉ trả 1$ liền thuẽ. 

1.502.447 ugười trà 2,50$ 

114 người trả 250 $ 


Dân-chủng cũng được quyỉn tự-do nấu rượu, vời 
đièu-kiện được cơ-quan hành-chảnh cho phẻp, vả bản 
rượu, vỏri điêu-kiện được cơ-quan hành-chảnh cấp môn 
bài. Củc thè-lhức nhập Pliáp-tịch được mở rộng: những 
người dân Việt tổl-nghiộp trường Polytechnique hay cỏ 
bằng tiễn-sĩ và cử-nhân văn-chương, khoa-học, luật 
khoa, hay bác-sì y-khoa, cùng cảc sĩ-quan bộ-binh và 
hảỉ-quAn đương nhiẻn có quyền nhập Pháp-tịch.' Kiéng 
ò Nain-kỳ, quyền tự-do bảo-chí và quyền tự-do kít xa 
dưực nhìn-nhận. 

Nhưng, khi độ-nhị thế-chiến Bắp sửa bùọổ-.pồ. 
Ouh-hinh chinh-trị ờ Việt-Nam dẵ trở nên sôi nồi. 


(i)-R. r-!NTO, La lúíorme das impôk peisr^eU ‘ 

Indocliinaistt. /ícvue Indochinoite JutidiífUđ rt ' t339, 

va 62/ 654. 
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CHƯƠNG II 


sụ KHAI'THẮC KINH'TÉ 

Sự đô-hộ của người Pháp đã cho phẻp ghép vảo 
tft-chửc kinh-tế truyền-thống những hình-lhức khai-thác 
tài-nguyên thỉên-nhiên mở ỉ cỏ lính-cốch tư-liẵn. Nhưng 
sự Cỉin-thiộp cua Phốp vào đời sổng kinh-tỂ Việl-Nuin đưực 
thè-hiện đười hai khỉa-cạnh : 

— mật khia-cạnh công : nhà cồm-quyền Phốp, vởi 
những phưcrng-tỉộn tài-chánh mả thuỗ-má vả cảc khoản 
công-trái hiến cho, đặt hạ-tăng C(r-sở kinh-lỗ (hệ-lliổng 
giao-thồng. hảl-cảng, công-trình thủy-nỏng, v.v..,). 

— một khía-cạnh tư : lư-nhân xuííl vốn đê kinh 
doanh trong cốc lẵnh-vực nỏng-nghiệp, kỹ-nghệ, ngoại 
thưong, và do đó, tạo nên những hoạl-động kinh-lế mời. 
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I.- CÔNG'CỤ GIAO-THÔNG. 


a) Hệ-thổng giao-thông. 

Đường xe lửa, ngay từ đầu, được coi Iihư là 
dung-cụ cân-thiẽt clio sự khai-ihác xử Bông-Dương. 
Chương-trình thiết-lập năm 1898, gọi ỉả chương-trinh 
Doumer, dự-trù sự thực-hiện một hộ-lhống chung gồm 
một đường xe lửa xuyên Đdng-Dương Ợransindochinois) 
nổi liền Hà-nội vởi Nans-vang, và một đường xe lừa 
xâm-nhập tỉnh Vản-Nam. Song, xứ Đông-Dương khổng 
đũ iài-nguyên đè lự cáng-đảng lấy các kinh-phl gày nên 
bời sự thiết-Iập hệ-thổng dường hỏa-xa này; cỏng-lrình 
hỏa-xa chĩ có thề thực-hiện với những cổng-trái mộ 
ngay tại Pháp. Sự thực-hièn rất là chậm-chạp, năin 1902, 
mári chỉ cỏ hai khúc hoạt-dộng — khúc thứ nhốt nỗi 
Saigon vời Mỹ-tho, và kht'tc Ihứ hai nối liền Hà-nội vời 
Lạng-sơn. Phải đợi đến năm 1921, sau khi một đạo-luật 
cho phép phảt-hành một khoản cỏng-trải 6.000.000$, củc 
cồng-tác mới tiến-hành mau hơn dược. 

Năm 1939, hê-thổng đường xe íửa cỏ một chỉỗu 
dài tông cộng ỉả 2.997 km ('), chia lảm hai phần : 

— phần thử nhất, dài 2.136 kin do chlnli-piui bẳo-hộ 


f 1 ) J- MAILLARD, Chemins de fer indochinois- Encyciopédie mcníueiìe 
cf Ourti-mer. tfi 32, 1953 , tr. 123-128 
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PHỤ BẢN V : Hệ-thống giao-thông đường bộ. 


quân-trị, và nổi liền Hà-nội vứr Saỉgon qua Vinh, Huế, Đà 
năng và Nha-trang; ngoài ra, còn cỏ hai nhánh đưa tới Đà 
lạt và Lộc-ninh, đễ giẳi-lỏa các dồu-đièn cao-su tại đày. 

— phần thử hai, cỏ một chiỗu dài là 850 ktn, 
nhưng chĩ cỏ 384 km trên lãnh-lhô Vièl-Natn mà thôi, 
nổi liền Hải-phòng và Hà-nộì với Lao-kay và Vân-Nam 
phủ; con đường xe lửa Hẳỉ-phòng—Vấn-nam này được 
đặc-nhượng cho một còng-ly tư-nhân thành-lộp năm 
1901. Compagnie ỉranẹaise du Chemin de Fer du Yunnan 

Song song vời đưởng xe lửa, cũng được thiết-lập 
một hệ-thống đường sá, mà chiều đài vào nỉin 1939 
là 23.987 km gồm có 17.500 km lảt đá và 5.000 kin trãi 
nhựa (<). Chò đến nâin 1912, hệ-thổng dường sỏ bị bô 
quêu vl chính-quyền chú-trọng tới đường xe lửa hơn, vả 
8ự phát-triên của hộ-thống này chỉ có thễ cỏ dược với 
sự cổ gắng dưóri thời toàn-quyền Albert Sarraut: một kố 
hoạch tống-quầt được vạch ra đẽ phối-hợp cỏc cổng-tảc 
cổng lộ với nhau, vì nỉm 1918, một nghị-dịnli phủn-biệt 
hai loại lục lộ : 21 đưôrng thuộc-địa ( routes coloniales) bào 
tri vè thiSt-ỉập với tồng ngân-s&ch Đông-Dtrơng, do các 
kỹ-sư của Nha Cóng-ch&nh, và các đường dịa-phương 
(routes régìonales ) do mỗi xứ Bắc-kỳ, Trung-kỳ và Nam-kỳ 
phụ-trách. 


(1) J. MAILLARD, Réssau routier indochinois. Eneyclopédìe mentuelle 
d'Ouừemer n» 32, 1953, »r 321-323 ; n« 41, 1954, tr. 30-32. 
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Đường thuộc-địa 80 1, được vạch theo con đường 
thiôn-lỷ của nhà Nguyễn, là bộ-phận chỉnh cua hệ-thổng 
đường sả này, và nổi Hà-nội vởi Saigon. Ờ Bốc-kỳ, cảc. 
đường thuộc-địa sổ 2, 3, 4 cho phép Hà-nội liên-lạc vời 
miền thượng-du, dường thuộc-dịa số 5 di từ Hà-ttội dồn 
Hải-phòng. ơ Trung-ky, 6 đường hoành-lộ chính xuyên 
qua dẫy Trường-sơn dê đưa sang Ai-lao và Caọ-mèn. 
•*.' Nam-kỹ, ba đường rnuộc-đỹi nổi liền Saigon vời Vũng 
Tàu, Dalat, Mỹ-tho, Vĩnh-iong, Bạc-liêu và Cà-mâu. B * n 
cạnh hệ-thdng dường thuộc-dịa, cảc c0n 
phương, ríít trù-mật trong hai vùng châu-tho Bac-kỳ và 
Nam-ky. cho phép các tĩnh-lỵ của các dơn-vị hành-chảnh 
Ỉiẻn-Iạc vời các trung-tàm đô-tbị quan-trọng. 

Chinh-phủ bẵo-hộ, như thế, đẵ cố-gẳng phảt-triễn hệ 
thống gtao-lhông đường bộ. Từ 1900 đến 1935, một ngàn 
khoản là 145.800.000 đồng đẵ dược sử-dụng cho 9ự thiết-lập 
đường xe l ửa, còn 44.900.000 đồng đã được dành cho đường 
sả. Nhưng, khi lập nhưng hệ-thống giao-thông này, chinh 
phủ bảo-hộ đã chủ-trọng đến cốc nhn-cău chfn -trj n 1 u 
ium là đến lợi hại kinh-ti : hoạch-đồ củacảc lửa 

hay đường cải nhiều khi không hợp-lý thưởng trtng V 
cốc giang-lộ. Giá chuyên-chờ hàng-hóa bẵng đưốrng biẹn 
rất rè, thành Ihỉr đường xe lửa vả đường chỉ không giữ 
vai-lrò quan-trọng trong việc vận-lâi hàng-hỏa. Tồng-s6 
hàng-hỏa chuyên-vận bỏả hỏa-xa là 450.000 
và chỉ lên tới 1.118.000 tấn năm 1929 (■)• Số hành-khảch 


(1) p. ISOART, tđd. »r. 174. 
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đùng Xe ỉửa tuy đỏng nhưng giời-hạn trong không-gỉan : 
lộ-trỉnh trung-blnh của mỗi hảnh-khỗch chi là 39 km năm 
1913, và 46 km năm 1936. Vì thế, sự khai-thác đường xe 
lửa không đưa nhiều lợi-tửc cho lắin, trừ đường Hẳi 
phồng — Vôn-nam từ đầu đã có một cán cân thương-mẩỉ 
tổt đẹp. Sự thiểt-lập vầ bẵo-trì hệ-thổng đường xe lửa đẵ 
lft một gánh nặng lài-chính. 

Song, mặc dầu ỉt lợi về phương-diện kinh-tố, tồ 
chức hỏa-xa lại hiẽn cho dân Việt nhiều lợi-ích về phương 
diện xS-hộỉ. Sự quản-trị cảc đường xe lửa gân như đượo 
đặt trong tay người Việt (20.149 nhân-viôn người Việt, 
281 nhân-vlên người Pháp ); lương-bông rất cao, chiẽm 
phần lớn các kinh-phỉ khaỉ-thác, qui-chế lao-động được 
ảp-dụng khổ sờm trong lnnh-vực hỏa-xa (ngày làm việc 
8 giờ được quyết-định từ năm 1936). Sau hết, từ 1936 đến 
1940, sổ lượng vận-tải tăng lên gấp ba lần : sổ hành 
khốch tăng từ 291.000 lèn 795.000 hành-khách cây sổ 
và sổ hàng-hóa chuyền-vận từ 52.550 lén tỏri 237.000 
tẩn/c&y sỗ. 

Kinh-phỉ bầo-tri hệ-thổng lục-lộ (6.600.000$), ỉ& 
một trong những điều-mục nặng nhất của ngán-sảch; đê 
bù lại, chĩ cò những loại thuẽ đánh lén nhiên-liệu tiêu 
thụ bỗù cảc loại xe hơi. Cốc loại xe du-IỊch đèu thuộc 
người Phốp, cho nên người ta đã có thê nói là cổc con 
đường bộ nảy được thỉết-ỉập cho người Pháp sử-dụng. 
Nhưng khổi dân-chủng cũng lợi-dụng được các sự chuyên 
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chổr còng-cộng. Nôm 1933, vào khoáng 2.000 xe chuyên 
chỗr còng-cộng đã vận-chuyền từ 40 dỉ|» 50 -triệu bành 
khich ('). 


h) Các hầi‘Cẳng. 

Sự thiễt-lập hệ-thổng gỉao-thdng đường bộ đ8 củng 
cổ và phốt-triền vai trò của cảc trung-tâm đô-thị cũ, chử 
không tạo nên những trung-tầm mởi. Song, tời Việt-Nam 
hẵng đutoig Itiền, người Phốp cần phải thiễt-trí những 
hải-cảng có thề tiếp nhận cảc t&u biên; tuy nhiên, haỉ 
thương-cẵng mà người Ph&p tạo nên ]ạỉ được đặt ờ trên 
những con sòng; Saigon cách biên 80 km và Hảỉ-phOng, 
40 km ( 3 ). 


Saigon được mỉr ra cho sự thỏng-thương từ năm 
1860, khi quân Phảp bắt dằu chiỗm xứ Nam-kỳ và đã 
trỏ- thành một trong những thương-cẵng quan-trọng nhất 
ỗt Viễn-ĐOug (*); vờt những sự b6-trí cùa nò, Saỉgon cổ 
thề tỉếp-nhận củng một lúc 40 chiểc tàu trọng tải nặng. 

Năm 1939, Saigon dửng h&ng thử bầy trong sổ cáe 
thương-cảng của đg-quốc Pháp, vởi sự vẠn- chuyên 


(1) Ch. ROBEQUAIN, ưévolulion do rindochine ỉrancaise. 

Parts, 1939, tr. 129. - 

( 2 ) ỉndochine 1 rangaise . Section Economique . Les Ports autonomcs de 
Hndochỉnc, (Hanoỉ), 1931, 60 ti. 

t 5) p. Ít-XIER. Le port de Saigon . Bordeaux, 1909» XIII-199 lf. 
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3.000.000 lấn hàng và vởi 2.000 sự xuãt-nliệp của lầu biền 
thuộc mọi qudc-tịch. 

Hải-phồng 1& một đỏ-thị mởi ; được mỏ' cho sụ 
thdng-thương bỗri hiẬp-ưởc 1874, thưorng-cẫng này đã 
được sử-dụng lốm nơi đố-bộ và tiếp-tế của quân-đội viễn 
chỉnh. Dần dằn, dược x&y cất c&c bến tầu và kho hàng, 
▼& thưomg-cảng được nổi liền với tỉnh Vân-Nam bỏi đường 
xe lửa ỉ năm 1939, Hải-phồng thực-hiện 23% CÀC sự xuất 
nhập cẳng của xử Đông-Dương. Song thương-cảng này 
có nhiiu bất tiện vỉ ra vào khó-khãn và quả nhiều bùn 
lây: việc vét bùn mỗi năm chiẽm một kỉnh-phỉ quan 

trọng 

Sự ph&t-triỉn cũa hai thvơng-cẳng Saigon vố Hẳỉ 
phòng làm giảm hoạt-động của c&c thương-khâu như Đà 
nẵng, Qui-nhơn, Hội-an, Nha-trang, v.v... trước kia mậu 
dịch trực-tiểp vời Trung-hoa và Mắ-lai. Vai trò của chủng 
b&y giở giởi-hạn trong việc hảỉ-hành cận duyên. Hòn-gay 
và cầm-phả mối năm xuất-cảng 1.700.000 tẩn than d&. 

Tuy nhíẾn, Hải-phòng cũng như Saỉgon chỉ là những 
thưang-cảng có tỉnh-c&ch địa-phương, vt chủng nẳm quá 
xa các con đường hàng-hải chỉnh miền Viễn-Đớng. Chính 
phủ bẳo-hộ đã mu6n tỉm trên bờ bỉỄQ Trung-kỳ một địa 


Ci) J* GAUTHIER, Haiphong* pork en eaux claires et proíondes. Annúhs 
éet Poats et ChautséC9 ề 1940/ (r. 21-113. 


192 


VIỆT NAM THỜI PHÁP nô Hộ 




diễm thuận-tiện cho c&c tầu bồ đi lại giữa Tân-gia-ba vố 
Hựorng-cảng dừng nghĩ. Ngay từ đầu thẾ-kỷ thử XX, 
người ta đã đề ỷ vị-tri tốt đẹp của vịnh Cạm-ranh, nhưng 
kinh-tễ khủng-hoảng năm 1930 và đệ-nhị thỗ-chiễn dã 
khòng cho phép thực-hiện gi cả. 


c) Các cõng-trình thủy-nông. 

Các còng-trình thủy-nòng cho phẻp hoặc chiếm 
thẻm dất mởi cho aự canh-tÀc. hoặc điốu-hồa vè gia-tfing 
năng-suẩt trên những loại đất đã sản-xuất. Cảc công 
trỉnh nảy gồm ba khỉa-cạnh : vẻt sông và thảo nưởc ồ 
Nam-kỳ, củng-cố hệ-thổng dố dièu và đắp thêm đé mời 
ờ Bắc-kỹ, dẫn thủy nhập điẽn cẳ ở Bắc-kỳ yà Trung-kỳ. 

ỉ. Việc vét tông và tháo nước. 

Vào giữa thể-kỷ XIX, phàn lớn xử Nam-kỳ còn bị 
chiêm cử bơi đàm lầy, khồng thê trồng-trọt được. Ngay 
từ khi chiếm xứ Nam-kỶ, chỉnh-phủ thuộc-dịa đẵ cho đảo 
nhiều kênh lạch : lác-dựng của cốc kênh đào này khi đàu 
lả đè binh-sĩ di-chuyễn dễ-dẩi qua cảc mièn slnh-lầy 
trong các cuộc iiành-quân, nhung sau này chúng dược 
sử-dụng dỗ thảo nước và đễ chuyên-chô các nông-pham. 
Kẽ từ năm 189H trờ đi, các cỏug-trình đào kênh, yẻt 
sòng, tháo nưỏrc được lập thành kỗ-hoạch vả được giao 
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phó cho các cộng-ty tư nbàn lãnh thầu, dưới sự kiếm 
soat cua Nha Công-chảnh <■'). Thễ-tích đất vét hàng năm 
trung-bình là 824.000 m 3 trong giai-doạn tbập-niên 1890- 
190 o 7 lên tới 7.233.000 m 3 trọng giai-đoạn thập-niên 1920- 
1930 (*). Được đào cả thầy 1.300 kin kồnh chính vồ 2.500 km 
kênh phụ. Cảc công-trlnh đã tốn 48 000 000 $ nhưng cho 
phép sinh-địa lăng thêm 35.000 ha mỗi năm ; đồng thời > 
các kênh đảo cũng hiẽn đièu-kiện thuận-liện cho sự lập 
dân và sự chuyên-chỏ* s£> lúa gạo sản-xuất. Diện - tlch 
trồng lúa tăng gấp 421 % và dân-số Nam-kỳ tăng gấp 
267 % trong vỏng nửa thẽ-kỳ : 


Năm 

Diện^ticlt trồng lúa 

SỐ lúa gạo xuất 
câng từ Saigon 

Dôn sổ Nam-kỷ 

1880 

522.000 ha 

284.000 tấn 

1.679.000 

1900 

1.175.000 » 

747.000 » 

2.937.000 

1937 

2 200.000 » 

1.548.000 » 

4.484.000 


2. Các công-trình hộ-dê và dẫn thủy nhập diên. 

Trong các miền đồng-bằng Bẩc-kỳ và Trung-kỳ, mục 
đích không phải là chiếm những khoảng đẩl bỏ hoang, mà 


(1) Ch. ROBEQUAIN, Les dragages de Cochinchine. Annates de Géographỉe. 
1932, tr. 554-556. Quan-trọng nhất u Sociétẻ íranẹaise de drogages ef 
de ỉrovaux puhỉict do Ngãn^hàng Đồng-dtrơng kỉèm-tra . 

(2) Một ví*dụ : inspectton générale des Travaux Publics Dragages 
de Cochinchiiĩũ : ca na/ Kachgia-Haiien. Saigon, 1930, 82 lr. 
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là bảo đám cho những ruộng nương đã được canh-tồc từ 
láu một nõng-suất cao hơn và đều đặn hơn. Ở Bắc-kỳ, hệ 
thống đè diều do Irièu Nguyền đê lại dài đẽn 2.400 km, 
nhưng năm 1926, một trận lụt lởn làm hư hại 160.000 
ha ruộng. Cho đến khi ấy, chỉnh-phù bảo-hộ chưa chú 
trọng đẽn vấn-đề hô-đè cho lắm; trận lũt năm 1926 
khiến nhà cầm-quyèn phải cổ gắng nhiều hơn trong lãnh 
vực này : từ 1917 đến /1920, chỉ một ngốn-khoản là 
1.300.000$ đã được sử-dung cho cảc công-tác hộ-đè; 
trong khoảng 1924-1930, ngân-khoản ấy lèn tởi 

10 800.000$ (ì). 

Đẽ chổng lại nạn hạn-hản, Nha Công-chinh đã xây 
đập và nhà mảy bơm nườc đề thiít-lập những hệ-th6ng 
dẫn thủy nhập điền : từ năm 1906 dếu 1928, các hệ-thổng 
lập trong miền Sòng-Cău, Vĩnh-yèn và Sơn -tày cho phép 
dẫn thủy vào .65.700 ha ruộng; từ năm 1931 đến 1939, 
cả thầy 280.000 ha được dẫn thủy trong Ìhiền Thải-bình, 
Hưng-yên, Hà-đỏng và Phù-lý. 

Ở Trung-kỷ, cảc đập và kênh ngòi cho phẻp ậẴn 
thủy vào 92.000 ha ruộng trong cảc châu-thố Thanh-hỏa, 
Phủ-yèn và Phan-rang. Sau cuộc nô! loạn cua nông-dân 
vùng Nghệ-Tĩnh vào năm 1930, 23.000 ha cũng được bổ 
trí ở Nghệ-an, và 40.000 ha ỗr Hà-tĩnh. 

Cốc cỏng-tảc này cho phép sổ-lirợpg san-xuất gia 


(1) p. ISOART, sđd, tr. 198. 
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tăng một cảch rõ-rệt, nhưng vân không đủ đê giải 
quyết vấn-đè thiếu ăn và nghèo-khốn trong các miền châu 
thế Bắc-kỷ và Trung-kỳ, bị đe dọa bỏri nạn nhân mãn. 


II.— CẨC HOẠT-ĐỘNG KINH-TỂ. 

•Xứ Đông-Dưưng không bao giờ được chính-phủ 
Pháp coi như là một thuộc-dịa lập dân ( colonie de peu- 
plement), nghĩa là một thuộc-địa tại dó kiều-dản Pháp tới 
lập-cư vĩnh-viễn, như tại xứ Algérie chẳng hạn. Do đỏ, 
sự khai-thảc các tài-nguyèn thièn-nhỉên của xử Việt-Nam 
hoàn toàn thuộc lẩnh-vực lư-nhân và được dặt dưốã chế 
độ tự-do kỉnh-doanh; nỏ không khác gỉ sự kinh-doanh 
của c&c cỏng-ty hỏa-xa Anh ở Á-căn-đình, hay của các 
công-ty Hoa-kỷ khai-thác cảc mỏ đồng ở Chí-lọi hoặc 
mỏ dằu hỏa ờ Mễ-tây-cơ ('). Hoạt-động kinh-tế, phát 
khỏi bởi tư-nhàn, chỉ đưạc tiếp-tuc nếu các nhả tư-bản 
Pháp thấy là sẽ dược lợi. Ngoải ra, hoạt-động kinh-tế 
của người Pháp và hoạt-dộng kỉnh-tể của người Việt 
khòng được phối-hqrp chặt-chẽ vỏri nhau cho lắm:. chủng 
cỏ thè bồ-tủc lân nhau, tuy nhỉén chủng lại gần như xa 
lạ với nhau. 

a) Lãnh-vực tư-bin : 

Nỏng-nghiệp là khu-vực trong đỏ vốn cữa tư nh&n 


(V Ph. DEVILLERS, idd, tr.46. 
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Ph&p được dầu-tư trườc hốt: 8ự aảp nhập xử Nam-kỳ 
cùng sự chiẽm cử xử Bắc-kỳ đS làm nổng-dàn bỏ làng 
đi lưu lạc khắp nơi, khiến cho nhiều vừng đất rộng bị 
bỏ hoang. Dựa trèn nguyên-lắc thuế-khòa của nhả Nguyên 
là tv-diỉn sẽ bị sung-cồng nếu chủ đất bỏ hoang và 
khòng đóng Ihuễ, chinh-phủ bảo-hộ tịch-lhu các khoang 
dẵt bỏ hoang này và ph&n chia chúng thành những lổ 
<dãt trung-bìtth rộng từ 1.500 ha, mà cliính-phủ phát 
không cho tư-nh&n (concessions). Ở Bắc-kỳ, từ 1890 đễn 
1896, 32.202 ha đã dược đặc-nhượng như thí cho kièu 
dàn Pháp, và từ 1897 đến 1901,155.449 ha (<). Tuy nhiên, 
cho dín khi đệ-nhẩt thẽ-chiỗn bùng nố. Phảp-kiỉu dẵ bò 
dần cảc nhượng-địa này ; một sổ nhò tiếp-tục canh-tảc 
dăt này vởi tả-điền người Việt, nhưng không dược nhiều 
lợi-tửc cho lắm : năm 1930, diện-tich ruộng lúa trong 
tay dịa-chù Pháp ồ Bắc-kỳ chĩ còn lả 30.000 ha. Sự thật, 
vào đằu thế-kỷ XX, nông-nghiệp không lòi cuốn nhiốu tự 
b&n; năm 19Ọ6, vài Phốp-kiều lập cư tại Nam-kỳ mới 
hùn vổn đê lập nèn một công-ly trồng cây cao-su 
và không bao lâu, họ được bắt chưởc bởi các nhà tư 
ban ở Pháp. 

Ngay tử đầu. cảc nhà kinh-doanh Phâp đẵ dè ý 
đễn các loại mỏ ở Bắc-kỳ: trong khoảng thời-gian 1888- 
1916, đến 9 triệu phật-lăng được đồu-tư trong kỹ-nghệ 
than đố; một công-ty được thành-lập (sau nà y trử thành 
c6ng-ty Charbonnages du Tonkín) dê khai-thảc cảc mo than 


(1) J. CHESNEAUX, sđd, tr. 147. 


VIỆT NAM THỜI PHÁP ®Ô HỘ 


187 




188 


VIỆT NAM THỜI PHÁP &Ô HỘ 







Hòn-gay, Kế-Bồo và Đông-Trỉều. Năm 1901-1902, đưọc 
thảnh-lập haỉ cổng-ty với số yổn là hai triệu phật-Iâng 
đề khai mỏ thiỉc troug Ìiiỉền Cao-bằng. Năm 1906, ba 
cổng-ty khác xuất-hỉệu đè khai niỏkẽm trong mièn thượng 
du Bắc-kỳ.' 

Vải kỹ-nghệ biến-chẽ cũng đs xuất-biện vào đftụ 
thỗ-kỳ XX, vởi 8ự thiết-lộp cơ-sỗr của những công-tyxi 
mãng Portland Ồ Hải-phòng, Socìété trangaise des Diỉtille- 
rles de- rindochine. ỉr Hà-nội. Năm 1900, xưỏmg mốy dệt 
dằu 'tịẾn bắt đầu hoạt-động tại Hải-phòng. Đồng' thời, 
cũng dirợc xây cất những nhà mảy diện đê cung-cííp 
khí điện cho các dô-thị. Cảc hẵng thầu lợi dụng cốc công 
tác chỉnh-phử trong giai-đoạn xây-dựng hạ-tầng eơ-aờ 
kinh-tễ này. Vởi sự ph&t-triền của các sự mậu-dịch, 
nhiều hãng buôn cũng bành-trường. 

Tụy nhiỉn, cho dến nlím 1919, -Snh-hứông cua tư 
bản PhẨp chí* gi£í-hạn trong lấnh-vực của. rai sàn-ph&m 
đặc-blật như than đá, -thiếc, liếm, cao-xu ; vă còa. vâỉ M' 
nghệ ẳdtíc lợi nhô những dệc.-quyÊn, như kjr-ngh% n&u 
rữựũ, kỹ-nghậ dệt vh kỹ-nght xfty-c«t Trong khoảng 
-thỡi-gian 1888-0918, & V0n củà tứ-nhín díu-tư tại Vlft 
Nam là 452 trỉ^u phật-lSng, đưọt phín-phtíỉ như sau(l): 

Kỹ-nghị vã mỏ . r . . 245 triệu. 

vỊn-tai ....... - 

CD H. CALUS, Fo*bo Capital to SouthtattAtb* Ì9ệl, 

Vifl MAM thời PHÁp Ẹẽ HỘ ŨỊỊ 




Thương-mãi ..... 75 triệu 

Nông-nghiệp.40 — 


SỔ tư-bân này không phái lả khỏng quan-lrọng, nếu 
chủng ta 30 sánh với số tiên còng mà ehính-phủ bảo-hộ 
đã sử-dung: trong khoang, thởi-gian 1896-1914, chinh 
phủ bảo-hộ đầ đặt lại Đổng-Dương một số liễn là 514 
triệu phật-lăng. 

Song, sau thể-chiễn thử nhất, tư-bấn Pháp mới 
được dỗ nhiều vào Việt-Nam, vi nhiẽu ỉỷ-do: 

— được thíết-lập tại Paris vào năm 1917 một cơ 
quan gọi là Kinh-tế cục Đông-Dương (Agence économique 
de rindochine), cỏ nhiệm-vự quảng-cáo cho xứ Dỏng 
Dương bang cảch phảt-hành sách báo vè. xứ này, vả 
bâng cách tố-chửc những cuộc triỉn-ỉậm. 

— ttnh-trạng lạm-phál & Pháp cho phép đông bạc 
Đông-Dương tăng giá so với đồng phật-hìng (1 ậ ăn 16,50 
phật-lăng năm 1920, vả 27,50 năm 1926). cỉtng với sự 
tfing giả của các nguyén-lỉệu dã là những động-cơ thúc 
đầy sự đìĩu-tư của tư-bẳn Pháp tại Việt-Nam. 


Chĩ trong vỏng sáu năm (1924-1929), sổ von Pháp 
đẫu-tư lại Đông-Dương đã lên tới 3 tỷ phật-lăng (*). 


(t) H. CALLIS, s<w. Xem phụ*bản sổ 7. 




Một sổ tư-bân lởn hưởng tởi sự sản-xuất cảc nông 
phầm: miền Tây' xử Nam-kỳ được khai-thác bỏri vài 
công-ty, trong khi giá thị-trường cao-su tăng khiển một 
số vổn là 700 triệu phậùăng đã dược dàu-lư vào các 
đồn-điền cao-su trong vùng đất đỏ {terres rouges) phiạ 
Đông Bắc Saigon; diện-tich cảc dồn- điền này . tăng tự 
15.000 ha năm 1920 tởi 90.225 ha năm 1929. Bồng thời, 
các nhà kinh-doanh cũng chú-trọng tời cốc nông-phain 
khàc như trả, cà-phê, mỉa và dừa. 

Mặt kh&c, cốc khu-vực kỹ-nghệ và thương-mẵi 
cũng dược hưỏrng những món vổn kỗch-xù, cho ph6p 
chúng phốt-triền mạnh: riêng năm 1929, cơ-qụan hành 
chảnh di cẩp đến 11.587 giấy phép cho cảc cỏng-ly hay 
tư-nhân xin di tlm mỏ (năin 1925, ch! cỏ 1.815 giổyphẻp 
dược cấp). Năm 1928, sổ vổn bỏ vào việc khai mò lên 

lời 140 triệu phật-lăng. 

Có thê nỏi răng thỏri-kỳ từ 1924 đến,1930 là th« 

kỷ thịnh nhất cùa công cuộc đầu-tư của tư-ban p_ 

Việt-Nam. SỔ vổn khồng-lồ mè cốc cỏng-ty P há P L ^ ư ® 
vào Việt-Nam trong nhưng năm ấy đem lại nhưng 
kết-quẳ sau 9 vào nfim 1930 : 

— trong khurVực nông-nghiệp, 

được thiết-lập, nhờ sắc-luật 4-11-1928 h« bò mọi hạn 
chế diện-tich đối . vời những 16. đốt công mà^ ch Ị“ h "P“" 
muốn đặc-nhượng cho tư-nhân. Cảc dồn-đièn này san 
xuất những loại nông-phằm sẽ được xuất-cang: cây cà 
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phô chiếm một tông dièn-tich là 10.000 ha trong vùng 
Sơn-tây, Ninh-bình và trong nhiều lình miền Trung, nhất 
là Thanh-hỏa, Nghệ-an và Quảng-Trị. Các đồn-điền trồng 
trà được đặt tại inièn eao-nguyẻn đẩl đỏ Nam Trung-kỳ, 
và cớ một diện-tich là 3.000 ha; nhưng số lượng sỗn 
xuất mới chĩ là 1.000 tẩn, chưa đỏng là bao. 

Tạl Nam-k5 r , trèn một tống diộn-tlch canh-t&c là 
2.200.000 ha, các ruộng lúa thuộc cảc công-ty hay tư 
nhân Phốp rộng 100.000 ha. Cốc đồn-điền cao-su phù 
một diộn-tỉch là 98.000 ha trong những inièn đất đỏ và 
đất xám phía Bắc Saỉgon, và 2.000 ha tại Trung-kỳ. 
Nhưng năm 1930, mời chl cỏ 32 500 ha sinh lợi và sản 
xuất 10.000 tấn cao-su. 

— trong khu vực kỹ-nghệ , tliành-quỗ côa sự khai mỏ 
là khả-quan nhất : số than đả sản-xuồt, chỉ là 501.000 
tấn vào năm 1913, lên lởi 1.890.000 tấn năm 1930. Số 
lượng kẽm sản-xuất trung-bình hàng năm là 60.000 tấn 
kê từ 1926 trỏr đi. Số thiếc sỗn-xuất cliĩ là 44 tấn năm 
1.913, lên tời 1.904 tẩn năm 1930: 


Nhưng sự phát-trièn cùa các ngành kỹ-nghệ mời 
không dược đồng đẽu cho lắm. Trong sổ những ngành 
kỹ-nghệ tàn-thởi mà lư-bản Pháp thiỗt-lập tại Việt-Nam, 
các kỹ-nghệ chỉnh chỉ nhắm tởì mục-đich biến-chế các 
nông-phằm mà thôi : cảc nhà mảy xay gạo, các xưỏmg 
nấu rượu, cảc cồng-ty đường, cảc xưởng làm thuốc lã, 
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«21» Mể ụui <S2J iga* 19 25 19^ 495l< • «35 «34 

PHỤ-BẲN VII: Vốn còa các công-ty 
Phắp đầu-tư tại Đông-Dương (phần lớn tại Việt-Nam)- 




















































TƯ-BẲN CỦA CÁC ĐẠI XÍ-NGHIỆP PHÁP TRỰC 
TIẾP KIỀM-TRA BỞI ĐÔNG-DƯƠNG NGÂN-IIẢNG 


CÔNG-TY 

Còng-xtrng 

tư-bản 

(Triệu 

Cữ-phần 

ttr-bẳn 

phệt-l3ng) 

Banque de r Indoehine. 

157,5 

3.780 

Crédit Foncier de 1’Indochine. 

132,5 

447,85 

Che min de Fer ỉndoehỉne-Yunnan . . . 

iS/ J / «1 

105,105 

Messageries FIuviales de Cochinchine . 

15 

133,2 

Chalandage et Rcinorquage de rindochine 

7,3 

58,1 

Charbonnages du Tonkỉn. 

100,04 

1.200 

Le Nickeĩ r. . 

315,21 

1.898,702 

Etaỉns ct \Volframs du Tonkỉn. 

30 

— 

Eaux et Electric]té de rindoehine . . . . 

95 

218,5 

Indochinoise de planiatioiiK dTIévéas . . 

100 

755 

Distillerỉcs de rindochitie . 

100 

900 

Sucreries el Raffineries dc rindochỉne . 

27 

220,8 

Indochinoisc dc Cullures Tropieales . . 

50 

250 

Ciments PortlandArtifieielsdelTndoehine 

'12,75 

.305,001 

Indochinoise de Cigaretlcs. 

12 

133,8 

Indochinoise Eorestière el des Alhimelỉes 

13,5 

83,025 


1.202,18 10.558,127 


(Pierre NAV/LLE La guerre du Việt Nam Paris, 1949, tr. 109) 
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cốc xưởng chế dầu và xà-phòiig mọc lên xung quanh 
những đò-thị krn, Hà-nội, Hải-phòng, và Saigon—Chợ Lớn. 

Những nhà mốy lờn nhất là những nhà mảy dệt 
ir Nam-Định và Hải-phòng và nhà máy chế-tạo xi-măng 
ỏ- Hải-phòng năm 1929 đa sẵn-xuất 183.000 tấn xi-măng. 

Đễ đáp-ửng các nhũ-cău địa-phương, một số xi 
nghiệp hoạt-độiig vời những kỹ-nghệ nhẹ: xưỗrng đóng 
và sưa tàu ồ Hai-phòng và Saigon, kỹ-nghệ thủy-tinh ồ 
Hẳi-phòng, xưởng chế ổng nườc ĩr Hẵi-phòng, Hà nội và 
Saigon, nhà mảy làm diêm, nhả mốy giấy ồ Việt-trì, 
xưỗng chế-tạo các loại sơn, v.v... 

Tốm lại, cốc ngành chế-lạo không -hoạt-động cho 
lắm, so với cốc công-ty khai mỏ; cốc .xưỷng. mảy, hầu 
Kết tộp-trung xung quanh Hải-phòng, và Saigọn—Chợ Lớn 
chỉ dỉing cỏ 80.000 công-mhân. vào năin 1929. Nhưng các 
ngành chế-tạo cũng như ngành khai mỏ đèu ỉr tirong tay 
những nhỏm lài-chính cỏ nhiều thỗ-lực, và' đèu dem 
nhiều Iợi-lửc về cho họ cả. 

— trong khu-vực thương mại, hoại-động của cảc thương 
gia người Pháp cũng bành-trướng song song vối sự phảt 
triễn nông-nghiộp và kỹ-nghệ dưới ânh-hưởng của tư 
bản Pháp. Một sổ nhà xuất nhộp-cảng chiếm ưu-thí 
trong khu-vực này: Denis Frères d’ Indochine, Société 
Marseillaise d' Outre-Mer, Etablissemenls Boy Landry, 
Dumarest d’ ỉndochine, Descours et Cabaud, Poinsard. et 
Veyret, Comptoirs Génẻraux de r Indochine, Lucien 
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PHỤ BẢN VIII : 

sự đầu-tư của tư-bđn Pháp ờ Việt-Nam vào khoáng 19Ĩ0. 
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Berthet et Cic, v.v... 1& những còng-ty buòn-bán chiếm 
độc-quyân điều-khièn cảc sự mậu-dịch vời mẫu-quổc. Một 
số đã cò mặt tại Nam-kỳ dén gần nửa thé-kỷ vào năm 
1930. 

Như thế, cảc sổ vốn mà các công-ty tư-bẳn Phấp 
‘ đưa vào Việt-Nam dược sử-dụng chó những hoạt-động 
kinh-té mời mè <<); chủng dược dặt nhièu nhất vàoaự 
khai-th&c cảc đồn-điền, cảc mỏ. Nhưng chủng lại càng 
làm cho sự mẩt th&ng-b&ng kinh-té gỊOa lẵnh-vực tư 
bản và lẵnh-vực truyền-thdng mạnh thém. 


b) Lănh-vực truyền-thđng : 

Lânh-vực kinh-tế truyền-lhống vẫn giữ mộtđịa-ví 
quan-trọng và vẫn tiếp-tục hoạt-dộng như xưa, 
hoàn toàn biệt lập vời lãnh-vực tư-bẳn tân thời* đàylà 
lãnh-vực tượng-trưng bỉfi cốc tiêu dom-vị canh-tác, 
ngành tiều - thương trong cảc thành - thị cũng như 
thỏn-qné. 

Lẵnh-vực truyền-thổng vẫn bẳo-dâm ^ 

chủng phần lởn s6 nông-phầm sẳn-xuít, dặc-bíệt 8 


(1) Xem thâm r T. SMOLSKI. Les investi.semnís de 
émissions da valeurs immobilières en Indochine au cours d *>1 a p ri 1 a qo q 
nale 1924-1928. Bultrtin Economique «/• I' Inổochìne, 192 , tr. 
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thực-phầm đành cho thị-trưàrng quổc-nội (lúa gạo, ngố, 
khoai" sần. ũạu, v.v...). ô' Nam-kỹ. năng-suất của nông 
nghiệp đã gia-lăng rõ-rệt, nhưng trên toàn diện, nông 
nghiẻp truyèn-thỗng cỏ khuynh-hường dlnh-lrệ. Trừ Ịua 
và ngô, sự sàn-xuất của nông-dàn gằn như khổng tién 
thêm chút nào từ dầu thễ-kỷ XX. Trong những vùng được 
htrông các lọi-lch của cAng-trinh thủy-nAng à Bắe-kỳ vả 
Trung-kỶ, sự gia-IẴng dân-số làin tiéu hít cảc số thặng 
dư va không cho phép nâng cao trlnh-độ sinh sống của 
nAng-d&n. Ở Nam-kỳ, phàn lửn lọri-tức của dôn quê^ hị 
bích thu bôi cảc dịa-chữ, nên đời sông của họ cũng 
không cải-tbiộn dược. Mặc dầu s 6 lúa gạo xuẩt-cảng lăng 
dỉn hèng năná, năng-sụất kcin còi của nông-nghiệp đã 
dưa đẽn một sự thoái-bộ của sổ gạo tiéu-thụ tỉnh tlieo 
đằu người: 262kg mỗi năm vào năm 1900, 182kg vào 
năm 1937 («). 


Như thí. mặc dầu cò sự phát-triên kinh-le, hoàn 
cảnh cua nAng-d&n trô nèn tranã-trọng; nAng-dản không 
thỉ lợi-đụng được các sự tiến-bộ của nền kinh* tế thị-trưởng, 
vl bị ngăn chặn bởi những dièu-kiện cổ hữu của ho&n- 
cảnh xã-hội: hiện-tưọmg này đã dưọc D.THOHNER gọi 
lả built-in depressor hay là cải võng tòn quàn cùa tinh 
trạng khốn-khò, khi đề-cập đến nỏng-dàn Ắn-dộ thời 
Anh-thuộc; chúng ta cũng cố tiiè dừng danh-từ involution 


(1) LAtiOUE H., La véritế sur les investisiements fr«nc«»s en tndochme* 
Cmhĩert Ìntcrnatjon9ux, 1954, nO 61, tí. 83-90. 
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cùa c. GEERTZ đễ chĩ-định sự điến-bìỉn đã đưa tới 
lỉnh-trạng sa sút cùa nông-dân này ('). 

Cư-cííu đicn-thò là một trong những nguyẻn-nh&n 
ngăn chặn sự phát-lrièn kinh-tế của cảc miền nông-tkổn: 
kich-thirớc quá chột hẹp cùa cổc đơn-vị canh-tãc khống 
cho phép nâng-cao năng-suđl. Áp-lực i nhản-khâu cùng vỏfi 
tlnh-lrọng mắc nợ kỉnh-niin cùa nửng-d&n (nổng-d&n 
phải vay nọ nặng lìíi dề sống những năm míít mùa, dề 
trả thuỉ, đê giải-quyốt những bó buộc xã-hội như cừỏri 
gả, tế lẩ, v.v...) khiến các địa-sản càng ngày cảng bị 
chia vụn, đồn nỗi vào năm 1930, hai phàn ba các dịa 
sản ỉt Bỉlc-kỳ, Trung-kỳ cỏ một diện-tlclỉ không quá 
0,30 ha (*). Sự lập-trung đẩt-đai trong tay một số người 
có tiền cho vay lại khổng phải là một điều lợi về mặt 
kinh-tế, vì những người này chỉ là những nhà lỹ-tài, 
không thỏng-thạo vè những vấn-đề canh-nông ( 3 ). Đồng 
thời, số nỏng-dần vô-sản tăng lên gấp bội, và phải sinh 
sống bẳng sự cấy thué làm rẽ. 

ỊỊ Nam-kỳ, đất cằv cỏn Ihừa thãi, nhưng lại dược 
tẠp-trung trong lay một thiẽu-số địa-chù còn đa sổ 


(1-) D. THORNLR, Land and iohour ỉn ỉndia • Bombay, 1962, 297 tr. 
c. GEERTZ, Agricuítural involution , the processe s o/ ecologicat 
changes in Ịndonesi a. Berkeíoy, 1963, 176 tr. 

(2) Y. HENRY, Economic egricole de r Indochine. Hànoỉ, 1932« tr. 
108*110. 

(3) p. GOUKOll, ưuiiiisation du soi en indochine hanọẽisc. Paris« 1940, 
tr. 230. 
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nông-dân là những người phán .canh hay lá-diền. Những 
đia-chủ được chính-quyền thuộc-địa phát cho những địa 
san rộng lớn, thay ví canh-tảc. những đơn-vị này vời 
những phương-phảp khoa-học, lại phân chia chủng thành 
những tế-phân nhỏ đê giao cho tá-điền. Giai-cấp trung-lưu 
tĩnh-thành cố xuất vốn đê mua đất cũng chỉ nhắm 
mục-đích làm lợi bẵng cốch cho tá-điền thuê đất đe thu 
đia-tô : trong nhiều trường-liợp, một tà-điền khni-thác 5 
ha chĩ giữ lại có một phần hai nuroi hoa lợi, và phải tìm 
thêm còng việc phu đê sinh sổng ('). Iìảng kè sau cho 
thấy rõ Unh-trạng chia vụn của dắt đai : 



Tiều đ|a-síin 

(dưới 5 ha) 

Địa.ỉằn trung-bình 

(5-10 lia) 

Dại dịa-sỉln 

(Ircn 50 ha) 

Bắc-kỷ 

882.000 (98%; 

17.500 (2%) 

180 (0,02%) 

Trung-kỳ 

646.700 (99%) 

8.900 (1%) 

50(0,008%) 

Nam-kỳ 

183.000 (72%) 

65.750 (26%) 

6.300 (2%) 


Chế-độ kinh-tế này không cho phép cẳi-lhiện các 
kỹ-thuật canh-tác và nầng-cao sổ lượng sản-xuíít. Nòng-dân 
quá khổn-khồ không đù khả-năng và tài-nguyên đồ cố 
gắng gia-tăng năng-3Uất. Mức độ sinh sổng quả kém cỏi 
của họ lại hạn-chế thị-trường quổc-nội, làm cho kỹ-nghệ 
tĩnh thành không phát-triên được, vì khòng có tiêu-lrường. 


(t) Y. HENRY, *«/</, tr. tOZ 
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Hoạt-động liêu còug-nghè Iruyèn-thống không những 
đỉnh-trệ, mà trong vài lãnh-vực còn suy-đồi nữa. Cliũng 
ta khỏng thê (lánh giả một cách chlnh-xảc sự suy-dồi 
nảy, vi cốc sàn-phỉỉm cùa ngành tiêu còng-nghệ này clìĩ 
lưu-lhổng trong một |)hạm-vi rất hẹp hòi, thành không 
thề kiềm-lra băng nhưng con sổ th6ng-kô được (*J ; do 
đổ, chĩ cố thề ])hân-ttch những khuynh-hưủrng tồng-quốt, 
căn-cứ trên những vt-diỊ dịa-phương 

Cũng như tại các quốc-gia thuộc-địa khốc, ngành 
tiêu công-nghệ truyền-thổng cùa Việt-Nam bị thiệt hại 
bồri sự cạnh-tranh cùa các chỉ-phãm kỹ-nghệ nhập-câng, 
bởi sự cạnh-lranh cùa các sân-phầm chổ-tạo ngay lại 
chỗ bởi các xưởng mAy -tAn-ihừi, và bởi cốc biện-pháp 
hành-chánh của nhà cbirc-trAch thuộc-địa. Sự thoái-t>ộ 
cùa tiều cỏng-ngliệ góp phàn vào sự hóa nghẽo tòng 
quảl của nông-dàn, vỉ cốc sự chế-tạo thủ-cdng là những 
hoạt-động phụ cho phép nồng-d&n cỏ thèm những lợi 
tức bô lức. 

Sự cạnh-trnnh của cốc loại vải nhập-cảng từ Pháp 
d5 làin nghè dệt giảm hoạl-riộng trong vùng Phál-Diẻm, 
tại đáy năin 1930 cỏ 2.500 khung cửi, nhưng chì hoạt 
động cỏ hai tháng trong năm mà thôi. Các sự khỏ-khăn 
của nghè nấu đường tru}'èn-thống là do sự hiịMi-dịện cùa 
cốc sỏr làm đường mà Công-ty Raỉíineries d' hìdochine thiết 
lập tại nhiều nơi. Nghề làm muồi vả nghề nấu rưựu bị 

(1) J. CHESNEAUX, 3<td, »r. 170. 
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thiệt-hại bới các loại thuỂ chuyên mãi về muối và rượu 
mà chính-phủ bảo-hộ đặt ra; nghề đảnh cá cùng bị 
thiệt lây, vì khồng thè mua muối rẻ đê muối cá nữa. 


Tuy nhiên, sự suy-đồi của tiêu công-nghộ là một 
sự suy-đồi tương-đói : trinh-độ sinh sống thấp kém cỏa 
nông-dân cho phép các ngành tiều cỏng-nghê tồn-tại, vl 
cốc chế-phẫm của kỹ-nghệ Phốp quá đắt đổi với tủi tièn 
của nông-dàn. Chính sự khai-thác thuộc-địa của người 
Pháp, vi nố ngăn chặn mọi tiến-bộ kinh-tế cho phép nàng 
cao mãi-lực của dân-chủng, đẫ lại là một yếu-tổ giúp 
cho cốc ngành tiêu công-nghệ khổng bị hoàn toàn tièu 
diệt ('). Cảc con số thu-thập dược nhở cảc cuộc điều-tra 
của p. Gourou chứng tỏ cho ta đidu này : vào năm 1934, 
tròng miền châu thố Bắc-kỳ, còn cố 250.000 nông-dân cỏ 
những hoạt-động thủ-cồng (7% dân số hoọt-động), trong 
sổ này, cò 54.000 thợ dột, 42.000 thợ đan tre và mây, 
32.000 thự mộc, v.v... (*). 

Nói chung, nóng-dân không lợi-đụng dược sự xám 
nhập kinh-tế Tây-phương; bảng kê lợi-tửc đồng-niên 
(năm 1931) của dân-sd hoạt-dộng ở Việt-Nam cho ta 
thấy rõ sự-kiện này ( s ): 


(1) K.L. MltCHELL, IndustrìalUation ot ihe u/estern PaciUc. New York, 
1942, 317 tr. 

(2) p. GOUROU, sđd,. tr. 312-314. 

(3) p. BERNARD, Le problème économiợue indochinois. Paris, 1934, tr. 
20-24. 
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Giai-cấp 

SỔ người 

Lợi-tức 
tồng-quảt 
(triệu $) 

Lợi-lửc 
đồng-uiẻn 
mỗi người 1$) 

Người Phảp dàn-sự 

12.342 

61 

5.000 

Người Phảp quàn-sự 

10.400 

6 

600 

Dân bản-xứ giầu 
Dán bản-xử trung 

8.G0O 

52 

6.000 

lưu 

810.000 

134 

168 

D&n bản-xứ nghèo 

8.300.000 

400 

49 


Theo bẵng kè trén, khổi lờn dân-chúng cỏ mộl lợi 
tửc đồng-niên quả kém cỏi; nòng-dân không dù điều-kiện 
dễ thỏa-mãn những nhu-cầu cẫp-bách nhốt: nếu phải đổi 
phỏ vời những chi-phi bíít ngờ (đau ổm, tai nạn), nông 
dàn không cỏ giẳỉ-phảp nảo ngoài sự vay nợ nặng lãi. 


c) Khủng-hoing kinh-tẽ năm 1950, và các hậu>qui 

cua nố. 

Khủng-hoẳng kinh-tễ quốc tế, đánh dấu bời sự sụt 
giả của các nguyên-liệu vả cốc nòng-phầm, cỏ ânh-hưởng 
trầm-trọng đối vởi kinh-tế Việt-Nam vì thị-trường quổc 
tế dỏng lại trước những sản-phầm cũa Việt-Nam : gạo, 
than đả và cao-su 0). 


(1) p. BERNARD, téd. tr. 123-165 và A. TOUZET. ưéeonomie indochinoÌM 
/• grando crise univcrselle . Pđris, M. Gỉard/ 1934 , XVII-426 tr. 
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Giá gạo trên thị-trường sụt mộtcảch nhanh chóng: 

một tạ trị giả 13,10$ vào thảng 4/1930 

— 10,60$ — 9/1930 

— 7,10$ — 3/1931 

— 5 62$ — 7/1932 

— 3,20 — 11/1933 

Cảc nhà ngân-hàng khi trưởc đã ứng trưỏrc nhièu 
m6n tiền lớn cho cảc nhà buôn gạo, bây giờ rút lại những 
món tiền ấy: nhiều kẽ đầu-cơ bị phá-sân. Sổ gạo xuất 
cang giam từ 1.797.000 tấn năm 1298 xuống 959.000 tấn 
năm 1931; vì gạo sut giá, mẵi-lực của giári sản-xuất cũng 
giẳm xuổng: giời sản-xuất gạo khỏng trả nồi số 1SĨ của 
cốc mỏn nợ cua họ. Dỉộn-tỉch trồng lúa ở Nam-kỳ giảm 
từ 2.028.000 ha năm 1928 xuống 1.961.000 ha năm 1933. 


Cao-su bị khủng-khoảng sờm hơn, vì ngay từ năm 
1927 sổ cao-su sản-xuất trên thể-giởi đã trội quả cảc nhu 
càu. Giởi sản-xuất ở Việt-Nam lại càng bị thỉệt-hại vì 
vào năm 1930, chỉ mởi có một phần ba diện-tỉch trồng 
cao-su sinh lợi mà thòi. Các nhà trồng đồn-điền khổng 
cỏ trữ-kiin, trong khi giá cao-su trên thị-trường không 
ngởt giảm đi: 20 phẠt-lăng một ki-lô năm 1929 

5 « » 1930 

4 « . » 1931 
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Hoạt-động của Iãnh-vực mỏ cũng chậm lại. Cổc 
sàn-phằm xuất-cảng trị-giố 18 triệu ậ năm 1929, chi còn 
là 10 triệu $ năm 1934. Cốc sổ lượng sẵn-xuất năm 1929 
là 1.972.000 tấn, chì cồn là 1.592Ì000 tổn năm 1933 («). 

Sự sản-xuất đình-trệ đã có ẳnh-hưửng trầm-trọng 
dổi vởi nền ngoại-thương: 


■ 

NHẬP 

- CẲNG 

XUẤT . 

CẲNG 

Năm 

HM 

t)0 

! 

\o 

Ư2 

Giá-tr| (triệu#) 



1928 

530.000 

250 

3.400.000 

300 

1930 

520.000 

181 

2.860.000 

184 

1931 

400.000 

129 

2.600.000 

112 

1932 


94 


102 


Các cỡng-ty thương-mãi. nhít lả ở Nam-kỳ, bị tôn I 
hại rất nhiều, nhất là trong giai-đoạn trước họ d§ thiếu I 
thẠn-trọng dến nỗi đ5 ửng trưởc cho cốc trung-gian Hoa j 
kièu những mỏn tiền lờn mà khòng đòi hỏi một bảo-dảm I 
nào; vời sự suy sụp càa các dịch-vụ, các sự đàu cơ mạo ị 


(1) J. CHESNEAUX, sđé. tr. 207 ; p. ISOART, tđd, lr.281. 
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hiếm này đã làm nhiều nhà xuất nhập-cảng vỡ nợ .Riêng 
ỉr Saigon, tòa ốn thương-sự đ5 công-bố 101 vụ phố sân 
năm 1930, và 126 vụ năm 1931. 

Sư tri trộ của nền ngoại-thương làm cho côc sổ 
dư thâu của ngân-sảch giảm mất nhiều, vì các loại thuổ 
rián-tháu là căn-bản của ngàn-sốch này. Năin 1931, số thất 
thâu cua tồng ngân-sách Đông-dương được ưỏrc-lượng 
la 11 triêuS. và n ^ m 1932, 16 triệu $. Cốc khoản công 
trái tăng từ 3.355.000$ năm 1931 lên 7.261.000$ năm 
1932, vả 9.415.000$ 'năm 1933. Đê giải-quyít các khô 
khăn tài-chinh, phủ toàn-quyèn phải ảp-dụng nhiêu biện 
phập giam chi, và nhất lả phải vay của chinh-phủ Phốp 
đến 1 . 620 . 000.000 phật-lăng 0). 

Khủng-hoảng kinh-rê đe-dọa hoạt-động của các 
công-ty iư-bản: năm 1932, trong số 570 cỏng-tỹ hiện-diện 
ồ Việt-Nam, chĩ có 26 cổng-ty còn có thê chia ỈSi cho cốc 
cồ-phần mà tliôi (*). Kê từ nfim 1929, các sự xuất vốn 
không ngớt giảm di í 50 triệu $ năm 1929. 7 triệu s năm 
1932. Một »6 lớ*! xí-nghiệp không cầm cự nồi dà phải 
đòng cưa, trong khi một s6 khảc phải liễl giảm tư-bủn. 

Bé đối-phò vởi khủng-hoảng kinh-tễ, chỉnh-phủ 
bẵo-hộ đâ phải áp-dụng một chính-sách giủp-dỡ nông 
nghiệp tư-bân. Ngay từ năm 1930, chinli-phủ dùug chuần 
bị kim của công-kliổ đề cho các chữ đồn-điền cao-su vay; 


(1) J. CHESNEAUX, sđd. tr 209 

(2) p ISOART, tđd tr. 282-283 
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một quĩ bồ-sung được thiỗt-lập vảo năm 1931 vởi một 
loại thuỗ đặc-biệt đảnh lên cốc loại cao-su nhập-cảng 
vào Phốp: quĩ này cho phép chỉnh-phủ cấp tiền lưỏmg 
lệ cho cảc nhả sản-xuất cao-su ờ Việt-Nam. Các đồn 
dièn cà-phé cũng được hưỏrng những mỏn tièn cho vay 
bại chỉnh-phủ. Đễ giủp cảc nhà trồhg lùa ĩr Nam-kỳ, 
chỉnh-phỏ thuộc-địa cho họ Tay những ng&n-khoỉn lớn, 
nhưng họ phải dùng địa-sẳn của họ làm bẳo-đẵm : chì 
cỏ /Các đại địa-chủ mời ỉọ-ỉ-dụng được sự tài-trợ này* 
chử còn các tiêu địa-chũ và cỏc tá-điền, bị thiệt-hại nhiều 
nhãt sau con khủng-hoảng, dã khổng dược giúp đỡchủt 
nào cẳ. 


Đề dỉèu-hòa c&c sự mậu-dịch giữa Việt-Nam vù Phảp, 
dồng bạc Đông-Dưoug được dinh già lại theo đồng phật 
lăng vào năm 1930: đồng bạc Đông-Dưong lừ nay trị 
giả 10 phật-lăng. Chế-độ ưu-tiên mà cliinh-phù Phảp 
dành eho các sẳn-phầm Việt-Nam cũng khiỉn cho phần 
tham-dự cùa dé-quổc Phảp trong nền ngoại-thương Viột 
Nam gia-tăng, trong khi phẫn của các quổc-gia Đông 
Nam Á giâm đi. Năm 1938, sổ hảng nhập-cảng từ Pbảp 
chiỗm 57,2% tồng s6 nhập-cang (50% năm 1929), và sổ 
sản-phẫin xuổl-cẳng sang Pháp chiễm 54% tông sổ xuất 
câng (45% năm 1929). 

Cốc xí-nghiệp thưong-mSi và kỹ-nghệ cũng đã cô 
thê thanh-toán dần các khoản phự trái của họ, nhờ thái 
dộ dễ-dãi của cảc ng&n-hàng : suất lẵi giâm, kỳ hạn trả 
nợ được gia-hạn V. V... Song, khủng-hoảng kinh-tẽ đã 


207 


VIỆT NAM THỜI PHÁP &Ò Hộ 



dưa đến một sự tập-trung tư-bản mạnh-mẽ hơn trưdrc. 
Đề giảm thiêu cốc phụ-đảtn, nhiêu xt-nghiệp đã hợp nhất 
lại. Năm 1933, Công-ty đồn-đièn trả Đông-Dương ( Société 
des plantations indochinoises de thé) được thành-14p do sự 
nhóm họp của 3 đồn-điền cũ. Năm 1935, sự tập-trung cùa 
4 công-ty trồng cây cao-su cho phép thành-]ập Công-ty 
Société Indochinoise de plantations d'hévéas, VỞI một số VỔ11 
là 61 triệu đồng. Năm 1939, 19 công-ly kiẽm-tra 2/3 
số lượng cao-su sản-xuẩt ở Việt-Nam. Trong Iấnh-vực 
mỏ, Irên 90% tông số sản-xuẩt là do 6 công-ty lớn. 

Kế từ năm 1936 trỏr đi, thị-trưởng quốc-tế hoạt-động 
lại cho phép cỏ một sự tải hưng kinh-tế. Giả-trị các sản 
phầm cùa các mỏ rơi xuống 9.500.000$ năm 1934, tăng 
lên 19.500.000$ năm 1937. Các đồn-điền cao-su sản-xuấì 
60.000 tấn năm 1938, và sổ lượng gạo xuất-câng lén tới 
2.200.000 tấn. Các hãng xây cất và cảc kỹ-nghệ biến-ché 
đạt lại tinh-trạng thịnh-vượng trưdrc khíing-hoảng của 
chúng. Tư-bản lại chủ-trọ.ng đến việc kinh-doanh & 
Việt-Nam : năm 1939, sổ tư-bân. Pháp đặt vào Việt-Nam 
lả 38.458.000 phật-lăng (*). • 

Như thế, các đại cổng-ty tư-bản dS lấy lại địa-vị 
của chủng và không bị thiệt hại lắm bôá khủng-hoảng 
kinh-té. Nhưng, cuộc khũng-hoảng này đã đè nặng trén 
khối dân-chủng. Sự định giá đồng bạc năm 1930 đã làm 
vật giả gia-tăng; các xi-nghiệp, trong gỉaỉ-đoạn khó-khăn 


(1) p. ISOART, tđđ, tr 294. 



đã su-lhùi /I|Ọ| sổ cỏng-nhân, và ítã hạ thíp lưcrng hồng 
củỉi những ngưữi dưọe gifr lại. Do đô, trình-độ sinh 
sổng của dân-clumg lại càng thèm thấp kém, tình-trạng 
ngiico-khd lại càng tr<v iu'u quẫn bảcli. Khủng-hoâng 
kinh-tể cỏ những hủu-quâ xã-hội rất lồ hệ-trọng. 


III.- CÁC ĐẬC ĐIỂM CỦA NÈIM KINH TẾ THUỘOĐIA. 


n) Cơ-cĩu tư-bẳn của sự khai‘thác kinh-tẽ- 

Cơ-c8u của nền kỉnh-tẽ mả người Phốp thiSt-lộp 
ở Việt-Nam là một cơ-cấu tư-bẫq : cốc hoạt-tlộng kỹ 
nghệ vả thưưng-mSi được đỉều-khiễn bỏi những cỏng-ty 
đặt tru-sỗ 1 tại những đò-lhị lởn. Sự liệt-kê các cỏng-ty 
chỉnh cho thấy rõ dặc-ttnh ẩy của tô-chức kinh-lế (*). 

Cảc loại mỏ đều được khaỉ-thác bởi các công-ty 
tư-bản Pháp. Ilai còng-ty Société des Charbonnages du ĩonkin 
và Société des Charbonnages du Đông-Triầu kiềm-lra gìỉn hết 
SỐ lưựng than đá sàn-xuất. Cốc mỏ kẽm được đặc-nhượng 
cho Compagnie minière et métallurgique de l'lndochirte ; sự 
khui-lh&c các mỏ thiãc được giao-phố cho hai cứng 
ty Société des mines d'ềtain du Haut-ĩonkin, và Etains et 
Wolfram du ĩonkin . Các ‘inỏ lân-toan phỉa Nam Lạng-sơn 


(1) p. ISOART, sdd. 182-184. 



vả ờ Thanh-hỏa trong tay Société nouvelle des phosphates 
du Tonkin. 

Sự phân-phổi diện nườc cho sự tiêu-thụ của các 
thành-thị là độc-quyền của những công-tỵ giầu mạnh : 
Soclété Indochinoise d'Electrìcité và Compagnie deĩ Eaux trong 
vùng Hà-nội Hải-phòng; Compagnie des Eaux et d'Electricité 
de l'lndochine (C.E.E); Société coloniale d'énergie Ờ Nani-Kỳ ; 
Soctété Indochinoise pour les Eaux et rỂlectricité (S.IP.lì A.) 
ôr Trung-kỳ. 

Rắt nhiều công-ty hoạt-động trong lãnh-vực kỹ 
nghệ biến-chế: chủng ta chl cỏ thề qua vài hội-danh làm 
ví-dụ mà thổi, như Cổng-ty xi-măng Société des ciments 
Portland artiỉiciels de l'lndochine cố xưởng máy tại Htti-phỏng; 
Société des chaux hydrauliques du Long-ĩhọ khai-thác VÔI đố 
và chế-tạo gạch lát và đồ sử; Société det Verreries d'Extrême 
Orient sân-xuấtchai và kính ; công-ly bôngsọi Dòng-Dirơng 
(Société Cotonnière de l'/ndochine ) có nhà máy <y Nam-Dinh 
vởi 140.000 mũi sa kéo sợi và 1.318 khung cửi (lệl ; hai nhà 
máy giẩy của Société des Papeteries d'lndochine Ờ Đảp-cằu 
và Việt-trl năm 1938 sản-xuắt 3.540 lán giấy các loại. 
Société des Brasseries et Clacières de l'lndochine (B.G.I.) có 
nhiều nhà máy ở Hải-phòng, Hà-nội và Chợ-lởn, và sản 
xuất rượu bia, nước ngọt vồ nước đố. Société des Distilleríes 
d'lndochine cỏ bổn nhà mảy lởn ở Hà nội, Nam-định, Hải 
dương và Chợ-lớn, và ihổng-trị thị-trường rượu. Công-ty 
đường Société des Sucreries et Raiỉineries de rindoehine dặt nhà 
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máy ỏr Iliệp-hóa và, vào mùa mỉa, dùng lởi 6.000 cổng 
nhàn. ‘Nhiêu eống-ty xay gạo như Rữeries d'Extrême-Orient 
hay Société anonyme des riỉ d'lndochine Denis irères tập-trung 
cảc nhà mốy xay gạo của họ irong vùng Saigon — Chợ 
ỉửn. 


Trong 15nh-vực chuyên-chờ, nhiều đại xl-nghiệp 
dã đặt những sổ vốn lởn lông cộng trên một tỷ rưỡi 
phật lâng: 

— Conmpagnie des Messagerỉes Maritimes, Chargeurs 
Réunls, Transports maritimes et ỉluviaux de Ị'lndochine, v.v..., 
phu-lrảch cảc sự vận-tải bẳng đường thày. 

— Compagnie ỉranẹaisc des Chemins de fer de l'lndo- 
chinc et du Yunnan, Compagnie íranẹaise des tramv/ays de 
1'lndochine, v.v... khai-thổc cảc đường xe lửả và xe điện. 

— Société des transports automobiles ìndochinois, Société 
des transports et messageries de l'lndochine, phụ-lrảch các sự 
vận-tảỉ bằng dường bộ. 

Lãnh-vực nông-nghiệp cũng khổng tránh khỏi sự 
tâp-trung tư-bản. Cảc đồn-điền trồng trà trong tay ba 
cỏng-ty : Sociẻté agricole du Kontum, Société des plantations 
du Kòntum, Compagnie agrìcole des thés du Kontum-Annam- 
Phàn lớn các đồn-điền trồng cà-phẻ thuộc Societé des 
caỉés de rindocbine- Các đồn-điên trồng Iủa hay cày cao 
su lớn nhất cũng do các còng-ty nặe-danh kiễm-tra. 
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Ba số các công-t} r nặc-danh này lập nên những 
nhóm tài-chính liôn-hệ chặt-chẽ với nhau. Trén tông-số 
vốn 38 tỷ rưỡi phật-lăng đặt ờ Việt-Nam vào năm 1939, 
34 tỷ thuộc nhữnế' cỏng-ty kiếm-lra bửí ha nhỏm tài 
chính: Sociétể ỉinancière ỉranọaise et coloniale, Société íinàn- 
eière des caoũtchoucs, Union íinancỉère d'Extrême-Orient. Sự 
liên-hộ tài-chinh giữa các công-ty mật-thiết đễn nỗi cùng 
một nhân-vật có chân trong cốc hội-đồng quản-trị của 
nhiều cồng-ty khác nhau : Octave Humberg, quản-lỷ 
ngân-hàng Đông-Dương cũng là quản-lý cùa 6 xi-nghiệp 
khác và đồng thời là gỉảm-đốc 15 công-ty nặc-danh. 
Tông giảm-đốc Ngân-hàng Đông-Dương, Thion de la 
Chaume, là hội-viên của Hội-đồng quản-lrị của 18 xí 
nghiệp 0). 

Cốc hoạt-dộng tài-chlnh được điều-khiẽn bởi hai đại 
ngân-hàng, Ngán-hàng Pháp-Hoa ( Banque Franco-Chinoise ), 
và nhăt là Ngân-hàng Đông-Dương (Banque de l'lndo- 
chine). Thành-lộp năm 1873, Ngản-hàn.g Đông-Dương 
đẵ được cliính-phủ thuộc-địa hiến cho đặc-quyền phát 
hành bạc giấy khi dồng bạc Đông-Dương thay thế cho 
đồng phật-lăng năm 1878 đê làm chĩ-tệ của xứ Dông 
Dương. Nhờ đặc-quyèn nảy, Ngân-Hảng Đông-Dương 
có thê cho vay những món tièn cao hơn tông số vốn và 
chuằ.n-bị-kim của nó. Ph. Devillers đã cỏ thê nói rằng 
Ngân-Hàng Đông-Dương là « tâm và não của nền kinh 


(1) p ISOART, «</</, tr. 184. 
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lế Đòng-Dưcrug» í 1 ), vì nỏ nắm một phần tư-bẳn hay 
kiẽin-tru sự điều-hảnh của hàu hốt các xi-nghiệp quan 
trọng. ỉloạl-ilộng chỉnh cùa ngân-hàng lả tài-trợ cho 
ngânh ngoại-thưưng, nhưng nỏ cũng không bỏ quên 
uỏng-nghiệp trồng lúa. 

Song, CÂC nhỏm tài-chỉnh khai-th&c kinh-tẽ Việt 
Nam vừa đại-diện cho các quyền lợi ng&n-hàng, vừa đại 
diện cho cỏc quyền-lợi cùa giời kỹ-nghệ Pháp. Một mặt, 
c&c sự đằu-tư của tư-bẳn Phảp khổng phù-hợp với các 
nhu-cầu kinh-tế thực-thụ của Việt-Nam, mà chĩ nhắm 
mục-đỉch làm sao cho tư-bẳn này sinh-ỉợi nhiều và mau 
chỏng. Các sổ vdn được dặt nhiều ở Việt-Nam năm 1926 
(xem phụ bẳn số 7), khổng phải .vl nhu-cầu kiẽn-thiẽt 
ở Việt-Nam gia-tăng vào nãm ấy, nhưng vì đồng phật 
lâng sụt giá khiến cho tư-bán Phảp phẳi chạy trốn ra 
ngoài. VI tư-bản từ Phảp tời, hàng năm các công-ty hồi 
hương một phSn quan-trọng cảc lợi-tửc đè phân-phối 
giữa các cồ-phíìn. Mặt khác, cốc nhóm tài-chính cũng 
phải tìm lièu-trường cho kỹ-nghộ Ph&p: họ muốn giữ 
Việt-Nam trong tlnh-trạng một thị-trường dành riêng cho 
các chỗ-phàm của họ. Do đó, tư-bản Phảp khòng được 
dùng dê kỹ-nghệ hóa Việt-Nam, mà được dặt vào aự 
sản-xuất những sản-phằm cỏ thề xuất-cảng ngay mà 
khồng căn biến-chế : quặng sắt, than đà, cao-su, v.v... 
Nhưng cũng vi thí mà tư-bản Phảp bị dặt trong một 
tlnh-trạng inỏng mảnh, dề bị ảnh-hưởng bdi cốc sự dao 
động giả cả trên thị-trường quổc-tế. Chúng ta dẵ thấy, 
vòi sự khủng-hoảng kinh-tễ năm 1930, là c&c xỉ-nghiộp 

7ũ Ph. DEVILLERS, i<td, h. 46. 
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tv-bẳn Pháp, mặc dằu hoạt-động dưới chế-độ tự-do kinh 
doanh, đfi phải nhờ đỂn sự bảo-vệ và sự giúp-dỡ vật 
chất của chính-phỏ thuộc-địa mởi cổ thỉ đổi-phò nồi 
vài cảc sự khỏ-khăn mà sự khùng-hoảng gây ra 
cho họ (*)• 

Tô-chức tư-bản nảy bẵt đàu bị chỉ-tricb bỏũ các 
nhà ải-quốc Việt-Nam. nhẩt là bỏri những phằn-tử tả 
khuynh. Những người này chu-trương rẳng Việt-Nam cỏ 
thề tự tạo cho minh inộl nền kỳ-nghộ tân-thời mà khỏng 
căn đín tư-bản ngoại-quốc: « Chế-độ tư-bản là một con 
đỉa cỏ hai miệng hút, một miệng báin vào giaỉ-cấp vô 
sản ở mẫu-quổc và một miệng bám vồo giai-cấp vô-sản 
ĩr thuộc-dịa. Nếu muổn giễt chết con đỉa ẩy, thl phải 
c&t bỏ cẳ hai mỉộng hút cùng một lúc » f 3 ). 

Ỷới mỏ than đố Quảng-Yên và cốc mô sẵt mi ồn 
Thái-Nguyên, xứ Bắc-ký cỏ đủ diều-kiện dè thiỉt-lập 
một kỹ-nghệ luyện thẻp. Cao-su sống của các đồn-đỉèn 
ò Nam-kỳ cò thê cho phép phát-sinh một kỹ-nghệ biến 
chế quan-hệ. Nhưng giời tài-chinh cho rằng sự phát-triên 
kỹ-nghệ Việt-Nam sẽ làm các nhà mốy ĩt mẫu-quồc mất 
tiêu-trường mà chủng cỏ tại Bổng-Dưong. Một phảt ngón 
viên của giời kỹ-nghộ gia Phốp đẵviết như sau: «Trong 
một tô-chức hoàn-hốo, sự sản-xuất thuộc -dịa phải tự 


(1) J. CHESNEAUX, tdd, chirơng XI. 

(2) NGUYỄN Ấl Quốc, La procès da lề colonisation irangaìta. Paris, 
1926, ú 111 
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giới-hạn trong việc cung-cifp cho mầu-quốc những 
nguyên-liệu hay những sản-phàiu kiiỏng cỏ ờ mẫu-quốc. 
Nhưng nễu từ bò nhiệin-vụ ấy đè cạnh-lranh vỏri chúng 
ta, sự sản-xuẩt thuộc-địa sẽ trở thành một địch-thủ 
đáng SỢÍ ('). Tuy nhiên, sự kỹ-ngbệ-hỏa chửa dựng 
nhidu điều lựi: nỏ cỏ thề iiiễn cho kinh-tỗ Đông-Dưomg 
một tlnh-trạng bền-vững hơn, làm cho kinh-tỉ này bởt 
bị ảnh-hường bởi cảc sự biến-đồi thời giá trỀn thị 
trường quốc-tế ; nỏ sẽ lạo nén nhiều việc làm mới cho 
dân-chủng của các miễn ch&u-thồ nhân mãn. 


Giới trí-thửc Việt-Nain, được chửng-kiến các sự 
thành-công của Nhật-bẳn trong lãnli-vực kỹ-nghệ, bắt 
đầu cho râng chinh-quyèn thuộc-địầ đã khổng nghĩ tới 
quyền-lợi bản-xử khi từ-chổi việc kỹ-nghệ-hỏa xứ Đỏng 
Dương ( â ). Vấn-đề kỹ-nghệ-hỏa trở thành một vấn-đè 
chính-trị thường được nêu lén bởi báo-chl. Nhưng, vi 
chinh-phủ bảo-hộ không có một chinh-sách kich-tế, 
nên đă khổng bao giờ nghĩ đễn chuyện tạo cho Việt-Nam 
một nèn kinh-tể tự-trị, mặc dầu vài tri ỏc sáng-suốt 
đã dè-nghị điêu này : «Sự kỹ-nghệ-hỏa sẽ tạo nên những 
luồng trao đồi linh-thần, kỹ-nghệ và tài chính giữa cốc 
cỗp đỉều-khiên Pháp và An-nam-mít mạnh đến nỗi mà 


(1^ Ch. ROBEQUAIN, ưévolution économique 'de rindochine {ranọaise 
Paris 1939, tr. 146 

(2) p. BERNARD, Nouveaux BSpects du problème économique indochinois 
Paris, 1937 tr. 172. 
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vấn-đề chù-yếu của sự hội-nhập của giai-cấp thượng-lưu 

án-nam-mít trong môi-trưởug Pháp sẽ đưực giải-quyết» (*). 


b) Đặc-tính cũa »ễn ngoại-thương. 


Nền ngoại-thương là bộ-phận chủ-yếu của 1 kinh 
tế: tất cả hạ-tàng cơ-sô 1 kinh-tễ dược thiết-lập đề đáp 
ứng cốc nhu-cằu của nền ngoại-thương chứ không phai 
dề đảp-ứng cảc nhu-cầu riêng của xử Đông-Dirơng. 


Đây là một nèn ngoại-thưomg cò tinh-cách thuộc 
địa, trong dó cảc sản-phằm xuất-cảng là những nguyên 
liệu, và những sẳn-phầtn nhập-cảng là những chế-phầm 
của kỹ-nghệ mẫu-quốc. Xử Đông-Dương được đặt trong 
cùng một chế-độ quan-thuẽ vốri lãnh-thô Phảp : cùng 
một quan-thuế-biêu được ốp-dụng đối với các loại hàng 
hòa ch& đến Saịgon, và các loại hàng-hỏa chỏr đến các 
hảỉ-cảng Pháp như Bordeaux hay Marseille. Quan-thuể 
biêu áp-dụng năm 1892 dã cao, nhưng cờn được nâng 
cao thêm vào năm 1920 bỏrrquan-thué-biều Kircher. Nhò 
quan-thuẽ-biều này, cốc ché-phằin của kỹ-nghệ Pháp 
dứợc ưu-đẵi trên thị-trưòng Đỏng-Dương vi cốc loại thuế 
đảnh lén các chễ-phàm ngoại-quổc cho phép cốc chẽ 
phầm Ph&p gần như hoàn toàn dộc chiĩm thị-trường và 
làm giới tiêu thụ phẳi trẳ rất dắt các loại hàng nhập 
cảng: năm 1931, thuỗ nhập-cẳng là 50% đổi vời các 


(1) p. BERNARD/ *</</, tr. 174. 
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loại sẳt và thép, 66% đổi vời cảc loại vải bỏng, 90% 
đối vời tơ lụa, 180 % đối với các loại xe hơi ('). 


Nhln vào các con 3Ổ thổng-kft cùa nền ngoại-lhương, 
người ta cỏ thề thấy ngay là nền kỉnh-tĩ thời Phảp-thuộc 
vẫn còn sơ-khai, chưa biến-hỏa; nỏ vẫn chưa thoốt khỏi 
giaỉ-đoạn nông-Dghiệp và khai-thảc mò. Cảc sản-phằm 
xuất-cảng chính ỉà gạo, ngỏ, than đả và cao-au (gàn 80% 
tông số xuất-cảng năm 1912, 74,5% năm 1924). 


GIẢ-TRỈ CẢC SẴN-PHẦM XUẤT-CẢNG, so VỚI 
GIÁ-TRỊ TÒNG-SỐ XUẤT-CẢNG ( s ) 



Trung-bình 
1913 — 17 

Trung-binh 
1928 - 32 

1938 

Gao. 

65,3 % 

62,6 % 

35,0 % 

Cao-su. 

0,8 

3^0 

21,8 

Ngỏ. 

2,9 

4,1 

17,8 

Than đả. 

2,1 

5,5 

4,1 

Cả khỏ, cả muối . 

3,7 

4,4 

3,4 

Thiếc. 



2,6 

Xi-măng. 



0.9 

Bông gòn. 



0,8 

Hat-tiêu. 

1.0 

2,1 

0,6 

Cùi dừa khò ... 

0,7 

0,7 

0,6 


(1) p. BERNARD/ Le probième économique ỉndochinoỉs, tr. 39. 

(2) Ch. ROBEQUAIN, L'Ịndochine ỉranọaise. Paris, A. Colin, 1952/ tr. 
203. Cũng xem phụ bẳn s3 9* 
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Các loại hàng nhập-cảng phần lởn là các chế-phằm. 
Năm 1931, máy mỏc, khí-cụ, cảcloại kim-thuộc nhập-cảng 
là 26,8 % giả-trị của tống-số nhập-cảng, cốc loại vải là 
16,3 %. cảc chễ-phầm đủ loại là 30,6 %, cổc xa-xĩ-phầm 
là 13 , 2 %, dầu hỏã và xăng là 8,6%. 

Nhưng 49 % sổ nhập-cẳng là những chể-phầm đắt 
tiền (vải sang, xa-xỉ-phằm, xe hơi, v.v...), dành cho người 
Phốp, Hoa-kièu và một thiêu-số nhỏ nhà giàu bản-xứ (‘). 

42 % số nhập-càng là những sản-phằm có thê tiêu 
thụ bời khối dân-chúng (vải thường, phân bón, hỏa-phầm, 
dầu hỏa, v.v...), nhưng hàng năm, người dân Việt trung 
bình khồng dùng quả 3,40$ đê mua dồ nhập-cảng, vl 
mãi-lực của họ quả yểu 6>t, (*). 

Giá-trị của cảc sự xuất-cẳng và nhập-cảng gia-tăng 
đều, trừ trong những năm khủng-hoảng kinh-tế: 


(1) p. BERNARD, sđd, tr. 33. 

(2) Nhu- trên, tr. 39- 
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Năm 

Nhặp-cảng 

Xuấl-câng 

1899-1903 

78.000.000 $ 

62.000.000 $ 

1920 

138.000.000 

180 000.000 

1928 

250.000.000 

300.000 000 

1929 

227.000.000 

228.000 000 

1930 

181.000.000 

184 000.000 

19:VI 

129.000.000 

112 000.000 

1932 

94.000.000 

102.000 000 

1936 

100 000.000 

200 000.000 

1 1937 

150 000 000 

250.000.000 


Nỏi chung, cản cân thưvng-inSỈ thường thặng-dư, 
ngoại trừ vào năm 1931. Nhưng sự thặng-dư này khổng 
phải là thành-quả của một cơ-cấu thuận-lại, mà lại là 
một triệu-chửng khác của tlnh-trạng chậm tién của nền 
kinh-tế (<): nếu khồng cỏ sự thặng-dv này, kinh-tế Việt 
Nam sẽ không thề nào đỗi phó được với cốc mục phụ 
trối của cản cản chi-phó (ngoại trái - khoản, tièn lời cua 
những người xuất vổn ngoại-quốc). Theo p. Bernard, 9Ố 
tư-bản xuất-ngoại hàng năm cò thề được ưỏfc-lượng 
như sau (*) : 

Tiỗn đề dành của c&c công-chức Pháp. . . • 15.000.000$ 
Lại-tửc của các nhà ngàn-hàng Ấn-độ.2.000.000 $ 


(1) p. ISOART, sđé, tr 186 

(2) p. BERNARD/ s đd. tr. 44. 





Lợi-tửc cùa Hoa-kiều.6.000.000$ 

, Tiều lởi các công-ty gửi về Phảp. 13.000.000$ 

Tièn lời còn thiếu của cốc khoản cổng-trái. . . 3.000.000$ 


39.000.000$ 


★ 


Chlnh-phủ bảo-hộ sự thật đã không bao giờ chuyên 
tâm đến việc định-hưárng cho hoạt-động kinh-tế của Việt 
Nam: các VỊ toàn-quyền đều đã giao-phỏ sự khaỉ-thác 
kinh-tế cho s&ng-kiển tư-nhân vả cho sự tự-do kinh 
doanh và không bao giờ kiềm - soảt các sự đàu-tư. Cảc 
sự đằu-tư nảy lại đã chĩ chú-trọng đến sự sân-xuất cốc 
thồ-sẳn đắt giố trên thị-trường quốc-tế, như cao-su, trà, 
cà-phè, hay các sẳn-phầm của các mỏ. Sự đồu-tư này lả 
kết-quả của sự đầu-cor củả các nhà tư-bản Phốp, chứ 
không đáp - ửng thật - thụ cho nhu - cồu kinh - tế của xứ 
Việt-Nam. Trong khi ấy, giới tiéu-thụ ở Việt-Nam « mỗi 
năm phải trả cho cảc nhà xuất-cảng mẫu-quốc một loại 
thuê thập phàn là 12 triệu đ5ng, với mục-đích duy nhất 
là dề hiến cho họ một địa-vị ữu - dSi trên thị - trường 
Đông-Dương » (*). 


(1) p. BERNARD, ỉ<đé, tr. 39. 
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Năm 1938, cảc loại hàng xuất nhập-câng là: 


NHẬP-CẢNG 


Cảc loại vâi . . • 

23.2 % 

Máy móc. xe cộ . 

9.8 

Hóa-pham . . . . 

0,0 

Dầu hỏa . 

5.4 

Thực-phầin .... 

5,3 

Sắt và thép .... 

4.8 

Cảc loại kim 


thuộc khác .... 

4,6 

Bừng vải thố . . . 

4.1 

Giấy. 

3,2 

Thuốc lá. 

2,0 

Các loại rirọu . . 

1.6 


XUẤT-CẢNG 


Thỏc gạo.35,0 % 

Cao-su .21,8 

Ngỏ.18,0 

Than đổ.4,3 

Cả.’..2,8 

Cốc loại quặng .... 2.6 

Súc-vật và các loại da 1,2 

Xi-măng.. 0,9 

Bông gòn. 0,8 

Trà . 0,8 

Trứng. 0,7 

Gỗ.0,7 

Cùi dừa khô.0,6 

Hạt tiéu. 0,6 


(Phỏng theo Ch. ROBEQUAIN, ưíndochine. Pari«5. A. Colỉn, 1952, 
tr. 198, và PIELD py. ed., An econo 71'c survey of the Paciỉic areở, part M* 
New York, 1942, tr. 1 85-186) 
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CHƯƠNC IU 

CÁC Sự BIẾN'ĐỒI XÃ-HỘI 


Lịch-sử xã-hội Việt-Nam thời Phốp-thuộc chưa 
dưạc nghiên-cửu sáu rộng cho lắm, và việc phổi-hợp 
lịch-sử các sự-kiện chỉnh-trị (sự diễn-biến của chinh 
quyèn thuộc-địa, các phong-trào đấu-lranh giâi-phóng 
quổc-gia, trào-lưu tư-tưỏrng) vời câc sự phân-tlch hay 
điều-tra xS-hội là một việc chưa được thực-hiện. Do đỏ, 
cảc tảc-giả những quyền s&ch về Việt-Nam thường cỏ 
những quan - niệm khác nhau, đôi khi mâu-thuẫn vởi 
nhau nữa. Những ai đi Um những dặc-tlnh hẵng-cửu của 
xã-hội Việt-Nam qua các thời-đại cho rằng thực-thề của 
xẵ-hội nồy đă không bị ảnli-hưỏug bởi cốc sự dòi thay 
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di đôi với ché-độ thuộc-địa/Paul Mus đẵ cỏ thè viẾt lả (‘): 
« (Chễ-độ tư-bân) da chi đem đặt trong các vùng nàỵ 
những hinh-thức bồ-sung của nỏ mà thỏi, và rất xa vời 
vởi một chế-độ tư-bẳn phát-triễn toàn diện... Xã-hội 
dịa-phương nỏi chung khòng bị xảo trộn sâu rộng bời 
tô-chức rời rạc dược ghép thêm vào ấy;... Trên tất cả 
lãnh-thô Việt-Nam,... xã-hội ấy được xếp đặt theo một 
địa-lỷ nhân-văn thỉch-ửng với tlnh-trạng chia ngăn của 
nông-nghệ...». 


Nhưng joseph Buttinger, tác-giả quyên sử tỗng-quốt 
về Việt-Nam xuất-bân gần đây nhất ờ Tây-phương, lại công 
nhận rSng «cốc hậu-quả x5-hội cùa 8ự đối thay kinh-tỗ 
đẵ phả-hủy xẵ-hội truyền-thổng Việt-Nam một cách cũng 
hữu-hiệu như ỉà sự chinh-phục xứ Đông-Dươngg đã 
phố-hủy cơ-cấu chlnh-trị của xử Việt-Nam thuộc các quan 
lại... Vè mặt lịch-sử, sự diên-biến này vừa là [một sự 
thoải-bộ vừa là một sự tiến-triên xẵ-hội. Đặc-đièm thoải-bộ 
của nỏ là sự phảt-sinh của một giai-cấp đại địa-chủ bán 
phong-kiễn một bên, và một giai-cổp đòng đảo tá-điền 
và thợ cầy vô-sản một bèn kh&c. Đặc-điễm tiến-triến là 
sự phảt-triên, trên một qui-mổ nhỏ hẹp và theo những 
hinh-thírc phù-hợp với 9ự dô-hộ của người ngõặi-bang, 
của những loại gỉai-cấp xã-hội mà thương-nghiệp và kỹ 


(1) p MUS, Việt-Nam* Sociologie d' une gucrre . Paris/ Ed. du Seuỉl, 1952/ 
tr. 105. 
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nghệ đã tạo nẽn ĩr Tây-phương...» ( 4 ). 

Phải nhìn-nhận rẳng, dưỏri ảnh-hưỏrng của aự đố-hộ 
bối người Phảp, xã-hội Việt-Nam. đẵ cộ thêm những 
sắc-ỉhái mới mẻ. Sự diln-biến kinh-tế đă 'đảo lộn cơ-cáu 
truỵền-lhổng, cho phép giới trung-lưu dạt một vai-trò 
quan-lrọng hơn trong tồ-chức xẩ-hội. Sự diền-biến chinh-trị 
cùng đưa tỏi nhiều sự đồi thay : sự phế bỏ các khoa thi 
Hương năm 1918 đè cài cách nền Đại-học theo lối 
Tây-phương dã chấm dứt ưu-thế cũ của giởi sĩ-phu. Tiêu 
chuằn nhân-chủng cũng dự phẫn trong việc phân chia 
đẳng cấp mời : qui-chế xã-hội cũ căn cử trên địa-sẫn, 
qui-ché mời căn cứ trên chủng-lộc; ờ trên hểt là 
Phảp-kiều từ mẫu-quốc tới, rồi. tởi người Việt nhập 
Pháp-tịch, người lai Tây, người Ả-dòng được hưởng qui 
chế đặc biệt (Hoa-kiều trong tô-chức ngũ bang, An-kièu), 
dân được « bảo-hộ » (protégể ) hay « phụ-thuộc » (suịet)- 
Những yếu-tố khảc nhau này làm cho sự diễn-biến xã-hội 
trở nên phức-tạp, trong khi cảc lưu-phầm truyền-thống 
không biến đi ngay lâp tức: giai-căp sĩ-phu vẫn giữ lại 
uy-lln cũ của nó. 

1— CÁC BIỆN - PHÁP XĂ - HỘI CỦA CHÍNH * PHỦ 
BÀO*HỘ. 

Sự đôi thay cỏ .thè được đánh giá một cảch rỗ-rệt 


(1) J. BUTTINGER, Việt-Nam : • dragon embattled. Vol. I. From colo- 
niatism to the Vietminh. London, Pall Mali Press. 1967. Ir. 160-161. 
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nhất là sự gia-tăng dán-số, mặc dằu các con sò thổng 
kê thiếu vững-chắc vi trong suốt thời Pháp-thuộc đã không 
bao giở cỏ được những sự điều-tra nhân-khẫu chặt-chẽ 
vả đứng-đắn. Tuy nhiên, giữa năm 1870 và 1945, dân-số 
Việt-Nam nỏi chung đS tăng lên gấp đôi: 



Nam-k) r 

Trung-kỷ 

Bẳc-k5' 

1870 

dười 2 triệu 

dưới 4 triệu 

dưới 5 triệu 

1943 

4,2 » 

6,2 » 

9,6 » 


Dân-cư Nam-kỳ gia-tăng mạnh han cả nhờ sự di 
dân từ các vùng khảc tỏri ; sự di dòn này đưạc thúc đầy 
bởi sự khai-thảc kinli-tế, và nhiều khi dưạc lô-chửc bải 
chinh-quyền thuộc-địa : mõi năm, trung-bình cỏ 25.000 
người tử Bắc-kỳ hay Trung-kỳ tới lập-cư trong những 
vùng đất mởi của miền Nam ó). 

Vởi sự đô-hộ của người Phảp, số người ngoại-kiêu 
tốú lập-cư tại Việt-Nam cũng lrỏr nên đổng-đảo. Năm 1937, 
8Ổ Phốp-kiều a Việt-Nam vào khoảng 30.000 người ( 2 ). 
Ấn - kiốu hoạt - động ờ Nam - kỳ vởi nghỉ buôn vải lụa 


(1) Bureau International du Travai!; Problèmes du travail en ỉndochine. 
Genève, 1937 . tr 47. 

(2) Ch. ROBẸQUAIN, sdd, tr. 21-23. Theo J. GAUTHIER (L'Indochine 
9U Uavaỉl dans ia paỉx franọaisc tr. 17)# nấm 1936 có 43.000 người Au ờ 
Đông-Dưorng, trong số ay dược gồm những ngưòri nhập Pháp-tịch 
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và nghề cho vay tiỗn (Sét-t}'); một sổ cũng phục-vụ 
trong các cơ-qtian hành-cỉiánh thuộc-địa. Sổ Hoa-kiỗu ờ 
Nam-kỷ lên tới hơn 400.000 ngưởi vào năm 1931; khủng 
hoảng kinh-tẽ khiễn một phân lởn trở về Trung-Hoa. 
Phải đọri đễn 1936 trỏr đi, số Hoa-kiồu nhập-cư vảo Việt 
Nam mới tăng trở lại, đô đạt dễn côn sổ 466.000 người 
vồo năm 1943 C). Trong suốt thời Phỏp-thuộc, Hoa-kièu 
có thèm điều-kỉộn thuận-lợỉ đê củng-cổ ưu-thế của họ 
trong sinh-hoạt tàỉ-chlnh và thương-mãi của Việt-Nam ; họ 
hiện-diện ĩr mọi nơi họp cliợ, câ trong những làng mạc 
xa xỏi hẻo lảnh nhất. 

Sự gia - tăng dân - sổ dược nhiều tác-giả coi như 
1& một thành-quả tich-cựccủa sự caỉ-trị của người Pháp: 
« nước Pháp dã đưa đỗn cho xứ này an-nỉnh nội-bộ 
vởi sự bảo-toàn tài-sẳn và tỉnh-mạng- cùa người dân, 
cùng với sự loại bỏ nạn tặc-khấu... Nẽu không thê trị 
nôi các cơn bSo, ngược lọi người ta đã bảo-vệ nhiều 
tĩnh trườc những cơn lụt cua các con sông lởn, mà 
những mùa nước lũ giết hại (tín hảng trãm người... Nhất 
là nhờ sự phảt-triền cùa y-học phòng chứng và trị-liệu 
và các sự tiến-bộ của vệ-sinh, nước Pháp đă ngốn chặn 
các b^nh phong-lhồ và truyền-nhiễm... X* < 3 ). 

Ngay từ nãm 1864, đS dược thành-lập bộnh-viện 


(1) Annuaire itatiỉtique du Việt-Nom 1949-1950- Saigon, 1951, tr. 23- 

(2) p. ISOART, sdd, tr. 252-253. 


chinh-pliủ đàu tiên, bộnh-viộn CUạ-Quản ở Snigon. Nhưng 
|>hùi đợi đỂn thời loùn-quyèn Paul Iỉeau (1905) vả nhãt 
là thời toản-quycn Alberl Sarraut (1914), tồ-chửc y-tễ 
và vệ-sinh mời được hệ-thống-hỏa. Năm 1939, cỏ 25 l)ệnh 
viện toàn-khoa, 101 trung-tảm y-khoa, 170 bộnh-xá, 105 
chần-y-viên, 221 nhà hộ-siáh, 43 trnng-tốm chuyén-mòn 
(nhà thương đién, nhà thương hủi, v.v...) ('). Tuy nhiên 
s(í y-sĩ vẫn cồn it ỏi: năin 1939 chì cỏ 951 y-sĩ ở Việt 
Nam (171 bảc-sĩ người Pháp phục-vụ cho sở y-chinh, 
200 bổc-sĩ Ph&p và Việt-Nam cỏ phòng bệnh tư và 580 
«y-aĩ Đông-Dương »); nỗu lính cho mội dàn-số là 18 
triệu người, thì chì cỏ 1 y-sĩ cho 20.000 người dàn, trong 
khi ở Phi-luật-tàn cứ 3.200 người d&n là có 1 y-sĩ í 2 3 * ). 
Phằn lờn các bộnh-viện lại thiỗu nhản-viôn và dụng-cụ 
vả đèu được dặt tại các trung-tAm thành-thị; nỏng-dân 
khỏng thề hưởng được cốc lợi-ich của tô-chửc y-tố. 

Tố-chức vệ-sinh được diều-khiến bời cảc Viện 
Pasteur ở Saigon, Nha-trang, Ilà-nội và Đà-lạt. Các cơ 
quan này có nhiều thực-hiện đổng kê trong v.ệc cbrtng cốc 
bệnh truyèn-nhiễm và bệnh dịch : rièng trong năin 1938, 
trén phân nửa d&n-chúng dược chủng đậu vả chích ngừa 
bệnh dịch-tẳ ( 5 ). Song, vl thiếu nh&n-vỉên y-lẽ, tử-suẩt 


(V P.ISOART, sdd tr. 253, 


(2) tauriston SHARP, Cỡtonỉdt tcgimos in Soutlicast Asỉđ. Ịer Eastern 
Survey, feb. 1946; tr. 49. 

( 3 ) Premier repport de fa Souí-cttmmìtsioa de modenãsềlÌMt de riodmhiae. 

p#íis, »948, Ir. 58. 


vẫn còn quá cao: 24 °/oo ờ Sai gon trong khi ở NhẠt tử 
suất chĩ lả 16,5 °/oo, & Phl-luật-tản 19 °/oo và‘ỏr Ấn-độ 
21 °/oo C). 

Tuy nhiôn, mặc dâu cỏ những khiếm-khuyết kê trên, 
các cơ-quany-tẽ và vệ-sỉnh là những cơ-quan miền phl.mả 
không một tố-chửc y-tế nào ở Đdng-Nam-Á thời bấy giờ 
có thẽ bl kịp ( 2 ). 'Sự chòng chọi các loại bệnh tật cổ 
hiệu-quả r8-rệl: sổ người chết vl cổc bệnh truyền-nhỉễm 
và dịch giảm đi nhiều và kê từ năm 1930 Irờ đi, dân-cư 
mièn trung-châu Bắc-Việt mỗi năm tíng thêm 100.000 
người. Sự gia-tăng dản-sổ lồm cho nạn nhân-man trở nên 
trầm-trọng thêm trong những vùng thừa đất tliiếu người: 
theo sự ước-lượng của p. Gourou, nlỉốn-khẫu mật-độ 
nỏng-thỏn trong miên châu-lhố Bắc-kỳ trung-blnh là 430 
người mỗi cây s6 vuông, khiẽn mtèn này là một trong 
những miền đóng dân-cư nhất thẽ-grởi (•'*). Phẩi gỉải-quySt 
vấn-đề sinh nhai cho sổ dân mỗi năm một gía-tăng này : 
suất gạo tiều-thụ tinh theo đău người ĩr Bắc-kỳ không 
bẳng nua suất ti6u-thụ ở Nam-kỷ. Mặc dầu các cỏng-trlnh 
thủy-nông cho phép gỉa-tăng năng-suít, sự sẳn-xuất không 
tài nào bắt kịp dà gia-tãng nhân-khằu : những năm gặp 
mùa xấu, chỉnh-phủ phải nhập-câng gạo từ Nam-kỳ đề 
phồng ngừa nạn đói (năm 1940, stf gạo Nam-kỳ đưa vảo 
Bắc-kỳ lén tời 100.000 tỉn). 


(1) LÊ THANH KHÔI, sđd.. tr. 416. 

(2) DUNCANSON; sữd, tr. 107. 

(3) p. COUROU, tdd, tr. #7. 


234 


VIỆT NAM THỜI PHÁP BÔ HỘ 



Chinh-phủ băo-hộ đã muốn giâi-quyết vấn-đề bằng 
cảch đưa nổng-dàn Bắc-kỳ vào địah-cư trong miền châu 
thố sông Cửu-Long, nhưng giải-phảp này không thảnh 
cổng mấy vì vấp phải những tập-tục cô-truyèn quả vững 
mạnh. Sau cuộc khủng-hoảug kinh-tễ năm 1931, nhiều 
vùng đất rộng trong miẽn Rạch-giả và llà-tiên được dành 
cho sự định-cư. nông-d&n Bắe-kỳ, nhưng đã chĩ lỏi cuốn 
cỏ vài ngốn ngườiT Do đỏ, thời Phốp-thuộc đã làm 
mạnh thèm cảc sự tương-phản xẵ-hội và kinh-tễ giữa 
miền Bắc miền Nam: sự khảc biệt vè nhân-khằu mật-độ 
giừa hai vùng châu-lhồ Bắc và Nam đã được phan-ẫnh 
trong sự phảt-triên cùa hai nền kinh tế khảc nhau, một 
phẫi Um cách tự cung tự cấp và một căn-cử trèn sự xuất 
cảng cảc nông-phằm.'Cũng vi thế mà sự khai-thác kinh 
tế miền Bốc b.ởi người Phảp cỏ những đặc-đièm tương 
tự vởi sự khai-thác kinh-tế Trung-hoa bởi người rày 
phương, trong khi òt mièn Nam, kinh-tế cỏ tinh-cảch 
thuộc-địa hơn, y hệt như trong các thuộc-dịa khảc của 
người Tày-phương trong vùng Đông-Nam-Ả ('). Vì nạn 
nhân-inăn, cũng cớ sự khảc-biệt/về dồng lương tra cho 
thợ thuyền giữa miền Bắc và miền Nam; giữa 1930 và 
1910, lương công-nhật trung-bình được tinh như sau : 

Bắc-kỷ Nam-kỹ 

Thợ khòng chuyên-mổn.0,29$ 0,38$ 

Thợ chuyên-mồn.. 0,53$ 1,20$ 


fl) Charles A. PISHER, Southeast Asia. Lomỉon, 1965, tf. 548. 
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PHỤ.BAN XI: 

Sự phSn phổi dãn-ctr ở Bẩc-Kỳ vằ Naut‘Kỳ 

(theo p. GOUROU, L'utiliĩation du sol en Indochine hantaltt. Parií* 1940 
ir 107 và UI). 
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Đồng thời, mièn Nam hiến nhiều diều-kiện hoạt-động 
cho Hoa-kiều hơn là miền Bắc quả đông có 

nhiều hoạt-động tiêu công-nghệ. Do đó, 85% Hoa-kièu 
sinh sổng tại Nam-kỳ, và tập-lrung nhièu trong các đổ-thị 
lớn : 100.000 Hoa-kièu ở Saigon — Chợ-Lớn, trên một tông 
sổ dân lả 256.000 người (chĩ cỏ 19.000 Hoa-kiều trọng số 
124.000 người dân ở Hái-phòng, 5.000/128.000 ở Hà-nội, 
17500/23.000 ỞNam-định). Charles A. Pisher đã cỏ thè nói 
là xă-hội Nam-ký là một xã-hội phửc-liợp, đặc-điem của 
xã-hội Đông-Nam-Ả (*)• 


Chinh-phủ bảo-hộ cũng chú-trọng đến việc cung • 
hiến phương-tiện giảo-dục cho dân-số ngày một gia-tăng 
này. Đễ tô-chửc nèn gỉáo-dục, toàn-quyèn Paul Beau 
thiỗt-lập năm 1906 Hội-dồng cải-thiện Giáo-dực bản-xử 
(Conseil de Perỉectionnement de 1'Enseignment índigène)- Nguyên 
tắc giảo-dục cãn-bản lả « giào-huấn khối quăn-chủng và 
trỉch ra một thiễũ-số ưu-tủ » ; chù trương chinh lả dân 
bản-xứ phải bắt đầu sự học-vấn trong những trường tiều 
học dạy tiếng quốc-ngữ và chỉ những phằn-tử thông-mỉnh 
nhất mới lên học những lớp cao-đẳng tiiu-học trong các 
trường « íranco-annamites » dê sau này có thê theo học 
những trường trung-học mà chương-trlnh giảng-huấn hoàn 
toàn là chương-trlnli Pháp. Chế-độ giáo-dục này được áp 
dụng trước tiên ở Bắc-kỷ vả Trung-kỷ, rồi mởi được phồ 


(1) *plural Society», nhir trôn, tr. 549, 
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biến (V Nain-kỳ kè từ năm 19C9 trỗr đi. Vào năm 1913, số 
học-sinh là 19.399 người ỏr bậc 9 ơ-dẳng tiều-học, và 12.103 
ngưừi ỏr bậc cao-đẳng tiều-học (*). Sau đệ-nhăt thẽ-chiỂn 
loàn-quyèn Sarraut eho soạn-thâo một phốp-chế giảo-dục 
(Code do 1'lnstruction publique ), nhấn-inạnh lèn địa-vị quan 
trọng của Pháp-ngữ; chinh-phủ bảo-hộ muốn áp-dụng 
một cbiith-sảch khử cựu đò tân, bằng cảch phô-biẾn sự 
giảng dạy Pháp-ngữ ngay từ bạc sơ-dẳng tiều-học và 
đem vào nền giáo-clục cổc phương-phảp và khoa-liọc rỏy 
phương. Bồng thời, cũng dược thiết-ỉập những trường 
kỹ-thuật, song sxr thật những trưởng này chỉ là những 
trường dạy nghè mà thôi (trường Bảch-khoa ờ ỉlà-nội, 
trường dạy làm đồ gõ ỏ- Gia-Định, trường dạy làm đồ gốm 
ờ Biên-hồa, v.v...). 

Giảo-dục trung-học còn phảt-triến chậm hơn n&a. 
Tiếng Pháp được dừng làm chuyỉn-ngữ, vl .giảo-dục bậc 
trung-học là trách-nhiệm của chính-phù toàn-quyền, và 
vl nỏ cỏ mục-đích đào-tạo cảc «công-dân ». Ở Trung-kỳ, 
kề lừ khi cốc trưỜDg Nho-học bị dỏng cửa năm 1918, và 
cho đển sau năm 1930, khồng có một trường trúng-học 
nào, nhưng nhà cầm quyền gửi những học-sinh tuấn-tủ 
nhíít đi học ở Hà-Nội. Tuy nhiên, tại trung-học Albert 


(1) J.s. rURNIVALL, Educotional progress in Southeest Asia. Neur 
Yosk, 1943. tr. 82. Cốc con sổ thỗng-kê dân-sổ học-sinh khang <fu-<rẹ ihổng 
nhát cho lẵm ; cốc tỉc-giẵ như Chesneau*. Lè Thồnh Khôi, Isoart, Thompson, 
Ennis, v.v... đèo cho những con sỗ khác nhau. Theo Chesneau*, nSm 1913 sỗ 
học-sinh chi lè 46.000 người (Contríbution à 1'hhtoire de le nathn víệt- 
ntmienme, tr. 196). 
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Sarraut vào năm 1927 chĩ có 341 học-siuh ngưừi Việt trôn 
tốn;;-srf 731 học-sinh, và trường Chasseloup-Laubat ở 
Saigon chĩ cỏ 180 học-sinh người Việt và Mé:i ( 1 ). 

Năm 1939-1940, sổ học-sỉuh trung-học và tiêu-học 
đưạc pbAn-phỔi như sau ( * ) : 



SỔ trường 

SỐ học-sinh 

Bậc trung-học .... 

4 

553 

Bậc cao-dẳng tiễu-học . 

19 

5.637 

Bậc sư-đẳng tièu-học 

477 

149 805 

Bậc sơ-hoc . 

3.521 

236.720 

Các loại giốo-huấn khác 

3.143 

132.212 


7.164 

524.927 


Trong lẵnh-vực Đại-Học, trường Đại-Học Y-Khoa 
đã được thành-lẠp & Hà-Nội từ năm 1902, và Viện Đại-Học 
Đông-Dương (Université lrrdochinoise) chính-thức thành 
hình năm 1907 vởi 2 phàn-khoa Y-Khoa vả Luật-Khoa. 
Nhưng Viện Đại-Học đã bị đóng cửa ngay vl những sự náo 
động trong giởi sinh-viên ; phải đợi đỄn năm 1917 nó mời 
hoạt-động lại, vả có thỀm những ph&n-khoa mời, như 
Khoa-học và Cao-đẴng Mỹ-thuật. Chlnh-phủ bảo-hộ muốn 


(1) V. THOMPSON, French Indochina. London, 1937, tr. 295. 

(2) J GAUTHIER, sđd, tr. 35. 

tr 
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trình-độ học-vẩn phủi tương-đương vởi trình-độ của các 
Đại-Học Táy-phương vã cỏ lẽ vi nguyên-nhân này mả 
số sinh-viên tổt-nghiệp rất ít 30 với tồng-số theo học ; 
cảc y- sì (lào-tạo bởi trường Đại-liọc Y-khoa lại chỉ được 
coi là những «y-8Ĩ Đông-l)ương» chửkhóng đượcđồng-hỏa 
vởi các bác-sĩ Y-khoa tốt-nghiệp tại các trường Đại-Học 
ỉr Pháp. Ngoài ra, hảng năm chinh-phủ còn cấp học-bong 
cho một sổ sinh-viên Việt-Nam dì du-học ờ các trường 
Đại-ỈIọc hay Cao-đẳng ờ Pháp. 

Các tác-giả không đồng lõng vởi nhau vè sự phô 
phản chính-sách giáo-dục cùa chỉnh-phủ bẫo-hộ. Theo 
Dennis J. Duncanson ('), 9ự thiễt-lập cảc trường học, 
cùng vởi trường Viễn-Đông lỉảc-Cồ (Ecole Franọaise d'Exlrême 
OrienO dê bảo-tồn các di-tich lịch-sử của xử Đông- Dương, 
chứng tỏ rằng chính-sách giào-dục này đã dồnb cho giời 
thanh thiếu-niôn Việt-Nam nhiều cơ-hội thuận-tiện và là một 
chỉnh-sảch rộng-rãi. Nhưng Lê-Thành-Khôi lại nghiêm-khắc 
lên ản chỉnh-sảch này ( 2 ): « Trong khi ỏ" Việt-Nam thời xưa, 
mặc dầu lối viết Hán-tự rất phửc-lạp.giảo-dục được truyền 
bả trong những làng hẻo lảnh nhất vả đồng thơi còn có giả 
trị một sự giảo-huấn đạo-đức, nèn giảo-dục mời hưởng 
tời một sự đồng-hóa tách rời khỏi hoàn-cầnh truyèn 
thống, và chỉ giời-hạn cho một thiều-số mà nỏ muổn lảm 
trở thành những nhản-viên thừa-hành. Năm 1911, giáo 
dục tiếu-học dạy dỗ không đỂn 900.000 học-sinh (3,0% 


(1) DUNCANSON, tdd, tr. 106 
(2; LÊ THANH KHÔI. sdd. tr. 416. 
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d&n-số;, giáo-dục trung-học 4.000, Đại-Học Hà-Nội 1.500 
sinh-vién mả 77% là người bản-xứ. 80% dăn-chúng ở 
trong tlnh-trạng mù chữ...». Có ỉác-gỉả còn đi xa hơn nữa: 
«năm 1930, chỉ cò 4.806 trường học trong tất cả xứ Đông 
Dương... Giữa năm 1930 vả 1941, nhà nườc mở thêm 850 
trường mởi. Nhưng nếu sô trường học còn quá ít ỏi, s6 
các tù-lao lại đã tăng lên mau chóng... 20.852 năm 1941, 
14.350 năm 1939... Như vậy, vào năm 1941 có một trường 
học cho 3.245 người dân vả một từ-lao cho khóng 'tới 
1.000 người» ('). 

Tuy nhiỀn, phải nhỉn-nhận rẳng sự thay thế Hân 
tự bởi chữ quổc-ngữ kê từ năm 1919 trả đi đãhién cho 
nườc Việt-Nam một «lọi-khí giâỉ-phổng tinb-thần vả 
phò-biến văn-hóa » ( 2 ). Nhiều nhà văn-hào như Trương 
Vĩnh Ký (1837-1898), Nguyền Văn Vĩnh (1882-1936), Phan 
Kế Binh (4857-1921), Phạm-Quỳnh (1892-1915), Nguyễn 
Khẳc-Hiẽu (1889-1939) v.v..., đâ làm cho chữ quốc-ngữ 
trỏf thành một dụng-cụ cò khả-nũng phát biễu mọi tinh 
tự, mọi quan-niệm văn-chương và klioa-học. Niím 1939, 
.có 48 nhật-báo, 68 tẠp-san vả 292 tác-phằin xuất-bàn 
bẳng chữ quốc-ngữ, cho phép hoản-thiện và phô-cộp nốn 
quốc-văn mới này ( 3 ). 


(1) ANH-VAN và J. ROUSSEL, Mouvementí nationaux et luttes de 
classeỉ au Viet-Nam.' Paris, 1947, tr. 27. 

(2) p. HUARD và M.. DURANO, Connaissence du Việt-Nam. Paris-Hanoi 
1954, tr 33. 

(3) p. ISOARD, add. tr. 279. Cũng xem : DƯƠNG QUÀNG HÀM, Việt-Nam 
Văn-họe sử-y8u (in lằn thứ lo). Saigon, 1968, tr. 404 vồ tiễp theo- 
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II.- CÁC Sự DỒI THAY TRÒNG TỎ-CHỨC XÃ-HỘI. 

Một trong những liẠu-quả cùa SỊỊT đô-hộ bỏi người 
Pháp là sự' xuất-hiện của những giai-cẩp xã-hội mới ; 
một giai-Cỉíp thượng-lưu lư-bản mà phàn lởn làngoại-quổc, 
nằm ngoài xã-hội Vièt-Nam ; Uìột giai-cỗp trung-lưu không 
đỏng-đảo cho lắm, căn-cử một phần trèn địa-sân và một 
phần trên những nhiệm-vụ kinh-tế hay xã-hội mới; một 
giai-cỉíp trl-thức không còn đồng-hóa vỏâ giai-cấp sĩ-phu 
cũ nữa ; và một giai-cấp lao-động gồm cảc thợ ráo, phu 
đồn-điền, cảc phu thợ được dùng trong các công-tốc 
chinh-phù, và các công-nhân kỹ-nghệ. 

Trong sổ ba giai-cíỉp mỏi mà sự xuất-hiệu làm 
biến-đồi cơ-cáu xã-hội, giai-cííp trung-liru lư-băn và 
giai-cííp vò-sỗn kỹ-nghộ liên-hệ vởi sự diễn-bíẾn kinh-té và 
cỏ thè được x&c-định bời địa-vị của chủng trong hệ-thổng 
sản-xuỉỉt. Nhưng sự phát-sinh của làn giai-cĩíp trí-thức 
thl lại phẵn-ảnh sự diễn-bỉển cùa guồng máy chlnh-lrị 
và hành-chinh, của các tàp-quản, của sinh-hoạt tinh-thần 
và của nền giảo-dực. Buttinger coi các luật-sư, y-sĩ, 
dược-sĩ, giảo-sư, nhà bảo và cả những cỏng-chức bạ-cííp 
và trung-cííp trong cốc nha sỏr cùa chlnh-phủ bầo-hộ 
như là những phần-tử của giai-cấp trung-lưu ('). nhưng 
Dumarest cỏ lý hơn khi òng cho rẳng giỏi trl-thức lập 


(1)J BUTTINCER, tđé, tr. 197-198. 
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nên một giai-eấp riêng biệt ('). Giai-cấp lanh-dạo cũ, giai 
cấp sì-phu, trơ nên lô-liệt dưới hỏng của cliinli-quyền 
bảo-hộ. nhưng nó cũng gỏp mội phàn trong sự tạo-lập 
giai-cấp trí-thức mới. Sự tra-cứu các số ghi-đanh của cốc 
trường cao-đẳng cũng như các tieu-sử của cảc lãnh-tụ 
chlnh-trị hay các nhà trỉ-thức nối liếng có the cho thấy 
sự cải-hoán của con cháu giời quan-lại l.lico dừi sống 
ni ới ( s ); sự cải-hoán này dã rõ-ràng ngoy lừ đầu thỂ-kỷ 
XX với Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và những nhân 
vật khác của phong-trảo Duy-Tân; nỏ lại càng rõ-rột hơn 
vởi cảc thế-hệ cùa những Phạm Văn Ddng .tay cùa inột 
số người hường-ứng phong-trào của Thanlì-niên Cách 
mệnh Đồng-chí Hội. Vi chễ-độ kinh-lỂ IhuAc-địa loại họ 
khỏi cốc hoạt-động kỹ-nghệ và thương-mãi, giời thượng 
lưu cũ quay sang các nghỉ tự-do, cảc hoạl-dộng hành 
chinh hay chính-trị, ngõ hâu lldch- ứng với đỏi sống tôn 
thời. Đổi với tủn giai-cííp trí-lhức nồy, vuii-dề tiẽn-bộ, 
vấn-đè canh-tAn theo gương cùa Tốy-phương trô 1 thành 
một vấn-đè quan-lrọng: chủng ta sè có dịp trở lại 
điều này. 

a) Sự biẽn~chuyền cửa các giai-căp liên-hệ với sự sản 
xuất truycn-thống. 

Sự-kiện trọng-đạỉ của sự dicn-hitín cùa cóc miền 
nông-thôn kỗ lir cuổi thẽ-kỷ XIX là sự tương-phân giữa 


(1) A. DUMAREST, La ỉormaiion de s classes socỉales en pa)S annamite. 
Lyon, 1935. 

(2) J. CHESNLAUX, L'A^ie orìentale aux XỈXè et XXè siẻcles. Paris, 
PU.F., 1966, tr. 261. 
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hai gióri (lịa-clìù và nổng-dAn nghèo. Dày khổng phái là hậu 
quả trực-liẽp cùa sự thiốt-lập chẽ-độ thuộc-địa ; dưửi 
thời cãc vua trièu Nguycn, đã cỏ một sự khaỉ-thác sức 
lao-dộiỉg cùa cốc bầu-cố-hông bôi các ilịa-chủ. Nhưng tinh 
trạng tirơug-phẳu này hiện va rò-rộl hơn vởi sự dử-hộ 
hừi ngirữi Pháp. Sự phal-triền cùa nền kinh-lỗ liồn-tệ trong 
các vùng nòng-thôn ỉà một nguyên-nhăn làm nàng cao 
suít địa-tỏ, và cũng (Ura tỡi thói quen đòi tiền thuè đất 
hằng tiền mụt nữa. Nạn nhùn-inùn ờ lìàc-kỳ và Trụng 
kỳ lại lãm cho đíít cầy cảng ngày càng trờ liên dảt giá: 
tại hai miền nãy, mòi nam tả-điền phải dành cho địa 
chủ itỗn phân nửa sổ thu-hoạch của minh. Trong khi ẩy, 
các điều-kiện khai-thác kmh-tc lại không cho phép nóng 
dán limrng một cảch xirng-đãng kếl-qiúi của sức lao 
dộng của minh ; váo năm 1038, khi xuất-càng 100 kg. 
gạo trang, tiền thu dược phún-phối như sau (') : 


— phần người sàtt-xuất.12,75% 

-- phần giứi trung-gian. 22,95% 

— phi-tồn chuyền-chỏ .45 % 

— thuỄ xuẩt-câng.11,37% 

— cãc phi-tôn khác.. . 7,93% 


Tinh-trạng kinh-tỉ 'này khỏng cho phép nòng-dân 
cỏ một sổ dự-trừ dồi-dùo, mà trải lại sự sân-xuất của 


(1) PHẠM CAO !)ƯO'NG, Ihực-trạng cha giớ-i nóng dản Việt-Nam dưới 
thời Phip-thuộc. s.iígon, (1967), Ir. 88. 







nông-dân không tài nào đủ đô đáp-ửng các loại chi-phí 
như nuôi sổng gia-đinh, trả thuỗ chuộc sâu, mua phân 
bón và hạt gióng, thuô sủc-vậl cày, cùng những chi-phí 
không sinh lợi như chạy làm lý dịch, ăn khao, đẩnh bạc, 
v.v... Do dó, hầu hẽt cốc tiễu nòng phải di vay I1Ợ, nhưng 
vM những điều-kiện hết sức nặng-nề : cảc phân lãi rất 
cao, trung-binh vào khoảng 30 đến 40% (dấy là không 
kè lổi cho vay góp, mà phân lãi có thê lên đẾn trên 
200% mỗi năm ). làm nông-dân khồng tài nào trả nỗi 
tiền vay và không thê nào thoát khôi tình-trạng mắc nợ. 

Những người có tiều cho vay 1& Hoa-kiều, thường 
dổi hỏi nông-dân phải dành trước cho họ mùa màng; đến 
mùa gặt, họ lại đánh giả cốc hoa-mầu thấp han là giá 
thẠt của số-lưạng sản-xuất. Nhưng cốc tá-đièn khỏng cỏ 
đu phưang-tiện đẽ canh-lảc dổt-đai vả dễ sinh sống cho 
đến khi bản được vụ mùa, thường phải vay tiồn của cốc 
địa-chủ và do đó, lại càng lảm vào một tình-trạng phụ 
thuộc chặt-chẽ han. 

Cỏc nhả chửc-trảch đã cố gắng tỉm cách ngăn chặn 
nạn cho vay nặng lãi: ngay từ năin 1899, vua Thành 
Thối xuống dụ Sn-định phân ỉằi là 8 % mỏi năm (*)'; ph&n 
lãi sẽ còn đưạc hạ xuống 5% víri dụ năm 1934 của vua 
Bẳo-Đại. Nhưng những biện-pháp này đã không dưa lại 
kỗt-quả khá-quan nào. Đế bài trừ nạn cho vay uặng ỈSi, 
chính-phủ bảo-hộ thiết-lập những tô-chức nông-tỉn đê 


(1) Đại-nềm diên-lệ, sdd, lr. 279- 
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giới tiễu-nông có thề vay tièn vời nhữug suất-lãi phải 
chăng. Năm 1913 được lập ở Nam-k$ r những Hội Nổng 
tin Hỗ-tương Bản-xứ (Sociẻỉis indigènes de crédit agrỉcole 
mutuel — S.I.C.A.M.), và năm 1927, dược tồ-chửc ở Bắc 
kỷ và Trung-kỳ những Ng&n-hàug NOng-tín Btnh-dân 
(Banques de crédiỉ populaire agricole — B.P.C.A.). Cảc 
lô-chửc này dược điều-khiền bỗri những hội-đồng quân 
trị gồm toàn hội-viên bẵn-xứ, dưới sự kiêm-tra của chinh 
phủ. Nhưng chủng đã không giúp gì cho giởi tiêu-nỏng, 
»1 đa-số các hội-viên đồu ỉà những đại địa-chủ. Cốc 
S.I.C.A.M. gôm 15.000 hội-viên, và cốc B.P.C.A. 90.000 
hội-viên; tồng-sổ 105.000 hội-vièn cùa lố-chửc nồng-tin 
này khổng ngl)ĩa-lỷ gì khi số nông-dàn lẻn tới hàng triệu 
người ('). Trải lại, các hội-vién lại sử-dụng những món 
tièn ứng trước bởi chinh-phủ đè cho giởi tiều-nòng vay lại 
víri những phân lãi cao : tuy muốn chặn đứng, nạn cho vay 
nặng lãi, chinh-phủ lại đã cung-cấp những lợl-khỉ mởi 
cho giời cho vay nặng lãi. 


Nạn nhân-mãn cùng tình-trạng khô-cực cùa nông 
dàn làm cho đấl-đai ngày một chia vụn ơ Bắc-kỳ và Trung 
kỳ ( 8 ). Trong miền chàu-tliỗ Bắc-kỳ, diện-tlch đất canh-tảc 


(1) G. KHERIAN, Le rôle de la coopératìon dans r Union Indochinoỉse. 
Revue ỉndochỉnoise juridique ct économỉque, 1937/ no 1, Ir. 44-45. 

(2) Xem cr trên, Chương II, II b. 
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là 1.200.000 ha, nhưng được phân chia thành 16 triệu tế 
phân; địa-sản đưạc phân-phối như sau (*) : 


586.000 nông-dân có dưởi 0,36 ha. 

283.000 « cỏ giữa 0,36 ha vố 1,80 ha. 

60.000 « » 1,80 ha — 3,60 ha. 

20.000 « » 3,60 ha — 18 ha. 

800 « » 18,00 ha — 26 ha. 

250 « có trên 36,00 ha. 


Tình-trạng mắc nợ cùa nông-dàn đưa đến sự cằm cổ 
hay bốn dợ đất-đai, khiến đất cày ngày một làp-trung trong 
tay các phủ-nỏng, và cốc chủ đất cũ trờ thành tá-điền. phải 
thuê đắt trưởc kia thuộc mình dê canh-tác. Theo Isoart ( 2 ), 
ở Bắc-kỳ có 275.000 tả-điền (24% dân-sổ nông-thôn) và b 
Trung-kỳ cỏ 100.000 tả-điền (13% dân-số nòng-lhổn) ; 
những con sổ này cỏ lẽ cỏn xa với thực-tế nhiều. Ngoài ra, 
có 968.000 dàn đinh Bắc-kỷ hoàn toàn vô-sản, mà hoàn-cảnh 
ngày một trỏr nẻn xấu xa, vởỉ sự khủng-hoảng của nền 
kinh-tẽ nỏng-thôn. Những người này, cùng vởi các nông 
d&n làm chủ vài sào đất, phải đi làm thuê làm mướn 
đễ có thê sinh sống : tình-trạng khiếm-Hdựng và thừa-thãi 
nhân-cỏng b Bắc-kỳ và Trung-kỳ duy-trì dồng lương b 
một mức độ rất là thấp kém. 

Sự tập-trung đất-đai trong tay một sổ điền-chủ lả 
một sự-kiện ngày một phảt-triền dưới thời Phảp-thuộc ; 


(1) p. BERNARD, Nouvaux aspoetí du problème économlợue indochinoìt. 
Paris> 1937, tr. 163-164. 

(2) p. ISOART, sdd, tr. 257. 
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nhưng, ở Bẳc-kỳ và Trung-kỳ, nỏ bị che dấu một phần 
nào bồi kich-thưởc bẻ nhủ của cốc đơn-vị canh-tóc và 
hởi sự rài-rảc cùa các líĩ-phân. Trong khi ấy, xử Nam 
kỳ trừ thành 1UỘL miền trong ấy các dại dịa-sản cliiềin 
phần lớn : cảc địa-sàn trẻn 50 ha chiểm 45% diện-tỉch 
canh-tảc và ở trong tay 63.000 điền-chủ (2% dân-sô), 
những địa-sân dirời 5 ha chỉ chiếm cỏ 15% diện-tích canh 
tảc, nhưng cốc sổ tiễu địa-chũ là 183.000 người (72% 
dản-só). Chinh-sảch đièn-thô của chỉnh-quyỗn thuộe-dịa 
dã thuận-ỉợi cho sự thành-ỉập các dại địa-sản: trong 
những vùng mời được khai-khần nhờ cửng-trlnh thủy 
nờng, chỉnh-quyỉn cho bản những lổ đăt rộng vời giả rẻ, 
nhưng khi dẫt được bán, giởi tièu-nông khổng cỏ tư-hân 
bị loại bời cảc điền-chủ giầu hay bỏri các thư-kỷ hay 
thổng-ngốn tòa công-sứ am hiều cảc thù-tục hành-chốnh 
hơn. Các tiều diền-chủ lại dần dần lâm vào cảnh mắc nợ 
và giỏri có vốn cho vay dằn dồn nắm lấy dất ruộng 
của họ. Nông-dần vô-sản được ước-lượng ỉà 354.000 
gia-đlnh (57% dân-só), nhưng các số thổng-kê khổng 
dễ-cập tời những người thợ trồng chỉ dirợc sử-dụng 
một vài tháng trong năm v& sổng trong một hoàn-cảnh 
rẩt chật-vật ( l ). 

Vi đa-sổ các đại diền-chủ không trực-tiễp canh-tảc 
đất-đai cùa họ, 80% đấtờNam-kỳ (1.800.000 ha) được ph&n 
chia thành những tô-địa rộng từ 5 đến 10 ha đễ giao cho 
tả-điền cày. Điền-chủ cung-cấp đát và trả IhuÉ, còn lả-điền 
phải gỏp sửc lao-động, ngưu canh điền khỉ, và mỗi năm 


(1) J. BUTTINGER, sđd, tr. 167. 
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trả cho điền-chủ trung-bỉnh một nửa số thóc gặt dược 
Tuy nhiên, tlnh-trạng của các lả-diền Nam-kỳ tương-dối 
tốt đep hớn tlnh-trạng của các nông-dân miền Băc, V 
ngân-sách gia-đình của họ được ưởc-lưọng vào khoang 
154 tức là gằn gấp đôi ngàn-sách của những gia-dinh 
nông-dân tương-dối khá giả ở Bắc-kỳ ('). 

Vào năm 1939, số cốc dại điền-chủ ở Việt-Nam là 
6.800 người, 6.300 ở Nam-k5' vả 500 ở Băc-kỳ và Trung-ky; 
có những người có những dịa-sản rộng mênh-mông, nhự 
Trướng Văn Bền, làm chu 18.000 ha đất, hay Trương Đại 
Danh, làm chu 8.000 ha đfít Ọ). Họ lập nên một giại-cííp 
thượng-lưu, một giai-cấp plĩú-hào, chứ không phải một 
giai-cấp trung-iưu như một sổ tảc-giả Tây-phương đã 
tưởng (3), tuy trong chế-độ thuộc-địa họ không có nhiều 
thế-íực chính-trị clio lắm. Đại đa-sổ không sống trẻn đất 
của họ, nhưng sống tại cốc đô-lhị lớn, như ở Saigon; họ 
giao-phỏ sự canh-tổc đắt-đai cho các tá-điền, họ cho 
nông-dán vay tiên vời những phân lãi cửa cô, và họ bán 
lúa gạo mà cảc địa-sẳn của họ sản-xuất cho các nhả 
xuất-cảng Pháp hay Hoa-kiều. Như thế, lọri-lức của họ 
lièn-hệ với chế-độ kinh-tế truyền-thổng, và họ tích-lũy 
tư-bản chứ không góp phăn vào sự phảl-triên kinh-tế, 
vl họ không tham-dự những hoạt-động kinh-lế tư-bẫn 
lân thời. Tuy nhiên, nếp sổng cùa họ lại là một nếp sống 


(1) p. BERNARD, %4ê, tr. 37 

(2) J. CHESNEAUX, sđd. tr. 280. 

(3) D. LANCẠSTER, sdd, tr. 66; Ch. ROBEQUAIN, sđd, tr. 86. 




mới, nên họ cỏ ihễ giữ một vai-trò trung-gian giữa 
giai-cííp địa-chủ truyền-thổng và giai-cấp trung-lưu rnởi. 


(ìiữa giời đại đièn-chủ và các lả-dièn cùa họ, ta 
có thế gặp một giời trung-gian xuất vốn trong nông 
nghiệp và sản-xuất cho thị-trirờng, với những nhản-cờng 
mả họ trả lương và sir-dụng quanh năm. Chủng ta thiểu 
công-lrình khảo-cửu về giời người này, nhưng vài dữ 
kiện cho thuy hoạt-dộng cíia họ đáng được chủ-ý tởi : 
cả trong lãnh-vực sàn-xuíít cao-su sống, ngay từ đằu đã 
là một lãnh-vực dành riẻng cho tư-bản Ẳu-châu, cũng 
có một số đồn-diền trồng cao-su nhỏ thuộc người Việt. 
Sự-kiện này cho thổy là trong xã-hội nóng-thôn Việt 
Nam thời Phảp-ỉhuộc, nông-nghiệp cũng chửa đựng những 
tiềm-năng biến-chuyèn' theo hưởng tư-bản. 


b) Sự xuăt-hiện của những giai-tăp mới dưới ẳnh-hưởng 
của sự diẻn-biẽn kinh-tẽ. 


Trong khung-củnh của tè-chứe kỉnh-tí mởì, đẵ 
xuất-hiện một giai-cấp trung-lưu tư-bẳn; chinh-quyền 
thuộc-dịa cho phép tiền-tệ được sử-dụng và lưu-thổng một 
cách dễ-dãi hơn trước hằng cách tạo nén những nhu-cầu 
mỏri. Tuy khuynlỉ-hướng của người, dàn Việt là ưa thỉch 
đồu-cơ vời dăt-đai hơn là hoạl-động thương-n;3i vả kỹ 
nghệ, và tuy vấp phải sự cạnh-tranh của người Trung 
hoa và người Âu-ch&u, một số người đã dửng ra xuất 
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vổn, nhất là ở Bắc-kỳ, đê lập nén những hãng chuyên 
chà vận-tải, những nhà mảy cưa, những nhà máy đột v.v... 
Nhưng chúng ta cần phải phần-biệt liai gỉai-doạn trong 
những hoạt-động kinh-doanh này : trước vả sau thế 
chiến thử nhất. 

Sau năm 1907, vời cuộc vận-động duy-tân của 
nhóm Đông-Kinh Nghĩa-Thục, nhiều nhà buổn hò-h&o 
lập hội kinh-doanh (■'). Phong-trào khuểch-trương thương 
nghiệp đưa tỗri sự thiẽt - lập trong giai - đoạn này 
nhiều hiệu vừa buôn-bin vừa lảm công-nghệ : ở Hà-Nội 
cỏ hiệu Đồng-lợi-tè* bản hàng nội-hốa, hiệu Hồng-tân 
hưng làm đồ sơn, hãng Quảng-hưng-long do nhiều 
nhà buôn hùn vốn, hiệu Đổng-thành-xương chẽ-tạo 
xuyến bông đạỉ-đỏa và do các nhà nho Hoàng-Tãng 
BI và Nguyễn Quyền quản-lỷ, v.v... Ở Ngệ-An, Ngô Đức 
Kế tô-chửc Triệu-dươog thương-quốn, còn ỞQuáng-Nam, 
công-ty Quảng-trị hiệp-thương phál-triên từ năm 1907 
vởi một số vốn khoảng chừng 200.000$; công-ty mua 
lám thồ-sản đem đi bán ở Hà-Nội, Saigon, Hương-Cẳng, 
rồi lại mua hàng ở các nơi* dỏ vè. Ở Phan-lhiẽt, công-ty 
buổn-bản Lién-Thành, tbành-lẬp năm 1908, xuất-cảng 
đường, quế, tơ, và sẽ mở thém hai chi-điếm lớn ở Saỉgon 


(1) NGUYỄN HIỄN LÊ, Đông.Kinh Nghĩa-Thục. Saigon, Lá Bối, 1968, 
tri 93-104. 

NGUYỄN CÔNG BINH, Hoạt-động kinh-doanh cỏa tư*sản Việt-Nam 
dưóri thài Pháp Thuộc. ĩập-san Nghiên-cứu Vấn Sử Oja, tháng 1-1955/ 
tr. 72-76. 
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va Hội-an. Khi .-thẾ-chiển thử nhất bùng nô, một sỗ 
những hội buôn này lựi-dụng hàng-hôa bên Pháp kliổng 
chỏr sang dược, dê phảt-triên hoạt-động của họ: hãng 
Quảng-hưng-long thành-công trong lẵnh-Vực xuất nhập 
cảng, mặc dầu các quyền-lợi cùa người Ẳu rất mạnh-mè 
trong lãnh-vực này; công-ty Vũ Văn An chuyèn-môn l)uôn 
bán củc loại tư lụa đắt giỏ; Nguyễn Hữu Thu tửc Sen, 
trườc làm chủ hẵng xe ir Hăi-phòng, trở thành chù hãng 
tàu thủy chạy giữa Hưưng-Cảng và Hẳi-phòng trong 
những nám thế-chiễn. Đồng thời, nhiều nhà mây in dưực 
mỗr, như nhà mảy in của Ngỏ Tử Hạ, Lê Văn Phúc ở 
Hà-Nội, Bùi Huy Tin ở Huế. 


Sau thế-chiển thứ nhẩt, các công-ty doanh-nghiệp 
Phốp lioạl-động nhièu. ờ Việt-Nam. S6 cảc xl-nghiệp tư 
bản của người Việt cũng tăng thêm, nhưng gặp nhièu 
trờ ngại hơn về phía chinh-quyền, cũng như klỉỏng đù 
sức đề cạnh-tranh vởi các hãng Pháp. Trong số những 
nhà tư-bản đảng kè nhăt của giai-doạn này, phải nỏi tỏri 
Bạch Thải Birởi trong năin 1923-24 cầm đầu một hãng 
tàu thủy chờ hành-khỏch với một sổ vốn khoảng 10 triệu 
đồng và sử-dụng đến trên 3.000 công-nhân; ngoài việc 
kinh-doanh chạy tàu. Đạch Th&i Bưôi còn khai mỏ than 
Bỉ-chự ở uỏng-bí nữa. Tuy nhỉén, vi gặp nhiều khổ-kh&n 
về mặt hành-chỉnh, năm 1925, Bạch Thái Bư&i đã phải 
bán tất cả số tàu của ỏng cho hãng chuyên-chừ Pháp 
Sauvagẹ. 


Nhà máy của h&ng sơn Résistanco của Nguyền Sơn 
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Hà ở Hải-Phỏng rộng đến gốn 5 mẫu và có kỹ-lhuật khả 
cao. Nhưng hoạt-động của hSng chễ sơn này, cũng như 
của các hãng chế-tạo khác, bị cản trỏ' bỗi đạo luật quan 
thui bô-xung ngày 13-4-1928. đánh thuổ rất nặng lên các 
loại hàng cácnưổrc khác đưa vào bán ở Việt-Nam : Nguyễn 
Sơn Hà phải mua nguyẻn - liệu cùa hãng sơn Pháp 
Poinsard-Veyret. 

Mặc dằu bị đặt trong những đièu-kiện không thuẠn 
lợi lắm, nhiều công-ty mới vẫn xuất-hiện; ví dụ vào năm 
1926, một số nhà tư-bản và địa-chủ ở Saigon gỏp vốn 
thành-lộp Việt-Nam ngân-hàng (Sociẻté annmỉte de crédit); 
n&m 1925, Trương Văn Bèn mở xưởng chỗ sà-phòng ớ 
Saigon. 

Sự lỉột-kê một số nhà tư-bẫn điên-hlnh nảy không thề 
làm chúng ta quên rẵng giai-cấp trung-lưu Việt-Nam rất là 
yếu ởt ; sự phát-trỉền của gỉai-cẩp nà}’ đã bị cản trồ' bởi tinh 
cách chẽ-tài của sự khai-thác thuộc-địa của người Pháp, và 
họ dã khổng được hư&ng những dễ-dSi kinh-tế như chinh 
quyền thuộc-địa Anh đSdành cho giai-cãp trung-lưu Ân-độ. 
VỖ mặt kỉnh-tẽ, giời tư-bản Việt-Nam phải phụ-thuộc vào 
tư-bẳn Pháp, vl trong nhiều lanh-vực, tư-thế của họ quá 
yẾu kém không cho phép họ cạnh-tranh vời cảc xí-nghỉệp 
ngoại-quổc. Do đỏ, kinh-doanh của tư-bàn Việt-Nam sự 
thật thu hẹp trong phạm-vi tiễu cổng - nghiệp và tiều 
thương-mại; trong suổt thời Phảp-thuộc, những xí-nghiệp 
tư-bẳn Việt-Nam dừng trén 200 cdng-nh&n rất lả hiếm. 
Theo thổng-kê năm 1938, ở Bắc-kỷ trong sổ 67.761 hãng 
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buồn phải nộp môn-bài, chĩ có 173 trả inôn-bài trèn 100$* 
nhưng khổng ai phải trà trên 800 $ cả; ĩr Nam-kỳ, trong 
s6 57.215 người nộp mổn-bài thì 152 trẫ môn-bài trên 
100$, song không ai phâi trả quá 400$ (■). 

Giai-cẩp trung-lưu chấp-nhận cảc tập-tục và lổi 
sổng Tây-phưouig, và thường gửi con cải di du-học ờ Fhảp. 
Nhưng ỷ-thức được lình-trạng tháp kém vè mặt chinh-trị 
của họ, giai-cíỉp trung-lưu đã đấu-tranh trên háo-chi đê 
đòi tự-do và dân-chủ và cồ-dộng dân-chủng dùng nội-hòa» 
không tiêu-thụ ngoại-hổa; ở Saigon, họ hư&ng-ửng phong 
trào ỉập-hiễn cùa Nguyễn-Phan-Long và Bùi-Quang-Chièu. 
Nhưng giai-cỉp trùng-lưu đã khồng cỏ đủ phương-tiện 
kinh-tẽ đề tliề-hỉộn cảc tham-vọng chính-lrị của họ. 

Sự hién-diện của cảc xi-nghiệp tư-bản ngoại-quốc 
cùng vời sự phốl-trièn cùa các hlnh-thửc khai-thảc kinh 
tễ tư-bàn đã làm nẫy nở trong những năm 1890-1919 inột 
giai-cấp lao-dộng vô-sản mà xã-hội truyèn-lhống Việt 
Nam chưa buo giờ biét dến. Sự phỏt-triỉn của giai-cẩp 
thọ-thuyền này khổng thè dưực dốnh giả một cách xác 
dảng, vì các số thổng-kè của cư-quan chinh-quyìn khửng 
phân-biệt rõ-ràng giữa cảc xỉ-nghiệp nhỏ của Hoa-kiều 
hay người Việt cổ tlnh-cảch bản thủ-cồng và những nlià 
máy thẠt-thụ ; sau nữa, các xl-nghiẬp ngoại-quòc lại 
thường không biỂt rỗ sổ nh&n-công họ sử-dụng, mà chỉ 


(1) p. ISOART, tdấ tr. 272 
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biết những người cai thâu mộ thợ cho họ; tất cẵ tièn 
lương của thợ-thuyền làm việc trong xí-nghiép đèu được 
giao cho cai thằu chứ khổng trả thẳng cho công-nhân. 
Vi thế, những con số dẫn ra hởi cảc tảc-giâ chì có một 
già-trị tương-đối mà thôi: Zinkin (') cho rẳng sổ thợ 
thuyền ở Việt-Nam vèo khoảng 1910 là 120.000 người. 
Nhưng sự ưởc-lượng cùa Zinkin chĩ bao gồm số công 
nhăn của kỹ-nghệ tư-bàn mâ thôi; sự thật, phải tỉnh 
chung s6 thợ làm việc trong những xí-nghiệp của tư-bản 
thuộc-địa cả tư (nhà mảy, mỏ) lẫn công (cỏng-ty hỏa-xa> 
sở lục-ỉộ), và những phu khuAn vảc trong cảc thương 
kbầu cùng phu đồn-đỉền : hoạt-động của loại cóng-nh&n 
này khổng có tỉnh-cách kỹ-nghệ vè mặt kỹ-thuật, nhưng 
cũng nẳm trong cơ-chỉ của sự đại sàn-xuất kỹ-nghệ. Các 
sự ước-lượng của Isoart ( 2 ) cho thấy giáõ lao-ilộng được 
phân-phổi như sau: 


1905 1930 j938 

Còng-nhÂn mỏ . 5.000 53.240 54.950 

Cổng-nhàn kỹ-nghệ và thương-măi 12.000 86.624 61.025 

Công-nhAn nỏng-nghiộp. 81.188 70.000 

221.052 185.975 

Những con sồ nêu trén chl cò một giA-trị tương 
đối: chúng chì bao gôm số công-nhản dược dùng trong 


(1) M. ZlNKIN, Atia and the New York, 1935, tr. 27. 

(2) p. ISOART, tđd, tr. 264 và 268. 
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cảc xí-nghiệp tir-l)ản Pháp chứ không kè đ€n số người 
làm việc trong những xí-nghiệp kỹ-nghệ, thương-mãi hay 
nỏng-nghệ của Hoa-kiều hay cua người Việt; chúng lại 
khổng bao gồm số cớng-nhân giao-thổng công-chính, hâu 
hết lè phu bắt ở các địa-phương, trả theo công-nhật. 
Mặt khảc. đa-sổ cổng-nhân không phải là thợ chuyên 
nghiệp, mà chỉ làin phu làm thợ theo từng giai-đoạn 
mà thòi. 

Tuy nhiên, mặc dỗu khỏng có đày đủ thdng-k6 f ta 
cũng cò thê xác-định những đặc-điêm tồng-quát của giai 
cấp còng-nhân. Trưởc hết, vi giời bần-dân cùa cảc thành 
thị chưa phảt-trièn, giai-cấp này xuẵt-phảt từ giiri nông 
dân. Do đò, giữa người thợ vè làng quê vẫn tồn-tạỉ những 
giày lién-ỉạc chặt-chẽ : người thợ khổng dem theo gia 
dinh tới noi làm việc, mà đê gia-dinh ir lại làng và gửi 
về làng một phần đồng lương kiỗm được; họ thường trô 
vè làng, không những trong cốc trường-hợp đlnh-công 
hay thất-nghiệp, mà còn đề làm cồng việc đồng-áng hay 
trong những dịp lễ lạc hội hè nữa. Chỉnh vi giới cổng 
nhân còn dính liền vởi làng mạc một cảch màt-thiết như 
vậy mà giai-cấp này rẩt bất-định: trong một trung-t&m 
khai mỏ ồ Bắc-kỳ, trong sổ 24.825 phu mỏ được dùng vào 
Dăm 1936, chĩ cổ 422 ngưửỉ dã l&m việc trén 300 ngày, còn 
18.645 người đẵ l&m việc dười 150 ngày; đè duy-tri cho cảc 
dồn-điền một số phu thưửng xuyên là 22.000 người, đã phải 
mộ đỗn gằn 75.000 phu đ$n-điền trong giai-doạn 1925 — 
1930 (*). Như vậy, sởm hay muộn, đa-s6 cảc công-nhản 


(1) p. ISOART, sđd, tr. 268. 


ỊỈ lại trở vè vởi sinh-hoạt nỏng-thỏn. Chĩ một phàn nhỏ 
c&c công-nhân mỏ hay kỹ-nghộ mời trở thành những 
phần-tử thường-xuyên cùa một giai-cấp lao-động thực 
thụ 7 tuy nhiên, vl cảc điều-kiận sinh-sống ỉr nông-thôn 
qù& chẬt-vẠt, cò thề nòi là giữa năm 1910 và 1940, hàng 
ttĩệu nông-dân đẵ phải bỏ làng đè sống một đời sổng vô 
sin lao-động trong cảc mỏ, các đSn-đi8n hay cốc xưômg 
máy trong một thời-gian hoặc dài, hoặc ngắn. Do đỏ, 
sựphảt-triền của chỉ-độ tư-bản ồ Việt-Nam đẵ cổ một 
in h-htrỏng rộng lờn đối vổù một phần lởn dân-chúng ('). 

Nguyén-nhân chinh giải-thlch tại sao nhiều cỏng 
nhân bỏ sô- l&m đè trỏr về làng là các điều-kiện lao-động 
vô nhân-dạo, hơn lố vl họ quyến-Iuyín vời làng quê. 
Chtí-độ lao-động được tô-chửc dưới hinh-thửc tự-do hay 
khS-ườc. Chế-độ lao-động tự-do dưới hình-thửc lảm 
thụé cho một thửi-hạn ngắn (từ một ngày đến một năm) 
được qui-định bỏà nghị-định ngày 26-8-1899 : nghị-định 
này bắt buộc phải cấp cho công-nhân một quyền tỉều-bạ 
sS vừa là giấy phép cư-ngụ, thẻ kiêm-tra và khế-ước 
làm thuê; nếu không cỏ được quyên tiêu-bạ này, người thợ 
khổng được phép' làm việc ở bất cứ một nơi nào. Sau 
đệ-nhất thé-chiển, sự pli&t-triền của các đồn-đỉền cao-su 
đòi hôi phải di-chuyên xuống miền Nam một sổ lớn 
nh&n-công của xứ Bắc-kỳ và Trung-kỳ : cảc khế-ước 
lao-động không được kỷ-kết cho một thờỉ-hạn ngắn nữa, 
nhưng tr& th&nh những khể-ưỏrc dài hạn, thường là ba 


(1) J. BUTTINGER, tád, tr. 195. 
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năm. Sự luyên-mộ phu đồn-đien được tô-chửc qua trung 
gian cảc sờ mộ phu : nhân-vật nồi tiếng trong việc mộ 
phu đồn-điền này là ỉìazin, đã cỏ thè mộ 18.000 người 
phu năm 1927 vửi những người cai hẳn-xứ mà ông 
ta sử-dụng VI được trà lử 10 (lén 20.3 cho mỗi người 
phu mộ được, cảc người cai nảy lã dùng đủ mọi 
cách, thường là những sự de dọa, đề b&t phu. Nhưng 
củc điều-kiện làm việc trong cảcđôn-điễn rất nặng-nhọc: 
phu thợ khỏng đủ ău, bị de dọa bỏủ bệnh sổt rét ngã 
nước, bị bóc lột bỏd các cai thợ, và bị trừng-phạt nặng 
nề nếu phả khỄ-ườc (>). Vl vậy mà số phu đồn-điền bò 
trtin tăng lẻn nliiồu (816 nàm 1924, 4.484 nãm 1926). 

Tố-chửc lao-động này giái-thỉch trlnh-độ chuyên 
mồn thấp kém của các cổng-nh&n : tỷ-suất của các người 
thợ tạm thời và những người thự phụ quá cao, trong 
khi sổ thợ chuyên-mồn không có là bao. Tụy nhién c&c 
xl-nghiệp khống chủ-trọng đẽn năng-suổt của nhân-cồng, 
vl nh&n-công này quả rẻ và thừa-thãi. J. Chesneaux ( 8 ) 
dã cỏ thế nỏi là giai-cấp ỉao-động này chưa dược tuyền 
mộ và trả lương trong khung-cảnh của thị-trừởng lao 
động tư-bản, mà vẫn còn bị ràng buộc bỏù những liên 
hệ pliụ-thuộc cá-nhán có lỉnh-cách tièn tư-bản : người 


(1) Các đièu-kiện lao-dộng ỉọi cốc dồn-ổlền cao-su dã bị cbĩ-trích bỏri 
nhiều tác-già. Xem : G- GARROS/ Les íorcerìes humaìnet : rỉndochỉne t 
litigieuse. Paris, 1926, 187 tr. 

p. MONET/ Les Jaunier$' Paris, Gollimard, 1930, 343 tr. 

L- ROUBAUD, Viêtnam. La tragẻdỉe ỉndochỉnoise, París, 1931/ 285tr. 

(2) L Asie orientale aux XtXè et XXè siècles, sdd, tr. 275-276. 
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thợ b một dịa-vị gần như nô-lệ dổi vỏri những người cai 
mộ phu bay những người đổc-cổng ; họ phải cò quà cốp 
cho những người cai này hoặc phải làm việc nhà cho 
bọ; các cai thợ lại có toàn quyền sa-thải, trừng-phạt hay 
đAnh dập những cớng-nhân khổng vừa lòng họ. 

Trưốrc những sự lạm-dụng này, chlnh-phù bảo-hộ 
kế từ thời toàn-quyèn Varenne trỏr đi dã cỏ những cổ 
gắng qui-định chẽ-dộ lao-dộng trong cổc đồn-đièn cao 
su, cùng cải-thiền cốc điều-kiộn lao-động. Nghị-định cổng 
bổ ngày 25-10-1927 hạn-chế thờỉ-gian làm việc một ngày 
lả mười giờ; tất cả các cổng-nhán phẳi được nghỉ một 
ngày mỗi tuần; tinh-trạng vệ-sinh cùng các đièu-kiện 
vật-chất và tinh-thần của sự sinh stfng cùa các công 
nhAn phải được cảỉ-tbiện. 

Giữa năm 1930 vA 1933, một .sổ nghị-định khốc 
được cỏng-bổ với mục-dỉch xAc-định phàp-chề lao-dộng : 
sự làm việc của trẻ con, vị thành-nién và dàn bà dược 
qui-dịnh, cũng như cảc đièu-kiện vệ-sinh vA an-ninh của 
cAc công-nhân trong thưcriig-nghỉẬp và kỹ-nghệ, các ủy 
ban hòa-gỉải được thành-lập dề giải - quyết những vụ 
tranh-chấp lao-động, quyền hạn của cAc thanh-tra lao 
động dược mổr rộng. 

Hai nghị-định ngày 13-10-1936 và 30-12-1936 cho 
thấy có thèm được nhiều tiến-bộ mỗri: ngày làm việc 
8 giờ, chủ-nhật bắt bụộc 1A ngày nghĩ, cấm khòng dừng 
đàn bA và trẻ con làm việc ban đém, bdi-thường trong 
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trưởng-hợp tai-nạn xầy ra Irong khi làin việc ; chủ xi 
nghiệp phải chịu Irách-nhiệm néu cảc cai thợ vi--phạm 
lưật-lẹ íao-động. Song le, cac tồ-chửc nghiệp-đoàn vần 
liẽp-tục bị cảm đoàn. 


Vào khoảng 1939, - nếu giai-cẩp cồng-nhân vẫn 
không (lửng-đâo lắm. sự biễn-cliuyền kỹ-thuật đS đưa 
đễn một trình-độ chuyèn-nghiệp cao hơn trước: sự khai 
thác dưởi đất đòi hỏi phải có những người thợ mỏ thật 
thụ; cảc nhà máy dệt, nhả mảy xi-măng Hài-phòng, cốc 
xưởng lảm thuổc lả, cốc xưởng đỏng tàu, v.v... càng ngày 
càng dùng nhiễu cdng-nhân chuyên-môn hơn. Tuy nhiên, 
năng-suẵt cùa người thợ Việt-Nam vẫn còn thấp kém : trong 
các mỏ than, năng-suẫt trung-binh của mỗi người thợ 
mỗi ngày lả 207 kg., nghĩa là 1/4 nătig-suất cùa thợ mỏ 
Nhật-Bẳn (802 kg.); trong kỹ-nghệ dệt ồ Nam-ĐỊnh và 
và Hải-Phòng, năng-suẩt của công-nhân Bic-kỳ chỉ bằng 
70% năng-suỉt của cồng-nhàn Pháp. Cốc chù xi-nghiệp 
đẵ viện năng-suẵt thấp kém nảy đề duy-trl cốc lương 
bông ỉr một mức-độ thấp; ngoài ra, nạn nhân-man ơ 
Bắc-kỳ cũng khiên người thợ Bẳc-kỳ được trả lương Ít 
hơn người thợ Nam-kỷ. Trên toàn-dỉộn, đồng lương của 
giới thợ-thuyền dã tăng đỉu cho tứỉ năm 1930; khủng 
hoảng kinh-tể đã làm cho cảc xỉ-nghiệp sa-thải một s 6 
công-nhân trong khỉ những cồng-nh&n được giữ lại được 
trả lương Ít hơn: 
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--- 1 

Lương công-nhật 

1931 

1934 

1936 

1939 

Thợ mỏ Đỏng-Triều . . . 

0,70$ 

0,40$ 

0,38$ 

— 

Phu khỏng chuyên-môn 
ở Bắc-Kỳ. . . 

0,37$ 

— 

— 

0,36$ 

Thợ đàn bà ở Hẳi-Phòng . 

0,31$ 

0,21$ 

0,17$ 

— 

Thợchuyên-mổn Ô^Sạigon 

1,50$ 

1,22$ 

1,13$ 

— 

Phu khỏng chuyên-môn 
ĩr Saỉgon .... 

0,70$ 

— 

— 

0,75$ 


Nếu 80 sốnh số lương thợ với tiền lời của các xí 
nghiệp, ta sẽ thấy rSng tiền lương trả cho công-nhàn 
khỏng thấm vào đâu: ỉợỉ-tức của cảc cỏng-ty cao-su năm 
1929 lẻn đến 309 triệu phật-ỉăng, nhưng tông-số tiền 
lương phải trả chỉ lả 40 triệu ('). 

Sau cừng, phần lờn gỉai-cấp cổng-nhân l&m việc 
cho các xí-nghiệp pgoại-quổc: những người thự này ở 
trong một tlnh-trạng đặc-biệt, vỉ mọì tranh-chấp xã-hội, 
kề cả những tranh-chấp gây nèn bồi những đòi hỏi sơ 
đẳng nhất (tăng lương, giới-hạn giờ giấc làm việc, v.v...) 
đều cò thê đượm inằu sắc của một sự tranh-đấu quốc-gia. 
Cho tới dệ-nhị thế-chiễn, nhiều cuộc đlnh-còng hay biêu 
tình của công-nhân thường xảy ra ở Saỉgon, Hải-Phòng, 
trong cảc đồn-đièn cao-su hay tại các thương-cảng miền 
Trung; các phong-trào thọr-thuyền này chỉ có tính-cách 


(1) p. ISOART, tr. 270 
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dòi hỏi quyền-lợi xã-hội, nhưng, vi chủng nhẳm vào giỏri 
chủ-nhân cảc xí-nghiệp thuộc-địa, chủng trỏr thành một 
khía-cạnh dặc-bSệt của-sự tranh-đấu quổc-gia. Phong-trào 
Ihợ-thuyền rãt hoạt-động thời chinh-phủ của Mặt Trận 
Bình-dàn (Front Populaire) cằm-quyền ồ Phảp, khi mà 
sự thắng thẽ của cảc phải tả ờ Pháp bắt buộc chinh 
quyền thuộc-địâ phải giẳm bỉírt chỉnh-sảch đàn-áp ờ Việt 
Nam. 


c) Sinh-hoạt tỉnh thành. 

Cho lởi khi ngườỉ Pháp đặt nền bẳo-hộ lên xử 
Việt-Nam, cảc tĩnh-lỵ chĩ là một hình-thức quần-tu cùa 
vài làng xỏm xung quanh một thành-trl, nơi sở tại của 
nền hành-chảnh dân-sự và quàn sự. Hoạt-động kinh-tế 
phốt-sỉnh vởi sự dô-hộ của người Phảp, và sự thành-lẠp 
những hệ-thống giạo-lhông đã hiến nhiều điều-kiện thuận 
lợi cho sự phảt-triên của slnh-hoạt tĩnh-thành. Song sự 
phảt-trièn này mới chĩ được đè-cập tởi một cách tồng 
quát, chứ chưa có một công-trinh khảo-cửu nào phổi-hợp 
tất cả cảc đặc-tính của một đô-thị lỏm ; gỉa-tăng nh&n 
khầu, tô-chức kỹ-thuật và hành-chảnh, cơ-cấu xã-hội, 
hoạt-dộng kinh-tế, sinh-hoạt văn-hóa,v.v... Cũng cần phải 
phân-biệt giữa những đô-thị đã cố một quả-khử lâu dài 
và những trung-tâm tỉnh-thành mỏri xuất-hỉện cùng với 
sự xốm-nhập của người Pháp (như Hẳỉ-Phòng); chỉnh 
trong những trung-t&m Ihảnh-thỊ mới này m& hỉện-tượng 
tình-thành cỏ thẽ được nghiên-cửu một cách rõ-rệt nhất. 
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Sau nữa, trong sổ các đô-thị cũ, Hà-Nội cỏ thêm những 
hoat-độngmởi liên-hè vái sư diền-biến kinh-tế vảchinh-tn, 
trong khi Huế lt bị ảnh-huỉtug bởi cảc tiẽn-bộ kỹ-thuật hơn. 

Dản-số tĩnh-thành, tuy nhiên, vẫn còn it so với 
dân-sổ nông-thôn. Ở Bắc-kỳ, dàn tĩnh chĩ là 5% tòng 
dân-số, ở Nam-kỷ, 15 %. Năm 1936, Việt-Nam có 18 tỉnh-ly 
có trên 10.000 người dân : khoảng 800.000 người trên 
một tống dân-sổ chừng 19 triệu người sống trong các 
tĩnh-h: ấy (*). Ở Bắc-kỷ, các tỉnh thành chính là Hà-Nội 
( 125.000 người dân ), Hải-Phòng ( 80.000 người dân), và 
Nam-ĐỊnh ( 30.000 người dân). ỏ’ Nam-kỳ, Saigon và 
Chợ-I.ớn nhóm họp 600.000 người dân, còn ở Trung-kỳ 
Huế cỏ 65.000 ngữơi dàn ( 2 ). Trong các tỉnh thành này, ta 
chưa biết rõ. tỷ-lệ dản-cư sống với những hoạl-động kinh-tế 
iân-thờỉ, tỷ-lệ dân-eư s6ng với những hoạt-động truyền 
thổng. và tỷ-lệ dân-cư không cỏ việc làm nliất-định hay 
găn như thất-nghiệp; nhưng điều chắc-chắn là trong số 
dân tỉnh có một số nổng-dàn phả-sản đã kẻo vào tĩnh đê 
chạy trốn tình-trạng băn cùng của họ ờ nông-lhỏn. 

Giữa Hà 7 Nộl và Saigon, gần như có một SIỊT cạnh 
tranh : Saigon dã là trung-lâm đầu tiên cùa nền hành-chánh 
ph&p, vẫn nuôi mổi oàn-hận sau khi Hà-Nội trở thành 
thủ-đô của khổi Đông-Pháp vào năm 1902, và nghĩ rằng 
các quyèn-lợi của xứ Natn-kỳ phải phụ-thuộc quyền-lợi 


(1) Charles A. FISHER, »đd, tr. 549. 

(2) p ISOART, ađd. tr. 271. 
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của hai xứ Bắc-kỳ và Trung-kỳ, Hoạt động cua hai đỏ 
thị này lại khác nhan Saigon gần nhự đã được hoàn 
toàn tạo nèn bời người Phấp, là một thưmig-khầu mà 
cốc hoạt-động chinh hỏn-liệ vời thương-mãi^ và các loại 
đồn-điển, trong khi Hà-Nội, dã là kinh-đô cùa Việt-Nam 
trong bao nhiêu thế-kỷ và lại dược mở rộng thèm bởi 
chinh-phu bao hộ, là một trung-tâm hành-chốnh và 1 văn 
hỏa hơn là kinh-tế, với cảc cơ-sờ hành-chánh của chảnh 
phù toàn-quyền, cảc viện bảo-tàng, trường Đại-bọc vả 
trường Viễn-Đông Bác-Cố. 

Trong cốc dô-thị lớn, sự phàn chia rõ-rệt thành 
những khu người Pháp và những khu bản-xứ phan 
ảnh 8ự phân-biệt chủng-tộc. Sổ Phảp-kièu ở Việt-Nam 
không đòng lắtn : 30.000 người vào năm 1937, mà một 
nửa gồm những quàn-nhân (sĩ-quan và hạ sĩ-quan của cảc 
đội linh khố xanh, khố dỏ ; sĩ-quan đièu-khiên các cơ 
quan chuyên-môn như Nha Địa-Dư; sĩ-quan chĩ-huy cảc 
đồn binh). Nhưng vai-trò quan-trọng ồ trong tay các công 
chức người Pháp và các tư-nhân hoạt-động trong những 
ỉẩnh-vực kỹ-nghệ, thương-mãi và ngân-hàng (được gọi 
chung dưới danh-từ colons ): năm 1937, cỏ khoảng 4.700 
cồng-chửc và 5.800 colons ờ Việt-Nam phân-phổi như 


aau ('): 

Administrateurs des Services.450 

Công-chảnh.507 


(1) Ph. DEVILLERS, «M, tr. 42. 
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..313 

Giảo-dục . . 590 

Thương-chinh.•.723 

Tư-nh&n hoạt-động trong nỏng-nghiộp .... 705 

«c » mỏ và kỹ-nghệ. . . . 1.172 

« » chuyên-chở vận-tẳi . . 419 

« » thương-nghiệp.... 1.517 


« » ngân-liàng và bảo-hỉềm 249 

« > nghề-nghỉệp tự-do . . 1.785 

Phàp-kiều sổng trong những khu rỉéng biệt ở các 
đò-lhị ỉập nên một xã-hội dỏng chặt, có những thảnh 
kiẽn và những dịnh-qui riêng của nó. Họ rất ít tiẽp-xúc 
với dàn Việt, ngoài những sự tiẽp-xúc kinh-té hay hành 
chánh cần-thiết. Chinh vl vậy mà dân dần, người Phảp 
đã coi những người bồi, người bếp của họ (mả Louis 
Mallerel gọi lả những sản-pbằm lạ-lừng nhất của hiện 
tượng dứt rề của dán Việt-Nam (*) ) như ỉà những tiêu 
chuần điền-hình của xã-hội Việt-Nam, và họ gản cho xã 
hội này tất cả những nết xấu của các người bồi, người 
bồp. Từ nhận-dịnh dó, đa-số hgườỉ Pháp ở Việt-Nam đã 
tiêm nhiễm một mặc-cảm tự tón khỉẽn họ khỉnh-bỉ dân 
bản-xứ : dối với một người Pháp, sự sĩ-nhục nặng-nề 
nhất là bị gản danh-hiệu «thân bản-xử» ( indigénophile ). 


(1) Louis MALLGRET, U Exotisme indochinois dans la littérềture ừonẹaise . 
París 1934, tr 301. 
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Sự ký-thị chủng-lộc này cũng khiên những người lai Tây 
(Eurasiens ) bị xã-hội Phảp ruồug bỏ. Tuy-nhiên, cũng có 
một sổ người Pháp thuộc nhiều thành-ph&n khảc nhau 
dã hiều rõ các phong-lục tập-quản cùa nèn văn-minh 
Việt-Nam và kính nê nền văn-ininh này, như Gosselin, 
Diguet, Dumoutier, p. Huard, Léopởỉd Cadière, v.v... 
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Không-khỉ xẵ-hội cồn được phản-ẫnh qaa một s6 
những t&c-ph&m của cảc văn-gia thời tỉỉn-chiễn, vl c&c 
tác-phằm này khồng phải chỉ là cách-thửc phát-biêu văn 
chưcmg của giời tri-thửc, mà còn là một cấch-thửc ph&t 
biêu c&c quan-niẬm chỉnh-trị nữa. Do đò, các tốc-phâm như 
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ĨSt đèn của Ngô Tất TÒ, hay những phong-tục tỉêu-thuyĩtg 
và ỉuận-đề tiêu-thuyểt của phái Tự-lực văn-đoản, ỉà nhữn 
tài-lỉệu giả-trị vỗ cảc vấn-đè xã-hội Việt-Nam thời Pháp 
thuộc. 


Phần thứ ba 


PHẢN-ỬNG CỦA DÂN VIỆT-NAM 
ĐỐI VỚI CHẾ-ĐỘ THUỘC-ĐỊA 




Ai vẽ dịa-phủ hài Gỉa-Long, 

Khđi-Định thằng này phái cháu ông ? 
Một lê tứ-tuần vuỉ lo tri, 

Trăm gia ba chục khỗ nhà nông . 

Mới rồi ngoài Bắc tai liên đến, 

Năm ngoái qua Tây ìa vãi cùng I 
Bảo-hộ trau giõi nên tượng gỗ ' 

Vua thời còn dó, nước thời không I 
* 

♦ * 

Nước thời không có, có vua chi ? 

Có cõng như không, châ ích gì / 
Người vét dinh diên còn bạch dịa, 
Ta khoe dụ chỉ tự dan trì ỉ 
Căp tiên nguyệt-bồng vinh nào cỏ, 
Ăn của quan trường, tệ lắm ri / 

Thọ lắm lại cằng thêm nhục lắm, 
Nhỏ cu li, lớn cũng cu li ỉ 

Thơ IiUỲNH THÚC KHẢNG, 1923 
(dẫn bởi NGUYỀN HIẾN LÊ, 
Đông - Kinh Nghĩa - ĩhục . Saigon, 
Lả Bồỉ, 1968, tr. 124- 125). 
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CHƯƠNG I 

NHẬN XÉT TÒNG-QUÁT 


Càu nỏi của Henri Brunschwig, vào lúc sự đô-hộ 
của người Phốp ở Việt-Nam đã bị lay chuyỗn, vẫn còn 
cò gỉà-trị hai mươi năm sau :« Ngày nay chưa thê cổ 
được một sự nghiên-cửu khách-quan về sự đối-lập quốc 
gia. Ai sẽ viết cho chủng ta những quyên tiêu-sỉr phê-bình 
về óng hoàng Cường-Đề và Phan-Bội-Châu, hiộn-thân của 
những sự phảt-bièu đầu tiên của phong-trào quổc-gia ở 
Nhật-bẫn vả ờ Trung-hoa ? Ai cỏ thê tim manh mõi Ctta 
nhũng sự liên-hệ giữa phe đối-lập Đông-Dương và Trung 
hoa Quổc-d&n-đảng, giữa phong-trào quốc-gia Việt-Nam 
và phong-trào quốc-tế cộng-sản ? Chủng la chưa cỏ đượe 
tất cả nhưng dữ-kiộn cần-thiết cho một sự nghiẻn-cứa 
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khoa-học. Chúng t$ mởi chĩ có thề phác-họa những nét 
chỉnh của sự dỉễn-biến mởi đây» (*). 

Sự thật, chưa cỏ tảc-gỉẳ nào nghiên-cứu một cách 
tường-tân và khỏch-quan phong-trào quốc-gỉa Việt-Nam 
trong giaỉ-đoạn Phảp-thuộc, bằng cách đặt phong-trảo 
nốy vào tròng phối-cảnh của sự diễn-biến kinh-tể, sự 
xuất-hiện của những giai-cấp xã-hội mới (đặc-bỉệt giai 
cấp trung-lưu và giai.-cắp ỉao-động), và sự đôi thay tông 
quát của Á-châu. Ô. Nguyễn Văn Trung đã muốn làm 
công việc này khi ông phân-tich và phê-blnh chũ-nghĩa 
thực-dân Pháp ờ Việt-Nam (*) ; tiếc thay, quan-đi&m của 
ông Trung đã là một quan-điêm triết-lý, vl ông đẵ muốn 
nêu rõ tầm quan-trọng cùa hai vấn-dề nòng-cốt «huyền 
thoại và bạo-động» trong nhân-sính-quan, và,'đề chứng 
minh cho quan-điềm của ông, ông đă đưa ra những sự 
glải-thỉch có tỉnh-cảch chủ-quan, nhiều khi gượng gạo 
vả cưỡng ép. 

Đê đạt được một cái nhln tông-hợp về phong-trào 
quốc-gia Việt-Nam, chủng ta cũng cần phẳỉ cỏ những 
quyên tiêu-sử của cốc nhân-vật chính-trị và những tốc 
phầm biêu-khảo về cốc tố-chức dấu-lranh chinh-trỊ mả 


(1) H. BRUNSCHWIG/ La colonlsation íranợoise Du pactc coioníat 
ấ I'Union ỉranọaise. Paris, Calmann-Lévy, 1949, tr. 194. 

(2) NGUYỄN VÃN TRUNG, Chủ. nghĩa thựe-dân Pháp ở Việt-Nam. Thực 
chít và huyên ■thoại. Saigon, Nhi Xuẵt-Bán Nam-Scrn, 1963. 
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mục-tièu lả giành độc-lập quốc-gỉa. Song, những sách 
viết về những nhân-vẠt đẵ giữ một vai-trò chỉnh-lrị lạj 
chú-trọng đến các giai-thoại và chi-tiễt vụn-vặt han là 
đến chủ-trương và sự dỉễn-bỉến tư-lưỏrng cùa cảc nhân 
vật này. Chúng ta biết khả rõ về ngày thảng cùa sự hoạt 
động của cảc chinh-đảng; Ahưng chúng ta lại thiểu t&ỉ 
liệu về tồ-chức và sinh-hoạt nội-bộ của chúng, về càn 
bản xã-hội của các lẵnh-tụ và cảc đầng-viên, về ảnh 
Ittrỗrng của chủng đổi vái dư-ỉuận, và về cảc phương 
phảp xảch-động của chủng (•). Sự so sảnh giữa cảc phong 
trào khác nhau cỏ thê cho ta thấy chủng có những 
khuynh-hường trải ngược: một khuynh-hưởngcực-đoan và 
bao-hftm một tô-chửc bí-mật và ngăn vảch cùng vời sự 
hoạt-động bằng những cuộc bạo-động thình-lình (ví-dụ : 
Việt-Nam Quốc-Dân Đằng); một khuynh-hưỏmg ôn-hòa 
vỏd SỊT tham-gia của các nh&n-sĩ (vl-du : đẳng Lập-Hỉến 
& Saigon vào khoảng 1925). 

Sự-kiện quan-trọng là, trong khoẳng thời-gian 1858- 
1945, luôn ỉuòn có những sự nồỉ-ỉoạn, những cuộc dấy 
binh hay những vận-dộng chỉnh-trị hiện ra đề phảt-biêu 
ý-chi của dân Việt muốn giành lại nền độc-lập đã mất. 
Phong-trào giải-phỏng quổc-gia này trải qua những giai 


(1) Khi tôi viẽt những hàng này, Ổ. TRƯƠNG NGỌC PHÚ sâp sủ-a hoằn 
thinh tiỉu-luận Cao-học cùa ông vỉ Việt-Nam Qúổc-Dân Đẳng; mong rSng 
câng-trỉnh nàv sẽ hiên cho ta nhièu ánh sáng hon vè những diêm nêu ra 
ò trên. 
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4oạn khảc nhau ; sự tranh-đắu giành độc-Ịập được thực-hịệ.n 
dươi những hinh-thức khác nhau, với những mục-tiêu 
. chính-trị khác nhau, vởi những ý-thức hệ khác nhau.Trưởc 
Eĩi di vào chi-Mết, tưởng cũng nên phảc-họa qua các 
giạỉ-đoặn khảc nhau của phong-trồo quốc-gia Việt-Nam 
cùng những đặc-điêm chính-ỹểu của mỗi một giai-đoạn, 
ngõ hầu có được một khái-niệm sẽ cho phép chúng ta 
hiẽu rõ hơn sự diễn-biẽn của các vận-động đỏi tự-trị hay 
độc-lập. 


a ) Giai-đoạn đầụ cùa phong-trào quỗc-gia- 

Sự khảng - cự cùa cốc thành - phần quốc - gia đi 
bắt đàu ở Nam-kỷ ngay từ khi quân-đội viễn-chinh Pháp 
đặk chân tại đây, và tiếp-tục trên toàn cõi lãnh-thd Việt 
Nam với sự chiếm-cử miền Bắc. Trong gỉạỉ-do?n nảy, sự 
lănh-đạo chính-trị và tinh-thần được đảm-nhiộm bổri các 
phàn-tử cùa cảc giai-cấp thượng-lưu cũ : giỏri sĩ-phu cầm 
dằu các cuộc nôi loạn khảng Pháp (phong-trào Cần-Vưorng, 
Văn - Thân ). Đây là một cuộc kháng - chiến mãnh - llột 
nhưng vô vọng: cảc sĩ-phu khỏng đặc-biật mong muốn 
một sự cải-cách xẵ-hội hạy chính-trị nào, mà chiín-đấu 
cho danh-dự, vỏri hoài-bảo khôi-phụe một quá-khứ khổng 
thễ nào trở lại. Thèm nữa, họ đề-cao nguyền-tắc trừu 
tượng của chlnh-thề quân-chủ truyèn-thổng, trong khỉ 
nhà vua và triều-đình ở Huế lại chấp-nhận hợp-tác vỏri 
người Pháp; sự-kiện này đặt cảc sĩ-phu vào một tỉnh-thế 
khỏ xử: hoặc họ phải qui-phục chế-độ mới, hoặc họ 
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phải kêu gọi sự ủng-hộ của dân-chũng đè tải-lập một 
chế-độ đã tự ỷ đầu hàng quân xâm-lăng. 

Cảc phong-trào khảng Phảp cầm đầu bài cảc sĩ-phu 
được hưởng-ửng rộng-rai bỏã dân-chiing chứ không phài 
không; điều này được chửng-minh l>«Vĩ linh-cảch mạnh 
mẽ và làu dải của chủng. 5ong, chủng chi có một tầm 
quan-trọng địa-phương, kê cả khi chúug được điều-khièn 
bởi những nhà lãnh-đạo tảo-bạo và kién gan (như trường 
hạp Dề Thám, đă chổng chọi vỏũ quàn Pháp trong vùng 
Yèn-Thế cho đến tận năm 1913). Tinh-cảch địa-phương 
và cá-nhân này giới-hạn ânh-hưởng cùa các phong-trào 
văn-thân và kẽt-cục không cho phép chúng đạt được 
những thành-công dài hạn ('). 

Giai-đoạn dầu của phong-trào quốc-gia chấm dửt 
vảo khoảng 1895 —1900. Vào lúc nảy, giời- sĩ-phu phân 
chia thành nhiều khuynh-hướng. Đổi với một sổ người, 
nhà vua mặc dàu bị bảo-hộ, vẫn là nhân-vật tượng-trưng 
cho truyền-thống và biêu-hiệu của quốc-gia; càn phải 
bảo-vệ cốc dại-quyền của nhà vua và nhò' vậy mà 
nirỗrc Việt-Nam có thè duy-trl những gì là chủ-yếu, 
đồng thời cũng lợi-dụng được các lựi-Ich của sự canh-tàn 
nhờ ỏ- sự hợp-tảc với người Phảp. Đối vởi một sổ người 
khác, nhà vua đẵphản-bội dân-t.ộc, vương-quyền đã phả 
sản. Kè từ khi vua Hàm-Nghi phải lưu-vong, nhà vua chĩ 
còn là một bức blnh-phong cho cảc nhả chức-trảch ngơởi 


(1) Xem ờ trên, phàn thứ nhẵt, chương ba. III. 
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Phốp (*)• Nếu sự tranh-đấu giành độc-lập vẫn là mục 
tiêu tối-hậu của những nhà lãnh-dạo này, sự tải-thiết 
tố-chửc cũ sẽ khỏng còn quyến-rũ họ nữa. 


b) Gi ai-đoạn thứ nhì cõa phong-trằo quổc-gia. 

Trong khoảng một phần ba thẽ-kỷ sau năm 1900, 
phong-trảo quốc-gia Việt-Nam cò nhiều hlnh-trạng hơn. 
Vởi sự chiến-thắng của Nhật-bản sau chiến-tranh Nga 
Nhật năin 1905, ỷ-thửc quổc-gia của người Việt và phong 
trào quổc-gia Việt-Nam được phói-hợp vời một phong 
tr&o rộng lởn hơn, phong-trào Liên-Ả. Đông-Kinh, thủ 
đô của cường-quốc Ả-Châu đầu tièn dẵ thẳng dược người 
da trắng, trỏr thành hy-vọng và biễu-tượng của các nhà cách 
mạng: năm 1905, Kỳ-Ngoại-Hàu Cường-Đê tới Đông-Kinh 
vòi Phan-Bội-Châu và trong lốu năm, cỏ một xu-hưởng 
chờ đợi & sự giủp-đ& của Nhật-Bẳn và đặt mọi tin-tưỏmg 
vào chủ-nghĩa Lỉén-Ả. Do đỏ, phong-trào Đỏng-Duphảt 
triền, muốn làm cho nước mạnh dãn giầu theo kiêu 
Nhật-Ẹản, vi, vửi Phan - Bội - Châu, sự giải-phống quòc 
gia phải đi dôi với sự canh-tân, chứ khỏng phải với sự 
sùng-bảỉ một quố-khứ lỗi thời nữa. 

Một số cẩc nhà cốch - mạng khác lại khỏng tin 
tưfrng ĩr hoạt-động chinh - trị bằng ỉr hỉệu-năng của giảo 


(1) Ph. DEVIILERS, sđd, tr 3Ỡ. 
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dục và y-học tân-thời. Phan - Chu - Trinh và cốc đồng 
chí cùa õng trong phong-trào Đông-Kinh Nghĩa-Thục 
vân-động, bằng những bài giảng dậy ờ nhà trường, 
những cuộc diễn - thuýễt, những bài xã - thuyết đăng 
trên mặt báo, những tho* ca lưu-hành troug nhân-dàn, 
đề .khai - thông dân - trí, đề cao dân - quyèn, chổng 
lối học khoa-cử và tinh-thằn hủ-nho thù-cựu, chấn-hưng 
công thương trong nước, và cò-động lòng yêu nước cùng 
với sự kẽt đoàn đè đi tỏri sự tự-cường, tự-lập. Đối vỏri 
những người này, sự gỉảo-hỏa khổi dân-chủng là điều 
kiện tièn-quyết của sự gỉẳi-phỏng dân-tộc; vì thỗ, họ 
nhấn mạnh ỉên vấn-đề mờ-mang dàn-trỉ và bồỉ-dưỡng 
dản-khi. 


Kế từ năm 1920 trô 1 đi, các nhà cách-mạng Việt 
Nam hưởng về phía Trung-hoa nhiều hom: vời Tổn DẠt 
Tiên và Trung-hoa Quổc-Dân Đảng, phong-trào cảch 
mạng Trung-hoa trỏr thành gương mẫu đổi vời cốc nhà 
ái-quốc Việt-Nam. Trong các trung-tâm thành-thị, và nhất 
là trong cốc giởi tiều trung-lưu, ảnh-hưởng của tư-tưỏmg 
của Tỏn-Dật-Tiênrất mạnh. Được tô-chức theo tiêu-chuần 
của Trung-hoa Quổc-Dồn Đảng một đẵng phải quổc-gia, 
Việt-Nam Quổc-Dân-Đảng ; đảng này hoạt-động theo 
chiều hường chống-đổi chỉnh-quyền thuộc-địa, nhưng bị 
loại ra ngoài sinh-hoạt chính-trị sau khi cuộc nôi loạn 
đảng tồ-chửc ỏ* Yên-Bốy vào năm 1930 bị mật-thảm Phổp 
khàm-phỏ. Những đẳng-viên thoát được sự đàn-Ap côa 
chính-quyền thuộc-địa đã bỏ trốn qua Trung-hoa, và sễ 
chỉ trỏr về năm 1945 vởi cảc đội quân của Trung-hoa 
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Dân-quóc được giao-phó nhiệm-vụ chiếm-cứ cốc lãnh 
thố Việt-Nam phía Bắc vĩ-tuyến 16. 

Khổng phli tất cả giới trí-thức và giời trung-lưu 
đều chủ-trương xung-đột với chính-quyền bảo-hộ; 
cũng có một khuynh-hướng ôn-hòa, với những nhóm 
như Đảng LẠp-Hiến (Parti Constitutionnaliste) của Nguyên 
Phan-Long và Bùi-Quang-Chièu ở Nam-kỳ, hay nhỏm 
Nam-Phong của Phạm-Quỳnh. Khuynh-hưóng này khổng 
đòi hỏi gì ngoải sự hòa-giải với chính-quyền thuộc-địa, 
và thỏa-mãn với những nhượng-bộ nhỏ bé mà nhà càm 
quyền Pháp đôi khi chấp-thuận cho. 

Nhưng hoạt-động chính-trị của giới trl-thức và giai 
cấp trung-lưu hoàn toàn bị cắt đứt với các từng lớp 
bình-dân của các đô-thị và các vùng nông-thòn. Các điều 
kiện sinh.-sống của các từng lỏrp này càng trở nên 
khó-khằn thêin 0). Nhưng, về phía quần-chúng, vi thiếu 
sư tiẽp-xúc chặt-chẽ với giới lãnh-đạo của phong-trào 
qiiổc-gia, ý-thức chỉnh-trị vẫn chưa thức tĩnh; kh6i quần 
chủng vẫn kính nè thồ-lực của người Phốp, cái thế-lực 
quĩ sợ thần kinh mà cây cầu Doumer (Long-Biên) là biễu 
hiệu. Tuy nhiên, các loại thụế-má thiết-lậ]) bời chính 
quyền thuộc-địa rất thất nhân tâm, và vì thế cỏ một sự 
bất-mãn ngấm-ngằm phảt-sinh và được nuôi dưỡng bởi 
những bài ca-dao, những bài vè. Sự bất-màn này được 


(1) Xem ờ trên, phàn thứ nhì, chươno III. 
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biẽu-lộ bởi những cuộc bạo-động cỏ tỉnh-cảch ngẫu sinh 
ở Ihòn-quê hay những cuộc đình-cổng bẩt ngỏr tại các 
trung-tám đông thợ-thuyền. Năm 1907 —1908, nông-dán 
cảc lỉnh miền Nam Trung-kỷ biêu-tlnh chống đi phu và 
nộp thuế; những người biêu-tlnh cắt tốc đê chửng tò Ỷ 
muốn thoát-ly vởi cốc tập-quán xã-hội của quá-khử. ở 
Saigon vảo khoảng 1910—1915, nhiều hội kín như Thỉén 
Địa Hội, Nghĩa Hòa Hội, tô-chức dân-chúng trong sự 
chờ đợi một vị lân-vương giảng thS đê đuôi người Pháp 
đi khỏi Việt-Nam. Trong những năm 1927-1929, cũng cỏ 
nhiều cuộc đlnh-cổng của giới thợ-thuyền ở Saigon. 


Ở Nam-ký, cũng xuất-hỉện những phong-trào tòn 
giảo có ỉỉên-hệ mật-thiết với hoạt-dộng của các hội kin (*). 
Đạo Lành hay Đạo Phật-đưởng hiển cho các ÌSnh-tụ 
của c&c cuộc phiển-loạn nơi giấu khl-giỏù trong cỏc đền 
chừa, và nhiều khi còn cỏ những tu-si đứng ra cầm đầu 
những cuộc nồi loạn nữa; nếu cần phẳi chỉến-đấu, các 
đồ-đảng của câc vị lãnh-tụ này tin-tưởng lả tỉnh-mạng 
không thế nào bị tốn-thương, nhờ ở những bùa gòng mả 
các nhà sư phân-phàt cho họ. Từ Đạo PhẠt-đưởng, sẽ 
xuất-phốt những đạo giảo hỗn-dung như Hòa-Hẳo và 
Cao-Đài, mà các thê-thức gia-nhập dược toa rẠp theo các 
thê-thức nhập hội của các hội kin. Vì lập-trường của cốc 
đạo giảo mởi nảy là chổng đối chỉnh-quyền, phong-trào 


(1) Xem G. COULET, Les socités secrètes en ĩerre d'Anntm. Saigor)/ 
Lib. c. Ardin, 1926. 452 tr. 
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Hòa-Hảo vồ Bại-đạo Tam-kỳ Phố-độ (Cao-Đài) cũng t:ò 
tỉnh-cốch khảng Pháp ('). 

Những yễu-iổ khác nhau này khiển cho phong-lrào 
quốc-gia trong giai-đoạn thứ nhì cùa nó cỏ lính-cảcli 
phửc-lạp. Trong khi giói tri-lhức hiếu râng phải thay 
thế Nho-giốo bảng một ỷ-thửc hệ tiến-bộ, trong khi 
được tồ-chức những đảng-phải chính-lrị theo lõi Tày 
phirưng, thì cảc hội kin lại hướng vè qnả-khữ và clnì 
nghía ải-quổc của họ chì nhắm tởi mục-đicli khỏi-phục 
một liền quân-chủ độc-lập căn-cử trên thièn-mệnh. 


c) Giai-đoạn thứ ba cừa phong-trào quổc-gia. 

Khủng-hoảng kỉnh-tẽ năm 1930 đánh dâu một khủc 
quanh quan-trọng : sự sụt giả của cảc nguyèn-liẹu và các 
nông-phầm trên thị-trường, như chủng ta đã thấy, đà có 
ảnh-hưỏ-ng nặng-nề đổi vởi giới công-nhân các mỏ và các 
đồn-điền, cũng như đối với giới tièu-nông. Tất câ đẵ 
bị thiệt-hẹỉ nhiều bỏi ỉình-trạng thất-nghỉệp, mắc nợ, 
hay bối những »ự sa-thẳỉ thợ-thuyèn. Cảc hậu-quả xã-hội 
của khủng-hoảng kinh-tể đã hiến thêm sức mạnh cho 


(1) Gouvernement Génẻral de rindochine. Directỉon des Aííoires poỉitiques 
et de le SQreté générale. Contribution ằ rhìstoire des mouvements 
politiqucs do rindochine ỉranọềisc. Le Caodõĩsme (1926-1954). Hanoi, 
IDEO, 1934, 112 tr. 
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phong-trào quốc-gia; giới thợ-lhuyèn và giới bồn-cố-nỏng 
hướng phong-trào đấu-tranh vào một con đường khác 
hẳn vởi giai-đoạn trưóc, khi phong-trào cồn hoàn toàn 
được điều-khiên bỏá giai-cấp trung-lưu. Tuy số công-nhân 
các mỏ và cảc kỹ-nghệ còn ít ỏi, họ đẵ có một ảnh-hưỏNỊg 
quan-trọng ; đối với họ, chủ-nhân cốc xl-nghiệp cỏ thê 
bỏc-lột họ là nhờ 3ự ưu-đãi của chinh-quyồn thuộc-địa 
và vì vậy, độc-lập của xứ sở sẽ đi đôi với sự cải-thỉện 
đời sống của họ. Ngoài ra, giời thợ-thuyồn cố thê lôi 
cuốn giới nông-dốn hưỏrng-ứng phong-trào quốc-gia một 
cách hữụ-hiệu hơn giới tri-thức và trung-Iưu, vl lợi-ích 
của họ không khác gl lợi-ích của giới nông-dân, và họ 
cũng đã xuất-thân từ giới nông-dân. 

Như vậy, các lực-lượng bình-dân giữ một vai-trò 
quyễt-định hơn trong giaỉ-đoạn thứ ba này, qua trung-gỉan 
của các nghỉệp-đoàn, và đảng cộng-sản. Năm 1930, 
nồng-dàn và thợ thủ-còng ở Nghộ-An được vũ-trang bỏũ 
đảng cộng-sản, nổi loạn; ở miền Nam, nhiều phong-trầo 
đòi hỏi bộc-phát trong giới công-nhàii cảc xưởng máy vả 
phu khuân-vác ở thương-câng Saigon, trong giời phu 
dồn-điền cao-su, trong giới tá-điền ỏ* lục-tĩnh Nam-kỷ. 

Đảng cộng-sản, thành-lập trong những nfim 1928- 
1929, muốn phổi-hợp hoạt-động cùa giai-cSp blnh-d&n 
với hoạt-động của giởi trỉ-thửc. Song mục-tiéu của đảng 
cộng-sản không phải là một mục-tiôu quổc-gia: cuộc dấu 
tranh cAch-mạng của đảng nhốm vào chẽ-độ thuộc-địa 
thiét-lập bởi người Pháp, vì đày là sự bỉều-ỉộ địa-phương 
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cùa ọhù-nghTa thực-dân nòi chùng. Do dỏ, cuộc đấa-tranh 
nốy nằm trong khung-cảnh do người Phảp lập nên, nghĩa 
là khối Đông-Dương, tồ-chức chlnh-trị bao gồm cả Ai 
I.ao, Cao-Mèn và ba xứ' Bẳc-kỳ, Trung-kỳ và Nam-kỷ* 
tì;ều quan-hệ là tấn-công đổi-phương đê gỏp phằn vào 
sự thắng-lợi cùa phong-trào cộng-sân quổc-tế, hơn là 
vận-động cho sự chấn-hựng^quổc-gia Việt-Nam. VI vậy, 
đảng cộng-sản lăy tên là đảng Cộng-sẳn Đổng-Dương, 
mặc dầu hàu hẽt cốc dảng-vìên là người Việt. 

Bị ngăn-chặn trong một thời-gian bồ^i chinh-quyèn 
thuộc-địa, phong-trào quổc-gia gặp được những điỄu-kiện 
thuận-tiện hơn khi ỉiẻn-mỉnh Mặt Trận Blnh-dân của các 
phải tâ & Pháp thẳng thí trong cốc cuộc bầu-cử năm 
103(ì. Khuynh-hưởng chỉnh-trị mời ớ Pbảp bắt buộc cốc 
cơ-quan hành-chốnh thuộc-địa, nhất là s ở Mật-thám, phải 
nời lỏng sự kiềin-tra. Nhiều tù-nhản chinh-trị bị giam 
ỏ’ cỏn-đảo được phỏng thich . Ở Việt-Nam đã cò thè cò 
được một sinh-hoạt chính-trị lương-đối hợp-phốp : báo-chl 
dược hưởng nhiều dễ-dãi, quyền tự-do hội-họpđược chấp 
nhẠn ò Nam-kỳ. Hội-đồng Đô-thành Saigon và các Viện 
Dản-biễu Bắc-kỳ dã có thề trô thành diễn-dàn của phong 
trào quổc-gia. Những nguyện-vọng được phỏl-bièu là đạt 
cho dân Việt những chinh-trị-quyền cò tỉnh-cách d&n-chủ, 
cliử còn vấn-dè độc-ỉộp chưa dược dột một cảch rõ-ràng. 
Tuy nhiên, khi đệ-nhị thỗ-chiễn bùng nồ, quyèn-lục của 
người Phốp b Việt-Nam vẫn chưa bị sửt mẻ chút nào. 

Với sự chi£m cứ của qu&n-đội Nhật-bản, phong 
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trào quốc-gia Việt-Nam, sau sự thất-bại cùa cảc cuộc 
nồi loạn năm 1940, phải tò-chửc lại trong một khung 
cảnh mári, thich-ửng vởi cốc nhu-cầu mời của sự đấu 
tranh. Việt-Nam Độc-lập Đồng-minh được thành-lập năm 
1941, liên-kết tất cả các đẵng-pháỉ và các thành-phần ái 
quốc, với một chương-lrỉnh gồm cô sự chấin dửt tỉnh 
trạng thuộc-địa và cảc hậu-quả của nó (chậm tiến kinh 
té, chố-độ thiếu d&n-chủ, V. V . . .) và sự đảnh đuôi 
quân-đội Nhật-bản ra khỏi Việt-Nam. Tuy nhiéti, khuynh 
hướng cộng-sản cùa Việt-Minh càng ngày càng bộc lộ 
rõ rệt, dưa tới sự ly-khai của các phần-tử quóc-gia chân 
chỉnh, mặc dầu cho đển năm 1945 các nhà ái-quốc 
thuộc mọi khuynh - hưởng đã .tham-dự phong-trào 
giải-phỏng quốc-gia trong một tinh-trạng đoàn-kết 
vững chắc. 

o Oo 


Trước sự phát-trièn của phong-trào quổc-gia Việt 
Nam, chinh-quyèn thuộc-địa dã khòng bao giờ tìm một 
kẻ đổi-thoại có giá-trị, theo kiêu đẳng Quốc-Đại ở Ấn 
độ, mặo dầu ở Việt-Nam hiện-diện một giòi trt-thức 
lãnh-dạo chịu ẳnh-hv&ng của T&y-phvong và có đủ khẳ 
năng phát-biêu nguyện-vọng của dàn Việt. Ngoại trừ 
trong vài giaỉ-đoạn ngắn ngủi (thời toàn-quyèn Varenne 
hay trong những năm 1936-1938), chỉnh-sỏch của chỉnh 
quyền thuộc-địa dã là một chỉnh-sách dàn Àp. Phan 
Bội-Ch&u bị bắt bỏrỉ BỞ MẠt-thám năm 1925, chết năm 
1940 trong tinh-trạng quản-thủc. Các lảng Nghệ-An nồi 
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loạn năm 1930-1931 bị oanh-tạc bỗù không-quân, vả 
hàng ngồn người hoạt-động chỉnh-trị bị bẳt gửi di giam 
giữ trong những tù-lao ò Cổn-đảo hay Som-la. 

Ta cũng phăi nhìn-nhận là hiệu-năng của phong-trào 
tranh-đẩu quổc-gia bị suy-giàm bởi những mối bíít-hòa 
nội-bộ. Cảc phe phối khác nhau, tuy đều có tinh-lhìỉn ái 
quốc, thường tranh-chấp vỏri nhau đề tim cho riêng mình 
thế-lực và ảnh-hưởng. Đổi với cổc vị 13nh-tụ của cốc 
phe phái nà} r , sức mạnh là lợi-khí độc nhất đè đạt ảnh 
hường chlnh-trị chứ không phải là những phương-thửc 
hựp-phảp, dù chlnh-quyền thuộc-địa cỏ hiến cho họ 
những phương-thức này đi nữa ('). Ngoài ra, các phe 
phái này chĩ-trlch chánh-quyền bằng cảch phô-hày tình 
tràng khô-cực của các. giới hạ-ỉưu, nhưng không đề-nghị 
ìnòt biện-phảp nào đề giải-quyẽt lình-lrạng ấy cà. Cảc 
đảpg-phái như Đại-Việt, Việt-Nam Quổc-dàn Đảng, Đồng 
Minh Hội, kêu gọi sự hưỏmg-ứng cùa toàn dân, nhưng 
bỏ quên những vấn-đè như sự lièn-hệ giữa các giai-cííp 
xã-hội, hay chế-độ kinh-lế sẽ thay thế sir đô-hộ của người 
ngoụi-quổc. Trong hàn tnyên-ngòn của đảng Cộng-sản 
năm 1929, đưực đề-cập đến việc cải-cách dièn-dịa và việc 
quổc-hừu hỏa các ngâu-hàng và các đồn-điền cao-su, 
nhưng « đày chì là những khầu-hiệu luyên-truyền, không 
đi vào chi-tiẽt và không viện chứng, và hình như là đè 
dành cho người Pháp đọc # ( 2 ). 


(1) DUNCANSON, sđ<t, tr. 137. 

(2) Nhir trên, Ir. 148. 
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CHƯƠNG II 


CÁC PHONG-TRÀO QUỐOGIA 
TRONG GíAhĐOẠN 1900-1930. 

ị.- CÂC YẾU-TỐ TỔIMG-QUÁT CỦA sự DIẺIM'B!ỂN 
CHÍNHTRị. 

Những num điiu cụu thế- kỷ XX đánh (lẩu một sự 
ehuyen hướng chinh-trị cùa giai cấp Innh-đạo Yiột-Nnm: 
saa những năm (lài chổng-cự sự cai-trị cùa người Pháp 
hang khi-giửi mà cbĩ gạp toàn thỉíl-bại, giởi sĩ-pliu ý 
tlìừc được các khuyet-điem của tò-dúrc chinh-lrị và xà 
hội Iruyềíi-thổng, vồ bàt đàu hị quyển-rũ bời cAc hỉnh 
thức cui-trị mỏú. Hiếu vầng các the-chò’ chinh-lrị xuất 
phát tir Nho-giáo khô lõng (linvng (tằn noi vói sự tiến 
trièn vè linh-thần và kỹ-tliuẠl cúa Tây-phương, giời tri 
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thức nhản thấy- căn phẵi có một sự canh-tân mỏri mong 
thoát ách đô-hộ của ngirời Pháp được. Mặc dììu phong 
trào cải-cảch năm 1898 ở Trung-hoa đã không thành 
công, lư-lưởng của các nhân-vậl cầm đàu phong-trảo, 
Khang-Hữu-Vi và Lương-Khải-Siêu, cỏ rất nhiều ânh 
hưởng đối với giới tri-lhức Việt-Nam, và khiến giởi nả}' 
hưởng-ứng theo chù-nghĩa tiến-bộ- Do đó, một trào-lưu 
tư-tưởng phát-triễn, cho râng căn phải bồ-túc tri-thức 
thảnh-hiền đễ lại với kiỉn-thức khoa-học vả kỹ-lhuật 
Táv-phương và cả vỏri nhírng tư-tưởng chinh-trị Tây 
phương nừa. Bẻ làm quen với các học-lhuyít của Au 
tây, cảc nhà Nho tiẽp-xũc vời các tAc-phầm cùa 
CÂC Iriết-gia danh liếng Ảu-TAy, qua các bân dịch từ 
Trnng-hoa đưa tới: Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, 
Voltaire, Dỉderot, v.v... 

Trường-hợp của Nhậl-bản trớ thành một cải gương 
sảng đảng noi theo: NhẠt-bẳn đã mượn của người da trắng 
bí-quyét của cường-lực Tày-phương, và nhờ vậy đẵ đánh 
bại Trung-hoa năm 1895; với sự thSng trân vẻ-vang này, 
Nhật-bản đS chứng minh rẳng khoa-học Au-Tây cỏ thễ 
đưọrc đồng-hỏa trong môi-trường Ả-ehAu. Hơn nữa, Nhật 
bân lả quổc-gia Đông-phương độc nhất cỏ thê dối-thoại 
ngang h&ng vởi cảc quổc-gia Ẳu-TAy. Năm 1905, Nhật-bân 
lại thắng Nga một cảch vẻ-vang; sự thắng trận này chửng 
tỏ ỈA cảc đễ-quổc thực-dân không phâi lả vd-dịch, và gảy 
một tiếng vang rộng Mrn ở Ả-chAu. Nỏ hiín cho những 
dAn-tộc bị trị ở A-đổng hi-vọng một sự giảỉ-phỏng gằn kề. 
Uy-tỉn của người da trắng sẽ còn giảm thâm, khi đệ-nhất 
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thí-chiốn tồ cho người da vảng thăy sự chia rS giữa các 
cường-quổc Tây-phương. Cốch-mạng cộng-sẳn tháng 10/ 
1917 cũng lảm nhièu người Nga tởi lánh nạn tại nhiều 
nơi ồ Á-đỏng; dề sinh sổng, những người lưu-vong nầy 
phải làm nhiều công việc được coi là dê-tiện: một sổ phụ 
nữ Nga trờ thảnh g&i inãi-dâm, trong khi đàn ông làm 
nghề phu thự trong những tlnrơng-câng như Thượng-lỉải, 
Hương-cảng, v.v... Gương mẫu của Nhật-bản và sự «lhãt 
danh» củaTây-phương( l ) gây nên một chủ-nghĩa Â-tễ-á, 
(aũatisme ) coi Nhật-bản như là quổc-gia lãnh-đạo cảc 
thuộc-địa Ả-châuchổng lại sự dò-liộ cùa Tày-phương. Tất 
nhièn các nhà ái-quốc Việt-Nam khứng thề nào lạnh nhạt 
vởi phong trào này. 

Gương mẫu của Nhật-bàn cũng chửng tồ rẳng 
không thề tr& lại cảc hình-lhức chỉnh-trị và xã-hội của 
quà-khử nữa. mà phải ỉhỉch-ửng vời các tữ-tưồng mởi 
sẽ giủp cho sự giải-phỏng dân-tộc. Những người tản 
thành chù-nghĩa tiỗn-bộ rất cảm-phục nưởc Nhật và 
muốn tìm hiêu tại chỗ bi-quyết mầu-nhiệm nào đã làm 
cho nước Nhật trở nên giàu mạnh: Đông-Kinh trở thành 
trung-tâm lôi cuốn thanh-niên Việt-nam; Phan-Bội-Ch&u 
tồ-chức phong-tr&o Đồng-du dề bi-mật đưa những người 
trẻ tụồi cò tài qua Nhật-bản du-học. 


(1) J. ROMEIN : 'déglorilicatiorv de 1’Occidenl (The Atian Ceníttry, London, 

1962). 
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Trong khoắng một phỉĩn tư đầu cùa thế-kỷ XX, 
giẾri. Nho-học vẫn giữ vai trò lãnh-đạo trong phong-trào 
quổc-gia. Nhưng, với sự phế bỏ các kj' thi Hương năm 
1918, vai trò này bắt đầu giảm đi nhiều, và đần dần phát 
triên một giai-cấp trl-thửc mời, giáo-đục theo cốc phương 
phảp Âu-Tây và rất nhậy cảm trước các tư-tưởng cốch 
mạng của học-thuyếl Ẳu-TAy. Nhờ được tiếp-xúc chặt 
chẽ hơn với văn-hỏa Tây-phương, họ hiêu rằng ngưởi 
Tây-phương có được ưu-thế là chỉ nhờ ở tô-chức và kỹ 
thuật của họ; muốn chấm dứt sự đổ-hộ chinh-trị và sự 
khai-thác kinh-tễ bởi Tây-phương, thì phải noi gương 
người Tây-phương trong lãnh-vực tô-chức và kỹ-thuật. 
Giởi trí-thức mời lại càng bất mãn đổi với chính-quyền 
thuộc-địa vỉ họ bị loại khỏi các chức-vụ điều-khiền, mặc 
dầu giảu khả-năng. Chủ-nghĩa quốc-gia của họ cỏ những 
hình-thức mới mẻ và cực-đoan hơn: Ỉ1Ọ muổn có những 
cải-cÂch chính-trị sẽ trao trả quyền dlèu-khiên xử sở 
cho một chinh-phủ quổc-gia. Mục-tiều của Việt-Nam Quổc 
Dán Đảng sẽ là giành lấy quyền độc-Iập cho nước Việt 
Nam và tô-chức nước nhà thảnh một quốc-gia dân-chủ 
và dại-oighị theo kiều cốc quổc-gia Tây-phương. 

•Đổi vởi khrti quằn-ehúng, có một thải-độ kháng-cự 
thụ-động trước cốc sự đồi thay rnk cảc cơ-cấu hành-chánh 
và kinh-tễ của người Phảp đs dem vào nếp sống truyèn 
thống. Sự đô-hộ của người Pháp ờ Việt-Nam quá mới mẻ, 
và người dân Việt chưa hiểu rõ ich-ỉợỉ của các con đường 
xe lửa hay của hệ-thống dường sá, mả chỉ thấy rồng 
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người Pbâp đs lhỉết-]Ạp những hệ-thổng giao-thông này 
vời cóng-lao vả lièn của của người Việt. Sự chống đổi cùa 
khối quần-chúng thường chĩ được phàt-biêu một cách 
tiêu-cực, nhưng thĩnh-thoảng cũng bộc-phảt thành những 
cuộc nồi loạn tuyệl-vọng; chinh-quyèn thnộc-địa cỏ thễ 
dẹp những cuộc nỗi loạn này một cảch dề-dẵi, nhưng sự 
đàn áp lại làm lãng thẻrn nỗi bất-mãn của d&n-chủng. 

II.— CHỦ-NGHĨA QUÓC-GIA VIỆT-NAM TỪ ĐÀU THẾ 
KỶ XX ĐẾN DỆ-NHẤT THỂ-CHIẾN. 

Giởi sĩ-phu cựu-học điễu-khiên phong-trào quđc 
gia trong hai mươi nàm đàu của thế-kỷ XX; nhưng ta 
phai phân-biệt hai trào-lưu khác-biệt với nhạu vè mục 
tièu cũng như vè phương-pháp hoạt-động. 


a) Phong-trào của Phan-Dội-Chãu ( A ). 


(V Nhicn tác-phàm dã dtr<rc xuât.bàn V? PlnnBội-Châu Xem : THỄ-NCUYÊN, 
Phen-Bội-Chiu, thản-thi và thi-vSn, Saigon, Tẽn-Việt, 1956,- CHU-ĐĂNG-SƠN, 
Luịn-dề Phan-Bội-Chãu và Phan-Chu-ĩtinh. Saigon, Việt-Nam Tu Thu-, 1968 
BOUDAREL Georges, Bibliographi- de> oauvres rolatives è Phan-Bội-Chéu en 
quSc ngữ à Hanoi depuis 1Ĩ>54. trong Bulletin de l'Ecole íranĩaise (TExtrême 
Orieni. 1969, tr. 151-176, 

Trong sổ Iihirng sách viẽt hời Phan-Bội Cháu và mcri dưọrc phiôn-djch 
gằn đẵy, có thề kè: Việt-Nam Vong Quốc Sử (hán dịch cùa NGUYỀN QUANG 
TÔ), Saigon. Tao-Đán, 1969 \Jei»0ires de Phan-Bội-Châu (Phan-Bội-Châu 
nièn-bièu), Frenca-Asie, 1968, tr. 3 210 
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Hoạt-động cua Phan-Bộí-Châu và những đbng-chí 
của cụ nhắm vào aự khỏi-phục một chế-độ quân-chủ 
dộc-lập với 8ự trợ-giủp cùa những nưỏrc bạn, như Trung 
hoa và Nhật-bân. Muốn tồ-chửc trong vòng bi-mật cuộc 
cách-mạng sẽ lật đò chlnh-quyền thuộc-địa, phong-trào 
hoạt-động dưới hinh-thức những hội kin. 

Giữa năm 1900 và 1905, sau khi dỗ thù-khoa 
trường Nghệ ('); Phan-Bội-Châu cổ gắng lôi cuốn các 
nhà nho mièn Trung hưởng-ứng sự chổng-đổi nền bảo 
hộ của Pháp. Các nhà clii-sĩ nảy đông ý lựa chọn Kỷ 
Ngoại-Hàu Cưởng-Đề, hậu-duệ vua Gia-Long, làm lãnh 
tụ của phong-trào quốc-gỉa, dê sau này lên ngôi vua 
trong một nưác Việt-Nam độc-lập và cải-t&n. Đồng thời, 
Phan-Bội-Châu cũng soạn cudn Lưu-cSu huyêt'lf tẫn-thư 
(1903) dề tẳ cối nhục mất nưỀrc, và đế cảnh tinh nhóm quan 
lại Nam-trièu. Cuổi năm 1940, Phan-Bội-Châu gặp Tâng 
Bạt Hồ vửa mới ở Nhột-Bản trỏr vè; cuộc gặp gỡ này 
mỉr đầu một giaỉ-đoạn mởí trong dời Bống cảch-mạng 
của Phan-Bội-Châu. 

Năm 1905, Phan-Bội-Chôu quyẽt-định cùng vời 


(1) Xem những sách (Ị dẫn Irến, và* 

PHAN -BỘI-CHÂU, Tự phin. Hu*. Anh-Minh, 1956. 213 tr. 
NGUYỀN-HIẼN-LÊ, Đông.Kinh Nghla-ĩhụe. Seigon. li-Bỗi, 1968. 
J. BUTTINGER, tđd. tr 144-158. 
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cAc dnng-cbl cùa cụ dưa Kỳ-Ngoại-ĩlhu Cường-Bè qua 
Đổng-Kinh. đề lỗ-chửc tại dó hẳn-dinh của phong-trio 
qu6c-gia; cụ bắt dầu kêu gọi dưa thunh-niên Việt-Nam 
xuẩl-ngoại qua Đồng-Kỉnh (Phong-trào Bông-du), đi tại 
dôy họ được huSn-luyện về mãt qu&n-sự vả chiuh-trị, 
ngõ hầu sau này cử thè giữ vai-lrừ lãnh-đạo trong việc 
chổng Phốp và việc c&--động'd&n-tÀin, n&ng cao dân-tri. 
Đễ gỏp phan vảo cổng việc vộn-dộng nảy, cụ Phan 
Iỉội - Châu soạn nhiều quyẻn sÀch được bi - mật đưa 
vè Việt-Nam phát - hành : Khuyên ĩ hanh - niên du'học, 
Việt-Nam vong quốc sử (')• Hài-ngoạí huyẽt thư, Tăn-Việt 
Nam kỷ niệm lục, Ai cắo Nam kỳ phụ lao, Việt-Nam sừ kháo, 
V v... Năin 1906, Phaiv-Bội-Chủu lỈHtnh-lặp tò-chức chinh 
trị dầu tiên cùa cụ, Việt-Nam Duy-tủn hội ; cụ cổ gẳng 
phổi-hợp qua trung-gian cùa hội cốc hoạt-dộng của các 
đồng-chi trên lãuh-Uiố Yifi-Nam. Chưưng-trình của hội 
gổm cỏ 3 diêm chinh vi giâi-phỏng quốogia Vtệt-Nam, 
phục-hưng mọt chíííh-thế quản-cbií thoát ach đồ-hộ của 
người Phổp, cỏng-bồ một h»ễn-pháp theo gương Nhật 
Bản. Như vậy, thời-gian ừ Nhải đà khiên Phan-Bội-Châu 
từ bò lập-trường căn-vương lúc ban dằu của cụ dỄ chư 
trương quôn-chủ lịtp-hiẾn. rập theo kiằu Nhật bản. 

^ & trong nưòc, Duy-tàn Bỉội ]Ạp ra nhiỗu cơ-quan 

dè tô-chửc và dẫn dạo du học-sịnh sang Nhật Sự tuyện 


(1) Xem hàn dỊch cùa SA-MINH 7Ạ-TI iÚC' KHẢI, trong Niên-tan Đfi 
Họe Vàn-Khoa Sềigon. 1959-1960. tr. 3-54, vả bân dịch của NGUVỀN QUANC 
TÔ, Saigon, Tao-Oần, 1969, XVIII-100-140 ti, 
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truyền của hội cũng gfty nên những cuộc phicn-động 
írơng kliắp ba Kỹ. 


Ờ Iỉắc-kỳ, hãng buôn Dồng-Iại-tổ lại Hà-nội vừa 
hiến phương-tiện dê gùi học-sinh du-học Nhậl-Iĩản, vừa 
cỗ-động tinh-thàn pbảt-triễn kinli-donnh. Sự kêu gọi 
phiến loạn chính-trị của Duy-tồn hội đirợc hưông-ứng 
bởi nhiều thành-phần xã-hội khốc nhau : các nhả nho, 
các thầy phong-thủy, cảc thổng-ngôn và vièn chức cùa 
cảc cơ-quan hành-chổnh hay các hội buôn, các l)ạ 
sĩ quan của cốc đội lính khố xanh, khố dỏ. Nhiều 
nhóni bí-mật lồ-chức cuộc tranh-đấu và lién-Iạc chặt 
chẽ vỏri Hoàng-Hoa-Tl)ốm đè thực-hiện cảc ủm-mưu 
chống Pháp. Nám 1908, nhâu danh Phan-Bội-ChAu, òng 
Đồ Đàm và một thày cúng mưu loan với Bề-Thảm đâu 
độc quán linh Phổp ờ Hả-Nội; âm mưu này J>ị phãt giác 
vl không được chuằn-bị kỹ-lưỡng. Những ngưừi liẻn-hệ 
bị dàn ốp nặng-nè, và năm 1909 quốn Ph&p dược phái 
tỗrỉ vùng Yên-Thế dê phá chtón-lũy của Đè-Tháin ; nám 
1913, Hoàng-Hoa-Tliám bị bạ sát. 

Ờ Nam-kỳ, sự tuyén-truyền chổng Pháp có một tinh 
cách đặc-biệt, dười sự khiên của Trân-Cliánh-Chiẽu, lửc 
Gilbert Chiẽu, cỏn được gọi là Phủ Chiẽu nữa: xử Nam 
kỳ lả một xứ giàu, nén chủ-lrứưng của Duy-tân hội ồ dây 
là tlm phươug-tiộn t&ỉ-chinh cho hội và kêu gọi dư-luán 
tỏn phò Cường-Đề, qua trung-gian của các hội kin như 
Thiôn-Địa-Hội, Nhán-hồa-đường, Lương-hữu hội, Đồng 
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bào Ải-chir&ng, v.v...^). Tại Saígon-Chp Lần, Gílbert Chiếu 
13 p MinH-Tân cồng-nghệ xã và Nam-Trung khách-sạn; mật 
khảch-SỆti Khàc cũng ỉtf«e mở ở My-Tho. Cống-nghệ-x£ 
vá cAc khich-sạn này cho phép ữilbert Chiếu kỉnh-t&i cho 
Duy-tân hội, và cũng cho phép các đbng~chí đi lại và tụ 
họp mà khổdg bị nghi ngờ. Nhừ hoạt-íộng c&a ũilbert 
Chtèu mà cểe sảch câeh-mạng ©ổa Phan-Ôột-ChÌM được 
Tìruyịn vào Nam, vằ một cế dttng -fhanh-ni8» đívọc «tư« 
qua Nhật ním 1908 trong rô 200 du học-sinb thỉ có 100 
họ&rSinh Ờ Nam-kỳ. Tè? Lyc-TĨnh Tân-vàn do Giibert 
Chiếu làm chủ-bắt cung hố-hào dáu-chiing cẳấng Phip 
bẵrtg nhỉíng b hl *Hập qứt, giữa các đ9ng bang*/ àThvỷng hết 
chinh hg tầc foạfi*j *Khuyền nitig*, V V... Ho9t~4ộn g côa 
GilbcrT Chiếu kbiế/t chiUh-q uyền Ihuộc-dỊa e. ngại; T b-ch&c 
cía ống bị phà-hủy khi đng bá bít cỉittg 92 4Tằ*g-cỉrfj song, 
ví những ngi tâi bj bất đ*~ìk cố Phép~tịchj hợ ấu dỉ đtỉỊc 
tha bâng Tại ví ph4p-lu4t Phhp đã khOng tím jra lý-do 
đl Kết-in họ. 


Nhưng nau nãĩn 1907, cliinh-phủ Nhậl 'không còn 
iing-hộ các nhả chinh-khảch Việt-Nam lưu-vong trên đăt 
Phù-lang nữa. VI gặp nhiều khó-khău tài-ehinli sau. chiến 
tranh Nga-Nhảt. chinh-phủ NhàỊ phâỉ abiù® nềiậs tấir eẵ 
cảc Ihuộc-địa của Pbip Ễt Á--châ.u v*firiỉ ỉiỉỄp-Bftr ng$j 10-7 
1907, đề dbi lấy một ngảnHkhdm I& 300? triệir plrâe-is&iig 


(U G. COỤLET, let sociétéí stcrètes en ĩttre d'Annam. Sdigon. 1926 
tr. 12-13. 
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mà Pháp cho Nhật vay. Khỏng hao lâu sau, chỉnh-phủ 
Nhật lỏ ý không muốn dung-nạp cốc du học-sinh Việt 
Nam nữa; một 8Ố phải bỏ qua Trung-hoa, một sổ khác 
tời Xiêm-la. Năm 1910, dê lốy lòng chlnh-phủ Pháp, chính 
phủ Nhật trục-xuất Cường-Bê và Phan-Bội-Chôu : K5' 
Ngoại-Hâu đi Hưomg-cảng, còn cụ Sào-Nain thl tới Xiềm 
trủ-ngụ. Nhưng khi cuộc cách-mạng Tân-Hợi bùng nô 
ở Trung-Hoa, cả Cưởng-Bè vả Phan-Bội-Châu đèu tởi 
Quẳng-Ch&u. Phan Bội Châu cải-tố phong-trào của ông, 
vl Duy-Tân Hội khỏng những dă mổt sự ủng-hộ của Nhật 
Bân, mà cũng mất cả một sổ đỗng-chl khòng cồn tán 
thành CÀC mục-tiêu bảo-thủ của hội nữa. Dưới ảnh-hưởng 
của Tốn-DẠt-Tiền và của Trung-Hoa Quốc-Dân Đảng, 
Phan-Bội-Châu quyễt dinh từ bỏ quan-niộm qu&n-chủ 
cải cảch cũ của cụ. Tỗ-chức mới mà cụ thiếl-lập năm 
1912, Việt-Nam Quang-Phuc Hội, cỏng-bố rẳng sẽ lập một 
cộng-hòa dân-chủ sau khỉ thắng người Pháp. Phun-Bội 
Châu cũng thành-lập một chítih-phủ lưu-vong, với Cưởng 
Đề là Tống Bại-Bỉêu; bộ binh nghị của Việt-Nam Quang 
Phục Hội gồm cò những người tiêu biêu cho cả ba kỳ : 
Bắc-kỳ cỏ Nguyễn-Thượng-Hiền, Trung-kỳ cỏ Phan-Bội 
Châu, Nam-kỳ cờ Nguyền-Thành-Hiẽn. 

Tuy phong-tr&o của Phan-Bội-Ch&u cỏ một mục-tiêu 
mới, nỏ thiếu một chương-trinh thich dáng. Phan-Bội-Clỉâu 
lả một nhà cảch-mạng hoạt-động, nhưng cụ kliỏng phải là 
inột lý-thuyết-giu chicih-trị, và cụ không ngln đốn việc dụ 
thảo những cải cách chính-trị cụ-thề vã những biện-phốp 
kinh-lẽ, vừa đê làm chương-trinh hoạt-độug một khi dạt 
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được độc-tẠp, vừa lôi cuốn khói quần-chúng hưỏmg-ửng 
8ự tranh-đấu qudc-gia. Trối lại, Cường-Đe và Pban-Bội 
Châu vẫn chờ đợi ờ sự giúp dở cùa ngoại-quổc dề thực 
hiện sự giải-phông Việt-Nam: giúp dữ của Trung-hoa, vố 
giúp dỡ của nườc Đức nữa (khi đệ-nhất thế-chiển bùng 
nồ, Cường-Đê đi Bổ-Linh dê xin viện-trợ, còn Phan-Bội 
Châu gặp vị lẵnh-sự Bức ờ Vọng-Cảc và đưạc giúp một 
SỔ tiền 10.000$). 

Tuy nhiên, Phan-Dội-Cháu được người Pháp coi như 
là nhà cảch-raạng dáng sợ nhất. Cho đễn khi đệ-nhất thẽ 
chiến chấm dứt, không một hành-động kháng-chiến nào 
xằy ra mả khổng cỏ sự nhúng tay của các ủy-vién mà Việt 
Nam Quang-phục hộỉ phái vè vặn-động trong nưởc hay 
thực-hiện những kế-hoạch bạo-động: 


— Nôm 1913, nhiều cuộc bạo-động xây ra trên khắp 
lãnh-lhô Việt-Nam; Việt-Nam Quang-Phục Hội gửi vènưửc 
nhiêu trái bom mua ir Thưựng-hẵỉ. Đặc-biệl ờ Nam-kỳ, cốc 
hội kin nhận inệnh-lệnh của hội đê gây xAo trộn ; ngày 21 
thảng 3, tảm quả boin nố ỏr Sạigon và Chợ-lờn ; ngày 28 
tháng 3, 600 nftng-dàn mặc áo trắng và mang bùa biễu 
tinh ờ Saigon vời hy-vọng Phan-Xícli-Long, một thầy 
phù-thủy lự xưng là con vua Hàm-Nghi, sẽ từ trén trời 
xuổng để hưởng-dẫn họ đảnh đuối quân Pháp. Ở Bắc-kỳ, 
quan tuần-phủ Thái-Blnh bị áin-sát ngày 12 th&ug 4 với 
một quả tạc đạn; ngày 26 tháng tư, một quả bom khác 
được liệng vào nhà hàng Hanoi-Holel. Song, tẩt cà những vụ 
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khùng bo nói trên không nẳm trong, mệt phong-fcrà'o nòi' 
loạn tóng-quk, vẫ chinh-phù -ihuộố-địa đà CÁ thấVho 
thí-hânli nhưng sự trừng phạl một cảdi dế-dãi: ồ Nam- kỹ 
Phan-X ích-Long bj bẩt giam Ị ồt Bốc-kỹ, có 254 n&ưỗí bĩ 

7 . y b * ***‘ t “‘ lr,m s Iihi Cirơiíg-Đl vồ PbanBpi 

Châu bị kết in khiím-diẹn (»). 

Nam nhiỄu cuộc nòi loạu của dồn 

mí5n núi vẫy ra trong vùng Yửn-thS vồ Phd-Thọ, vả cốc 
dồn biên-giới vùng I-ao-Kay l>Ị líín-cỏng, Nhừng cuộc nồi 
loạn Ii;\y, mặc* dằn chưa phối-hựp Iực-Iưựng được vời 
nhạu, hầu hổi dồu cỏ dinh lỉu vỏri Viột-Nnm Quang-Phực 
Hội.Riồng vố việc trín-cỏiig những đồn biẻn-gióri như đòn 

rả-lùnr*, nỏ nam trong kế-hoạch quản-sự vả chinh-tri 
côn hội. 1 

— Vào ‘hAng giông- hai nam 1916, các tù-nhàn 
chính-trỊ hị giam ừ Riẻn-hòa nòi loạn, chiếm khi-giời, 
tràn ra các vùng lân-cộn vả được tiểp-ửng hỏi nhưng 
doẳn nỏng-dàn vd-lrang và tồ-chửc hởi các hội kin 
Ngày 15-2-1916 khoảng ‘100 người tiín-cỏng nhà khảm 
lim * Saigon <lê giài-pliỏng Phan-Xích-Long, đn hị kết 
ốn khỏ sai chung thôn từ nam 1913. Đồng thời, nhiều 

ĩT^Ỉ?***?**** ra l i l v 'nh-Long, Sađcc, (Ìia-Định, 
^ ỉh ^ a T Lởn ' Bè ~ R Ì®’ Tốy-Ninh, cin-Tiiơ, TrA-VÌnh, 
iâu-l)ốc, 1-ong-Xuyi'n, Thủ-dầu-một; các cuộc bạo-động 


(1) p. ISOART, M, tr. 270. 





này đcu cỏ những đặc-điềm ỳ InH nhau, chúng đều dược 
tô-chức bởi Cổc hội kin vả chúng cỏ inục-đỉch tìốp lay 
phong-trào nòi loạn ở Suigon. Cho đẽn khi ííy, chính 
quyền thuộc-địa còn coi Ihưừng hoạl-độug cùa các hội 
kín, tưởng răng ảnh-hưởng của các hội này khổng sâu 
rộng lắm; phong-lrào rộng lớn năm 1916 khiễn chinh 
quyền thuộc-địa phải ảp-dụng những biẠn-pháp trừng 
phạt rất là nặng-nè. 


— Việt-Nam Quang-Phục Hội cũng cỏ nhiều ảnh 
hưởng díSi vỂri vua Duy-TAn, dã nổi ngôi vua Thảnlì-Thối 
him 1907. Vdn cỏ tinh-thân nhiệt-thinh yêu nước, nhà 
vua lại căm tửc hành-động ngang tàng củu kh&in-sứ Mahổ 
đs dào lăng-tâm vua Tự-Đửc đễ tlm vàng. Vảo tháng năm 
năm 1916, dược biCt Trần-Cao-VAn khdú-nghĩa ồ Quàng 
Nam, nhà vua mưu toan trổn khỏi Hui đồ câm dầu phong 
tràó; nhưng, cơ inựu bại lộ, vua Duy-Tân bị bắt, vả bị 
Pháp dây sang đảo Béunion. Chinh-phn bíio-hộ đặt con 
vua Bồng-KhAnh lả Khẵi-Định lén ngôi ('). 

— Tháng 8 năm 1917, Lương - Ngọc-Quyến, một 
trong rhững người đầu tỉ«n qua Nhật vồ dã dược Phan 
Bội r Chảu p.hái vè nưArc hoại - động nhưng bị Pháp 


(1) HÀNH-SƠN. Cụ rrSn.Ceo.Vtn. Perh. Minh-Tăn, 1952. 
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bắt giam ở Tliải-Nguyên, mưu vởi viên đội khó xanh 
Trịnh-Văn-Cấn phả ngục và chiỗm đồn Thối-Nguyên. Càc 
đội linh tập nồi loạn đã cổ thề chiếm nhà lù, thâ tù 
nhân, cườp phá kho sủng và kho bạc, Irưòc khi rút ra 
khòi tỉnh ly trước cốc đội quân dược phái từ Hả-Nội tời 
để dẹp loạn. Cuộc khời-ngliĩa của Đội Cấn lúc đàu được 
uổng-dân ủng-hộ, vl họ thù ghẻt viên cổng-sử Darles đã 
cai-lrị tĩnh Thủi-Nguyén một cảch tàn-bạo. Nhưng Đội 
Cẩn cũng chĩ căm cự dược dổn cuối năm mà thỏi (*). 

— Tháng hai năm 1918, từ-nhân ỏ Côn-ỉôn, dược 
tuyên-truyồn rẵug quàn-dội Đức thíing thế ờ Ẳu-chốu 
bởi những uhàn-vẠt chinh-trị bị lưu đày ra tù-lao này, 
nôi loạn. Viên quàn ngục ra lộuh nố súng ỉ kẽl-quả, cỏ 
83 tù-nhàn bị bắn chít ( â ). 

Sau độ-uhỉĩt thS-chiín, ảnh-hưửng của Việt-Nam 
Quang-Phục Hội giảm đi nhiều, nhẩt là cốch-mạng cộng-sẳn 
ở Nga gầy nén một sự chuyên-hường cìm cảc hre-Iượng 
cốch-mạng Việt-Nam ; phải đựi dẽn năm 1925, khi Phạm 
Hông-Thái nura-sát loàn-quyền Mcrlin nhủn một bữa tiệc 
A Quàng-Chàu, phong-1rào của Phan-Bội-Ch&u mới lại 


(1) ĐÀO-TRINH-NHẨT, Lương-Ngọc-Quyẽn và cuộc khởi-nghĨB ĩhii - 
Nguyên 1917 . Saigon, Tsn-Việt, 103 tr. 

ECHINARD, Histoire politique et militeire de la province de Thái-Nguyẽn. 
Haroi, 1934, Ir. 203-226 

(2) J. c. DEMARIAUXy Les ĩeerets dei iles Poulo-Condor. Pari»,1956, lf. 
71-75. 
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được đè ỷ đến nhièu. Tuy nhiên, lum qunn-trọng lịch-sử 
của Việt-Nam Quang-Phục Hội không phải là do nhừng 
kết-quả trựe-tiếp mà hôi gặt dirực mà là do sự giúp đcr 
của hội đổi với những nhóm hoạt-động khúc, kẻ cả 
nhóm eộng-sản. Nhờ sự bl-mật giúp đõ’ phương-tiện cùa 
hội, nhièu sinh-vién Việt-Nain đẵ có thế qua Truug-hoa 
du-học và, kê từ năm 1920 trở đi, được huỉín-luyện quần 
sự tại trường võ-hị Whampoa gan Quảng-ChAu, hoặc 
được gửi đi xa hơn nữa, lởi Pari.s huy Mạc^-tư-khoa. 
Hội cũng gửi vè nước nhiều truyền-dem, và chính nhừ 
những truyèn-đơn này mà nhiều nhà cách-inạng tưưng-lai 
đầ học hỏi những tư-tirỏmg chính-trị đầu tiên của họ. 

Năm 1925, Phan-Bộỉ-Cháu bị bắt ở Thượng-Ilẫi 
bôù mật-thảm Pháp vả được đưa vè Hà-Nội; Hội-đỉìng 
Đè-Hlnh Phảp kẽt án cu khô sai chung thân. Nhưng 
trước áp-lực của dư-luộn, loàn-quyền Varenne ân-xá cho 
cụ, và dem cu vè giam lỏng lại Bốn-Ngự (Huế). Cuộc dời 
chính-trị cùa Phan-Bội-Chảu chấm dirt tại đfiy, mặc dâu 
cú cỏn síSng thỏm 15 năm nữa : cụ luựng-lrirng cho một 
giai-đoạn cùa phong-trào quốc-gia đẩ thuộc vè quả-khứ. 

Sự thẩt-bại của Phan-Bội-Châu cũng là sự thất-bại 
của một phong-trào cảch-inạng chỉ căn cứ trên các nguyện 
vọng chinh-trị của giới thượng-lưu trí-lhửc. Việt-Nam 
Quang-Phục Hội khòng phải là một đảng-pháỉ chinh-trị 
thật thụ, mà là một ỉiẻn-mỉnh mưu hạn, tin tưởng ờ 
hiệu-năng chỉnh-trị của hoạt-dộng khủng-bố bởi inột tồ 
chức bí-mật. Hội đòi hôi các hội-vỉén phải cố kỷ-luàt 
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và phải bảo mật; các hội-viên phái trả những tnỏn tiến 
nhAj) hội khá cao, vồ diều này loại bò khrti quần-chũng 
nghèo. Các quan-nièm tô-clìirc này, cùng vời cốc -tư-tơớng 
rầy-p^iưong cua Phan-Hội-ChAu khiến phong-trỉo cún 
cụ tro nên xa lạ vời khối quằn-chủng, và chì gi&i-hạct 
trong giới học-thức và cỏ khà-năng tài-chính. Cấc tAc. 
phầm cua Phan-Bội-ChAu cũng chỉ nhắm tời giới tri-lhưfc 
và chi đề-cẠp tới những irỏrc-vọng chinh-trị của giai-cấp 
thượng-lưu ; sự thật, cụ đã không phAu-lich xã-hội Ví^t 
Nam, cụ ds khỏng đặt vẩn-đề vè những mAu-lhuẫu 
quyèn-lại giữa giỏri trl-thửc và khdi blnh-dán mù chữ; 
cụ đẵ khổng phốt-biền những đòi hòi cụ-thè về câi-cảch 
xẵ-hội và đã không vạch ra một chương-trlnh có thê 
khiốn khối quàn-chủng hiễu rẳng cò dộc-lập quỗc-gia 
mời cỏ thê cải-lhiện đời sổng cùa họ. Tóm lại, chù-írirang 
cua Phan-Bội-Chủu có thè tóm lưạc trong một dỉềm độc 
nhất : đuôi người Phảp ra khỏi Việt-Nam. 


Đường lối hoạt-động của Pban-Bội-Châu cững phản 
anh một phần nào sự m&u-thuẫn trong con người cùa 
cụ: cụ đẵ tiếp-xúc với cảc nhà cốch-mạng Nhật-Bảd và 
Trung-hoa, cụ đã mong muốn dùng khoa-học và kỹ-thuật 
Au-Tâỵ vào việc lật dô sự đô-hộ của người Phảp. nhựng 
cụ lại hay đẽ ý đến những điếm tốt xiu, và luôn luồn 
hỏi ỷ-kién những phốp-sư, những phù-thủy, trước khi 
hành-dộng. Mặc-dầu đã đề xưởng phoug-trào duy-tân, 
Phan-Bội-ChAu vẫn còn là con người của qu&-khử. 
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b) Phan-chu-ĩrính và nhổm Dông-Kinh Nghĩa thục (*)- 

Chủng fa cằn ỉoru ý IA hai nhi chỉ-sĩ họ Phan, 
Pban-BộI-ChAu Tà Phan-Chn-Trinh, là người của củng 
một thí-hệ; hoạt-dộng của cả hai dã xằy ra đông thời 
vft dôi khỉ có Dhiỉo lỉén-hệ Tỏi nhan. Tuy nhiên, phong 
trào cùa Phan-Cha-Trinh có nhiều diêm kli&c biệl rời 
phong-trảo cú Pbau-Bộỉ-Ch&u. 

Sinh năm 1872 ở Quỉng-Nam, dậú cờ-nhAn năm 
1900 T& phó-bãng Dim 1901. Phan-Cbu-Trính đưọrc bô 
làm thửa-biện bộ Lề năm 1903. Thấy đừi Um quan của 
Nam-trỉìu quA Tỏ Ích, cv đi lừ chửc đề liẻn-lyc rùỉ 
những nhả nho dồng chỉ-hirởng dề mtru tỉm cho xứ 
Việt-Nam một sự canh-tAn. Đần năm 1906, cq qua Nhặt 
cùng vứi cụ Phan-Bộỉ-ChAu, nhtrng ngay từ đầu cụ di bất 
dồng quan-diêm TỞi cụ SAo-Nara* Phan-Chu-Trinh nghi 
ngừ thỉện-chi giủp đỡ của Nhật-Bỉn, TỈ ch&-nghĩa dế-qufic 
của Nhậl-Bân dương đưọc biỉu-lộ ở Trìỉu-Tiên Tầ Đài 
Loan. tA cũng nhỉm Tào sự đd-hộ lất ci Ả-dửng : cụ 


-CD vs SỈMỜ CH PUi-Cio-Trh*. xỉa xem ĩ 

— HUỲNH THÚC 'gHÁNG. Phao Têr-HỖ ĩiên-tiah lịchaữ. Kuí. M 

IM 195% 58 V. 

— HUỲNH THÚC KHẲNG «4 LÊ VĂN SIÊU, Gfcrê6s» ầỳ ogộ: Phu » 
Tềf~Hỗ ĨÌSm irâl ặch-aử. Saigoti H ư ýng Dnnsg, 1959, 275 tr- 

— THẼ-NGUYÊN, PhaoCho-Trioh, 1872-192&. Sứgao. Tín-Vỉệt 195«. 

— HUỲNH KHẮC DỤNG Grandes Rgares Ai poasé: P5an-dta.Triab- 
PnmevA*. ao 55. 1950, tr. 
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cũng nghi ngờ lồng dạ của Hoàng-Hoa-Thâm, và cụ tiên 
đoản rẳng cuộc khống Pháp của Đề-Thám sẽ thất bại. 
Cụ tin rẳng muốn thực-liiện sự canli-tân nưởc Việt thl 
trưbc hểt pliải giáo-dục quần-chúng, nâng cao dÂn-trỉ rồi 
mới dòi 8ự độc-lập cho xử sờ bằng một phoug-trào bất 
bạo-động. 

Quan-điêm mà Phan-Chu-Trinh muốn đồng-bào 
cùng chia xẻ lố chấp-nhận nền bảo-hộ của người Pháp, vl 
tlnh-trạng của nước Việt-Nam ỉức bấy giờ khồng cho 
phép Việt-Nam cỏ thề hoàn toàn tự-trị, mà trải lại làm 
Việt-Nam bị đe-dọa bỏd những quốc-gia láng-giềng dông 
dốn-cư. Từ Nhật trỗr về nước, cu viỗt một bức thư ngỏ 
gửi toàn-quyèn Paul Beau vào tháng 8 năm 1906 (*); 
trong bức thư này, cụ thẳng thắn tổ cảo quan lại Nam 
triều đẵ dựa vào chinh-phủ bảo-hộ đề mà hả hiếp dán 
chủng, và cụ đề-nghị nhà cằm-quyèn Phảp nên xích lại 
gần vdd giởi trỉ-thức Việt-Nam trong một tỉnh-thần 
hựp-tác. 

Đế khiỉn dư-luận chủ-ỷ đến việc ph&t-triến nền 
kình-tẽ quổc-gia, dề gột bỏ óc mè-tin của dân quê, và 
gây tư-tư&ng mời, Phan-Chu-Trinh đi khắp nơĩ diên 
thuyễt; cụ chu-trương thiễt-lập nhiều trưởng, bọc đê giảo 


(1) ĐSu Pháp chính-phử thư, xem (rong Bulletin de 1'Ecole ErenỊBÌse 
d'Exịrême-Orient, 1907, tr. 166-175, và THÁI BẠCH. Thi vin quỗc 
cSm, Saigon, Khai-Trí, 1968, tr. 348.365. 
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huấn dân-chúng và nếu cần, giao các chùa chiền cho cấc 
tbằy giáo làm nơi dạy học. Cụ thuyẽt-ininh cho giời sĩ 
phu thấy rẳng sự phán chia xẵ-liội thành 4 cấp Sĩ, Nông, 
Công, Thương đã lỗi thời, và phải ehấn-hưng cổng thương 
dề lảm . cho nước giàu dAn mạnh 

Người mình dã vụng vê trăm thức, 

Lại khoe rằng «sĩ nhít tứ dân » 

Người khanh tướng kẻ tăn thân, 
ĩrim nghê hỏi có trong thân nghê nằo ? 

Hỡi những người chí cá thương quê, 

Mau mau di học /ấỵ nghê, 

Học rdi ta sẽ dem vỉ dậy nhau (')- 

Đê lảm gương, Plian-Chu-Trinh đứng ra mở một 
hội buỏn ỉr Đà-nẵng, gọi là Quảng-Nam thương-hội, đê 
buỏn quẽ và dệt những lliír vải dầy, và khuyễn-khích 
dân-chúng dùng đồ nội-hỏa. Hưởng-ứng lời kêu gọi của 
cụ, một số nhồ Nho cỏ nhiệt huyẽt cũng từ bỏ Ihải-độ 
khi nh cỏng thương, lập hội buỏn dẽ khuẽch-lrương 
thương-nghiệp và công-nghiộp. Phong-lrào duy-tân, tự 
cưởng nhỏr vậy mà phốt-trièn mạnh-mẽ ở trong nưửc. 

Với mục-đlch khai-trí cho dân, các dồng-chí của Phan 


(h Tinh quổc hỗn ca, dàn bởi NGUYÊN - HIEN . LÊ, Ữông-Kinh Nghĩa 
Thục,, tr* 96. 
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Chu-Trinh lộp tại Hà-Nội vồo đầu năm 1907 DAng-Kinh 
Nghĩa-thục, sẽ ìnỗ* những lởp dậy học miễn-phí và lồ-chức 
những cuộc diễn-thuyết đẻ đề cao sự cần-thiết phS-hiỂn 
giảo-dục và khuếch-trương Ihương-nghiệp. Ngayi.tr khi 
Irưởng được mỏ\ số người ghi tòn học đà lèn tóri trèn 
một ngàn ; chương-trlnh giảng dậy gồm cà Việt-văn, 
Hản-văn và Pháp-V&n, và từ bỏ lối học lír-r hương đè 
nhấn mạnh lén thưởng-thửc và thựe-nghỉệp. Đẽ truyèn-há 
tư-tưỏrng mới, trường cũng soạn sảch và những hài ca 
ái-quốc hay có tính-c&ch khai-trí ('). 


Năm 1907, xằy ra một cuộc khủng-hoảng chinh-trị ờ 
Huế, khi vua Thành-Thái bị buộc phải thoải-vị và bi đầy qua 
đảo Rẻunion. Lợi-dụng sự bốt-mãn gây nẻn bời sự-kiện 
này, phong-trào duy-tân chuyên sang việc chống nộp thuế : 
vào thảng 3-1908, nông-dân Quảng-Nam hiêu-lình trưỏrc 
dinh tông-đốc yêu-càu giảm thuế ; phong-trào lan rộng 
sang cảc tĩnh khác & miền Trung; nòng-đAn tụ-tập trườc 
cốc tòa cổng-sử Phảp ở Hội-An, Quảng-Ngãi, 'Binh-Định. 
Hà-Tĩnh, Nghệ-An, Tuy-Hòa đê đòi giảm thuế. Khắp mọi 
nơi, các cuộc biỀu-tlnh này là những cuộc biêu-tỉnh òn 
hòa, trừ ỏr vài nơi dàn-chúng đã đi lùng bắt vồ đảnh các 
lỷ-dịch thu thuĩ. 

Tuy cảc cuộc biêu-tình miền Trung khổng có tỉnh 
cách bạo-động, nhà cầm quyỗn Phốp dã phân-ứng bằng 


O) NGUYẼN-HIỄN-LÊ, sách dẫn tr®n. tf. 41-83. 
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cách b St giam nhiều thân-sĩ nồi tìềng trong phong-trào 
duy-tàn. Bông-Kinh NghTa-Thục bị đổng cửa, Piian-Chu 
Trinh, Huýnh-Thúc-Kháng, Phạm - tìức-Ngôn, Ngỏ-Bửc 
v.v.„. đều bị kẽt ỔI1 lù vã đày đi cỏn-dảo. Trong thồri 
gian ở Côn-đào, Phan-Chu-Trinh vẫn khỏng ngớt hoạt 
dộng; cụ đã ỉợi-dụng thởỉ-gian bị giain cầm này đẻ viết 
quyền ỉẳn Việt-Nam ch/ kẽ-hoạch và một sổ thơ vàn. Năm 
1911, nhở sự can-tliiệp của Hội Nhân-quyền (Ligue des 
D/toits de 1'Homme), cụ được trả lự-do và sang Pháp vời 
th&m ý hoạt-động chỉnh-lrị ngay tại Piiáp. Chỉnh trong 
những năm trực-tiếp tiỂp-xúc vứi nền dân-cbủ Tây-phương 
này mà Phan-Chu-Trinh bắt đầu lừ bỏ những quan-niệm 
<|uân-chủ của cụ dẻ cảỉ-hoán theo chủ-nghĩa dản-chủ. 
Năm 1922, vua Kliảỉ-Định sang Pháp dự đỉíu xào, cụ 
viét thư kề tội nhà vua đfi quén bỏn-phận đối với dân (<) 
Về nước năm 1925, cụ tỏ rõ chìẽu hướng tư - lưỏnng 
mới của cụ bẳng cách đi dỉễn-thuyét khắp nơi vỗ chẽ-độ 
qo&n-chủ và dản-chủ, vè luAn-lỷ và đạo-giỏo Ả-đỏng ví 
Tây-phương (*). Song cụ lâm bệnh và mất ngày 24-3-1925. 

III.- CẤC CUỘC VẬN-ĐỘNG TỪ NÁM 1918 ĐẾN 
NẢM 1930. 

Đệ-nhất thế-chiến đfi gây nhidu kỳ-vọng cho dư 


(1) THÁI BẠCH, Thi Vẩn Qu6c Cãm. SaĨQon, Khai-Trí, 1968, 1». 432-455 

(2) Quân-trị chù-nghĩa vá dẵn-trỊ chù.-nghĩa, trong sácb dẫn trên, ti. 

456.482. 
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luận Việt-Nam. Xử Vièt-Nain đã tham-(lự vào Aự cổ-găng 
chiển-tranh của mẫu-quốc hẫng cách gời qua Phồp đến 
gần 100.000 người lỉnh và thợ. Giời tri-lhức nghĩ râng 
mẫu-quốc Pháp sẽ tỏ lòng biễt ơn vời thuộc-dịa bằng 
cỏch dành cho họ một phẫn quan-trọng hom trong việc 
điều-khiên cổng việc nhà nước. Họ tràn trồ hy-vọng vi 
toàn-quyốn Albert Sarraut trườc khi về nước cuổi năm 1919, 
đs hứa hẹn là sẽ cổ nhiều cải cảch rộng-rãi trong các 
bài diễn-v&n của ổng. 

Vào năm 1919, sự chổng đối cũ của cảc nhà Nho 
cũng dã b&t đầu nguôi dân, cỏ 1S vì những nhà lẵuh-đạo 
cực-đoan đều đã bị lưu dày cả, hoặc thay đồi lẬp-trvờng 
sau khi nhận thấy SỊT khảng-cự khổng có được kẽt-quả 
cụ-tliỗ. Kê cả Phan-Bội-Ch&n sau khi bị bắt cũng tỏ ỷ 
sẳn-sàng cộng-tốc vời người Phốp : trong bài Pháp-Việt 
Dê Huề Chính Kiên Thư ('), cụ cho rẳng khổng ich lợi fil 
thương tiỗc một quà-khử khổng thố nào tr£ lại nữa. Cảc 
nhà trl-lhửc thuộc thế-hệ inởi đặt tin-tưỗmg nhiều hơn 
vảo clỉủ-nghĩa tự-do của nưởc Phảp ; họ không đặt quyền 
cai-trị của nưởc Pháp thành vấn-dè nữa, mà ch! đòi 
hỏi được hợp-tác chặt-chẽ hơn vởi người Pháp trong 
sinh-hoạl chinh-trị và hành-chánh. Chinh trong bầu không 
khỉ mời này mà cảc chủ-trương Pháp-Việt đè huẽ xuất 
hiện. 


(1) PHÁN-BỘI-CHÂU. Pháp-Việt <tê huS- chíhh-kiẽn thư, Nam Phong , 
tháng 12-1922, sổ 101, tr. 72-84. Cũng xom: ANH MINH, Cụ Sảo 
Nam mười lăm itBm bị giam iđng ở Huê . Huế, 1956, 100 tr. 
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a) Cểc chù-trương Pháp-Việt dẽ huè 


Kề từ năm 1932, Phạm-Quvnh cli gỉng xác-định 
một cMnh-sốcb quốc-gia thực-tẽ. cố thê lôi cuốn mọi 
người chấp-nhận chể-độ bào-hộ, vả (giâi ỉán cái Dghi 
ngừ nò pbân lla người Pháp vởi người Nam » (<). Đề đặt 
cSn bân cho một sự hựp-tic thật thụ, ỈAu dài và phong 
phủ giữa người Pháp vả người Việt, Phạm-Quỳnh đổi 
hỏi sự áp-dụng một cách trung-thực hiệp-ước bả'>-hộ, và 
sự phế bỏ mọì pbưong-thức trực-trị dã làm Nộỉ-c&c của 
Nam-triều trỏr tiiành một đồ choi của quan Khám-sứ 
Phảp (*). Vaì-trò của nước Phảp dã dược xác-định bồi 
hiệp-ườc 1884, ngưởỉ Pháp cỏ thề hợp-tác chặt-chẽ với 
người Việt bàng cách chấp-nhận cho thiSt-lộp một chinh 
phủ thực-thọ, ỉồ-chức bôi một hiến-pháp; quy ỉn hành 
phAp ở trong tay nhà vua, nhưng sẽ dưạrc thi-hành bởí 
những vị bộ-trư&ng chịu trAch-nhiộm trước nhà vua, 
trước chinh-quyền bảo-hộ về trước qudc-hội. Quốc-hội 
sẽ dược bầu theo mOt chế-độ dầu phiẽu họn-chễ và sS 
cỏ quyền thảo-luận VẾ một sổ vấn-đồ, nhất lả vè những 
dự-luật mả một Tham-chlnh-viện gồm những nhả chuyên 
môn Pháp vả Yiột soạn-tbâo sẵn. Nhà vua sẽ được phụ 
tá bẻri một Car-mật-vỉện gồm những đại nhân-vật Phâp 
vả Việt. 


(1) PHẠM-QUYNH, Thơ cho ngtrửi bạn, Nam-Phonq, tháng 10-1919, 
3ổ 28, tr- 316. 

(2) Haĩ bài dĩon thuyễtvè chính 'Sốch Pháp-Việt hgrp-tấc * bài cua ông Phạm 
Quỳnh về bải cỏa ỡng Varer.no i iVam-PAong, thắng 4-1926, s 6 104/ tr. 237 246. 
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CAc quan-điềm của Phạm-Quỷnh đã không ngM 
(lược ôug trlnli-bầy trong lờ Nam-Phong mè ỏng làm 
chủ bủf. Tờ báo này cũng được ông coi như lả niột diễn 
(làn đè «giời-thiệu những sự học hành, tư-luởng, dir-luận, 
hAnh-vi của người minh cho người Tây biểt. sau nữa là 
lảm-lh<Yi có the (lạt được. Ỷ-kìẽn quổc-dàn lới chlnh-phủ 
bào-hộ... » ('). Song, sự hợp-tảc giữa PhÃp vả Việt khồng 
phải chỉ hạn-ch£ trong lãnh-vực chlnh-trị mà thôi, mà 
còn phải mờ rộng trong củc lănh-virc kkảc nữa : Phạm 
Quỳnh inuíỉn dung-hòa cối «quốc-tủy» trong nườc vỏã 
cối học-víín tư-Urờng của Tây-phương, nhĩíl là cùa nườc 
Phổp. Báo Nam-Phong sẽ luôn luôn trung-thành vời chủ 
trương này, còn được nhác lại vào năm 1934: «Mục-đlch 
bảo Nam-Phong là thê-hiện cải chủ-nghĩa khai-hóa của 
chinh-phủ, biẻn-tập những bài bằng quốc-văn, Hán-văn, 
đẽ giúp sự mỏ’-mang tri-thửc, gln-giữ đạo-dửc trọng 
quổc-dốn An-nam, truyền-bồ cảc khpa-học của Thồb-Tâỳ, 
nhẫt là họo-thuật tư-tưỏmg Đại-PMp, bảo-tồn quổc-tủý 
của nước- Việt-Nam ta, cùng bênh-vực quyền-lợi người 
Pháp người Nam Irong trường kinh-tỗ» (*). 

Chủ-nghĩa quổc-gjũt của phạm>-Quỳnh, là một con 
người dã đồng-hỏa một cửch sâu rộng tư-lưộng Đồng 
T&y và kim cồ, được phát bỉèn ro-rệt atritẾ trong nhữ ng 
cổ gắng cùa ổng đè xây-dựng một nẽn quốc-vẫn. Ngay 


(t) Kính cáo các bạn đọc báo. Nam-phong, tháng 10-1922,- tr. 250, 

(2) Myc-đích báo Nam-Phong. Nam-Phong, tháng 1.1934, s5 192, bỉa tr. 2* 
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tử đầu, òng đã I1ỒU lên địa-vị iru-tiên cfia chữ qufỉe-ngữ 
và đã khổng ngần-ngại tuyèu-bổ rang «Tỏi tin ríìng hậu 
vận nước Nam ta hay hii 3 f <lở là ờ chữ quổc-ngữ, ờ văn 
quốc-ngữ... Tỏi quyểl rầng vận-mệnh chữ quổc-ngữ với 
vận-mệnh tiếng An-uain ta lừ nay lủ liền hân với 
nhau...» 0). 

Cố một sò Iri-thức không chấp-nhận quan-điêm 
cùa Phạm-Qu5'nh. Nhân một cuộc tranh-ỉuận về truyện 
Kiều, mà Phạiii-Quýnh coi là liéu-bỉêú cho linh-hồn 
Việt-Nam ( 2 ), Ngồ-Đức-Kế trong bài Luận vẽ chánh-học 
cồng tà thuyết, đăng trong tờ Hữu Thanh (thổng 9-1924), 
đả-kỉch cải xã-hội chủ-trương bời Phạm-Quỳnh, muốn 
tỉến-hỏa theo Ắu-Tây khòng nôi, mà muốn duy-trl nèn 
văn-hóa cổ-hữu dân-tộc cGng không dược ; Ngô-Đửc-Kể 
cho rẳng nền văn-học Việt-Nam cố-điên đS ỉàin cho 
nước Việt-Nam chậm tiến và đặt Việt-Nam ở một vị 
thế yễu kém trước cốc sự toan tính của người Pháp ( 3 ). 

Song nhiều nhà trỉ-thửc khảc cũng tản-thành chủ 
trương cũa Phạm-Quỳnh, kễ cả những nhà cách-mạng 


(1) Kháo v8 chữ quổc-ngO-. Nam‘Phong, tháng 10-1627, $6 122, tr. 537. 

(2) Truyện Kiíu. Nam.Phong, tháng 12-1919, s6 30. tr. 480-580. 

(3) Xam: PHẠM-QUỲNH, Trẳ tdi bài • cảnh-cáo cốc nhô học*phiệt», Nam 
Phong, tháng 7-1930, sổ 152, tr. 10-14. J. CHESNEAUX et G BOURDAREL, 
Le Kim Vân Kiều «t 1'esprit vietnamien aux XlXè et XXè siècles trong Mélonges 
sur Nguyễn Du, réunis à 1'occosion du bicentenaire de sa naissnnce (1765)- 
Paris, E.E.E.O., 1966, tr. 153-192. 
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ciru-học nhir Huỳnh-Thủc-Kháng, và những người không 
đồng chinh-kiãn với Phạm-Quỳnh như Nguyễn-văn-Vĩnh, 
chù-biìt lừ Trung Băc Tân Văn. Hội Khai-Tri Tiến-Đửc 
được Ihành-lập năm 1919, nhỏm hợp nhiều nhàu-vật 
giữ mộl địa-vị quau-trọng Irong nền văn-học của giai 
đoạn này; hộf lự cho minh trách-nhiệm hỏa-giầỉ Đòng 
và Tà}', và phô-biến từ-tưởng Âu-Tày bẵng cách phiổn 
dịcli nhưng tác-ph!hn văn-chương Phảp. Dưới ânh-hưỏmg 
cùa Phạm-Quỳnh và những ugu-ời củng chi-hướng vời 
ỏng, chữ quổc-ngữ được phồ-biến một cảch sâu rộng 
và trở thành eăiT-bản của nền quốc-văn mỏri. ;< 

Đổi vỏri vua Khài-Định, Phạm-Quỳnh cỏ nhiều 
ảnh-hưỏmg. Tản-thành chù - trương của vị chủ-bủi tờ 
Nam-Phong, nhà vua sang Phốp năm 1922 đỗ đôỉ hò! cho 
ngưò-i Việt được tham-gia nhiều hom trong sinh-hoọt 
ehinh-lrị, qua cốc thễ-chế cảỉ-tân đười sự bno-hộ cùà 
người Phhp (<). Nhưng cuộc hỏnh-irình nồy đã khổng 
đưa về kẽt-quả nào, cũng như đề-nglụ tbành-lập một 
đàng lẠp-liiẽn của nhởnt Nam-Phong bị hác bỏ- bỏi 
chlnh-phù bào-hò (*). Trái lại, khi vua- Khẫi-Đựtb chểt 
ngày 6*11-1925. Pháp lại hạn-rhỗ thém ehả-quyen cửa 
câu nhả vua : vua nước Việt từ nay trò di ekỉ côn giữ 


(1) Cơ-MẬĨ-VIỆNy Ngy g;á sanq Đại-Phấp : chau tfg. Nam-PHong ; (háng 
5-1922, s s 57, tr. 239-Z43. 

(22 Ông Bùi-Quang-Chiêu ờ Nam-Kỳ. Vận-dộng dằng lệp-hiễn « Pháp-Việt 
dâ huồ và bình-dằng ». Nam-Phong, tháng 4-1926, $5 104, tr. 313*314- 
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lại quyền àn-xá vả quyền ban-hành những đạo dụ lỉén-quan 
dẽn vấn-đề lễ nghi mà thôi, còn mọi vấn-đỗ dính dảng 
đẽn pliáp-luật và hành-chlnh trong nước sẽ do loàn-quyền 
Pháp giải-quyốt. Chỉnh-phù bầo-hộ cũng giởi-hạn hoạt 
động chinh-lrị cùa các chinh-nhân miền Bắc và inièn 
Trung bằng cách không cho phép họ gia-nhập đảng 
Lộp-bỉến của Bùi-Quang-Chiôu ĩr Nam-kỳ. 

Đáng LẠp-hiển ( Partỉ ConstitutìonaỊiste ) được thành 
lộp ả Saigon năm 1923 bỏri một nhà bầo, Nguyễn-Phan 
Long, một luật-sư, Dương-Vãn-Giáo, và một kỹ-sư, Bừi 
Quang-Cliíôu, đã từ Ph&p trở về năm 1913. Cơ-quan 
ngôn-luận cùa -đẵng là tờ La Trìbune ĩndigène mà Bửi 
Quang-Chiôu xuưl-bân từ năm 1917 đễ âng-hộ chính-sỏch 
cải cách cùn toản- quyền Albert Sarraut, vi nhất I& tử 
1'Echo annamite, mô Nguyễn-Phan-Long làm chủ-bút. Sự 
tô-chức luột chỉnh-đảng cỏ thê được thực-hiện ò Nam 
kỳ. vỉ Nam-kỹ li inột thuộc-dịa và được coi như lầ một 
phần cua nưỏrc PhAp, nhưng vởi điều-kiện các qnan-điỉro 
phâi được ph&t-biễu bẳng Phảp-ngự và không đe dọa 
sự cai-trị cũ® người Phip. 

Chủ-trương của đáng Láp-hịỉn dược trlnh-bày 
trong bân thỉnh-nguyện-thư ( Cahìer des voenx annamites ) mả 
dâng chuyên dạt tời toàn-quyỉn Varenne ngày 28-11-1925: 
đảng đòi hỏi một chẽ-độ báo-chỉ tự-do hơn, một địa-vị 
xứng-đảng cho người Việt trong c&c chức-yọ chỉnh-phủ, 
một sự đíỉi đãi htnh-dằng giữa các cổng-chửc người Việt, 
một sự nỏri rộng các diẽu-kỉện hành-ngỉiề cho những người 
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Việt tmiíin inír viin-phòng ỉuộỉ-sự, quyỗn tự-đo (ti lạỉ 
trong vả ngoiki Dòng-Phảp, và qnyèn lự-trị rlèng cho 
xử Num- kỷ. Cốc lành-lụ của đảng công muổn Hội-(lồng 
Quàu-hạt Nain-kỷ trò thành một cơ-quan lập-pháp thực 
thụ; 1 nạc (Tàu c&c (t ỗu-kiện bau-cìr vảo Hội-đồng vắt hạn 
chế, càc ứng-cử-viên của đảng đều đắc-ctr, và Nguyẻn 
Phan-Long còn được bSu vảo chức phỏ chủ-tịch củạ Hội 
đồng Quản-hạt nữa. 

Bàng Lập-hiSn cố gắng làm cho chinh-sốch hợp 
tảc trỏr thảnh thực-tế : cảc lãnh-tụ cùa (làng khổng muốn 
đi tíri một cuộc cAch-mạng xà-hộị, cũng nbư khỏng chấp 
nhận 8ự đòi hòi (lộc-làp, vl (tịa-vịcủa những n.hàn-vật mà 
đảng đại-diện liên-kỗt chụt-chẽ vời chế-độ thuộc-địa (*). 
Năm 1926, Bỉii-Quang-ChiỀu qua Phảp đề vộn-dộag clvo 
quan-niệm một 8ự cộng-tàc chặt-chẽ giũa ngứời Yiệt và 
người Ph&p. 

Nhưng cảe đòi hỏi ồn-hỏa của đẫng Lập-hién, cũhg 
như cấc đời hỏi của nhỏm Nam-Phong, ViTp phải sựcỉn 
trỏr cùa cốc nhà hảuh-cháirh và cảc nlià tư-ban Phốp, cỏ 
inột mặc-cảin tự-tôn quả cao vố khồng muốn mất đi một 
mảy may đặc-quyễn nào. Ảnh-hư&ng cùa giời colons Pháp 
khiẽn loàn-quỵỉn Varenne đă chl ban-hành nhữngcẫi-cảch 
chi-tiểt, chứ không giăi-quyỄt những vấn-đồ căn-bản. Khi 
Bùi-Quang-Chiêu & Phốp trò về Saigon, ông dược đón 


(1) J. BUITINCER, s<fd, tr. 200. 
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tiễp bời một cuộc biêu-ttnh chổng-đổỉ tô-chức bỏi giởi 
người PUảp thù-nghịch vởi đàng Lập-hiến. 

Vì thiếu thảnh-cỏng vả đề cố Ihể tôn-lại, đàng Lập 
biển giảm bờt các yéu-sách, cliấm dứt sự dõi hỏi tự-do 
chínli-trị, và clỉĩ cỏn iranh-đấu cho người Việt dươc nháp 
Phảp-tịch nhiều hơn mà thôi. Khi nông-dân miền Trung 
nôi ỉoạn năm 1930, cảc lẩnh-tụ của đảng Lập-hiễn đứng 
vè phia chinh-quyền thuộc-địa và tản-thành sự đàn-ảp 
cốc phong-trào cốch-mạng ( ! ). Đièu này giải-thích tại sao 
một sổ người đã ỉy-khai vàri đảng: trường-hợp cỏa Nguyễn 
An-Ninh ỉà một trựờng-hợp điền-hình. Lả một nhả viẽt 
bảo cổ chftn trong dáng Lộp-hiến, Nguyễn-An-Ninh bị bắt 
giam sau kbi ông đăng trong tờ La Cloche Fêlée của òng, 
vào tháng 3-1926, một bài báo ca ngợi Phan-Chu-Trỉnh 
vửa mới chết. Sau khi được trẫ tự-do, ỏng bỉ-inật hoạt 
động cốch-inạng dề cuổi cùng gỉa-nbập dâng Cộng-sẳn. 


b) Các chỗ-ịrương chống Pháp- 

Trước sự thất-bại của c&c phong-trào ổn-hòa, trước 
aự tử-chổi cải-cách cùa chinh-phủ thuộc-địa, giới trỉ-thửc 
bắt đầu nghĩ rẳng khổng thê chở đợi gl & người Ph&p. 
Cả Phạm-Quỳnh cũng phẫi thổt ra là: (Chúng tỏi là một 
dân-tộc dưomg đi Um tồ-quổc mà chưa thấy tò-quổc ỗr 


(i) J. BUTTINGER, tđd, tr. 201. 
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đàutt ('). Nhiều người ch&n nấn trưồrc chlnh-sảch thiểu 
thổng-cảm của người Pháp, chuyền-hưởng sang những hình 
thức hoạt-dộng cực-doan, vì họ cho rằng sẽ không đòi hỏi 
được gl níu khổng dùng xài những biệu-phảp bạo-dộng. 

Kề từ năm 1924, nhièu đảng phối nhỏ, tồ-chửc như 
những hội kln, dược thành-Ịập ỉr liắc-kỳ và Trung-kỳ: 
Phục Việt, Hưng Nam, Việt-Nam Cách-Mệnh Bang 
sau đối thành Tàn - Việt Cảch-Mệnh Đảng; nhưng đôy 
chỉ là những nhỏm thanh-nièn và trl-thửc trẽ, thưdrng 
khổng-cồ đường hưởng rõ-rệt ngoài lởng mong muôn chổng 
dối chế-độ hiện hữu. Tân-Việt Cảch-Mệnh Đăng không 
bao giờ nhởm hơn 250 đàng-viên; trong khi chờ dợi sự 
cồng-b& một chlnh-thê cộng-hòa, đẳng inuốn hoạỉ-dộng 
cho sự chấn-hưng tinh-thần và đạo-đửc của người Việt. 
Nhân dịp Phan-Bội-Châu bị bắt năm 1925, hay nhân đảm 
tang Phan-Chu-Tnnh năm 1920. Tản-Việt Cảch-Mệnh Đảng 
tồ-chửc nhiều cuộc biỉu-tình vởi sự tham-dự của hàng 
ngàn người; nhưng, thiỗu kinh-nghiệm chrnh-trị và quả 
rụt-rè, Tân-Việt b| lấn át bời phong-trào bạo-động của 
những người dương chuàn-l>Ị sự nồi loạn. 

Việt-Nam Quốc-Dftn Đảng, thành-lập vào năm 1927 
theo kièu Trung-Hoa Quốc-Dân Bảng cùa Tỏn-Dật-Tiôn, 
có một tô-chửc vững chắc hơn nhiều. Mặc dầu sau thổ 
chiến thử nhất, giởi tri-thửc ít biết Hốn-văn hơn, cảc tư 


(1) Bức (hu- ngô tiinh quan Thuộc-Địa Tòng-Trường- Nam-phong, tháng 

10-1931, sổ 166, tr. 225. 
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tường Trung-hoa vẫn tiếp-tục Iràn qua Viộl-Nain và 
Trung-Hoa Quổc-Dân Đảng có một uy-tin rất IỚJỈ h lỉẳc. 
kỹ và Trung-k}'. Vào đàu năm 1927, một nhóm Irl-thửc 
trẻ bí-mật nhóm họp ĩr Hà-Nội và đặt mục-tiêu là phố 
biến trong khổi quân-chúng các tư-tường mởi, đậc-biột 
các tư-tưỉng cùa Tôn-Dật-Tiền ; đễ che đậy hoạl-động 
của ho, nhỏm này thiết-lập một nhà xuất-bản lấy tên 
là Nairì-đồng thư-xẵ. Vào thảng 11-1927, vởi sự hưởng 
ứng của những nhà giáo, công-chửc hành-chảnh, vièn 
chưc thương-mãi hay kỹ-nghệ, v.v..., nhỏm này lấy lèn 
là Việt-Nam Quổc-Dân Đảng, vả được đặt dưới quyền 
điều-khiền của một nhà giảo trẻ, Nguyễn-Thải-Học C). 

Việt-Nam Quốc-Dốn Đâng được tô-chức như một 
hội bí-màt, cũng như Trung-Hoa Quổc-DAn Đảng đã 
được tô-chức theo kiêu Thiên-Địa Hội. Đảng khòng phải 
là một phong-trào bình-dàn mà cảc đẫng-vién cỏ thề tự 
ý xin gia-nhập; cũng như những hội bl-mật khốc, cốc đảng 
viên được mời vào đảng vì đảng nghĩ râng họ cố ich cho 
một mục-tiéu đặc-biệt nào đó của đảng. Đê cỏ phương 
liệu tài-chính, đảng thường tống tièn những nhà giàu. 


(1) Xem: Contrìbuiion ằ rhỉstoir 6 des mouvements politiques de ri ndo- 
chi ne ỉranọaise . II.— Le Việt-Nam QuÔc«Dâỉì'Đing ou Porti National Annamite 
au Tonkỉn ( 1927-1932 ). Hanoi/ IDEO, 1933, 52 tr. (Ãa ắược phiên-djch bời 
LONG-ĐlÈN, Việt-Nam Quổc Dân-Đảng, tập-san Sử-Địa, sỗ 6/ 1967/ tr. 
96-123). 

HOẰNG VĂN ĐẠO/ Việt Nam Quốc-Dân Đàng / Ịịch-sử dău-tranh cận-đại . 
Saigori/ Giang*Đông/ 1964. 
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nhưng tiền này thưởng được cho nông-đàn vay đc 
đồi lấy sự quỉ-phục cùa họ. Việt-Nam Quổc-Dân Đâng 
cũng mượn chù-nghĩa Tam-Dân (đân-tộc, dàn-quyèn, dân 
sinh) của Trung-hoa Quổc-Dân Bảng, vồ lự gản cho mình 
mục-tièu đánh đuối Pháp với sự hõ-trợ của Trnng-Hoa 
dân-quốc đê thiễt-ỈẠp, sau một cuộc càch-mạng, một chỉnh 
thê cộng-hòa. Phương-thức hành-động sẽ là sự tuyên 
truyỉn và bạo-động, kè cả những sự khùng-bổ và những 
cuộc nối loạn lẻ tè, dề đưa tởi một cuộc tòng khởi-nghĩa. 

Nhờ sự bấl-m&n gây nén bỏri những khó-khăn kinh 
tể và xã-hội, sự tuyên-truyền cúa Việt-Nam Quốc-Dán 
Đẳng đã gặt đưực nhiều kẽt-quả tổt đẹp trong giởi công 
chức, sinh-vién và học-sinh : dầu năm 1929, đảngcỏ được 
120 tièu-tồ ỏ- Bắc-kỳ, vởi 1.500 đảng-vỉên. Song (tảng cõng 
khống trành nồi nhữngkhuyỉt-điỄm đã khiến các phong-trào 
tời trước Ihồt-bọi: chia rẽ trong nội-bộ, cốc lanh-lụ thiếu 
kinh-nghiộm và trỉ phản-doản, ảnh-hưỏmg chinh-trị khống 
được truyèn-bố sâu rộng trong giỏú bình-dản. Những cuộc 
khủng-bổ của đẳng, mà cao-điềm là vụ ám-sảt Bazin, giám 
đổc một sỏ- mộ phu cho cảc đồn-điền Nam-kỳ và NouveRe- 
Calẻdonie, vào ngày 9-2-1929, khiỗn sỏ- mật-thảm theo 
dõi gắt gao cảc hoạt-động của các vị ỈSnh-tụ. Do đỏ, mặc 
dầu thiếu chuần-bị, đảng quyết -định tồng khỏi - nghĩa 
vồo tháng 2-1930, vời sự trự-giủp của cốc đội binh bản 
xử. Nhưng 8ự thật, cuộc khỏi-nghĩa, vl thiếu lién-lạc, 
dS chỉ thành-cổng ờ Yên-Báy, tại đỏ cảc sĩ-quan người 
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Pháp bị giết ('). Phần-ừng cùa chínli-pliũ thuộc-dịa, vổù 
cảc cuộc bố-rảp của sỏf mật-thảm, phá tan Việt-Nam 
Quổc-Dân-Đảng niộl cách mau chóng. Những lành - tụ 
thoát được các sự bíit bớ và xử tử, như Nguyễn-Thế 
Nghiệp, Vũ - Tiỗn - Lữ, Đào - Chu - Khải, Nguyền - Hóa 
Hiệp, v.v... phái trổn qua Trung-hoa ; đa sổ sẽ lưu 
lại đây cho đến đệ - nhị thế - chiến, vh có người trô 
thành sĩ-quan trong quân-đội cua Trung-hoa dâu-quốe. 
Việt-Nam Quốc-Đân Đảnglưu-vong vẫn liểp-tục hoạt-động, 
và những cơ-sở đảng thỉết-lập ờ Việt-Nam cũng sẽ tồn 
tại, mặc dầu sờ mật-thỏm cố gắng tiêu-dỉệt hoạt-dộng 
của đảng (*). 

Khi ấy,, đã được thành-ỉập dàng Cộng-sẵn dưới sự 
điều-khỉên của Nguyễn-Ái-Quốc. Nhân-vật này đẩ sống 
& Ẳu-ch&u từ nãm 1910; ông đã gia-nhập đảng Xã-hội 
Phảp ở Paris. Sau khi đảng Xã-hội Phổp lảch ra làm đồi, 
ôhg nhập đảng Cộng-sản và được giao-phó nhiệm-vụ 
tuyên-truyền các giới kiều-dân Á-châu vả Phi-chốu ở 
Pháp, cùng vỏi việc điều-khiền tờ bào le Paria. Năm 
1923, ông tham-dự Iỉội-nghị Nỏng-dân Quốc-tế (Krestintern) 
ĩr Mạc-tư-khoa, với lư-cốch đại-diện cốc thuộc-địa Pháp; 
sau đó, ông được huấn-luyện thêm về đường lối sách 


(1) Bốn Mắc la nult rouge de Yên-Báy. Hanoi/ 1931, 212 tr. 

(2) Contribution ằ 1'hiítoire des mouvements polltiques de 1’lndochine 
ỉranọaise- III — te Việt-Nam Qu6c-Dìn-Đẳng ou Parti National Annamite des 
Emigrés en Chine- Hanoi, IDEO, 1933. (xẽrn bẳn dịch cỏa NGUYỄN HUY, 
Tập-san Sừ-Địa, sỗ 11, 1968, tr. 139-156.) 
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Komintern giao-phá cho ổng la gây P*' W5 ®~lr5<> 

cộng-sân trong giỏri kỉều-đ&n Đông-Nam-" k**"*® 1 *® 
Quẵng-Châu. Như Ihể, ngay .từ đầu, phong-tràocộng-sẵn 
Việt-Nam hoàn toàn khảc biệt vởi các. phong-lrào quổc 
gia khảc: dày 1A inột phong-trào phả hoại, phốt khôi .6 
ngoài nườc Việt-Nam b&ỉ Nga-xô dỗ gây khỗ khăn cho 
chỉnh-phũ Ph&p. 


Nguyên-ẢÍ-QutSc đ3 cỏ thề tuyên-truyỉn chù-nghĩa 
cộng-aán cho nh&ng thanh-niên Việt-Nam được những 
tố-chửc bỉ-mật dưa tời Quảng-ChAu dệ dược huăn-luyiện 
tại trường v5-bị qu&n-sự Whampoa. Vởi những người 
này, Nguyễn-Ải-Quổc tb&nh-typ ý Quậng-Châu một dạng 
gọi là Việt-Nam C&ch-mộnh Thanh-Nièn Đồng-chi Hội (*). 
Vào năm 1926, Nguyễn-Ải-Quóc đã cò dưqẽ trên 200 
c&n-bộ mà òng gửi đi Mạc-tư-khoa đê dược huấn-liịyện 
thêm <•), hoặc ph&i vỉ Việt-Nam dl thiíl-lập cối «hr*i 
nhân-dồn» ng5 hầu thực-biện cuộc cd&n vận». Ngạy 
trong giai-doạn này^ các ỈSnh-lụ cộng-aản đi cô ỷ định 


(1) ConừậbutỊon ề rỉMre éũầ mouvềmcnts pdỉtỉquởs đs f índochìna 
ĩrangaỉse, Lề ĐôĩìQ-Dư<rtìQ Cộng-Sin Đing on Parti. Communittơ bidochỊnoỉề. 
Honõi, IDEO, 1933, 138 ĩr. (Xem bỉn dịch của NGUYỄN-HUY. TíP-san s* 
Địa, tỗ 14-15, 1969, tr. 167-211). 

(2) J. DORSENNE, Le pỗril -rouge en Indochine. Rtvuo dot .Deux Mondet, 

1-4*1932, tr. 519-556. ? 
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dặt cor-sỗr cho một íô-chữc đế chiẽin chính-quyền, hon 
là đề đi xưởng một chũ-nghĩa xác-định. 

Mặc dần Ngoyễn-Ảĩ-Quổc phỉl rời Quẳng-Châu vào 
năm 1927, vã Hồ-Tùng-Mậu cùng một sổ ISnh-tụ khác 
cân đỉng Thanh-Niên bị công-an cỏa chỉnh-phù cua Tường 
Giỏri-Thạch bắt giữ, đàng Thanb-Níén (lật được một sổ 
kfi-qoâ đảng kề ở ngay trong DDỦC, vởi khoáng 1.000 dâng 
viên. Các đãng-vỉén này lọi-dạing dAn-chửng đề vận-động 
chổng sự mộ phu Bắc-kỹ dĩ lầm việc trong các dồn-đièn 
ở Nam-kỷ, và tô-cbức nhĩỉn cnộc dinh-cdng của thọ 
thuyền ở Hà-nộĩ, Hãi - phòng, Saĩgon, Bẽn - thủy vảo 
■im Ỉ928L 

Song giữa các đẵng-viẽn cộng-sẵn, đã có những sự 
chia rẽ gây nén bỗỉ những lth nynh-h irởng khác nhau : 
một sổ coi chả-nghĩa cộng-sản như là một chẾ-độ tồ-chức 
kĩnh-tế và xã-hội, còn một sổ kháccoi chủ-nghTa cộng-sản 
như 1A một phưong-ph&p đê chiếm chỉnh-quyền bẳng 
cảch-mạng; Ihém nữa, cỏn cò nhưng sự tranh-cbấp giữa 
nhưng cán-bộ đã đưạc huấn-luyện Ở Mạc-Tir-Khoa vả 
những cán-bộ được bu án - luyện Ở Wbampoa ('). VI 
thí, năm 1929 đảng Thanh-Niẽn vỡ ra thảnh 3 khối 
chống đổi nhan: 

— Đông-Dơong Cộng-Sẳn Đảng ở Bắc-kỳ, rất cực 

đoan. 


(t) B. McLANẸ,, Soriet straCẹgẽè t iaSouthemtỊ Aãa. Princeton 1966, 

ư. 149.10. 
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— An-Nam Cộng-Sẳn Đảng, chiếm đa-sổ ỞTrung-kỳ, 

— Đông-Dương Cộng-Sẫn liên-đoàn, cô nhiều 
ảnh-hirờng ỏr Nam-kỳ. 

Ng4y 6-1-1930, đại-đỉện của 3 nhỏm khốc nhaụ nảy 
hộp hội-nghị ĩr Hương-Cảng dirỏri sụ chũ-loạ của Nguyễn -Â> 
Quốc và đồng 5 ’ thổng-nhít lại thành vnột đẵng Cộng-sân 
Việt-Nam ; nhưng Mọc-lư-khoa khống chẵp nhộn ỷ-nghìa 
qudc-gia của danh-hiệu này, và chĩ-thị cho Nguyễn-Ải 
Quốc (1ồ> lại lủ Bông-Dương Cộng-Sàn Đảng. tìông-Dương 
Cộng-Sân Đảng được đặt vào trong phong-trào Cộug-Sà)? 
thễ-gióõ, và được coi như là mộtchi-bộ độc-lập của quổc-tí 
Cộng-Sẳn (*). 

Ở trong nước, hạ-tàng cơ-sở của đẵng được thiít-lộp 
dãn (làn. Cư-quan trung-ưo-ng, hay TSng-Bộ, dặt & 
Hài-phóng 1 oi ir Saigon, điều-khièn các phồn-bộ địa 
phưcmg ( Bầo-bộ, Trung-bộ, Nam-bộ); mỗi bộ được chia 
thành lĩnh, khu và xã. Đchi-vị căn-bàn là chi-b(>, gSntcác 
cỏng-nhftn trong cỉnig một xưbng ináy, hay cốc dâi»-«tf 
trong cùng một khu phổ. Ngùyên-Âi-Quốc ĩầ nhân-vậc 
dộc-nlìất thực-hiộn 8Ịr lién-Iạc vời céc th-chửc khác ohau 
cùa Độ-Tam Qn6c-Tẽ. 

Đảng Công-íẫn Đớng-dvong tù lihỉ chííih phtt 


(2) ỉ. DUNCANSOM ưJ.i r. M4. 
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thằnh-lỏp đã bát iay vảo việc phố-hủy guồng mảy hành 
chảnh thuộc-địa đè thê-hỉộn chể-độ cốch-mạng. Lợi-dụng 
tỉnh-lrạng khủng-hoảng kinh-tể vả 3ự bổi-rối cùa chinh 
quyền sau cuộc khỏri-nghĩacủa Việt-Nam Quốc-Dâu Đẳng ờ 
Yên-Iỉảv, đảng Cộng-Sảnra tay hảnh-động. Phối-hợp các sự 
de dọa với sự tuyén-ỉruyèn, cộng-sản đã có thê biến-đ&i 
trong những năm 1930-1931 khối nỏng-dân thường thụ 
động thành một khối có t&-chửc VÀ phấn-khời, nhất ỉả 
trong những tĩnh miỗn Bắc Trung-kỳ, dương bị khô-sỏr 
vi mấy nâm liên-tiếp inãt mùa. Những cuộc đỉnh-công 
VÀ những sự khỏng-bđ trong các dò-thị được t&-chửc đồng 
thời vớỉ các cuộc biêu-iinh của nồng-dân; phong-trảo đạt 
caọ-điêm của nó với sự cỏng-bổ cảc « Xô-viết» Nghộ-An 
và sự tẩn-công tỉnh Vinh bẻrí 6.000 nỏng-dân, ngày 12-9 
1930 (*). Song ồ Bắc-kỳ vả Nam-kỳ, tại dò nạn đòi khổng 
tràm-trọng, cộng-sần dã khống mấy thầnh-cỏng trong 
việc sảch-động các khtti hlnh-dân. 

Sự đàn-&p của cbỉnh-quyỉn rất nặng-nỗ vả phong 
trào cộng-sẫn bị phá-ỉan. Tô-chức của dẳng tan ră vỉ một 
s6 lẩnh-lụ bị bắt: tháng 12-1930, tỉnh-bộ Hà-Nội rơi vảo 
Isởi của aỉr Mật-th&m; năm 1931, xử-bo Bắc-kỳ cùng các 
đại-dỉện ủy-ban trung-ưomg bị bắt giữ ở Hối-phông, và 
các xử-bộ Trung-kỳ và Nam-kỷ bị phả-hủy. Ngày 6-6-1931. 


(í) Contríbvtíon i I' hhtoire det mouvenrents poiitíquet de l' Indodtine 
han cáb e . V — La Terreur rouge en Annam. Hanoi, IDEO, 1933, 307 tr 
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Nguyẻn-Ẳi-Quítc bị cảnh-sát Anh bSt ở Hirơng-Câng, 
vồ sẽ biên khỏi sAn-khẵu chinh-trị trong một thòrị-gìan. 
Năm 1932, síi tù nhân cliinh-trị bị giam-giữ được ưirc 
lưựng vào khoáng 10.000 người và toàn-quyèn Pierre 
Paaquier cỏ thè tuyên-bổ.: «đậng cộng-sẳn rởi tư-cốchmột 
iực-hrọng phố rối trậl-tự công-cộng đã biín đi». 

Tuy nhiẽn, sự bành-trưởngrộng răi vồ mau chỏng 
của cảc phong-lrào bình-dản cùng vời cảc sự nảo-độrig 
chính-trị khiẽn dư-luộn Pháp chủ ỷ nhiều hom đốn xử Việt 
Nam. Một ùy-ban bẳo-vệ người d&n Đổng-Dương (Comité 
de Déỉense des Indochinois ) được thành-Iập, gồm nhiều nhàu 
vật tên tuồi như những nhà văn Romain Rollandvà Andrẻ 
Malraux, chinh-trị-gia Marìus Moutet, những nhà bảo 
Andrée Viollis vồ L. Werth,v.Y... Cảc đẳng ph&i khuynh tâ 
ỉ/ Phảp đã dùng vấn-dề Việt-Nam làm một ỉọi-khi đè chĩ 
trích chinh-phủ. 
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CHƯƠNG III 


CÁC DIẺN'BIẾN DƯA TÓ'I sự 
CHẮM DỨT CHÉ'ĐỘ THUỘC'Đ|A 


I.— TỪ KHỦNG-.HOẢNC KINH-TẾ VÀ CHÍNH'TR! ĐẾN 
ĐỆ'NH| THỂ-CHIẾN. 


Cuộc khõng-hoầng năin 1930-1931 cis đirợc coĩ là 
hệ-lrọng đễn nỗi Tông-Tnrửng Thuộc-Địa Paul Reynaud 
phải qua Việt-Nam lùnh-lỷ vào cuối năm 1931. Càc biến 
CỐ cho thííy là lăn đần tiên đụợc phổi-hợp chă-nghĩa 
quớc-gia truyồn-thổng, các nguyện-vọng của gĩỂũ tlurợng 
liru trl-thức, và cảc đòi hỏi của giai-cấp lao-động. Đề 
làm tan bSu không-khỉ hát-an đi, cốc nhà ải-quổc ôn 
hòa lại lèn tiếng (tề-nghị những cảỉ-cách ỉt nhất là hành 
chảnh. Vảo tháng 11-1931, Phạm-Quỳnh tuyôn-bố: «Sự 
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diễn-biến linh-lhin vả đạo-đức của chửng lỏi trong khoan:* 
một ph&n-tư thể-kỷ vừa qua .. dă cỏ kổl-quâ IA khiên 
chủng tôi tự-giác vả ỹ-lhức được quổe-tịch của chúng 
tôi. Ỹ-thửc mởi mê này khổng thuận ứng với một chí 
độ khỏng đủ tv-cÂch dè thỏa-mẵn nó. Cải hệnh của 
chủng tôi từ dó mà ra, vè là một sự khủng-hoâng nhAn 
cáph, cá-nhán cũng như quốc-gia... n ('). Ông đỉ-nghị 
nên thành-lập một vương-quốc Việt-Nam có một hiín 
pháp, trong khung cảnh một xử Đồng-Dưomg cũng cố 
một hiín-cliương thich-hợp, và đặl dườỉ quyền tối cao 
của nườc Pháp: « Điều mà người Việt-Nam „ mong 
muốn là sự th&nh-lập một lỉỗn-bang Đồng-Dưưng trong 
đò mỗi quổc-gia, vả đặc biệt vương-quốc Aiinam-Dầc-kỳ 
được tảỉ-lập y theo hiệp-ưởc bẫo-hộ, sẽ dược phú cho 
một quỉ-chẽ quổc-gỉa có thỉ thỏa-mãn c&c nguyện-vọng 
của d&n-chửng». ổng nhấn mạnh là sỗr dT nhà vua vả 
quan lại bị chĩ-trich, chĩ vl nhà vua bhdng côn một quyền 
hành n&o vA quan-lại thổi nAt. Đỉiu-kiện thiết yếu là trỏr 
lại tinh-thăn thực thụ của chẽ-dộ bẳo-hộ, vAri một chluh 
phũ Việt-Nam lAm chủ nền hAiib-cliánh quổc nội nhưng 
vời một tft-chức nbAn-sự inởỉ. 

Ngày 8-9-1932, vua Bảo-Đạỉ, aau 10 nftin du học tại 
Pháp, về Dttởc đê, nhận ngdi b&u; dày là vị vua đâu tién 
đS hấp-ihụ học-vấh Âu-Tây, và mong muốn cỉỉ-tủn xẵ 


(1) PHẠM-QUỲNH. Lettre ouvertc h S.E. le Mỉnĩstre des Colonics. Essềh 
Ermnco-Annmmitet. Huỗ, 1937, tr. 493-472. 


340 


VÌỆT NAM THỜI PHÁP 0Ô NỘ 



hội và qudc-gia Việt-Nam. Nhỏm Nnm-Phong dã chuần 
bị dir-itiụn bẵng cốch dăng những bài hàn về việc cối 
cách, và íó rõ răng « nguyộn-vọng quốc-dàn là một chinh 
thể quán-chủ Iáp-hiỗn í) (•). Vào tháng9-1932, Phạm-Qiiỳnh 
đưực nhà vua cừ lồm Thượng-Thư sung Ngự-tìèn Vàn 
phòng dồng-Iý. Ngày 2-5-1933, lỉảo-Đại quyễt-địnli tư 
minh chấp chảnh, và cử năm nhân-vật mời vào Hộỉ-đỉi%g 
Tliưựng-tlnr là Tliái-Vnn-Toảu, Phạm - Quỳnh, Hồ- Đắc 
Khải, Ngỏ-l)lnh-l)iệm và Bùi-Bẳng-Đoàn. Vồ sự-kiện này, 
báo Nam-Phong đu loan tin là « việc cài cốch tự nhả 
vua, chứ khồng phái Ilảo-hộ có ý cưỡng ép vậy » ( 9 ). 
Ngay từ tháng 5-1933, nhả vua còng-bổ một chưomg-trlnh 
cài cốcli rộng rãi, gồm cỏ sự cẫi cAch hành-chánh trong 
trièu-đỉnh, sự ban-hành một hlnh-Iuật mời, : -sự qui-dịnh 
quan-vién qui-trình mời và các tliễ-Iệ củng chương-trlnh 
thi vào quan-lrường, sự cải-tồ Víộn Dâti-brều Trung-kỷ, 
sự cãi—tồ nèn giảo-dục phồ-thổng trong ntrởc ( 3 ). Một 
« uỷ-ban cải-eảch » gồm các quan thượng-thư và những 
viôn-chức cao-cẩp Pháp dược thành-ĩập đề lo về sự ảp 
dụng các cài-cảch hứa hẹn. 

Phong-tráo cải-cAch khỏà xưỏrug bôi vua Bảo-Đạỉ 
dâ chết yêu. Trưỏrc hỗt, cỏ một sự đổi địch giữa cốc 

Í1) PHẠM-QUỲNH, Đức Bão-Đọi vê nvờc, Nam-Phong, số 174, tháng 7- 
1952, tr. 1-8- 

(2) Việc cài cách tiong trièu-dình Huẽ- Nam-Phong, số 184, tháng 5-1935, 
tr. 456. 

(5) Xem Cdny-vSn vằ các việc cải'CÓch trong trièu-đình Huỗ. Nam-Phong • 
186, tháng 7-1953, tr. 18-53; sõ 1S7, thúng 8~1955, tr. 149-176. 
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quan thượng-tliư, nhất IÂ giữa Phạm-Qnỳiih và Ngỏ-Đỉnh 
Diệm. Sau nữa, các sự cố-gắng câi-tô vổp phai sự chống 
dổi của giới bâo-thủ và nhất là của các cơ-quan hành 
chảnh của chlnh-phủ bảo-hộ. Ngay từ thảng 9-1933, Ngô 
Đẳnii-Diệro dã từ chửc, dễ liỀu-ỉạc mật-lhiồt vởi nhà 
cáeh-mạng lẩo-thành Cường-Đè. cỏn vua Bno-Đại. thông 
xniúh nhưng thiếu nghị-ỉực, nốn lòng rất sởm; cũng 
như các vị tiên-vương, nhà vua khổng có qu^èn-hồnh 
và chĩ ỉà một nh&n-vật tượng-trưng, tiéu-khièn bằng 
những cuộc bưi thuyên hay săn bán. 

Ch ủ-trương qu&n-chủ lặp-hiẽn và câi cAch, như 
thỉ, dã không đưa tới dâu hỗl; chỉnh-phủ bẳo-hộ đã tô 
cho thấy là không inutin nbượng-bộ chút n&o trước cAc 
đôi hỏi của chủ-nghĩa quổc-gìa. Trái lại, ngày 28-2-1934, 
chinh-phủ Phảp cử làm toàn-quydn Đồng-Dtrơng Robin, 
một nhân-vật đã thẳng tay dằn Âp phong-trồo nỏng-d&n 
của những năm 1930-1931, khi ổng cồn ỉầ khảm-xứ Trung 
ky. Chỉnh-sÂch của chẩnh-phủ bảo-hộ có một hậu-quẵ 
không mấy tổt dẹp ỉâ nỏ khién những phằn-tử ổn-hỏa 
tử bỏ hoạt-dộng chlnh-trị vi khdng muốn bị khỏ-khăn 
vời chính-quyền; tr&i lại, những người không bị rảng buộc 
bỏri những ỉiéu-hệ hay quyỉn-lợi xã-hội lại hướng tới 
c&c phương-phàp bạo-động của sự dẫu - tranh bl-mật 
nhiều hơn trước. Tlnh-trạng này làm cho nước Việt-Nam 
có nhiẽu cán-bộ c&ch-mạng hơn là chinh-trị-gia, nghĩa 
1& thiẽu những nh&n-vột có khả-nfing nghién-cứu và giải 
quyết những vấn-đề hành-chánh quốc-gia, một khi giành 
dược độc-lập. 
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Năm 1932, một nhỏm Truhkysit: 42 bi-ùtẠl thành 
ỉìp ỉ Saigon, du Ai sụ ỉănh-dạỡ cùa T$-Thu-Thảu ; dề 
irảnỉi sự flgăn càn cia .vả MẠt-thảm, nhỏm náy hoạt-dộng 
duđl hình thúc mộtphong-irrikO hẹp-phùp bkng eảch cằ 
dộng sự giáđ dục giòi lao-động. Một sti dâng-viên cộng 
áảu không bị bẳl hay mỏri được -thâ 'cũng hợp-tAc xởi 
phong-trèo, như Trằn-Vău-Gỉău,- một cựư sinh-viên"trưởng 
Staliue. Đè vộn-động cho cảc cuộc bầu-cư vôo Hội-đồng 
dò-thành, nhổm Tạ-Thu-ThAu -Trần-Văn-Grâu ra một 
tér b&o Phảp-Ngừ, La Lutte. Tháng 4-1933, mặc dầu cố 
nhiều Ap-lực, hai ứng-cừ-víên cũa nhỏm La Lutte, Nguyên 
Vfin-Tạo (cộng-sân) vô Tràn-Văn-Trạch (trotskyste) đắc 
cử Hội-đông Đô-thành Saỉgon. 

Sau các cuộc đàn áp năm 1932, dẳng cộng-sảnbẳt 
buộc phải từ bỏ mọi chỉnh-aách cực-đoan dế áp-d ung 
một chủ-nghìa «ỉiên-minh tạm thời» xới giaỉ-cấp trung 
lưu. Bải học mà các lânh-tụ cộng-sản học dược ỉ& các 
cuộc biỉu-tinh, đlnh-cổng và nồỉ-ỉoạn khỏng đủ đề lật đồ 
chính-quyền thuộc-địa, mà pliẫỉ cỏ sự tiễp sửc của một 
biến-ctf lỏm lao, như đệ-nhất thễ-chiến đí giủp Léniúe 
thànli-công. Mặt khác, dê chuằn-bị cho cảcli-mạng, cân 
phải tồ-chức một hộ-thổng liôn-lạc và một hệ-thống tiẽp 
vẠo ngõ hầu cò đủ nh&n-lực, Iưomg-thực, khỉ-giởi và nhất 
hạc; vẩn-đặ quan-trọng khởng phẲi lả giai-cấp xã 
hội nào sẽ cung-cap những nhu-yỉu-phằm này, mà cũng 
không cần-thiết họ phải hưởng-ửng chủ-nghĩa cộng-aẵn. 
Trái lại, diều cốl-yếu là bẵng dử mọi cách, tỗ-chửc và 
v5-trang guồng mảy cảch-raạng sẽ sổng trôn nền kinh-tí 
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dịa-phương đê hoạt-động một khi có cơ-hội tluiỘD-tiện. 
Thằah thù’, các. cấ-ệitịfị của dàng C$«g-s4n fr»v»g Ithũng 
tịim 1^32- Kbốwộ pỊiầĩ 1* tuyín-truỵèn chơ ckù-aghĩa 
Cệviặ-SẤviy, là bãnh-Ìnl&Hệ ắuh-kư&n<ặ ictícUih&n 
hhậỳ? v&ứ các t^kiặp-íloãn bio-(tộtoặ Uiịvt cò haý cẩ'- iệtoị 
Ịiệ thànk-lập nít2?ng qglíàệp-ítoin mài Vrovtg chu vùng 
Hôngthốv*. nhtit ís. nkĩíng vừng nliăn-mãM aW eíárc tính 
NgHf-A», ỉ4ĩ-Tĩnk, Quing-Ngãì, eác cáa-bộcộng-sâu kêu 
Ỉ<ỉ àề-cúức tihữuậ hỉip-Mì ỶiBl&ỹtoli- Ồ Ểốc-kỹ, d<?c 
cíheo các COD ẩvờvig từ H<-N4Ỉ th4m-oh4p vSio Trttng-Hoa 
-aun Cctớ-ỆAng L&o-K&y, £&utg Cộng-ẮÌn Wúỗtf cá<t 
bệ vft bt-mật cbỉôm iqí cttn-cứ <ếu-kỉ«dt cũ cua ý)ề-ThÁ/tt 
(trong mitn Yén-tké. Ở Narn-kỳ, Ti^tn-vlÉn-GiáM ắiiĩâ-khiềm 
eác koạ(-<t$vif cộng sếti* mật cách hqy-phắịi, íất%£ cách 
•ihực-h/^H &\p tuỵền-trụỵền trong ỷiổi thự thuyên vá dặt 
cáu-bộ trong các vùng nổng-ỉhòn, chất là trong những 
lảng mới được thhnù-ÍẬp. 


Dần dàn, cảc ủy-ban địa-phương ĩạl nrti lại flự liên 
lạc đã bị cẵt dửt sau các aự đản-áp của cbinh-quyèn 
bâo-hộ. Thảng 2-1935, Dổng-Dương Cộng-Sản dâng chỉnh 
thức tải-lập; nhưng, tuân-hành chĩ-tliị cùa ủy-ban trung 
ương Cộng-sản quổc-tễ, đảng Cộng-sản Đông-Dương tiẾp 
tục dường-lối bất bạo-động ; : trước sự bành-trưốmg cùa 
chù-nghĩa đế-quốc Nhật-bẳn^ trước sự ph&t-triên của cảc 
chủ-nghĩa phát-xít ở Đửc và it Ý, Cộng-sản quổc-tễ đã 
ra Ịệnh cho Cộng-sản Đóng-Dương phải thiết-lẠp một 
chlểu-tuyến chung vỏri c&c đảng-phái khác, và cô-động 
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sự đoàn-kẽt giữe cốc giai-cấp đề bảo-vệ hòa-bình và 
chổng chù-nghĩa ph&t-xtt. 

Một hre-Iượng mới cũng đã xuíít-hiện ồ Nam-kỳ 
vời sự bành-trirớng của đạo Cao-đài, mồ trung-tâm đặt 
ờ Tầy-Ninh (*). Dirửi sự điền-khỉẻn của Giảo-lồng Lê 
Văn-Trung, đạo Cao-Đài phát-hiện như lả một tồ-chức 
chinh-trị tôn-giảo hơn ỉà một đạo giảo. Sau khi Lê-Văn 
Trung chết đi, đức Hộ-phốp Phạtn-Còng-Tẳc làm giảo 
phối Cno-Đài trở thành một lực-lượng chính-trị đảng 
sợ, với 300.000 tỉn-đồ vào năm 1938. VI •giốo-phải Cao 
Đài trỏ- thành một quốc-gia thực-thụ trong XIÍ* Nam-kỳ, 
chính-quyền thuộc-địa rất e ngại trước sự phảt-triên 
cùa gi&o-phải này, nhất là cổc vị lSnh-đạo cùa giảo 
phối không che dấu cảm-Unh của họ vửi Nhật-Bản. 
Nhưng chánh-quyền thuộc-địa không dảm can-thỉệp, vi 
muốn duy-trì chủ-trương trung-lập về phương-diện tổn 
giảo. 

Năm 1936, aự thẵng thế của mặt trận Bình-dán ĩr 
Pháp cho phép bằu không-khi chính-trị ỏr Việt-Nam trở 
nổn dễ thfr hơn. Nhiều biện-ph&p ản-xá cho phép phỏng 


o) Direction d«5 Aỉíaires politiquọs at do (a Sữratố génáraíe- Contribution 
à rhisioire ỡes mouvernents potitíques de í' Ịndochine. Le Caodeiime (1926- 
1934). Hanoi, IDEO. 1934, 112 tr. 

COBRON Gđbriel. Hittoữc et pbiloỉophie du Caodaisme. Paris, Dervi’, 1949, 
214 tr. 

ĐỒNG-TAN, lịch-sừ Cao-Đàì. Saigon, Cao-lliên, 1967- 
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thỉch những nhAn-vàt chính-trị đương bị giain cầm, 
nhất là mội số lnnh-lụ cộng-sản. Tự-do báo-chí vả lự 
do kỗt hội được nhìn - nhận cho xứ Nam-ký; nhờ 
vậy, nhỉẽu đảng-phái mỏri thành-liinh. Giai - cấp trung 
lưu Nam - kỷ dược kỗl hợp trong Đàng Dân - chù mà 
bác-sĩ Nguyễn - Văn - Thinh thành - lập năm 1937. Chủ 
trương của đảng DAn-ehủ là hợp-tác chặt-chẽ với người 
Phảp; đảng đề-nghị nhiều cải cách hành-chánh, xã-hội 
và kinh-lổ, và đỏi hỏi cho xử Đông-Dương một qui-chễ 
tự-trị. Đàng Cộng-sản, dưỏri sự thúc đầy cùa Trằn-Văn 
Giàu, khời xưởng một phong-trào chính-trị có mục-dỉch 
chuân-bị một «Đông-Dương đạỉ-hội» sẽ cỏ nhiệm-vụ 
soạn-lhảo một thĩnh-nguyện thư của dàn-chúng, đê trinh 
bày cảc nguyện-vọng cho một Uỷ-ban đièu-tra mà chính 
phủ Pháp cồng-bố sắp sửa ph&l tởi Viột-Nam. Nhưng 
phái trotskyste của Tạ-Thu-Tháu không chíp nhặn sự liên 
hiệp vỏri giốri trung-ỉưu và với «đế-quốc» (*); năm 1937, 
Tạ-Thu-Thâu đoạn giao vửi dang Cộng-sân. 

Ở Bẵc-kỳ vả ỉr Trung-kỷ, cỉdnh-phủ bảo-hộ không 
cho phép một đảng-ph&i chinh-trị nào được thành-ỉập. 
Tuy nhiên, nhờ sự kiễm-tra báo-chỉ được nới lỏng một 
pliần nào, những nhà văn có tên tuồi như Nhất-Linh 
Nguyễn-Tườug-Tam đã cỏ thê bây tỏ cAc tư-tưởng quốc 
gia của họ. Đàng Cộng-sản, tuy bị cấm, đă cỏ thề tạo 
nên một tố-chức hợp-pháp, gọi là Mặt-tr&n dốn-chủ Đỏng 
dương ( Front Démocratique indochinois). 
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Song song vối c Ác hoạt 4ộr*0 chínb-tri ẳy, Ổ3Ị5 
một ^Oụi-đỹug^mạuh-m? trong gi& th^- tftuy£õ &Ĩ s &1 
|iôi qui-chẾ lao-dộug. Niùèu cuộc đinh-cóug dưực tò-chưc, 
như diiih-côug cùa cổng-nhàn hâng dệt Nam-Dinh yào 
tli&ug 11-1936. Chinh-phu bào-hộ dă nhượng-bộ một phăn 
nào trưỏrc những đòi hỏi nảy, bẵng cách công-bổ \àt 
biện-phảp sửa đôi cảc điều-kiện lao-động, vào thảng 12- 
1936 (<). Nhưng, vồo năm 1937, phong-trỉto đình-còng yà 
biỉu-tlnh lại tái-phát, và vượt quá khung cảnh nghe 
nghiệp đề mang nhiều tinh-chất chỉnh-trị. 

Trưỏrc những sự nio-động chlnh-trị và xẵ-hội 
này, chinh-phủ bảo-hộ tuyên-bố lồ khổng thè chấp-nhẠn 
ehinh-aách ủng-hộ cảc phong-trào nối loạn và, níu sinh 
hoạt cbỉnh-trỊ cò quyền hưởng một phần tự-do nào đó, 
nó vẫn phải nằm trong giỏri-hạn của an-ninh trật-tự (*)• 
Cảc đòi hôi của vua Đảo-tìại. nhân dịp nhà vua qua Phảp 
n&m 1938, cũng làm cho chlnh-phủ PỈ1&P lo ngại thêm: 
nhà vua đề-nghị thống-nhăt xứ Bắc-kỳ vỏri xử Trung-kỳ, 
sửa doi hiệp-ườc bảo-hộ và trả lại cho chinli-phủ Việt 
Nam chủ-quyền nội-bộ. 

Chỉnh-phủ bâp-hộ, hơn bao giở hết, không muốn 
sửa đồi cơ-cẵu chinh-trị Việt-Nam; đề chặn dửng c&o 
yêu-sách của cấc đảng-phải khảc nhau, cbỉnh-phủ lại trỏ' 


(1) Xem Phẫn thứ Nhĩ, chương III, tr. 260-261. 

(2) p. ISOART, iđd, tr. 301. 
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lại chinh-sảch đản áp, sẽ mạnh thém sau khỉ Mặt-TrẠn 
Blnh-dAn hét cằm quyền ở Phốp: sắc-ỉuật ngày 26-9-1939 
nghiêm cấm mọi tô-chức trả hỉnh của đảng cộng-sản 
trên khắp lãuh-lhò Việt-Nam (*). Ở Saigon. những lãnh 
tụ trotskyste cũng nhir cộng-sản bị bắt giam, nlur 
Tạ-Thu-Tlỉâu, Dương-Bạch-Mai, Trần-Văn-Giầu. Tông-bộ 
cùa đảng Cộng-sẳn, dê tránh các sự trừng-phạt, phải rút 
sang Trung-hoa lảnh nạn trong midn Qiiảng-Tày. 

Vào cuối năm 1939, tinh-hlnh nội-bộ cùa Viộl-Nara 
đã trá nèn láng dịu, và tắt cả những kẽ « gáy rỗi loạn» 
(danh-từ của nhà cầm-quyền Pháp) đã bị bỏ tù hay đã 
phải lẫn trốn. Chễ-độ thuộc-địa lỏ ra là còn vững mạnh; 
nễu cốc sự đổi-kh&ng còn tồn-lại, chủng khồng đủng ngại 
lắm: các nhóm bâò-thủ và thân Nhật như nhỏm của 
Cơờng-Đẽ hay giáo-phái Cao-Đàl khồng có một ảnh-hưởng 
rộng lớn trong khổỉ dân-chúng; các đảng ph&i quốc-gia 
khổng có thực-lực, nhất là Việt-Nam Quổc-Dốn dâng vẵn 
chưa táỉ-ĩập được cvờng-lực sau vụ Yên-Báy, mặc dầu 
cồn duy-trỉ nhiều uy-tỉn; đảng Cộng-sản phải thận^trọng 
han trong câc hoạt-động, tuy vẫn giữ ỉién-lạc với giới 
thọr-thuyèn và nồng-dán qua hệ-thổng cảc tiều tố mà 
đẳng dã thiết-Iập tại nhiều noi. 

Song, sự đe dọa của Nhật-bản đối vỏri xứ Đỏng 
Dưong đã trỏr nên rõ-rệt. Quân-đội Nhật-bản xàm-lăng 


íl) Ph. DEVILLERS, S<ỈJ. tr. 72. 
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ĨYuog -hoa nấm 1937, chiếm Quing-Chãu, ytXm 193â mỉ 

đảo Hài-Nam vào thảng 2-1939. Trưởc sự bàuh-lruổrng 
của chủ-nghĩa đổ-quổc Nhật-bàn, chluh-phù PhAp phâi 
cừ tưởng Catroux xử-lý thường-vụ thay loàn-quyền 
Bréviẻ về Phỏp nghĩ phép (tháng 8-1939): lần đàu tiên 
k§ từ năm 1880, quyền tổi cao & Đông-Dương mởi ỉại 
đưạc giao-phó cho một nhân-vẠt thuộc giởi quôn-sir. 


II.~ Sự CHIẾM-CỨ QUÂIM-SỰ CÙA NHẬT-BẢN. 

Khi độ-nhị thể-chỉẽn bùng nồ, Nhột-bản đã chủ 
trọng nhiều tỏri Đỏng-Dưcrng, và muổn dạt hai mục-tiêu 
mà giới lãnh-đạo qu&n-sự và chinh-trị Nhật đă vạch ra; 

— ngăn chặn sự tiẽp-vỉộn từ bên ngoài tởi cho 
Trung-hoa bẵng con đường xe lửa từ Hải-Phòng tời 
Kunming và, nếu cỏ thè, dùng con đường xe lửa này đẽ 
làm phương-tiộn xâm-nhập miền Nam Trung-Hoa nữa. 
Vi Nhật-Bản đã chiếm Quảng-Châu vả đẵ phong-tỏa các 
hẳỉ-cảng khốc của Nam Trung-Hoa, sự ỉién-lạc với các 
căn-cứ của chinh-phừ Trung-Hoa d&n-quốc ehĩ còn cổ 
thê được thực-hiện bằng dường xe lừa Vốn-Nam mà thôi. 

— mục tiêu thử hai dài hạn hơn, là loại tất cả 
cốc cường-quốc Tây-phương ra khỏi cảc thuộc-dịa ơ 
Đông-Nam-Ả đê thề-hiện chỉnh-sỏch Đại-Đổng-Ả và 
thỉẽt-ỉập khu-vực «Thịnh-vượng chung» của Nhật-Bản. 
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Lợi-dụng sự kỷ-kẽl thỏa-ưởc đinh-chiến giữa Pháp và 
Đức vảo thảng 6-1940, khỉỗn Đỏng-Dương khổng thế được 
tiổp-viện từ Pháp nữa, Nhật-Bản đòi hồi tưởng Catroux 
phải chấm dứt mọi sự chuyên-chỏ’ nhiên--liệu và khi-giód 
qua Trung-Hoa, và phải đẽ cho một Uỷ-ban quân-sự Nhật 
kiêm-soát đường xe lửa Vân-Nam và biên-giởi Việt-Hoa. 
Vì ỏr thế yẽu, toàn-quyền Catroux phải chấp-thuân cốc 
yêu-sách cùa Nhật-bàn ; ngày 29-6-1940, Uỷ-ban kiêm-soảl 
Nhật-bản, càm dằu bời tưởng Nishihara, tửi Hà-Nội. 

Toản-quyền Decoux, được chính-phù Phửp cử thay 
thế tướng Calroux, phải đổi-phổ với những yêu-sảch mới 
của Nhật-Bân. Ngày 22 9-1940, được ký-lrết một thỏa-hiệp 
cho phép quân Nhật dùng Hải-Phòng làm cẩn-cứ chuyên 
vận, sử-dụng 3 phi-trường Gia-Lùm, Lao-Kay và Phủ 
Lạng-Thượng, và trú đỏng ờ Bắc-Kỳ và Trung-Kỳ với 
điều-kiện sổ binh-sĩ Nhật khồng- quố 25.000 người, kê 
cả các đơn-vị không-quân và thủy-quân và những đơn-vị 
hành-chánh như đơn-vị an-ninh quân-đội Kempeỉtaỉ. Đê 
đôi lại, Nhật-Bẳn cam-kết tôn-trọng chủ-quyền của Pháp 
trên xử Đông-Dương và khổng cản trỏr sự hoạt-động của 
guồng máy hành-chành hỉện-hữu. Nhưng, ngày 29-7-1941, 
toàn-quySn Decoux lại phải nhượng-bộ thêm, bẫng cốch 
chấp-lhuận cho quân-đội Nhậi dược tự-do di-chuyên trên 
khắp lSnh-th& Đông-Dương, trong khi tống-số binh-sĩ 
Nhật đỏng ĩr Đổng-Dương không bị hạn-chế nữa. Chỉnh-phũ 
Phảp cũng phải chấp-lhuận nguyên-tắc theo đd Phốp và 
Nhật sẽ chung sức bảo-vệ xử Đổng-Dương trước cốc sự 
xâm-lăng tử ngoài tới. Vời thỏa-ước nảy, Nhật đS thực 
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ihụ kiềm-tra xử Đông-Dương, tuy trôn giấy tở, chế-độ 
mai’ này lá một chỄ-dộ hợp-tác giữa Nhệt và Pháp. 


3ự can -thiệp của Nhệt-ũãn cho oắc- nhầ éi-CỊuỔC' Việt 
tỉa/rt 1hí)f í? ĩiị íuy-jrÓi cùa eWiA-jptó b«o-í*§ Phip/ vỉ 
Tnuổn lội-dựng’ &Ị \suy-7fu níf đ€ t>6 ấền một Cuệc 
khdÌHBghĩa mỗri. Yio -tháng 9-1940, nhíịu nhóm Víặt-Klỉa 
tru^c kia &Ỉ 1 nẢu trongtm&n Quhtg~‘ Tây vá- phĩat l&n tìiưệc 
wiệị~jĩ am Phụo-Qưếc Jỉộĩ của Cưi^pg-Đề, xàm-nhập vào 
miền Cái-Kinh và lói cuổn lỉnh Thô mưu loạn; nhưng lỉnh 
Lê-dương Phốp, vởi sự phụ-lực của quân Nhật, đã phản 
ứng mạnh-mẽ. Vào thảng 11-1940, khi quốn Xiêm tấn 
côug Lào và Cao-Mén, cảc ỉãnh-tụ cộng-sản trong miền 
Đồng-Tháp-Mười tưỏrng cỏ thè lợi-dụng thời-eơ đỉ bắt 
đầu cuộc nồi loạn (*): cốc đôn cẳnh-sảt & Mỹ-Tho vả 
Cao-Lănh bị tấn-công. Nhưng chinh-phủ thuộc-địa dã 
bao vfty các vùng nồi loạn, cho dội bom xuổng nhiều 
làng-rnạc; cảc người cồm đằu bị bắt giam ỉr Côn-đảo 
hay bị xử tử. 

Một mặt trừng phạt các cuộc nốỉ loạn, một mặt 
kh&c toàn-quyèn Decoux cũng cỗ gẵng lấy lòng giới 
công-chức Việt-Nam. Giữa năm 1940 vả 1944, nhiồu ngán 
khoản được dành cho sự xây cất 4.800 trường học mỏri, 
chữ quổc-ngữ được dùng nhiều hơn trong cốc cơ-quan 
hàtth-chánl), nhiều phương-tiện thê-dục được dành cho 


(1) J. DECOUX, 4 /• barre de rindữehine > Paris, 1946, tr. 240. 
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giời trẻ (như phong-trAo «Thè-thao và tuồi Irỏ J» cầm 
đầu bỏri thiễu-tA Ducoroy). Đồng thời, Decoux cũng chííp 
thuận gỉao-phó nhiều chức-vụ hènh-chánh quan-trọng 
horn cho người Việt, vố dự-định nâng lương-bồng càc 
còng-chức người Việt ỉẻn ngang hàng vfri lương-bồng 
các cồng-ehức người Pháp. 

Trong khi đó, Nhật-Bẳn cũng tlm cách gây ánh 
hư&ng chtnh-trị ở Việt-Nam. Trưởc năm 1940, vị tông 
lãnh-sự Nhật ồ Saỉgon, Yoshio Mlnoda, và một thương 
gia Nhật, Matusita, đã tiỉp-xửc vời lẵnh-tụ Cao-Bài và 
Hòa-Hảo. Vèo tháng 12-1941, tố-chửc an-ninh quân-đội 
Kempeitai của Nhật-Bẳn cũng được đưa vào Việt-Nam, ngoài 
mặt vời mục-đỉch giữ-gìn an-nlnh cho quAn-đội Nhật, 
nhưng sự thật là đê hoạt-động tu} r ên-truyền chống Pháp. 
Một mặt, Nhặt-Bản tiếp-xủc vửi các nhAn-vật chính-trị 
như Nguyễn-Tường-Long, Trần-rTrọng-Kim, Ngô-Bình 
Diệm, v.v... vả đem Kỳ-Ngoại-Hồu Cưòrng-Đè ra lảm chiêu 
bAỈ cho chủ-nghĩa áỉ-quổc Việt-Nam ; nhiều phe nhóm thân 
Nhật được thành-lập: & Nam-kỳ, Trần-Văn-Ẳn cầm đầu 
phàn cục của Việt-Nam Phục-Quốc Đồng-Minh Hội mà lãnh 
tu là Cường-Đễ; Nhật-Bản cũng tái-lrợ cho những đáng 
phái xuất-hiện khắp nơi ở Việt-Nam, như Bại-Việt Quốc 
DAn Hội vA Đại-Việt CAch-Mệnh Đảng. 

Mặt khác, lẩy cở vận-động cho aự thổng-nliất Phật 
giAo Ả-chAu, chinh-phủ Nhật-Đản phAi tời Bắc-kỳ một 
sổ nhA sư đề gAy nên một phọng-trảo bài-ngoại chống 
người da tr&Qg ỉt đAy. Ở Nam-kỹ, Nhật-Bẫn ủng-hộ cốc 
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giáo-phối Cao-Đài và Hòa-Hảo: sau khi Phạvn-Công-Tẵc 
bị chinh-phũ thuộc-dịa bắt và đày sang dào Coinores, cơ 
quan Kempeitai ủng-hộ Trăn - Quang - Vinh, gịúp Tràn 
Quang-Vinh tố-chửc lại ủy-ban lãnh-đạo của giáo-phái Cao 
Đồi vồ lộp inột quAn-dội chổng người Pháp ra mặt. Vời sự 
giúp đỡ của Nhật-Bản, vị lãnh-tụ của giảo-phối Hòa-Hảo, 
Huỳnh-Phú~sồ, cũng kiêm - tra một lãnh - thố rộng lờn, 
càng ngày càng thoát khỏi sự kiỀm-tra của chỉnh-quyền 
thuộc-địa. 

Vào tháng 7-1943, khi tướng Nhật Matsui được phải 
tời Saigon, phong-trào chống Phâp dã phốt-triền mạnh; 
trong một cuộc họp bốo, tướng Matsui tuyên-b6 chổng 
người da trẳng. và cam-kỉt râng Nhật-Bản sẽ giải-phóng 
cảc qurtc-gia Ả-Đòng nói chung, và Đông-Dương nỏi riêng, 
khỏi ách đô-hộ cùa Âu-chAu. Trưửc sự tuyên-truyền tai 
hại nảy, toàn-quyèn Decoux phân-đốỉ. Nhtrng cơ-quan 
Kempeitai dùng đíì mọi cách đế ngăn trỏr các biện-phốp 
trừng-phạt của sb Mảt-thám Pháp: che ch& Trăn-Quang 
Vinh, Hnỳnh-Phử-SÔ ; dưa Tràn-Văn-Ằn qua Đài-Loan 
và Tràu-Trọng-Kim qua Tàn-gỉa-ba lảnh nạn. 

Nếu toàn-qu)'ền Decoux hợp-tảc với Nhật-Bán và 
nhìn nhận thống - chế pẻtãin là quốc - trưởng Pháp, 
thi một số người Phảp ĩr Đòng - Dương lại không 
chỉíp - nhộn chinh - phủ Vichy ; họ liên lạc với hộ tư 
lệnh của quán - dội France Libre ỏ’ Calcutta, và với 
đơn-vị Phốp đặt bền cạnh bộ tòng tham-mưu cùa quàn 
dộỉ dồng-minh ở Kun Ming. Phi-cơ của quỔA-đ8í 
dồng-mỉnh thả xuíỉng Bắc-Kỳ và Nam-kỳ nhièu gĩ-quanr 
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liên—lạc đề tô-chức một phong-trào kháng-chiến; nhưng 
những sĩ-quan này lại chĩ liên-lạc vởi Pháp-kiều, chứ 
không chịu phối-hợp vởi các nhỏm kháng-chíển Việt-Nam 
đièu-khiên bỏri Việt-Nam Quốc-Dân Đảng và bởi đảng 
Cộng-sản. Việt-Nam Quổc-Dân Đảng cỏ một số tiều-tồ ở 
Bắc-kỳ, và các lãnh-tụ đã lảnh nạn ở Trung-Hoa kê từ 
năm 1931, thành thừ đã míít liôn-lạc đần vốri nưởc nhà; 
nhưng, về mặt chính-lrị, họ được Bộ Tông Tư-lệnh của 
quân-đội Trung-Hoa tin dừng. Các lãnlt-lụ cộng-sẫn tụ 
họp trong tĩnh Quẵng-Tây, khoẵng 100 cây số phia Bắc 
Cao-Bẳng; nhóm cộng-sẳn này làin chinh-phủ Trung-Hoa 
dân-quổc e ngại nhiều, song đẵ phâỉ làm ngơ trước cảc 
hoạt-động của họ, vl đương theo đuôi chlnh-sảch liên 
hiệp với Cộng-sẳn Trung-Hoa đẽ chổng sự xâm-lăng của 
quAn-độỉ Nhật-Bân. 

Ảp-dụng lỷ-thnyẽt của Staỉine vỗ sự ỉranh-đẩu cách 
mạng trong cảc quốc-gỉa thuộc-địa, đắng cộng-săn Đông 
Dương muổn dùng chiẻu-bài quốc-gia đẽ kêu gọi sự đoàn 
kết của mọi đẫng-phải, mọi tầng lỏrp xã-hội dê chiễn-đấu 
chổng phảt-xit. Vào thảng 5-1911, tồ-chức Việt-Nain Độc 
lập Đồng-Minh Hội dược thàiih-lập, mà chươug-lrỉnh 
chửa đựng ba mục-tiéu cân phẳỉ dạt: 


— dộc-Ịập , tức 14 chiến-đấư chổng Phốp và chdng 
Nhật, với sự giúp dơ của cảc quổc-gia dàn-chủ như 
Trung-Hoa, Hoa-kỳ, Nga-xổ. 
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— thỗngsnhốt xứ sở, vời sự thành-lập một chỉnh-thề 
c^nế-hốa. dân-cJiủ» -trong Số »t cố Sỉ/ tht/Th-giứ rGng-rSi 
cỉm taữn d£n Via c&rtg việt' nhi nư&Oí 

- càl-cácA, Vùi những blện-phốp nkusỉ 

thífn vi chể~đẹ sưu-d[ch, CẴÌ-Cấch $ììn--thh bềng cách 
phin chia rưệng cõng, gtímsònt địfỊ~ti&. b«í trừ asnr cho 

vay nặng lãi, nghĩa là phễ bỏ lất cá những gì đã lồm suy 
yếu nưởc Yiệl-Nam trong quả-khứ. 

Chưoaig-trình nối trôn đã cỏ thè lôi cuốn mọi 
thành-pliàn xã-hội và tạo cho Việt-Nam Độc-Lập Đồng 
Minh Hội một sự ủug-hộ nhiệt-thành, trong khỉ cổc đảng 
phải khác, như Việt-Nam Q-.ICỈC-Dàn đảng, đã khòng đưa 
ra một đề-nghị cụ-lhẽ nào. Trong nưởc, cộng-sản ra 
lệnh cho các tồ bí-một tô-chửc nhùng cuộc nồi loạn ở 
Trung-kỳ và Nam-kỳ' ; ủy-han trung-ưomg của dẳng 
cộng-sản giao cho vo - Nguyên - Giáp nhĩệm-vụ tồ-chửc 
chiẽu-Lranh du-kích trong vùng Cao-Bầng. 

Chinh-phù Trung-ĨIoa cũng muổnủng-hộ phong-trồo 
quốc-gia Việt-Nam vời hi-vọng sể cỏ ảnh-hưômg chính-trị 
một khi ngưừi Pháp bị đuối ra khỏi Việt-Nam. Vào 
tháng 10-1942. chính-phâ Trung-Hoa đề-nghị với các 
ỉãnh-tu của các phe-phải ViệtrNam lảuh nạn trong lình 
Quảng-Tây kết-hợp nhau thành một liỏn-minh duy nhỉíl : 
Việt-Nam Cách - mạng Đíỉng - minh Hội được thành-lập 
và được đặt dười sự lẩuh-đạo cùa Nguyễn-Hải-Thần. 
Song cổc vị Ỉãtỉh-tu của cốc phe-phối khác nhau muốn 
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c6 tự-do hành-động riêng, và liờn-minh mỗri thành-ỉập tỏ 
ra không đủ khả-năng giữ vai trỏ chinh-tri mà chinh-phủ 
Trung-hoa muốn gỉao-phỏ cho nỏ. Vì vậy, chinh-phủ 
Trung-Hoa phâi nhở đến Nguyễn-Ải-Quốc, bây giờ đòi 
tên là Hô-Chí-Minh; Hồ-Chỉ-Mlnh được cử đẽ điều-khiễn 
Việt-Nam C&ch-Mạng Đông-Minh Hội, với điều-kiện phải 
giủp chinh-phủ Trung-Hoa và pháỉ-bộ Hoa-kỷ ỗr Trung 
Hoạ thiết-íập một bệ-lhống tinh-bảo ở Việt-Nam. Nhở 
vậy, HỒ-Chí-Minh không những ỉợỉ-dụng dược cốc 
phưomg-tỉện lài-chỉnh cung-hiển bỏi chinh-phủ Trung 
Hoa, mà cờn có thê cằm đầu một sự ỉiân-minh giữa 
cảc đẳng-ph&i khác nhau nữa. Vỉột-Mỉnh quyểt-định 
gia-tăng hoạt-động du-kich đề tạo nén những «khu c&ch 
mạng* trôn lãnh-thố VỈẬt-Nam. Vào đầti năm 1945, lực 
lượng du-klch-quán của Viột-Minh đẵ lên tới gần một vạn 
người, võ-trang với khi-giởi Hoa-kỷ, và huấn-Iuyện bổi 
cAc sĩ-quan của quân-đội Trung-hoa. 


Vảo đău năm 1945, c&c dấu-hiệu của sự bại trận 
đẵ hiện ra cho quân-đội Nhật-Bân. Tinh-hlnh kinh-tẽ ở 
Việt-Nam trỗr nén khó-klìăn, vì bờ biêu bị phọng-tỏa bỏri 
c&c hạm-đội Hoa-kỳ, trong khi phi-cơ Hoa-kỷ oanh-tạc 
các đưởng giao-thông trong nội-địa: gạo Nam-kỷ không 
thề xuất - cảng, các tỉnh midn Bắc Trung - kỳ và Bắc 
kỳ bị đỏi trẫm - trọng. C&c lực - lưựng Ph&p của 
tồ - chức France Libre đưực Đồng - minh tiỗp - tẽ sủng 
dfB, chuần-bị cuộc tán-cỏng các dồn bỉnh Nhật-Bẵn, dồng 
thời với dự-định một sự đỗ bộ. của quân-dội Hoa-kỷ 
từ Phi-luật-tân tửi. Những lỷ-do ấy khiển Bộ Tư-lệnh 
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thựCr-hiặr cuộc âẢxi-chlrih ítgằỊ 9-3-194Í; vầo 
Idc íg giơ 30 , ấạì-sứ fi hff Hsts umcto Jửí mệt •idĩ-hặu 
ihvt che toàK-quykn Decou*, bắt buộc ững phái đ#t nia 
hỉnh - chảnh Bổng - Dưctag vệ tit eã quffrt - lụt Phệp 
ả* Đ8fl^- Dưo'ng’ di^áí quyền -ịtíỉ c*o của l?hật-0ẵivj 
h$ĩ Zt giờ', c4o írfn-vị của quần-dtỢỉ Wh|t chiỉflt-c^w 
cỉ các CQt- 3 Àf hlalt-diẨnti và CẮC đỉn binh Ềrến kUỊp J2óằ 
thò Đông-Dương. Các Phủp-kỉằu bị tưỏrc khỉ-giởi và tập 
trung trong cảc trại giam, trừ một đội qu&n do tướng 
Sabatier vả tướng Alessandri hướng dẫn vượt rừng núi 
đê rút sang Vân-Nain. Cuộc (lẳọ-chính này cò một ầnh 
hưỏrng tảin-lỷ rất Krn : dản-chủng đirợc chứng-kiến sự 
tưỏrc khi-giởi của binh-8Ĩ Phảp, cho rẳng sự đô-hộ cùa 
người Phảp ds chấm dứt vĩah-viễn. 

Ngồy 10-3-1945, đại-sử Matsumoto công-bổ Việt 
Nam độc-ỉập; ngảy 11-3, vua Bảo-Đạỉ tuyèn-bố sự chấm 
dửt cùa chế-độ bao-hộ. Vời sự ủng-hộ của đàng Đại-Yiệt 
và các nhỏm thản Nhật khác, Tran-Trọng-Kim thành 
lập nội-cảc đàu tiên của nưởc Việt-Nam độc-lẠp (’); trên 
nguvẻn-tac, chỉnh-phủ cỏ tẩt cả tự-do hành-động trong 
mọi ỉãnh-vực, trử những vấn-đề quân-sự. Nhưng, trong 
thực-tể, nền độc-lập mời của Việt-Nam chì ỉà độc-lập 
trôn giấy tờ ; vị 'rồng Tư-lệnh quân-đội Nhật sự tliẠt giữ 
vai trở toàn-quyèn Đông-Dương, đại-sứ Nhật-Bản điều 


(1) Trong quyền hSi-ký Một ccrn gió bụi (kiên văn tục), Saigon, Vĩnh-Sơn, 
1969, cg Trằn-Trọng Kim đã thuật lại hoạt-động chính-trị cùa cụ trong những 
ổiồu-kiện rất kỉiỏ«khSn của giai-doạn này. 
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khlền các vấn-đề quan-trọng, và mọi cơ-quan hành-chảnh 
đèu phải cliăp-nhận sự hiện-diện của các vị cố-vấn Nhặt 
Bẳn. 


Xứ Nam-kỳ không được bao gồm trong lẵnh-thô 
đặt dưỏri quyên tổi cao của vua Bâo-Đại. Ở đây, giới 
quân-sự Nhật đặt sĩ-quan của họ vào những chức-vụ 
được coi là trọng-yỗu, còn những chửc-vụ hành-chánh 
khảc được giao cho người Việt; những miền quan-hệ vẽ 
mặt quân-sự hay có it lọỉ-ich kinh-tế bị bỏ trổng, mặc 
ai muốn làm gl thi làm. 


Trong những tháng sau cuộc đảo-chinh 9-3-1945, sự 
khiẽm-điện cùa một chính-phủ trung-ương có thực-quyèn 
(các mệnh-lệnh của chỉnh-phủ Tràn-Trọng-Kim chĩ đạt 
tởi cảc đô-thị mà thổi), đưa lới một tinh-trạng mất trật 
tự tồng-quát, mà đậng Cộng-sản Đông-Dương lợi-dụng 
đè bành-trưửng ảuh-hưống chính-trị. VI các cơ-quan cảnh 
sát khổng hoạt-động nữa, các oán thù cá-nhủn được trả 
bằng cách tổ-cảo lẫn nhau là Việt-gian. Ở Nain-kỳ, Cao 
Dài, Hòa-Hảo và Binh-Xuyên dùng khl-giới cung-cííp 
biri quân-đội NhẠl- Bân đẽ hùng-cứ mỗi phái một 
vùng; cộng-sản lợi-dụng lình-trạng hỗn-loạn nảy dê 
củng-cố phong-lrào thanh-nièn của họ. Ở Trung-kỳ và 
Bàc-kỷ, cộng-sản đưực ủng-hộ bỏri dân-chúng rất khốn 
khò vì nạn dòi hoành hành ; ỉr Trung-kỷ các cán 
bộ Việt-Minh bắt dầu những phong-trảo khủng-bổ, két 
án là Việt-gỉan tăt cà những ai không chịu cộng-lác. Ở 
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Bac - kỳ, cộng-sủn tuyên-truyèn chống «chinh-phủ bù 
nĩiin », và tuyòn bổ ngà} 1, 4-6-1945 một vùng giải-phông 

mitn ThẮI-JiT^jyỒn vì cịũ đSi luil xưng ^ưasiAi mũín 

chĩu-thiy trong miĩn chẫu-tUỀ f các ctía-bý Yìặt-tí.ưứ*r 

khlu-hiỂM •Đỹc-LỊpp vă nhfin danh cấc Uy-ban A ỈỊtSt* 
dẵ»' Cứu-Qvổc mft họ -thtnh-lỹpp 1(hỉnj('bế các *thằak 

phần chrtng dổi. Cảc lãnh-lụ Việt-Minh cũng tiốp-xủc vởi 
cảc nhân-vi Ỏ 11 cùa cảc cơ-quan tình-báo Hoa-kỳ, và vời 
ủy-vièn của chảnh-phù lâm thời Phốp, Jean Sainteny (*); 
vào thảng 7-1945, Việt-Minh đề-nghị vời Sainteny một 
quỉ-chẽ lương-Iai cho xử Đổng-Dương: một qu6c-hội 
bầu theo chẽ-độ phố-thỏng đầu phiểu, một chính-phủ 
chịu trảeh-nhiộtn trưó-c qurtc-hội và điều-khiẽn bỏù một 
viôn-chức cao cííp người Pháp; nền độc-lập cỏ thê được 
trao trỗ Việt-Nam trong vòng từ 5 đển 10 năm. Chinh 
sốch nay cỏ mục-đicli là cò-lập chế-độ cùa vua Bảo-Đạl 
vào lúc sự bại trận của Nhật-iìàn gàn kề. 


Ngày 6-8-1945, hai quẫ bom nguyôn-tử được thả 
xuổng Iiiroshima vồ Nagasaki; ngày 7-8-1945, chính-phủ 
Trằn-Trọng-Kim lử chức. Một ủy-ban giải-phỏng nhân-đâa 
mà chn-lịcli fà Mồ-Cht-Minh, được thiết-lồp và. ra lệnh 
cho dân-chủng bẵt dầu cuộc tồng kh &i -nghĩa ; cảc đội 

2" â " ịr ỷ thà “ h Quằn-đội gi đi-phóng quổc-gig. Khi 

Nhật-Ban chính-thức đâu hàng ngày 15-8, trừ Hà-Nội, Hải 
Phòng, Nam-Định và hai địa-phận công-giáo, xứ 


<l> Xem J SAINĨENY, Hiitoire d'une pùx manquée, (ndocnine 1945-1947. 
P^-is, Ani.ot.Dơ. .ont, 1953, 260 ỉr. 
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Bẵc-kỳ lọt vảo tay Việt-Minh. Ngày 18-8, câc Ianh-tụ Việt 
Minh thành-lập ở Hà-Nội một ủy-ban lãnh-dạo tạm ihởl 
và vị Kh&in-saỉ của vua Bảo - Bại, Phan-Kế-Toại, trao 
quyền-hầnh lại cho ũy-ban này; ngày 19-8, Vỉệt-Minh 
chiẽin ỉẵy tẩt cà cảc cor-sỏr nhà nưóc ; ngày 20-8, một 
cuộc biều-tỉnh chống Ph&p vĩ-đại được tố-chức. Dirởi Ap 
lực của Vỉệt-Minh, vua Bảo-Đại phải thoái-vị đề khồi 
ngăn cản sự giảỉ-phòng quốc-gia ; ngày 25-8-1945, nhả 
vua trao qudc-tỷ cho hai vị đạỉ-díện của Việt-Minh, Trần 
Huy-Liộu vả Cù-Huy-Cận. Trong cảc làng mạc Bắc-kỳ vả 
Trung-kỳ, các chi-ủy nhân-dân được thành-lập đê thay 
thế các hưong-chửc cũ ; cảc cuộc Ihanh-trừng bắt đầu 
được thực-hỉện, vửi mục-đich loại trừ các đổi-thù chinh 
trị cũa Vỉệt-Minh: cảc nạn-nh&n đằu tiên cùa chế-độ mới 
là Phạm-Quỳnh và Ngd-Đình-Khôỉ. 

Ở Saigon, Nhật-Bản đã trao- trả quyền-hầnh, ng&y 
16-8, cho một «Mặt trận đoản-kẽt quổc-gia» kết họp các 
phe phái Cao-Đôi, Hỏa-Hẳo, Phục-quốc và Trotskyste. 
Nhưng mặt trận vấp phải c&c yéu-s&ch của Vỉệt-Minh, 
dựa trân cảc nhóm «Thanh-Niên tlãn-phong» đièu-khièn 
bẻri Trằn-Vãn-Giầu. Ng&y 22-8, các đẳng phải thân Nhật 
phẳỉ nhượng-bộ : ngày 25-8, một cuộc biễu-tình được tồ 
chức dề đ&nh dấu sự thắng-lợi của c&ch-mạng, và một 
ủy-ban Hành-Ph&p tạm-thời được thành-ỉập cho Nam 
bộ. Trong s6 9 ủy-vỉên của ủy-ban này, 7 là Cộng-sản. 
Song, ở Nam-kỷ, cộng-sản khổng cỏ một địa-vị vững 
ehẳc bằng ờ Bắc-kỳ ; Cao-Bải' và Hòa-Hảo coi những 
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vùng họ kièm-tra như là những vùng tự trị. Tinh-trạng 
vổ trật-tự lan rộng, vởi những sự cưởp bóc và những vụ 
Àm-S&t chỉnh-trị. 


Ngày 2-9-1945, được công-bố tại Hà-Nội nền độc 
lập của nưỏrc Việt-Nam dân-chu cộng-hòa. Ba khuynh 
hướng được đại-diện trong chỉnh-phủ mởi, cầm đàu bỗrj 
Hồ-Chi-Minh: 

— Khuynh-hưởng của cảc đảng-viẽn Cộng-sân dầu 
tièn, gồm những nh&n-vẠt đẵ sống ỉàu năm ờ Trung-Hoa 
hay ồ Nga, như Hồ-Tùng-Mậu, Hoồng-Quốc-Việt, Trường 
Chinh, v.v... 


— Khuynh-hưírng của các cốn-bộ trẻ, chịu nhièu 
ảnh-hư&ng của văn-hóa Phảp, như Võ-Nguyèn-Giáp và 
Phạm-Văn-Đồng. 

— Khuynh-hưởng của giời trí-lhửc tốt-nghiệp cảc 
trường Cao-đẳng hay Đại-Học Pháp. 

Sự thật, quyền-hành thực-thụ ờ trong tay Tông 
Bộ của đảng cộng-sản; lại dây, chĩ có hai khuynh-hưởng 
dầu là được đại-diện mà thôi. Nhưng, dồ che đậy dung 
ý thật thụ của Ỉ1Ọ, Việt-Minh tuyên-bố giải-táu dâng cộng 
sản ngày 11-11-1945, và dành riiột sổ ghố nhỏ trong 
chỉnh-phủ cho cốc đảng-phổi quổc-gia, kè cả đoàu-lhè 
còng-giảo. 
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III.— NGƯỜI PHÁP TRỞ LẠI VIỆT'NAM. TỪ HỘI 
NGHI FONTAINEBLEAU ĐẾN THỎA'HIỆP 
8 . 3 - 1949 . 


giải-giâp quân-đội Nhật-Bản ở Đóng-Dương, hội 
nghị Potsdam phân chia xứ Việt-Nam thành 2 vừng, hai bén 
vĩ-tuyỗn 16; miènBắc được giao cho quân-đội Trung-Hoa 
chiêm đỏng, còn miốn Nam dược giao cho các Iực-lượng cùa 
Lord Mountbatten, tư-Iệnli khu-vực Đông-Nam-Ả (South 
East Asia Command). Sự pliàn-chia này cỏ những hậu-quả 
chính-lrị vỏ cùng quan-trọng ; kề từ l&u, CÂC nhỏm thương 
mãi vả tảỉ-chỉnh ờ Quảng-Châu cổ gắng kiềm-tra đường 
xe lửa Hâi-Phòng — Vân-Nain ; họ muổn ỉợi-dụng sự hiện 
diện của 180.000 binh-sĩ Trung-hoa dưới quyèn tư-ỉộnh 
của tướng Lư-Hản ỏr Viột-Nnm đề đòi hồi nhiều quyền 
lợi chính-trị và kỉnh-tẽ. VI thế, quân-đội chiếm đỏng Trung 
Hoa muốn cản trô sự trử lại của người Pháp : mặc dầu 
tướng Leclerc dược chluh-phủ Pháp cử tỏri Hà-Nội vào 
cuối năm 1945, các lực-lượng của tướng Lư-Hán khổng 
chịu trao trà càc lãnh-thò chiễm đòng cho quân-đội Pháp, 
mà chi rút về Trung-Hoa sau khi một hiệp-ước dược 
ký kết giữa Pháp và Trung-Hoa ngày 28-2-1946, nhường 
cho Trung-Hoa quyền sỗr-hữu trên đường xe lửa Vân 
Nam, vả nhln-nhận cho hảng-hỏa Trung-Hoa quyền tự 
do lưu-thông qua Bẳc-kỳ, vởi một khu-vực miễn thuế ở 
Hải-Phòng. Chinh nhờ thối-độ thiếu thiệu-chỉ của quân 
đội Truug-hoa mà chlnh-phù Viột-Minh vẫn có thẽ kiêm 
tra phẫn Urn xứ Bắc-kỷ, tuy các lực-lưọmg Phảp đã chiếm 
lại càc căn-cứ miền duyẻu-hải. 



Phla Nam vĩ-tuyến JÊ. quân-đội Pháp đã đô bộ 
llieo cảc lực-lưọrng cùa Bộ Tư-lệuh khu-vực Đòng-Num-Á 
từ tliáng 9-1915. Cấp chĩ-huy của c&c dội quàn Anh nảy 
đã trao quyền hàntì-chánh lại cho người Pháp rất sớm. 
Ngay lừ dầu, vị dặc-ủy của chỉnh-nhủ Pháp, Cédile, dã 
loại đưọrc Uỷ-ban Natn-Bộ đè kiêtn-lra lại Saigon. Từ 
tháng 10-1945 đến tháng 1-1946, quân-đội Phảp lối-chiỗm 
tãt cả xứ Nam-Kỳ, mặc dầu Nam-kỳ rơi vào một tinh 
trạng rất là hỗn-loạn và Vỉệt-Minh bắt đầu tồ-chửc chiến 
tranh du-klch. 

Ở Phảp, chính-phù cũng như đư-luận không hièu 
rõ tình-hlnli Việt-Nam cho lắm. Ngày 21-3-1915, chỉnh 
phủ Phảp đã cho cỏng-brt một bản tuyên-cáo về qui-chế 
tương-lai cùa xử Bông-Dương. Ithổi Bông-Dươug vẫn 
đưực duy-trl, nhưng được hương cổc quyền tự-do dân 
chủ vè mặt chỉnk-trị vồ quyên tự-lrị vồ mặt kỉnh-lẽ; 
tuy nhiẻn, bản tuyẻn-cảo phn-nhận sự thơng-nlỉãl của 
nưỏrc Việt - Nam và cỏ vẻ muổn giữ lại sự phân chia 
Việt-Nam thành ba vùng. Chủ-trương này khổng phừ-họrp 
virl thực-tể, nhưng vị cao-ủy mà chinh-phủ Phảp cử đền 
Bỏng-Dương, Thierry d’Argenlieu, lại cỏ nhiẬm-vụ thi 
hành chủ-trương ấy. 


Thỉerry d’Argenlieu cỏ thê lựa chọn giữa hai chỉnh 
sảch: hoặc tôn-trọng Unh-thần của bản tuyẻn-c&o ngày 
24-3-1945, hoặc tái-lập tinh-trạng cũ, nghĩa là tinh-trạng 
thuộc - địa. Dưởi ânh - hưởng của giới Phảp - kiều ờ 
Đôny-Dương, Thierry d’Argenlieu đã lựa chọn chỉnh-sỏch 
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thử hai: ngày 4-2-1948, ông cho thảnh-Iâp một Hội-đồng 
tư-vấn Nain-kỳ lạm-thời, trên nguyên-tắc cỏ nhiệin-vụ 
cho nhà cầm-quyền biốt tình-hlnh dư-Iuận vả chuần-bị 
một cuộc tnrng-càu dán-ý. Nhưng, trong thực-tễ, đây lả 
inột cơ-quan hành-chảnh, không đại-diện cho dân 
chủng chút nào, vi Cao-ủy Phảp chĩ-định cả 12 hộỉ-viên 
của hộỉ-đồng, và trong số các hộỉ-viên này, 4 lả người 
Phảp chỉnh cống vả 7 là người Việt nhập Pháp-lịch. 

Song vấn-đề là phãi đi tới một thỏa-hiệp với chinh 
phủ Hà-Nội, khi bấy giờ được sự ủng-hộ cửa cống-ỉuận 
muốn duy-tri nền độc-Iập mới đạt được. Tướng Leclerc 
hiêu rõ sức mạnh của tỉnh-thần quốc-gỉa đang bộc-phát 
trong lỏng dân-chúng, và bỉểt lả tất cả các tầng lớp dân 
chủng sẽ nối dậy đè bảo-vệ độc-ỉập nẽu người Phảp 
dùng vũ-lực đề chiếm lại Việt-Nam. Do đỏ, một hiệp 
định sơ-bộ được ký kết giữa Hồ-Chỉ-Minh vả Saỉnteny 
ngày 6-3-1946, nhln-nhận Việt-Nam ỉ& một quổc-gia tự 
do trong ỉỉên-bang Đồng-Dương VÀ trong Lỉên-hiệp Pháp; 
hỉệp-định dự-trù ỉà quân-độí Pháp sẽ trỏr lại Bắc-Ký, 
nhưng sẽ rủt đi sau một thởỉ-hạn lả 5 năm ; Nam-kỳ 
sẽ tự quyểt-định, bẳng một cuộc trưng-cầu dân-ý, 1& có 
gia-nhập vảo quổc-gia Việt-Nam hay khồng í 1 ). 

Nhưng Thierry d' Argenlieu cS gắng biện-minh cho 
CÁC giởi chinh-tri PhÀp thấy rẳng các lãnh-tụ Vỉệt-Minh 


(1) Xem bản văn này trong : J. SAINTENY, iđd. tr. 182-184. 
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chỉ là những kẻ phiễn loạn và chổng Pháp tời cùng; Hồ 
Chí-Minh sẽ không tôn-trọng thòa-hiệp vừa dược ký kết; 
lốt hơn là bào-đảui cho tương-lai bẳng cách dặt xử Nam 
kỳ ra ngoài ảnh-hưômg cùa Việl-Minh. Ngày 1-6-1946, vỊ 
Cao-ủy Phốp tự ý cộng-bổ sự thành-làp Cộng-hòa Nam 
kỳ, mà khổng chờ đợi sir cho phép của chinh-phủ Phảp, 
cung như khổng tham-khẳo ý-kiẽn dân-chúng, như hiệp 
định sơ-bộ 6-3-1946 dS dự-trừ. 


Trong năm 1946, nhiều hội-nghị được tố-chức giữa 
chính-phủ Phảp và chinh-phủ Việt-Minh đè di tứi một 
thỏa-hiệp lâu dài hơn. Nhưng cảc hội-nghị này làm nối bật 
sự bất dõng giữa hai quan-đièm : quan-đièm Việt-Nam 
coi Liên-Hiệp-Pháp như một khổi quổc-gia liên-kết, bình 
đẳng vởi nhau và ràng buộc với nhau bỗri những hiệp-ưởc 
lưỡng-phương sẽ x&c-định cảc mổi quan-hệ trêu cău-bản 
luật-phảp quổc-tẽ. Quan-đỉèm Pháp chấp nhận sự tự-trị 
nộj-bộ của các «quổc-gia tự-do» nhưng trong một khối 
thuộc Pháp; vị Cao-ủy đặt trên đàu liên-bang Đòng 
Dương là nh&n-vặt thụ-nhiộm c&c quyền-hành của Liên 
Hiệp-Pháp vồ, vỏri tư-cảch ấy, cô quyều lập-phốp cũng 
như cỏ quyền diều-khiên chinh-phủ liên-bang Đổng 
Dương. Hội-nghị Dalat (thảng 5-1946), vỏri Nguyễn-TưcVng 
Tam cầm đầu phài-đoàn Việt-Nam và Thierry d’ Argen- 
lieu đại-diện chỉnh-phủ Phốp, khòng đưa tỏri một sự đồng 
lông nào về các vẩn-đề đưa ra thảo-luận. Hội-nghỊ Fon- 
taỉnebỉeau (thảng 7-9/ỈỠ46) cũng đưa tới kỗi-luận lã khổny 
thè tìm một căn-bẳn đề thỏa-thuận. Ở cà hai hội-nghi 
Dalat và Fontaỉnebleau, chưởng-ngại-vật cho sự hiệp-định 



ỉâ thái-độ của Pháp, cổ tinh gạt xử Nain-Kỳ ra ngoài 
một quốc-gia Việt-Nain độc-lập, và muổn nắin quyẽn tổi 
cao trân nền hành-chảnh Ổông-Dưcrng. 

Với mục-ctich ngăn chặn mọi nhượng-bộ mà chính 
phũ Pháp ở Paris có thễ hiến cho Hồ-Chl-Minh, Thierry 
d’Argenlieu nhóm họp tại Dalat, vào thảng 8-1946, các 
đại-biễu cùa Nain-kỹ, Ai-Lao, Cao-Mên và cùa các bộ 
lục miền cao-nguyên PMS ; tại hội-nghị này, được chấp 
thuận một dự-ốn liên-bang soạn-thảo bởi d’Argenlieu vả 
không bao gồm xử Việt-Nam. 

Tuy hội-nghị Fontainebleau thấl-bại. ngày 14-9- 
1946 vẫn được kỷ kẽt giữa Hồ-Chi-Minh và Moulel (Tông 
Trưởng Thuộc-Địa Phảp) một hiệp-định duy-trì tinh 
trạng hiện-hưu về các vấn-dè quân-sự và chlnh-irị, nhưng 
cho phcp táỉ-thiểt cảc sự mậu-dịch của Phảp ờ Bẳc-Kỷ 
VÀ cho phép Pháp tiếp-tục thu các thuế đoan. Song tỉnh 
hình ngày một trở théin xấu, làm cẳ hai bên cám thấy 
sẽ không bao giờ đi đển một thỏa-hiộp chinh-trị. 

Trong mùa hè năin 1946, Việt-Nam Quốc-Dản 
Đàng và Đại-Việt cố gắng ỉập chiến-khu rỉẽng dọc theo 
biân-giời Hoa-Vìột đê chổng quân-đội Vỉột-Minh. Giữa 
người Pháp và Việt-Minh, nhiều đụng chạm cũng xây ra, 
ỉỉên-quan đến việc thu thuế đoan và CÂC cố gắng của 
Phảp de ngăn chặn sự khai-lhảc băt hợp-pháp các mỏ 
than ; các vị-lri cùa hai bên đều được củng-cổ ở Hải 
Phừng. Vài sự ràc rối xầy. ra giữa binh-sT Pháp và binh 
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sĩ Việt-Minh làm cấp chì-huy Pháp irỏrc mong có dịp 
hiỗn một bài học cho người Việt : ngày 23-11-1946, chiến 
hạm Suffren oanh-kích Hài-Phòng, giỗi chôl 6.000 ngưtVi 
dân. Tlnh-hlnh trở nAn cãng thẳng, với những sự đung 
độ lẻ tỏ xầv ra khắp nơi. Quan-diềin cùa Thierry d'Ar- 
genlieu muổn tái chiêm Việt-Nam bang sire mạnh thũng 
thế. Quân-đội Phảp đồ bộ ỏ* Đà-Nang và Nha-Trang; 
đề ngăn chặn sự tiển quân của Phốp, Việt-Minh cho dốt 
phA tĩnh-lỵ Qui-Nhơn và các cung-điện trong Đại-Nội ờ 
Huế. Ngày 19-12-1946, quftn Việt-Mỉnh líín-rông quAn 
Pháp ĩr Hà-Nội, làm vị đặc-ủy Pháp. Sainteny, bị 
thương. Cuộc tấn-công nốy hiến cho chính-phù Pháp 
một cờ đè từ chổi mọi (tề-nglộ thương thuyĩt cua 
Việt-Minh : vào thảng 5-1017, chỉnh-phù Pháp đòi hỏi 
Việt-Minh phải đốu hàng vô điỗu-kiện. Việt-Minh rủt 
vào miền rừng núi và từ nay trô’ đi, tự coi là một chinh 
phủ lưu-vong trong các chiĩín-khu và cổ gắng Tô-chửc 
phong-trào «cách-inạng» trong cảc vùng kièm-Ịra bỏi 
quân-đội Pháp. 

Song song vởi các cổ gắng chiến-tranh, người 
Pháp liếp-tực tim một giẫỉ-phảp chính-trị cho vấn-đề 
Việt-Nam. Giỏri hènh-chánh: Phốp & Việt-Nam cồ XÚJ' sự 
tái-ỉập chế-độ quân-chử truyèn-thống; quan-điêm nảy 
thắng thể khi các đảng-phải quổc-gỉa Vrệt-Nam họp hộỉ 
nghị tại Quảng-Châu và quyết-định đoàn-kết thành một 
Mặt-trận Qiiổc-gia, đặt đưởi sự lãnh-đạo của Bảo-Đại 
khi bẩy giờ dương ờ Hương-Cảng. Họ tuyên-bố sẵn 
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sông hợp-tảc vói người Pháp, vời đièu-kiện Pháp nhln 
nhận nền độc-lập của Việt-Nam. 

Đễ đ6ỉ lấy sự cộng-lác cùa các thành-phằn quốc 
gia chổng Cộng, chỉnh-phủ Phảp biêu là cần phải dùng 
chiéa-bàl Bào-Đại. Trong một bài dỉễn-vSn đọc & Hà-Đòng 
ngày 10-9-1947, vị tản Cao-ùy Phảp, Bollaert, xác-định 
cblnh-sAch của chỉnh-phủ Pháp: dự-án lién-bang Đông 
Dương khổng dược nhẳc lại nữa, inÀ quan-nỉộm một qu6c 
gia Việt-Nam trong d6 ba Kỷ dược thống-nhẵt, dược 
chấp-nhận; cbinh-phủ Pháp sẵn-sảng thương-lượng với 
mọi đảng-ph&i, trừ «các tảc-giâ của sự cAng-kich ng&y 
19-12-1946 ». TrvAc các sự nh ượng-bộ nảy, Bỉo-Đạl tuyên 
bổ sẵn lòng thvơng-nghị trên căn-bẳn « độc-lập và thổng 
nhất >. 

Một cuộc tiếp-xúc giữa Bảo-Đạỉ và Bollaert dược 
thực-hiện trong vịnh Hạ-Long ngày 6-12-1947. Trong những 
tháng diu năm 1948, Bio-Đại cố gắng chuần-bị đê trỗr 
vỉ nưỏrc với tư-cách một vị quốc-trưỏrng dưa dộc-ỈẠp vả 
thổng-nhẵt về cho qudc-gỉa, chử không phải vời tư-c&ch 
một dọng-cụ cua người Pháp. Một mặt, nhả vua thúc đ&y 
sự tbầnh-lập một chính-phà quốc gia (chlnh-phủ Nguyễn 
Vftn-Xuftn sẽ dược thành-IẠp ngày 20-5-1948), sS thực-hỉện 
cấc cuộc thvơng-lưọrng và sS nhận các quyỉn-hành mả 
Phấp trao lại cho Việt-Nam; mặt kh&c, nhà vua đồi hôi 
người Pháp phâỉ long-trọng cỏng-bổ nền độc-lập của 
nv6e Việt-Nam. 
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Ngày 5ríVf94Jfe một thỏa-hiệp được kỷ kít trong 
vinh Hạ-long: théo 1hỏa-h\ệp nẵy, niĩởc Việt-Nam gia-nhập 
Liẻn-Hiệp-Phảp vòi bt^-tèch một quôc-gia ỉièn-kỉt mồ nôn 
độc-lộp chi bị giẻri-hạn bôi >ự phụ-thuộc vài Lỉètt-Hiệp 
Phốp mà thôi. Song, phải «tợi đền ngày 8-3-1349, một 
thỏa-hiệp được ký giữa tồng-thổng Phốp, Vincenl Auriol, 
và Bảo-Dại mời xAc-định thỏa-hiệp ngày S-6-1948. Ngốy 
24-4-1949, Bào-Đại về riưàc, và ngày 30-12-1949, nuởc 
Pháp bàn-giao quyền-hành cho nvOrc Việt-Nam độc-lập 
trong Liên -Hiệp-Phảp. 
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ĐẾ THAY THÉ CHO MỘT KẾT-LUẬN 


Chiỗn-tranh Đồng-Dưưng bùng nô từ cuổi năm 
1946, khỉ đầu được coi như ỉà một sự tranh-chấp giữa 
hai chũ-nghĩa đế-quổc và quổc-gia, nhưng cảc biến-cố 
xày ra về sau này đã sửa đồi quan-điẽm ấy. Vì khuynh 
hưởng cộng-sảu của Việt-Minh Jr& nèn rõ-rệl, cảc đàng 
phải quốc-gỉa không còn ỏng-hộ chtnh-phủ của Hồ-Chi 
Minh nữa và, cùng lúc Trung-cộng hiến cho Vỉệt-Minh 
một sự hậu-lhuẫn trực-tiĩip, chính-phủ Phảp đẩ cỏ -thè 
lợi-dụng sự cộug-tác của Hoa-Kỳ, bằng cách nhấn mạnh 
lên vai trồ của xử Đòng-Dương như là một chỉẽn-tuyẽn 
của thẽ-giởi tự-do trườc SỊT bành-trướng cùa chủ-nghĩa 
Cộng-sẫn. Vì vậy, chiển-tranh Đông-Dương càng ngày 
càng gột bỏ tính-chất của một cuộc chiến dê tái chiẽm 
thuộc-địa, và trỗr thành một chiếu-tranh chống cộng-sản. 

Tuy nhiẻn, tình-hlnh quán-sự dần dần trở nòn bất 
lợi cho quân-đội Pháp, đến nỗi mà vào cuối năm 1953, 
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giời chĩ-huy quân-sự thấy là khdng thê kẻo dài chiển 
tr anh được. Sau sự bại trận ở Điện-Biôn-Phủ, chính-phủ 
Ph&p phải nghị-hòa; hlệp-ườc Genève ký ngày 21-7-1954 
tạm thời phân chia nước Việt-Nam thành hai vùng ờ hai 
bên vĩ-tuyến thứ 17. Sự phân chia này không những 
phần -ảnh sự đổi nghịch giữa các cường-quốc đã chỉ-phốỉ 
cốc cuộc hòa-đàm ỏr Genève. mà cũng còn phẳn-ảnh sự 
tranh-chấp trong nội-bộ Việt-Nam giữa hai quan-nlệm 
về tồ - chức chỉnh - trị, đa xuất - hiện từ những năm 
1940-1945. 


★ 
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